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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

D: Kinh Trường Bộ 

M: Kinh Trung Bộ 

Š: Kinh Tương Ung Bộ 

ñ: Kinh Tăng Chí Bộ 

Šn: Kinh Tập 

Dhp: Kinh Pháp Cú 

ĐTKĐCTT: Đại tạng kinh Đại chính tân tu 
ĐVSKTT: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 
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KHẢO BIỆN VỀ KINH DƯỢC šƯ 


Có một pháp, này các Tỳ-kheo, được tu tập, 

được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật (A.¡, 30)". 
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rong truyền thông Phật giáo Bắc truyền, Được Sư là 

một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích 

giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an cho cá nhân, 
gia đình, dân tộc và xứ sở. Đặc biệt, trong những ngày đầu 
năm, đản tràng Dược Sư được các chùa tổ chức với nhiều 
thể thức, quy mô khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung nhất 
giữa các đàn tràng đều lấy việc trì tụng bản kinh Dược 
làm nền tảng. 

Kinh Dược S% có nhiều truyền bản và có Lịch sử truyền 
dịch lâu đời. Đồng thời, nội dung bản kinh chứa đựng 
những yếu tố kỳ đặc, so với những quan điểm cơ bản của 
Phật giáo. Do vậy, việc khảo cứu về lịch sử bản kinh này 
cũng như biện giải những nội dung đặc thù được chuyên 
chở trong bản kinh, là điều quan tâm chính của khảo luận. 


1. TRUYỀN BẢN VÀ NIÊN ĐẠI 


1.1 Vấn đề truyền bản 


Theo Đại fạng kinh Đại chính tán fu, (ĐTKĐCTT), 
kinh Dược % hiện có bốn truyền bản: 


-_ Kinh Phật thuyết quán đảnh Bạt trừ quá tội sanh tử 
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đác độ (&š?#TB‡84B 3+ 7E18I87#), là quyên thứ 12 
thuộc bộ kinh Quán đản” do ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la 
dịch vào thời Đông Tân (317-420)°. 


Kinh Phật thuyết Dược Sự Như Lai bôn nguyện 
(1#&šZ#E wlZEZkEBZ#)1, do ngài Đạt-ma-câp-đa dịch vào 
niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ II (615) đời nhà Tùy. 


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai bôn 
nguyện công đức (SšR1 3C 9II2EZKBR1]fã#Z)) do ngài 
Huyền Tráng dịch vảo niên hiệu Vĩnh Huy nguyên niên 
(650)/. 


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang thất Phật bôn nguyện 
công đức (S:RffJ3L-§2RRRT4ã/%)', do ngài Nghĩa 
Tịnh dịch vào năm thứ ba niên hiệu Thần Long (707)°. 


Một số biên khảo cho rằng, có 5 bản dịch kinh Dược 
%°. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì chỉ có bốn bản dịch, vì 
căn cứ theo ngài Tăng Hựu trong Xuất Tam tạng kỷ tập, 
quyên năm, thì bản của Tỳ-kheo Tuệ Giản (#äÑã) dịch vào 
niên hiệu Đại Minh nguyên niên (457), chính là sự sao chép 
và biên soạn từ bản của ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la'°. Ngài 
Trí Thăng trong Khai Nguyên thích giáo lục, quyền 17 cũng 
khẳng định điều tương tự, và còn chỉ ra rằng, đây là sai lầm 
trong ghi chép của học giả phiên kinh Phí Trường Phòng '". 
Trong ĐTKĐCTT hiện chỉ còn bốn bản dịch nêu trên, cũng 
là cơ sở biện minh cho quan điểm đó. 
Trong bốn bản dịch này, nội dung cơ bản đều giống nhau. 
Chỉ riêng bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh, thì ngoài nội dung 
tương tự như ba bản dịch nêu trên, còn thêm vào danh tự và 
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thệ nguyện của sáu vị Phật. Sáu vị Phật này đều ở phương 
Đông, cách thế giới Ta-bà từ bốn đến chín hằng-già-hà-sa 
cõi Phật, sáu vị Phật này đều phát những lời nguyện cứu độ 
chúng sanh tương tự như Đức Phật Dược Sư. 


Ngoài ra, theo Phật Quang đại từ điên”, thì Phật 
giáo Tây Tạng cũng lưu hành hai bản dịch kinh Dược 
%. Bản thứ nhất mang tên: 8com-ldam hdas sman-gyi 
blavaiduryahi hod-kyi snon-gyi smon-lam-gyỉ khyad-par 
røyas-pa, tương đồng với bản dịch của ngài Huyền Tráng. 
Bản thứ hai mang tên: De-bshin-øšegs-pa bdun-øyï s1on- 
øyi smon-lam-gyi khya-par rgyas-pa, tương đương bản 
dịch của ngài Nghĩa Tịnh. 


Trong kinh tạng tiếng Việt, hiện có nhiều bản dịch kinh 
Dược Sự được dịch từ bản Hán tạng của ngài Huyền Tráng, 
do các dịch giả uy tín như HT.Trí Quang, HT.Tuệ Nhuận, 
HT.Huyền Dung... phiên dịch. 


1.2 Vấn đề niên đại và cơ sở Phạn bản 

Về niên đại 

Nghiên cứu về vấn đề truyền bản đã cho thấy rằng, 
kinh Dược Sư có niên đại xuất hiện rất sớm vào thời Đông 
Tấn, do ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la dịch. Việc làm rõ niên 
đại của dịch giả cũng là một phương cách xác định niên đại 
xuất hiện bản kinh Dược Sư. 

Khảo sát các bộ Tăng sử ở Hán tạng cho thấy, 

ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la đến Trung Hoa vào khoảng 
niên hiệu Vĩnh Gia (307-313). Theo Phát 7ô thống kỷ, 
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quyên 36, vào niên hiệu Vĩnh Xương nguyên niên (322), 
thời Tấn Nguyên Đế, ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la đến 
Kiến Khang (#R). Lúc này, thừa tướng Vương Đạo 
(z£†RZ#'Š., 276-339) cầu ngài làm Thây và thường theo 
ngài học pháp. Ngài viên tịch vào niên hiệu Hàm Khang (Rk 
ER, 335-342), hưởng thọ hơn 80 tuổi. 


Như vậy, theo niên biểu nêu trên, thì bản kinh Được Sư 
đầu tiên do ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la dịch có niên đại vào 
khoảng đầu thế kỷ IV. 


Về cơ sở Phạn bản 


Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp dịch thuật kinh 
điển tại Trung Hoa, do thiếu cơ sở tham chiếu nên đã có 
sự lầm lẫn trong khi phân loại kinh văn. Bản kinh Dược Š 
nằm trong trường hợp như vậy. Theo Xuát Tam tạng ký tập, 
quyền bốn, ngài Tăng Hựu đã nêu ra nghi vấn về bản kinh 
này trong một ghi chú nhỏ '°. 


Nghi vẫn này sau đó được học giả phiên kinh Phí 
Trường Phòng sau khi tham cứu Phạn bản, đã cho rằng, 
quan điểm của ngải Tăng Hựu đã không đúng'Š. Cùng quan 
điểm nảy, ngài Trí Thăng trong Khai Nguyên thích giáo lục, 
quyên năm, cho răng, ghi chú của ngài Tăng Hựu đã sai'9. 


Trong công trình khảo cứu và sưu tập các cổ thư trên 
thế giới, nhà sưu tập Martin Schøyen, Na Uy đã phát hiện 
kinh Dược Sư bằng ngôn ngữ Sanskrit có niên đại vào thế 
kỷ VI. Nguồn gốc bản kinh này được lưu xuất từ một tu viện 
của học phái Mahäsämghika, nơi mà ngài Huyền Tráng đã 
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từng ghé thăm vào thế kỷ VII ở Bamyan, Afghanistan'. 


Như vậy, kinh Dược Sư có cơ sở Phạn bản, ngay từ khi 
xuất hiện vào đầu thế kỷ IV, và hiện còn bằng chứng lịch sử 
từ bộ sưu khảo Martin Schøyen. 


2. KHẢO BIỆN VỀ Nội DUNG 


Trong kinh 7ðng chỉ, chương Một pháp, phẩm Người 
tối thăng (A.i,23)!*, Đức Phật đã lần lượt nêu dẫn và giới 
thiệu nhiều vị đệ tử đặc thù với khả năng chuyên biệt, có thê 
kê đến như: tối thắng về hạnh đầu-đà là ngài Mahä Kassapa, 
tôi thắng về hạnh nhận sự cúng dường là ngài Sĩïvali, tối 
thắng về thi kệ biện tài là ngài Vaigsa, tối thắng về đa văn 
là Tôn giả Änanda, tối thắng trong việc nhớ đến đời sống 
quá khứ là ngài Sobhita, tối thắng về việc săn sóc người 
bệnh là nữ cư sĩ SuppIyä... 


Có thể nói, Đức Phật không ngăn cản chí nguyện đặc 
thù của từng vị đệ tử, miễn làm sao những chí nguyện đó 
hợp với đạo, chuyên chở tự lợi và hàm nghĩa lợi tha, thì 
được Đức Phật cho phép, trợ duyên và tán thán. 


Từ cơ sở này có thê hiểu được sở nguyện đặc thù của 
nhiều vị Phật, Bồ-tát, nhằm đáp ứng những sở cầu chuyên 
biệt của mọi loài, mà ở đây là thệ nguyện cứu chữa bệnh tật 
cho chúng sanh của Đức Phật Dược Sư, từ lúc còn ở giai vị 
Bồ-tát và mãi đến khi thành Phật. 


Nội dung kinh Dược Sư đề cập đến nhiều chỉ tiết, trong 
khuôn khổ khảo cứu này, chúng tôi xin biện giải những nội 
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dung cơ bản sau. 


2.1. Thệ nguyện và sở cầu 


Thệ nguyện ở đây là thệ nguyện cứu khổ, ban vui của 
Đức Phật Dược Sư được thể hiện trên nhiều phương diện 
như, cứu giúp chúng sanh bị đói rách, tật bệnh, thân hình 
xấu xa, bất tiện của nữ thân... và sở cầu của chúng sanh 
nhằm thoát khỏi tình cảnh đó. Đơn cử một trong những đại 
thệ nguyện đặc thù của Đức Phật Dược Sư: 


Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ-để, nếu có 
chúng hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không 
ai cứu chữa, không ai đề nương nhờ, không gặp thây, không 
gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi 
nghèo hèn khôn khó, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai 
một lần thì tất cả bệnh hoạn khô não đều tiêu trừ, thân tâm 
an lạc, gia quyên sum vây, của cải sung túc, cho đến chứng 
được đạo quả vô thường Bồ-để!. 


NÃ.: đây, cụm từ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một 
lần (32>53R, —f&Œ-H) cần được hiểu đó chính là 
việc trì nệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, trong tai khi 
nào cũng nghe tên Đức Phật Dược Sư (@#, 1l 2+ 3)”. 


Để hiểu tại sao việc niệm danh hiệu Đức Phật Sư có 
năng lực như thế, nên chăng đọc lại kinh Tăng chỉ, chương 
Một pháp, phẩm Một pháp (A.i,30) có thể làm sáng tỏ thêm 
về điều này: 

Có một pháp, này các T)-kheo, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, 
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đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Một pháp 
ấy là gì? Chính là niệm Phật". 

Một pháp rất đơn giản nhưng mở ra vô số diệu dụng, 
do vì lẽ đó nên pháp hành này có những yêu cầu rất cao. 
Một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng của pháp 
này là việc niệm Phật thường được fu tập (bhaãvito), được 
làm cho sung mãn (bahulikato). Sự an tịnh („u2asamaya) 
của thân tâm sở đĩ có được là do hành trì pháp này đến mức 
chuyên nhất. 


Như vậy, việc niệm Phật chuyên nhất mở ra vô số diệu 
dụng, từ chữa lành bệnh tật, đầy đủ thức ăn... cho đến giác 
ngộ, Niết-bàn. Sở dĩ hành giả trì niệm danh hiệu của Đức 
Phật Dược Sư, nhưng chưa thực sự tu tập (bhav/o), chưa 
được sung mãn (bahulikafo), thế nên vẫn chưa nhận được 
kết quả như mong muốn. 


Theo Vô fÿ pháp, thì thuật ngữ Bahulixafa còn mang 
nghĩa là định”. Định, Phạn ngữ gọi là Samnadhi, Trung 
Hoa phiên âm là Tam-muội. Do vậy, khi niệm Phật đến 
mức sung mãn (Bahulikaía) cũng chính là đạt tới niệm Phát 
T1am-rnuội. Theo luận Đại trí độ, quyền thứ bảy: Niệm Phật 
Tam-muội có thê diệt trừ vô lượng phiên não và các tội lỗi 
quá khứ... Niệm Phật lam-mmuội có thê độ chúng sanh do 
phước đức lớn”. 

Trên một phương diện khác, cần phải thấy rằng, với 
lòng thương lớn, chư Phật bao giờ cũng quan tâm đến chúng 
sanh, và sự quan tâm cảng gia tăng khi có những Đức Phật 
với lời nguyện đặc thù, chuyên gia hạnh vào những sở cầu cụ 
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thể của chúng sanh như Đức Phật Dược Sư. 


Có thê nói, mỗi vị Phật, Bồ-tát đều có những bản 
nguyện đặc thù. Khi thắng duyên hội đủ, sẽ tạo nên sự cơ 
cảm giữa bản nguyện của chư Phật và sở cầu chúng sanh. 
Trong thực tế, sự cơ cảm giữa bản nguyện của Đức Phật và 
sở cầu của chúng sanh hiện còn nhiều bằng chứng trong lịch 
sử kinh điển”!. 


2.2. Minh giải về hoạnh tử 


Theo kinh Tương ưng (S.1,2), chết là sự tàn lụi và 
chấm dứt của ngũ uẫn. Kinh ghi: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, yếu, 
suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ tàn lụi, 
các căn chín muôi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh 
này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay 
thuộc bộ loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, 
tử vong, các uân hư hoại, thân thê vứt bỏ. Đây gọi là chết. 
Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỳ-kheo, đây gọi 
là già, chết”. 

Theo luận giải của ngài Anuruddhäcariya trong tác 
phâm Abhidhammattha Saigaha: Cái chết sở dĩ diễn ra do 
bốn nguyên nhân: thọ diệt, nghiệp diệt, cả hai điệt và sát 
nghiệp (Ayukkhayena kammakkhayena ubhayakkhayena 
upacchedakakammuna  cet catudhä maranuppatti 
nama)“9. Sát nghiệp („»acchedakakamma) là trọng nghiệp 
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cắt đứt mạng sông thình lình, là một cái chết phi thời 
(akãlamarana), và cũng có thể gọi là hoạnh tử. 


Hoạnh tử là một cái chết không đúng thời. Trong 
kinh Tương ng, hoàng thân Mahänäma nêu dẫn về những 
trường hợp chết không đúng thời do cøn gặp con voi cuỖng 
chạy; con gặp con ngựa cuông chạy; con gặp người cung 
chạy; con gặp cỗ xe lớn cuỗng chạy; con gặp cỗ xe nhỏ 
cuông chạy”. 


Trong luận 7⁄ đế cũng nêu định nghĩa: 7 mình hoặc 
do người khác, dùng các phương tiện như thuốc độc, lửa 
thiêu, đao trượng... làm cho chấm dứt mạng căn, nên gọi 
là hoạnh tử”. 


Trong kinh Pháp cú thí dụ, Đức Phật dạy rằng: Trong 
đời sống nhân sanh, có ba loại chết oan uông. 1, Có bệnh 
nhưng không được chữa trị nên bị chết oan uông. 2, Tuy 
được chữa trị, nhưng không thận trọng nên bị chết oan 
uông. 3, Do kiêu mạn, buông lung, tự tiện, không biết lẽ 
đúng sai nên bị chết oan uông”. 


Kinh điển Hán tạng và Nikãya ghi nhận rất nhiều 
trường hợp hoạnh tử, như: Phái thuyết cứu hoạnh kinh, Ma- 
ha tăng-Ì)-luật, quyền 28, Du-già sư địa luận, quyên 31... 
Theo kinh Giới phân biệP9, trong khi cùng trú tạm qua đêm 
ở lò gốm, thanh niên Pukusäti hạnh kiến Đức Phật, sau đó 
quy ngưỡng xin xuất gia và cầu thọ giới pháp. Trong khi đi 
tìm y bát để được truyền trao giới pháp, Pukusäti bị tử nạn 
do gặp phải một con bò cuồng chạy. Tuy nhiên, do vừa đoạn 
năm hạ phần kiết sử, thanh niên Pukusäti đã chứng quả Bất 
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lai, không phải tái sinh lại cõi đời này nữa. 

Như vậy, chín thứ hoạnh tử mà kinh Dược 5 miêu tả 
không những có cơ sở từ kinh điển, mà còn làm rõ thêm 
các phương cách đặc thù trong việc châm dứt sự tồn tại của 
chúng sanh. 


Trong thời đại ngày nay, khi đời sống luôn bị đoanh 
vây bởi dục vọng và phiền não, thì càng có nhiều cái chết 
hoạnh tử xảy ra. 


Xem ra, khát vọng được sông, sống đúng với thọ mạng 
mà không bị hoạnh tử, vẫn là một mong mỏi cháy bỏng từ 
ngàn xưa cho đến hôm nay, và cũng từ đây đã mở ra vấn đề 
kéo dài sự sông, hay còn gọi là điên mạng. 


2.3. Diên mạng và nhân quả 


Trong thực tế đời sông, thọ mạng của mỗi người không 
đồng nhau và cái chết của mỗi người cũng diễn ra khác biệt 
do nghiệp lực sai khác nhau. 


Diên mạng là phương cách kéo dài mạng sông nếu thọ 
mạng chưa hết. Diên mạng có thể được hiểu như là được 
cung cấp đúng mực và đây đủ thức ăn, nước uống đề tồn tại, 
được điều trị thuốc thang khi gặp phải bệnh tật, được sống 
trong môi trường an ninh và an toàn, được hội đủ điều kiện 
để chuyển hóa các trọng nghiệp của bản thân. Diên mạng 
vì vậy không trái với nhân quả mà tuân theo quy luật nhân 
quả. Vì lẽ, sự sông là sự kết hợp của nhiều yếu tố mà trong 
đó, diên mạng chỉ là một điều kiện trợ duyên, và là phương 
cách bổ sung, tăng cường những điều kiện cần thiết giúp 
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bảo toản sinh mạng. 


Có thê thấy, đời sống của một chúng sanh có thê chấm 
dứt một cách đột ngột nêu như gặp phải một trọng nghiệp 
đến thời phải trô quả. Nếu nhận ra sự thật này và dùng các 
biện pháp cần thiết và phù hợp thì đôi khi có thể kéo dài 
sinh mạng. 

-_ Trong kinh Phật thuyết cửu hoạnh, Phật dạy rằng: 
nếu như gặp phải voi say, ngựa chứng, bò điên, xe cộ, rắn 
độc, hầm hó, nước, lửa, chiến loạn, người say, kẻ xâu cũng 
như bao điều tệ ác khác (#‡%, #§§, +#ï, £, WÈJH, tì 
‡†.7kk,1371, RÈA, ñã3A, 7RÊRZ;T?)!!... nếu bậc có 
trí tuệ thì sẽ biết và tránh các nhân duyên đó (ï \ 4# 
#:)Rtz£ | 4ã) °2 để bảo toàn tính mạng. Và đây cũng là một 
trong những phương cách cụ thể để diên mạng. 


Mặt khác, tùy theo tính chất của nhân dẫn đến thời gian 
trô quả nhanh hay chậm. Có những nhân gây ra kết quả quả 
tức thời và cũng có những nhân tạo ra kết quả ở thời gian 
lâu xa. 


Câu chuyện Tỳ-kheo Kokälika trong kinh Tăng chỉ 
(A.v,170) là một bằng chứng nhân quả gần như tức thời, vì 
lẽ sau khi vừa mắng chửi Tôn giả Säriputta và Moggalläna 
xong thì đoàn thân mọc lên những mụt nhọt lớn bằng hột 
cải. Từ hột cải, chúng lớn lên bằng hột đậu xanh (mugga). 
Từ hột đậu xanh, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn (kalãya). 
Từ hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng rolatthi (hột cây jujube, 
cây táo). Từ hột rolatthi, chúng lón lên bằng hột kolama. Từ 
hột kolama, chúng lớn lên bằng hột amala (a-ma-la quả). 
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Từ quả amala, chúng lớn lên bằng quả beluva chưa chín. 
Từ quả beluva chưa chín, chúng lớn lên bằng quả billa. Từ 
hình lớn bằng quả billa, chúng nứt vỡ ra, chảy máu và mủ`3. 


Ở đây, dù nhanh hay chậm, thì yêu cầu cơ bản để 
khi đi từ nhân đến quả là phải có yêu tô thời gian. Tính chất 
khác thời mà chín (S&R#Tfi##)** luôn có mặt trong tiến trình 


nhân quả. 


Chính vì vậy, khi đã lỡ gây nhân, nhưng nếu kịp thời 
ăn năn và vận dụng cách biện pháp phù hợp tùy theo nhân 
đã gây tạo, thì có thể góp phần thay đổi phân nào tính chất 
của kết quả. Tính chất tích cực trong lý thuyết nhân quả của 
Phật giáo thê hiện ở điểm này. Vì lẽ, nhờ tính chất bất định 
và có khả năng thay đổi đó, mà hàng phảm phu có cơ may 
tiến lên Thánh vị và kẻ hung ác có cơ hội quay đầu. 

Có thể nói, điên mạng là những giải pháp nhằm kéo đài 
sự sống mang tính trợ duyên. Khi duyên thay đổi theo chiều 
hướng tích cực, thì quả có thể thay đổi. Do vậy, diên mạng 
nằm trong khuôn khổ và tuân theo quy luật nhân quả. 


2.4. Những phương cách diên mạng 

- Theo kinh Dược Sư 

Theo kinh Dược S, những phương cách diên mạng 
chính là: 

¡. Giữ tám phần trai giới 

2. Niệm danh hiệu và lễ bái Đức Phật Dược Sư. 

3. Thắp 49 ngọn đèn. 
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. Làm một lá phướn ngũ sắc. 

. Cúng dường chư Tăng tứ sự 

. Phóng sanh 49 loại. 

. Khởi tâm từ bi. 

. Ân xá kẻ tù tội, 

. Rải các thứ hoa 

10. Đốt các thứ hương thơm cúng dường. 


\©_ œ ¬I ©ƠŒ Ca: + 


Có hai chỉ tiết đáng lưu ý về những giải pháp diên mạng 
được nêu dẫn trong kinh Được ,S% cần được minh giải. Thứ 
nhất là danh từ “Thần phan tục mạng”. Thứ hai là con số 49. 


Về thần phan tục mạng, cần phải hiểu rằng, việc cúng 
dường phan có khả năng tăng trưởng thọ mạng, nên thường 
gọi tắt là thần phan tục mạng. 


Theo nghĩa ban đầu từ kinh điển, tràng phan là một lá 
cờ biểu trưng cho Đức Phật hay trí tuệ của Đức Phật, tùy 
theo hình dạng mà được phân ra là tràng, hay phan. 


-_ Theo kinh Tương ưng, kinh Đầu lá cờ (Dhajaggam, 
S.1/218)° khi có sự hiện hữu lá cờ của Đức Phật, bản kinh 
Hán tạng tương đương gọi là /4 cờ cao rộng (R2 Ì)'9. 
Là ngọn cờ biểu trưng cho trí tuệ (# $Šäãl)*”, hay lá cờ 
của những vị Thiên tướng, thì sẽ không còn sợ hãi, đem lại 
an ôn cho chúng sanh. 


-_ Như vậy, trong nghĩa thứ nhất, an Ôn và an toàn là 
một trong những nghĩa cụ thể của diên mạng, và sở dĩ có 
được là do sự hiện diện của lá cờ mang tính biểu trưng cho 
Đức Phật. Có thê tìm thây nghĩa biến thể tương đương về 
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lá cờ này trong thư tịch Hán tạng, gọi là 7rục ma thân phan 
(#Iã‡#§)'°. Trong nghĩa thứ hai, thần phan ở đây chính 
là ngọn cờ trí tuệ, ngọn cờ chánh pháp, khi nêu cao ngọn cờ 
chánh pháp, tức quảng diễn nghĩa lý kinh điển, cũng là một 
phương cách đề diên mạng có cơ sở kinh điển. 


Về con số 49. Trong không gian văn hóa Án Độ, số 7 
là con số thành, là con số thiêng trong văn hóa Hindu, biểu 
trưng cho sự mỹ mãn (Saptafg)?”. Bảy lần bảy là 49, là 
tích số biểu trưng cho mọi sự tròn đầy. 


Khi dùng con SỐ này để minh họa về mức độ, số 
lượng... hàm nghĩa rằng, mức độ tối ưu và số lượng hợp 
lý trong khả năng có thể. Cụ thê là, theo kinh Dược /%, khi 
làm phan dài 49 gang tay, mang ý nghĩa là dài trong khuôn 
khô hợp lý nhất của đàn tràng. Phóng sanh 49 loài vật khác 
nhau, tức là phóng sanh với khả năng có thể, với các giống 
loài có thể. Cần phải phân biệt ý nghĩa biểu trưng thông qua 
ân dụ, trong văn hóa cũng như trong kinh điển. 

Những phương cách diễn mạng, đem lại sự thịnh vượng 
cho cá nhân, dân tộc và xứ sở được đề cập trong kinh Dược 
, có thê tìm thấy cơ sở liên hệ trong kinh điển Hán tạng 
và Nikãya. 

- Theo kinh tạng Nikaya 

Trong kinh tạng Nam truyền, cụ thê là kinh Tăng chỉ, 
Đức Phật dạy rằng, nếu bố thí thức ăn thì sẽ thành tựu 4 điều 
và một trong số chúng là được tăng tuổi thọ. Kinh ghi: 


Những ai khéo chế ngự, 
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Sóng bồ thí người khác, 
Ai tùy thời nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uống, 

Đem lại cho các Vị, 

Bốn sự kiện như sau, 
Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh”. 


Đặc biệt, trong tác phẩm Tích truyện Pháp cu, tức là bản 
Sớ giải kinh Pháp cú tương truyền là của ngài Budhaghosa, đã 
ghi lại một câu chuyện hết sức kỳ đặc về việc gia tăng tuôi thọ: 


Có hai Bà-la-môn sống ở thành Dighalambika, tu theo 
ngoại đạo và khô hạnh suốt bốn mươi tám năm. Một người 
sợ giòng giống bị diệt vong nên hoàn tục. Ông bán công đức 
của mình cho người khác, và với một trăm tráu bò, một trăm 
động, cưới vợ sống đời gia chủ. Chẳng bao lâu ông được 
một mụn con trai. Tủ sĩ kia, bạn cũ của ông, đi nơi khác, một 
hôm trở về thăm. Họ chào mừng lân nhau. Tu sĩ chúc cả hai 
vợ chẳng sống lâu, nhưng khi đứa bé được trình diện thì tu sĩ 
lặng thỉnh. Ông cha thắc mắc và được tu sĩ giải thích có một 
tai họa đang chờ đứa bé, và nó sẽ chết trong bảy ngày. Cả hai 
ông bà hoảng hốt không biết tính sao. Tù sĩ khuyên nên đến 
cẩu cứu với Sa-môn Cô Đàm. Họ ngần ngừ vì sợ mang tiếng 
bỏ những ân sĩ của mình, nhưng lòng thương con mãnh liệt 
khiến họ rồi cũng đến Thế Tôn. Họ đến chào Thế Tôn, được 
Phật chúc sống lâu, nhưng đến phiên đứa bé Phật cũng lặng 
thịnh, cùng lý do như tu sĩ đã nói. Ông cha thỉnh câu Phật 
ngăn đừng cho tai họa cướp mắt đứa bé. Phật dạy: 
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- Nếu ông dựng trước cửa nhà một cái lều, đặt một ghế 
ở giữa, sắp tám hay mười sáu chỗ ngôi vòng quanh cho đệ 
tử của Tu; và nếu ông cho tụng những bài kinh cẫu an và 
ngăn ngừa tai họa suốt bảy ngày liên tục, thì con ông sẽ 
tránh được hiệm họa. 


Bà-la-môn làm đúng theo lời Phật, và các T)-kheo đã 
đọc tụng đúng bảy ngày đêm liên tiếp. Đến ngày thứ bảy 
Thế Tôn đến, chư thiên các cõi cũng tụ hội. Có một quỷ Dạ- 
xoa phụng sự cho Vessavana tên là Avarudhaka suốt mười 
hai năm, được ân huệ là bảy ngày nữa sẽ nhận được đưa 
bé, đi đến đứng đợi. Nhưng có mặt Thế Tôn và thiên thân 
đây quyên lực, các vị khác yếu hơn đêu phải thối lui mười 
hai dặm nhường chỗ, cả Avarudhaka cũng thế. 


Phật đọc kinh cầu an suốt đêm, kết quả sau bảy ngày 
Dạ-xoa không bắt được đứa bé. Bình minh ngày thứ tám, 
đứa bé được đặt trước Thế Tôn và được chúc sống lâu, 
đến một trăm hai mươi tuôi theo lời Phật, do đó có tên là 
“Chàng trai tăng tuôi thọ” Ayuvaddhana. Lớn lên chủ có 
năm trăm đệ tử cư sĩ đi theo. 


Một hôm, các Tì-kheo thảo luận trong Pháp đường về 
Ayuvaddhana, và không hiểu tại sao mạng sống của chúng 
sanh được gia tăng ở thể gian này. Phật nghe được liên bảo: 

- Các Tỳ-kheo! Không phải chỉ có tuôi thọ mà thôi. Ở 
thế gian này chúng sanh biết tôn kính và lễ trọng những vị 
đạo đức, sẽ được tăng trưởng bốn pháp, thoát khỏi nguy 
hiêm và sống an toàn suốt đời. 


Và Ngài đọc Pháp cú: 


23 


24 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


(109) Thường tôn trọng, kính lễ, 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bốn pháp được tăng trưởng, 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh"! 


Theo đối khảo, câu Pháp cú Nam truyền này tương 
đương câu 274 trong Pháp cú Bắc Truyễn: 


Ai sống đời lễ nghĩa 

Kính trọng bậc cao mình 
Bốn phước đến với mình: 
Sóng thọ, khỏe, đẹp, an. 


Như vậy, giải pháp diễn mạng trong trường hợp này là 
tôn trọng và kính lễ bậc trưởng thượng, thông qua hình thức 
tụng kinh, cầu nguyện, nghỉ lễ, là cơ sở để tăng tuổi thọ theo 
SỞ giải kinh Pháp cú. 

- Theo kinh văn Hún tạng 


Trong kinh điển Hán tạng, những giải pháp nhằm gia 
tăng tuôi thọ được đề cập rất phong phú, chúng tôi xin lược 
trích các nguồn tư liệu sau. 

Trước hết, theo kinh Pháp cú thí dụ: Muốn mạng sống 
được trường thọ, cân phải thực hành lòng thương yêu rộng 
khắp (W@#Ef®i41TZ##¿)°. Câu chuyện Sa-di cứu kiến 
nên vượt qua nạn hoạnh tử và được tăng tuổi trong kinh Tạp 
bảo tạng là minh chứng về trường hợp này". 

Thứ hai, theo kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, Phật 
dạy rằng, có mười việc làm đem đến trường thọ: 


1. Xa lìa việc tự mình giết. 
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. Xa lìa việc khuyên bảo người giết. 
. Xa lìa sự vui mừng khi thấy giết. 

. Xa lìa việc tùy hỷ giết. 

. Cứu kẻ bị giết bởi ngục hình. 

. Phóng sanh mạng. 

. Ban lòng vô úy với tha nhân. 

. Thương yêu, chăm sóc người bệnh. 
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. Bồ thí thức ăn, nước uống. 
10. Cũng dường đèn đuốc, tràng phan®. 


Thứ ba, theo kinh Tạp bảo tạng, quyên bốn, ghi răng: 


Xưa, có vị Tỳ-kheo sắp chết, vô tình gặp Bà-la-môn ngoại 
đạo và được cho biết rằng, sau bảy ngày ông sẽ mạng chung. 
Lúc ấy, vị T)-kheo kia đang đi vào Tăng viện, thấy vách tường 
bị hư hỏng nên vo bùn thành viên sửa chữa lại Do duyên 
phước đó nên tăng thọ mạng, vượt qua bảy ngày. Khi gặp lại, 
Bà-la-môn tỏ ra kinh quái nên cật vấn: “Ông đã tu phước gì?” 
Vị Tỳ-kheo đáp: “Tôi không tu gì cả, duy chỉ một lần vào chốn 
Tăng viện, thấy vách hư hỏng nên đã sửa sang”. Vị Bà-la-môn 
ca thán: Quả phước điển Tăng, cực kỳ tôi hảo, có thê khiến 
một T)-kheo sắp chết được kéo dài mạng sống và được trường 
thọ“. Ö đây, nghĩa chính của câu chuyện nảy là tu bổ, cúng 
dường chỗ ở cho chư Tăng đem lại phước quả trường thọ. 


Như vậy, những giải pháp diên mạng được nêu dẫn 
từ kinh Dược S như khởi tâm đại bị, phóng sanh, cúng 
dường, thắp đèn, làm phan, chí thành niệm danh hiệu Phật 
Dược Sư... là những giải pháp có cơ sở từ Hán tạng và cả 
trong kinh tạng Nikãya. 
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2.5. Thực nghĩa của thần chú Dược Sư 


Trong những bản dịch âm bài chú kinh Dược 5 hiện 
có, chúng tôi chọn bản của ngài Nghĩa Tịnh. Nguyên văn 
bài thần chú như sau: 


Nam mô bạc già phạt đề, bỉ sát xã, lũ lỗ bệ lưu ly, bát 
lạt bà, hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đề, tam miệu 
tam bột đà dã, đát điệt tha. Án, bỉ sát thệ, bỉ sát thệ, bỉ sát 
xã, tam một yết đề, sa ha. 


(i5, ##Äv‡l, #lẶRjš#ữÿfẪẲẴ[, 2‡H0M3, 
SjỆFãj{U, HHỊbjÑjZtU, JJWlEbjlT7, in 7BE1U, 
HH#Ê{th, Hệ St ÄY HH, VI, 24ÄV4L, —)XHỤTH,  PấU) 

Trong kho tàng kinh điển Hán tạng, có những bài thần 
chú hoàn toàn có nghĩa nếu như được chuyên dịch ra. Bài 
thần chú Dược ,Š% là một trường hợp như vậy. 

Theo tác phẩm Dược Sư kinh trực giải của Tỳ-kheo 
Tuệ Kiên Giới Sơn chủ biên“”, soạn vào năm thứ ba (1684), 
niên hiệu Trinh Hưởng của Thiên hoàng Higashiyama 
cũng như tham chiếu từ điển Phạn ngữ, thì thực nghĩa của 
bài thần chú này vốn là một câu xưng tán Đức Phật Dược 
Sư theo giải tự như sau. 

Nam-mô (Namo: TRÌ)®: kính lạy, tôn kính. 

Bạt-già-phạt-đề (Bhagavate: 1ir[đd)5: Thế Tôn. 

Biỉ-sát-xã (BhalsaJya: tìngg)5: thuốc thang, cũng gọi 
là dược. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Lũ-lễ (Guru: †]3)°': vị thầy, đạo sư. 
Bệ-lưu-ly-bát-lạt-bà-hát-ra-xà-dã  (Vailirya-Prabha- 

Rãäjaya: 3sgqYHYRTN)5: Lưu Ly Quang Vương. 
Đát-tha-yết-đa-dã (Tathägataya: 3TdI4)°5: Như Lai 
A-ra-hát-để (Arhate: KNGI )“: Ứng cúng 


Tam-miệu-tam-bột-đà-da (Samyaksambuddhäya: 
\iIqIIg<IId)5: giác ngộ hoàn toàn; chánh biến tri. 

Đát-điệt-tha (Tadyatha: dqÄ#)°°: theo phương cách 
sau; liền nói chú rằng. 

Án (Om: 3”: Đây là âm thanh trước khi bắt đầu lời 
câu nguyện. 


Bi-sát-thệ, bỉ-sát-thệ (Bhalsajye BhalsaJyc: tìwia 
{3)”°: bệnh tật sẽ được chữa lành. 


Biỉ-sát-xả (BhalsaJya: tìngg)5: thuốc thang, liên quan 
đến thuốc®9. 


Tam-một-yết-đề (Samudgate: xe): Xuất hiện. 

Sa-ha (Svaha: ®{đIgT)“: Lời cảm thán cát tường. 

Như vậy, câu thần chú Dược Sư được tạm dịch như sau: 

Kính lạy Thể Tôn, là đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 
Nhu: Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tỉi, với lời thật ngữ: Mọi 
bệnh tật sẽ được chữa lành nếu thực hành phương thuốc của ta. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Xét về lịch sử, kinh Dược ,S% có niên đại truyền dịch 
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khá sớm trong kho tảng kinh điển Hán tạng. Người truyền 
dịch đầu tiên là ngài Bạch-thi-lê-mật-đa-la, một bậc thầy 
có thâm quyền về Mật giáo, chính vì vậy bản kinh lưu lộ 
những dấu vết cơ bản của tông phái này. 


Với những cơ sở từ thư tịch Hán tạng, cộng với khảo 
chứng của nhà sưu tập Martin Schøyen, Na Uy, đã chứng 
minh rằng, bản kinh Dược Sư có nguồn gốc Phạn bản. 


Trong những phương cách nhằm đem đến bình an, sức 
khỏe, sống thọ theo kinh 2ược Sư là phải biết trang nghiêm 
bản thân bằng giới luật, thực hành lòng từ thông qua việc 
phóng sanh, bố thí cho người nghèo khổ, cúng dường tứ sự 
đến chư Tăng, tu tạo các phước thiện cần thiết... là những 
tiền đề có cơ sở từ kinh điển. Từ những kết quả phước thiện 
(Punyaphala)"“ đang có, sẽ mở ra nhiều diệu dụng, mà diên 
mạng và bình an chỉ là những hoa trái khích lệ ban đầu. Ba 
cơ sở để tạo nên phước thiện công đức trong kinh PJưing tụng 
(Sangrti)*5 như nghiêm trì giới luật, bố thí và tu tập thiền định 
hoàn toàn trùng khớp với những nội dung mà kinh Dược S 
đã nêu ra. 


Tụng kinh để trú tâm trong thắng pháp, đề hiệu lời Phật 
dạy và sau đó thực hành. Diệu dụng của pháp Phật chính 
là ở đây. Siêng năng trì tụng kinh điển nhưng không thực 
hành, thì tuy có phước đức, nhưng rất nhỏ nhoi và khó có 
thể đem đến những kết quả ưu thắng. 
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NGHIÊN CỨU VỀ 

THÚ HƯỚNG TÁI SANH 

QUA DẤU HIỆU NÓNG, LẠNH 
CỦA THÂN THỂ 


Không bao lâu thân này, 
Sẽ nằm dài trên đất, 

Bị vất bỏ, vô thức, 

Như khúc cáy vô dụng. 


(Pháp Cú. 41)“ 
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rong tín niệm vãng sanh của một số truyền thống 

Phật giáo Bắc truyền, ở quá khứ cũng như hiện tại, đã 

căn cứ vảo tình trạng nóng, lạnh từ thân thể của một 
người đang chết, đê đưa ra những đoán định về thú hướng tái 
sanh của người ấy. Niềm tin này rất lớn, vì đôi khi có những 
người trợ niệm chuyên tâm theo dõi việc này, và không kiểm 
soát được hoan cảm, khi phát hiện người lâm tử bộc lộ những 
dấu hiệu mà họ cho là “thụy tướng” (điềm lành). 


Cơ sở của lý thuyết này có nguồn góc từ đâu? Và phải 
chăng, đây cũng là một quan điểm chính thông của Phật 
giáo? Nỗ lực giải đáp tồn nghi nêu trên là chủ đích của khảo 
luận này. 


Để tiện việc khảo sát, chúng tôi xin được viết tắt về 
tình trạng nóng, lạnh của một thân thê trong thời khắc lâm 
chung bằng cụm từ quan điễm nóng, lạnh. 


Xét về lịch sử, quan điêm nóng, lạnh làm tiêu chí vãng 
sanh có cơ sở từ một số tác phẩm trong Đại tạng kinh chữ 
Hán. Quan điểm này mang tính kế thừa, tổng hợp, sáng tạo, 
được thể hiện qua một SỐ tác phâm Sau. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


1. TỊNH Độ CỰC TÍN LỤC 


Trước hết và gần nhất, quan điểm về nóng, lạnh trong 
thời cận đại có cơ sở từ Tực tạng kinh, tập 63, số 1194, trong 
tác phâm Tịnh độ cực tín lục (3š#-+ñ{Ề##) do ngài Trí 
Thiện Giới Hương (###8) viết vào năm Tân Mùi niên 
hiệu Đồng Trị ([El343#ZR). tức năm 1871, đời nhà Thanh 
(1644-1912). Nguyên văn quan điểm nóng, lạnh được trình 
bày cô động trong bài kệ, gọi tắt là Bài kệ nóng, lạnh: 


IRSERZX®# 
Ä'ùb§W 1" 
45% B§ ñ RỆ 
HbRÑMTRN th 


Tam dịch: 


Đỉnh đâu sanh Thánh, mắt lên Trời. 

Nogạ quỷ ở bụng, tim làm người. 

Bàng sanh thì thoát ở đầu gối. 

Thoát ở bàn chân, địa ngục sanh. 

Trong khi nêu ra quan điểm này, tác phâm Tịnh độ cực 
tín lục (3#-+‡#8{Ề#%) không nêu dẫn cơ sở kinh điển dùng 
để tham chiếu. 

Tiếp tục khảo cứu kinh điển Hán tạng, chúng tôi phát 
hiện ra rằng, quan điểm này được kế thừa từ một tác phẩm 
luận giải Phật học ở thời nhà Minh (1368-1644). 


2. BẤT THỨC QUY CỦ Bổ CHÚ 
Tác phâm Bát thức quy củ bô chú (J\Ä#R‡E38‡#) 
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do ngài Phố Thái (33) viết vào năm Tân Mùi, niên hiệu 
Chánh Đức (IEf#3#ZE), tức năm 1511, triều vua Minh Vũ 
Tông (1491-1521). Tác phâm hiện thu lục trong tạng Đại 
chánh, tập 45, số 1865. 


Mặc dù tác phâm chủ yếu giải thích sự vận hành của 
tám thức, tuy nhiên, khi lý giải đến thức thức tám, thì ngài 
Phố Thái ($#3š) đã viện dẫn bài kệ nêu trên. Đặc biệt, ngài 
Phố Thái còn cho rằng, bài kệ này có cơ sở từ kinh 7ạp 
bảo tạng?. Kinh Tạp bảo tạng (##?Äï⁄#) thuộc hệ Bôn 
duyên, gồm 10 quyền, mang số hiệu 023, thuộc tập 4 trong 
tạng Đại chánh. Khảo sát 10 quyền bản kinh này, chúng tôi 
không tìm thấy nguyên văn bài kệ như ngài Phố Thái đã nêu 
dẫn! Tuy nhiên, từ những gợi mở trong Bá /ứe quy củ bô 
chú, chúng tôi đã lần ngược lên và phát hiện Bài kệ nóng, 
lạnh nằm trong một tác phâm mang tính bách khoa Phật 
giáo ở thời nhà Đường, có niên đại thế kỷ VII. 


3. PHÁP UYỂN CHÂU LÂM 

Pháp uyên châu lâm (3È3E#R‡) do ngài Đạo Thê (ïŠ 
†# ?-683)* tổ chức biên soạn dưới thời vua Đường Cao 
Tông (628-683), được thu lục vào tập 53, mang số 2122 
thuộc tạng Đại chánh. Trong thư tịch Phật giáo Bắc truyền, 
Pháp uyên châu lâm được xem như một bộ bách khoa toản 
thư vì nội dung đồ sộ của tác phẩm. 

Đặc biệt, Pháp uyên châu lâm đã đề cập đến vẫn đề 
nóng lạnh rất mực chỉ tiết: 


Môn thứ nhất: người sắp mạng chung, kiêm tra trên 
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thân thê nóng hay lạnh thì biết được quả báo của họ đời sau 
thụ sinh và đường lành hay đữ. 

Luận Ðw-già ghi: “Loài hữu tình là phi sắc phi tâm, 
thân giả tạm lớn nhỏ đều giống nhau, nhưng chết có nhanh 
chậm. Các luận sự cho rằng, người làm điều thiện, khi chết 
nếu sờ thấy lạnh từ dưới chân lên đến rồn, từ rồn lên vẫn 
còn hơi ấm, sau đó mới hết hắn, người ấy sẽ sinh trở lại 
trong cõi người. Nếu sở thấy lạnh từ dưới lên, đầu và mặt 
ấm, sau đó mới hết, người này được sinh lên cõi trời. Còn 
người làm ác thì ngược lại. Nếu sở thấy người này lạnh từ 
trên đầu xuống đến thất lưng còn hơi ấm, sau đó mới hết 
hãn thì người này sẽ đọa vào loài nga quỷ. Nếu sờ thấy lạnh 
từ trên xuống, đến đầu gối còn hơi ám, người này chết sinh 
vào loài súc sanh. Nếu chỉ từ đầu gối đến chân còn hơi ấm, 
người này chết bị đọa vào địa ngục. Bậc vô học khi nhập 
Niết-bàn thì âm ở tìm hoặc trên đỉnh đâu ”°. 


Từ đoạn trích dẫn vừa nêu, đã chứng minh rằng, Bài kệ 
nóng lạnh được dẫn trong Tịnh độ cực tín lục ở thời Đồng 
Trị (1856-1875) nhà Thanh, và Bái thức quy củ bô chú ở 
thời Minh Vũ Tông (1491-1521), có nguồn gốc từ Pháp 
uyên châu lâm, được biên soạn vào đời Đường Cao Tông 
(628-683). Tuy nhiên, theo ngài Đạo Thé, tác giả của Pháp 
uyên châu lâm, thì quan điềm này có nguồn gốc từ luận 
Cáu-xá và luận Du-gïià. 


4. LUẬN CÂU-XÁ 
Luận C„-xá do ngài Thế Thân (Vasubandhu) biên 
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soạn vào khoảng cuối thế ký IV, đầu thế kỷ V và được ngài 
Huyền Tráng (602-664) dịch vào thế kỷ VII. Tư liệu về 
nóng, lạnh trong luận Cu-xá có nhiều điểm khác biệt so 
với những quan điểm trên. Luận ghi: 


(Hỏi): Trong khi lâm tử, thì cuối cùng, thức diệt ở phần 
nào của thân? 


(Đáp): Khi người bị chết bắt thình lình, thì ý thức và 
thân căn cùng lục bị biến hoại. Nếu như cái chết diễn ra 
từ từ, thì sẽ đi xuông, hoặc làm trời, người, thì thức sẽ diệt 
tương ứng ở chân cũng như ở tim. Bị đọa ác thú, nên gọi là 
vãng hạ ( T`). Lúc này, thức diệt cuối cùng ở chân. Nếu 
sinh làm người, thì thức điệt ở rồn. Nêu sinh làm Trời thì 
thức diệt ở tìm. Các vị A-la-hản, cũng gọi là bác Bất sanh, 
thức cuối cùng sẽ ở tim và từ tim mà diệt. Một số luận sư 
cho răng thức điệt ở đâu'. 

Tổng quát, theo luận Cđu-xá, thức rời khỏi thân tương 
ứng như sau: 

Ở chân - đọa ác thú (38EẼZ&i##š2Z@tN. @š\ấ 
lệ EẺ ERl). 

Ở rốn - sinh làm người (3# A #8##}#J2JP). 

Ở tim - sinh làm Trời, chứng A-la-hán (3#Jj##)8š# 
Z4^*#+. WÑ46Ù7RÙbRKW. ĐâtBÙẩn. W)ƒE]R). 

Ở đỉnh đầu - chứng A-la-hán (#8#lhš8. ƒw33#£TI8). 


Như vậy, quan điểm của luận C/-xá có nhiều điểm 
khác biệt quan trọng, so với bài kệ nóng lạnh trong Tịnh 
độ cực tín lục. Điều đáng chú ý, trong tác phâm Pháp uyên 
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châu lâm, cũng nêu ra quan điêm này, và mở rộng nhiêu chi 
tiệt, nhưng cho răng, đó là quan điêm của luận Dw-gi2-s- 
địa. Vậy thực chât điêu này ra sao? 


5. LUẬN DU-GIÀ-SU-ĐỊA 


Luận Du-gia-sư-đja là một bộ luận đồ sộ trong thư tịch 
Hán tạng, gồm 100 quyền. Tác giả bộ luận là Bô-tát. Di-lặc, 
người ghi chép là ngài Vô Trước (Asanga) và người dịch ra 
chữ Hán là ngài Huyền Tráng. Ngài Huyền Tráng dịch tác 
phẩm này /rong vòng một năm, từ ngày 15 tháng 5 năm Trinh 
Quán thứ 21 (647 TL) đến ngày 15 tháng 5 năm Trinh Quán 
thứ 22 (648) thì hoàn thành5. Theo ngài Chân Để trong tác 
phẩm 8à-táu-bàn-đậu pháp sư truyện", thì Vô Trước là anh 
của ngài Thế Thân, cả hai anh em là những tác gia am tường 
biện luận. Tác phẩm nảy, xin được gọi tắt là luận Du-già. 


Về vấn đề nóng lạnh, luận 7-già ghi: 


Kẻ tạo nghiệp ác, lúc sắp mạng chung, thì thức ở nơi 
chỗ dựa, từ phân trên xả bỏ, tức từ phần trên có cảm giác 
lạnh lẽo theo thức dây khởi. Như thế dân dân xả bỏ cho đến 
quả tìm. 

Người tạo nghiệp thiện, thì thức ở nơi chỗ dựa, từ phân 
dưới xả bỏ, tức từ phân dưới có cảm giác lạnh lẽo, theo 
thức dáy khởi. Như vậy dẫn dẫn xả bỏ cho tới quả tim. Nên 
biết, sau thức chỉ còn chỗ quả tìm là xả bỏ sau cùng. Từ đó 
cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thânŠ. 


Điều đáng chú ý, luận ⁄-già không dựa trên vấn đề 
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nóng lạnh của thân thê nhằm xác quyết nơi thác sanh về. Nói 
rõ hơn, luận w-già không gắn kết giữa hơi nóng đến việc 
đọa vào ác đạo, hay sanh làm người, làm Trời, làm Thánh. 


Thêm một băng chứng nữa là, một phần của luận Dw- 
già (thuộc quyên 51-54), được ngài Chân Đề (499-569) dịch 
vào thời nhà Lương, mang tên là luận Quyết định tạng), 
quyên thượng, cũng ghi nhận tương tự: 


Theo nhự lúc lâm chung của kẻ ác và người lành. 
Người lành thì lạnh từ chân và hơi nóng chuyên lên đến 
đỉnh đâu, khi đỉnh đầu lạnh thì mạng sống chấm dứt. Người 
ác thì lạnh từ đầu đến chân, khi hơi ấm không còn thì kẻ ấy 
mạng chung. Ý thức thường gắn liễn với thân. Thức A-la-da 
(MI##RliÄ) giữ gìn thân thể. Thức A-la-da diệt thì thân sẽ 
lạnh, không còn trì giác. Hai việc nóng và lạnh không phải 
do ý thức, nhờ vậy mới biết có thức A-la-da!?. 


So sánh nguyên tác 2 bản dịch luận 72-giả, và phần 
được trích dẫn về luận 2u-già trong Pháp uyên châu lâm đã 
cho thấy, đoạn trích dẫn trong Pháp uyên châu lâm có sự biên 
tập theo chủ kiến của ngài Đạo Thế, hoặc do vô tình nhằm lẫn. 


Trong khi đôi khảo về các truyền bản của luận Dw-già, 
chúng tôi đã phát hiện thêm một tư liệu quan trọng. Tức là, 
quan điểm về nóng, lạnh của thân thể trong luận 2u-già khá 
tương đồng với một tác phâm kinh điền tôi cô của Án giáo. 


6. TÁC PHẨM BRHADÄRANYAKA UPANISHAD 


Tác phẩm Brhadãranyaka Upanishad là một trong 


THÍCH CHÚC PHÚ 


những kinh thư quan trọng của Ấn giáo, được biên soạn 
vào khoảng 700 Tr.TL, chú trọng biện giải về Tiểu ngã 
(Atman) cũng như đề cập đến các khái niệm đạo đức, siêu 
hình học... Nội dung liên quan đến hơi nóng và sự tái sinh 
nằm ở chương IV, đoạn 2. 


Anh ta trở về nhất thẻ (Ekĩ-bhavati ØÌMđ@f)!', nọ 
bảo, anh ta không còn thấy. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo 
anh ta không thê ngửi. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo anh 
ta không biết mùi vị. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo anh ta 
không thê nói. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo, anh ta không 
thê nghe. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo anh ta không thê 
suy nghĩ. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo anh ta không biết 
xúc chạm. Anh ta trở về nhất thê, họ bảo anh ta không thê 
giác tri. Có một điêm từ tìm anh ta bỗng rực sáng, và theo 
ảnh sáng đó, tự ngã (atmä 3IIfI) sẽ rời đi thông qua mắt, 
qua đâu hay bắt cứ thân phần nào của cơ thê. Và khi tự 
ngã rời xa, thì sự sống cũng lìa xa sau đó. Và khi sự sống 
rời xa, thì tất cả dấu hiệu sinh tôn đều rời xa. Anh ta trở 
về Linh thức (vijñäna aÑœm)9. Linh thức cùng ra đi với 
anh ta bao gâm những gì? Đó chính là tri thức do học hỏi, 
hành nghiệp cũng như kinh nghiệm quả khứ (pÙrva-pra]ñä 


Theo bản văn 8rhadäranyaka Upanishad, thì linh hồn 
cá thê (przna)'Š sẽ thoát ra sau cùng và có thể thông qua mắt 
(cakguso), thông qua đầu (mørdhno) hoặc bất cứ chỗ nào 
của thân thể. Trong khi luận giải bản văn nảy, nhả học giả 
Ấn giáo Swami Krishnananda (1922-2001) nêu nhận xét: 
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Có niêm tin cho rằng, nếu linh hôn cá thê (Prãna) thoát ra 
từ đỉnh đâu, thì kẻ ấy sinh lên cảnh giới Phạm thiên (The 
belief 1s that 1ƒ the Prana departs through the crown of the 
head, one reaches Brahma-loka)'é. 


7. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NGUỒN TÀI LIỆU 


Một trong những tiêu chí để khăng định sự vãng sanh, 
theo một vải truyền thống tu tập của Phật giáo Bắc truyền, 
là căn cứ vào điểm nóng cuối cùng trên thân thê của người 
vừa chết. Quan niệm này được hình thành từ sự kế thừa và 
tông hợp nhiều nguồn thư tịch. 


Trước hết, về tính kế thừa. Bản văn Tjnh độ cực tín lục 
xuất hiện trong Tục tạng kinh kế thừa trọn vẹn toàn bộ Bải 
kệ nóng, lạnh từ tác phâm Bát thức quy củ bô chủ. Cơ sở 
đề Bát thức quy củ bô chú đúc kết thành bài kệ Nóng, lạnh 
là dựa vào những tư liệu từ tác phâm Pháp uyên châu lâm. 
Xem ra, quan điểm tái sanh căn cứ trên sự nóng lạnh của 
thân thê, có một lịch sử tiếp biến, kế thừa. Tuy nhiên, sự kế 
thừa đó không mang tính trọn vẹn, vì có sự sắp sếp theo chủ 
kiến riêng tư. 

Thứ hai, về tính tổng hợp. Tư liệu mang tính thẩm 
quyền để hình thành Bài kệ nóng, lạnh, phải kể đến tác 
phẩm Pháp uyên châu lâm. Tuy tác giả cho rằng dựa trên 
hai nguồn tư liệu vững chãi là luận Cđu-xé và luận Du-già, 
nhưng Pháp uyên châu lâm đã tự thêm vào những chỉ tiết. 
Cụ thê, luận 2-già chỉ đề cập hơi ấm mang tính chung, 
nhưng khi dẫn lại bản luận này, Pháp uyên châu lâm tự 
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thêm vào những cảnh giới Thánh, phàm tương ứng với sự 
ngưng tụ hơi nóng tại nhiều vị trí của thân thê. Chỉ xét riêng 
tiêu chí làm thân người, nếu theo Bài kệ nóng, lạnh, thì hơi 
nóng phải thoát ở tim, nhưng theo luận Cẩu-xá thì phải ở 
rồn (4+ AjilXWJÊPT). Dây là sự khác biệt rất lớn, và 
qua đó đã cho thấy sự bất cập của tiêu chí này. 


Thứ ba, tài liệu mang tính tiên phong về cơ sở tái 
sanh qua hơi ấm của thân thê là luận Du-giả. Tuy nhiên, có 
những dấu hiệu tương đồng về vẫn đề này giữa luận 7-già 
và kinh thư Upanishad của Ấn giáo. Cụ thê, luận 72-già 
ghi: Nền biết, sau thức chỉ còn chỗ quả tìm là xả bỏ sau 
cùng (5 H4ï&I+Ù pš‡4)!”, thì kinh thư Brhadãäranyaka 
Upanishad chép: Có một điêm từ tim anh ta bỗng rực 
sảng, và theo ảnh sáng đó, tự ngã (atmä) sẽ rời đi. (Tasya 
haitasya hrdayasyägram  pradyotate, tena radyotenalsa 
atmã niskramati)'3. Không những vậy, khi luận Cáu-xá cho 
tằng: Trong khi mạng chung, thân căn từ từ hư hoại, từ 
chân hoặc các nơi, và sau đó đột nhiên dứt hăn. Ví như rầy 
chút ít nước lên phiến đá n thì nước sẽ từ từ tiêu mất 
ở một chỗ nào đó vậy (Eầfầ#X3†RÄã. S3 
More iiÈ1L)2kãXa-L. 3Ä 8WXĐH—kãRã. XI 

ft đề 2ã) . Tương tự, kinh thư Brhadaranyaka Upanishad 
nh rằng: /ự ngã sẽ rời đi thông qua mắt, qua đâu hay bất 
cứ thán phân nào của cơ thê (ätmä niskrämati, caksuso vã 
mùrdhno va anyebhyo vã šarira-desebhyah)”°. 

Chúng tôi chưa thể xác quyết mức độ giao thoa trong 
toàn bộ nội dung giữa luận J„-giả, luận Cẩu-xá và kinh 
thư Brhadaranyakha Upanishad; tuy nhiên, chỉ xét riêng 
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sự tương đồng về hơi nóng trong khi hấp hối của một con 
người, đã cho thấy rằng, đây chỉ là quan điểm có mặt trong 
luận tạng. 


8. NHẬN ĐỊNH 


Trong khi phần lớn các truyền thống tôn giáo ở Ấn 
Độ cổ đại ít nhiều mang ảnh hưởng của tư tưởng Vệ-đà, 
thì Đức Phật không những song hành cùng với những giá 
trị văn hóa được tích tụ hàng ngàn năm đó, mà còn tái định 
nghĩa những khái niệm của Ấn giáo, khi chúng được sử 
dụng trong giáo nghĩa của Ngài”. 


Về vấn đề tái sanh cũng vậy. Trong khi các tôn giáo cùng 
thời đánh giá cao khả năng của một đạo sĩ, khi đoán định 
chính xác nơi chốn thác sanh của một con người thông qua 
việc gõ vào đầu lâu, như trường hợp của tôn giả Bằng-kỳ-xà 
(Vangïsa)” trước khi xuất gia, thì Đức Phật cho rằng điều đó 
không quan trọng. Với Ngài, điều quan trọng là phải diệt tận 
gốc rễ các nguyên nhân đưa đến tái sanh. 


Là một bậc y cứ trên thực tiễn, đúng với sự thật của 
mọi sự, Đức Phật không tán thán những tín niệm có cơ sở 
hình thành từ tri thức kinh nghiệm, mang tính truyền thống, 
lâu đời và đôi khi xem chúng như những điềm triệu (điềm 
lành). Với Đức Phật, điềm lành (/h„y tướng) chỉ có ý nghĩa 
trong hiện thực tu tập. Bài kinh M⁄ahamangala trong kinh 
Tập (Sn.46) và những tư liệu liên quan đến bài kinh này, 
được ghi nhận ở chuyện tiền thân (Jataka) số 87, 453, cũng 
như phẩm Cá tường trong kinh Pháp cú Bắc truyền”, là 
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những minh chứng sông động, cụ thể. 


Trong đời sống và thực tế nghiệp cảm của chúng sanh, 
có nhiều cách kết thúc sinh mạng của một con người, nhiều 
hơn cả sự khái quát của cư sĩ Mahanama khi ông lược nêu 
các nguyên nhân có thể gây mất mạng, như: Con gặp con 
voi cuông chạy; con gặp con ngựa cuông chạy; con gặp 
người cuông chạy; con gặp cỗ xe lớn cuông chạy; con gặp 
cỗ xe nhỏ cuồng chạy”; nêu như trong lúc ấy, một người 
giữ vững chắc niềm tin Tam bảo và không khuyết phạm 
về giới luật, nói cách khác là thành tựu 7ứ bát hoại tín, thì 
không phải ưu tư nơi chốn thác sanh về. 


Đức Phật đã từng la rầy nhiều vị cư sĩ, khi có người 
thân từ trần liền hỏi Đức Phật kẻ ấy sẽ sinh về đâu, Ngài gọi 
đó là quấy nhiễu Đức Thể Tôn”. Từ nhân duyên này, Đức 
Phật đã dạy kinh Pháp kính”, là một cách trình bày khác về 
Tử bắt hoại tín, xem đó là cơ sở đề biết nơi chỗn tái sanh. 


Có thê nói, tri thức về sự nóng, lạnh của một thân thể 
trong thời điểm lìa trần không phải là điều chú trọng của 
Đức Phật. Không những vậy, đây không là cơ sở vững chãi 
để đưa ra đoán định nơi thác sanh của một con người, vì mãi 
đến hôm nay, vẫn chưa tìm thấy lời dạy này của Đức Phật 
trong nhiều nguồn kinh tạng. 
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KHẢO VỀ TANG NGHI 
CỦA HÀNG THÍCH TỬ 


Sanh như đắp chăn Đông, tử như cởi áo Hạ!. 
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rong lịch sử nhân loại, tùy theo ảnh hưởng của tư 

tưởng, văn hóa... mà các thể thức tang nghi cũng 

như phương cách xử lý xác thân sau khi chết, được 
thực hiện với nhiều phương cách đặc thù. 

Với Phật giáo, một tôn giáo nội sinh ở Ấn Độ, thông 
qua quá trình phát triển của mình, đã từng bước xuất hiện 
trên nhiều vùng lãnh thô. Do ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng văn 
hóa, tín ngưỡng bản địa, kể cả sự tác động có chủ ý của con 
người trên những vùng đất mới, thế nên đã xuất hiện nhiều 
điều dị biệt trong lễ nghi của Phật giáo, mà cụ thê ở đây là 
tang nghi của bậc xuất gia. 


Để có một cái nhìn toàn cảnh và mang tính khách quan, 
chúng tôi sẽ lội ngược dòng từ hiện đại tìm về quá khứ, ngõ 
hầu tìm kiếm những cơ sở mang tính cội nguồn, trong tang 
nghỉ của bậc xuất sĩ. 


1. KHÁI QUÁT VỀ 
CÁC THỂ L0ẠI TANG NGHI THÍCH TỬ NGÀY NAY 


Trong sinh hoạt thiền môn ngày nay, tùy theo môn quy, 
tông phái, ảnh hưởng đạo phong của bậc xuất gia... mà thê 
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thức tang nghi đã được tô chức với nhiều cách thức đa dạng. 
Nhân đây, chúng tôi xin tạm điểm qua những nét khác biệt 
căn bản, được khái quát từ bối cảnh thực tế. 


Có những tang lễ quy mô, nhưng không trần thiết bàn 
Phật trước bàn thờ vị tân viên tịch và ngược lại. 


Có những tang lễ mà môn nhân không khóc lóc, không 
đeo khăn tang ở mọi hình thức và ngược lại. 


Có những tang lễ với trống kèn thiêng liêng, với đầy đủ 
lễ phẩm cúng dường và ngược lại. 


Có những tang lễ trang nghiêm nhưng đơn giản, với 
việc chôn cất hay hỏa táng và ngược lại. 


Lý do tạo nên sự khác biệt này, theo chúng tôi là do 
quan điểm, chủ trương của từng tông phái, của từng chùa, 
viện nói chung, và tùy theo tâm nguyện của từng cá nhân 
nói riêng. Mặc dù mang tính khác biệt, nhưng các thê thức 
tang nghỉ đó đều có những cơ sở y cứ. 


Theo chuẩn tắc của thiền lâm, được thê hiện cụ thê trong 
các tác phâm như Sắc ứw bách trượng thanh quy?, Thích thị 
yếu lãm, Thiên lâm tượng khí tiên", Thiên môn chánh độ 
viên tịch khoa nghỉ... thì khi một người xuất gia viên tịch, 
cần phải chuẩn bị các thứ cần dùng như tang phục, quan 
quách, hương hoa, âm thực, trà quả... được cung tiến cùng 
với các nghi thức như: sái tịnh, thành phục, yết Phật, yết 
Tổ, an linh, khải minh lộ, phát hành, nhập tháp... Những lễ 
tang tuân theo các bộ thanh quy này về cơ bản thường giống 
nhau, và được Phật giáo Bắc truyền ngày nay áp dụng. 
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Khách quan đề nhìn nhận, có thê thấy rằng, tang nghỉ 
của hàng xuất gia ngày nay được kế thừa biên soạn từ những 
tác phâm thanh quy trước đó, cũng như rút tỉa từ kho tàng 
kinh điển, và đôi chỗ tham dẫn các điển cố Trung Hoa. Do 
vậy, chúng vừa mang hơi thở của niên đại hình thành, vừa 
có dâu ấn của kinh điền, kê cả sự hòa quyện các giá trị khác 
ngoài Phật giáo. 

Trên phương diện tích cực, việc thực hiện tuần tự các 
nghỉ tiết trong tang lễ có tác dụng truyền thông, nối kết giữa 
các cảnh giới, chuyên chở và giữ gìn những giá trị đạo đức 
Phật giáo, và đôi khi tạo nên một sự chân động tích cực, có 
tác dụng chuyền hóa trong tâm (Samvega tần. 


Không những vậy, nếu trong tang lễ của hàng xuất 
gia thời xưa, chú trọng đến việc đọc tụng các bài kinh liên 
quan đến Vô fhường (S,iii.76)”, quan điểm này có thê tìm 
thấy trong luật 7!iện kiếnŠ, trong Nam hải ký quy nội pháp 
truyện, trong Sắc tu bách trượng thanh qup!9...: thì trong 
tang lễ hàng xuất gia ngày nay, cũng chuyền tải rất nhiều 
bài kệ có nội dung tương tự. Trong không gian trầm mặc, 
khi bài kệ tán như: Nhát điện mộng hoàng lương, nhân 
mạng vô thường, thân hình bào ảnh tợ ngân sương... được 
cất lên đúng cung bậc, cũng có tác dụng hướng người nghĩ 
đến thực tại vô thường. 


Có thể nói, bằng nhiều phương cách khác nhau, các 
nghi quy dành cho hàng thích tử ngày nay về cơ bản cũng 
đượm chất thiền vị, nói như kinh điền, là có thể làm cho 
nhiều người chưa tin khởi lòng tin. Không những vậy, với 
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nội dung giàu tính triết học Phật giáo, được chuyền tải qua 
nhiêu vân kệ trong các tang nghĩ, đã có tác dụng thức tỉnh, 
trị liệu vả an ủi cho cả người sống lẫn người vừa khuất. 


Tuy nhiên, do các nghi lễ này phần lớn được hình thành 
dưới thời phong kiến, thế nên những dẫu ấn của Nho, Lão 
thỉnh thoảng cũng đan xen vào những nghi tiết trang trọng 
dành cho bậc người xuất gia. Không những vậy, trong một 
vài trường hợp, do chấp nhặt nặng nề vào tiểu tiết, được 
quy định trong thanh quy, một số tang lễ của người xuất gia 
đã được tổ chức không mấy khác biệt so với tang nghỉ của 
người thế tục như, hình thức rườm rà, tang phục tơi tả, khóc 
lóc bị aI... 


Bên cạnh đó, mặc dù không phải là số đông, nhưng 
trong thời đại ngảy nay cũng có những bậc xuất gia, ở trong 
nước'! và ở nước ngoải!?, đã lựa chọn cho mình một tang 
nghỉ giản tiện. Được biết, cơ sở lý luận của hình thức tang 
nghỉ này căn cứ vào thể thức tang nghi của các bậc Long 
tượng thuở trước, cũng như tham chiếu với kinh, y Cứ với 
luật. Điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ở phần sau. 

Như vậy, có thê tạm khái quát, có hai hình thức tang 
lễ cho người xuất gia ngày nay, một hình thức căn cứ vào 
truyền thống thanh quy thiền môn, và một truyền thống 
tham chiếu vảo kinh, luật. 


2. VÀI LIÊN HỆ 
CộI NGUỒN CỦA TANG NGHI THÍCH TỬ 


Có thể nói, các thể loại tang nghi của Phật giáo Bắc 
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truyền hiện đang áp dụng tại Việt Nam ngày nay phần lớn có 
nguồn góc từ Sắc /w bách trượng thanh quy” (thê kỷ XIV). 
Xét về phương diện kế thừa, tác phâm Sắc fw bách trượng 
thanh quy đã kê thừa quan điểm từ nhiều bộ thanh quy trước 
đó, cũng như các tác phâm văn hiến Trung Hoa, mà trong đó 
có Thích thị yếu lãm ở thời Bắc Tông (960-1127). 


Theo Phật tô thống kÿ, quyên bôn mươi bốn, vào niên 
hiệu Thiên Hi năm thứ ba (1019) đời vua Tống Chân Tông 
(968-1022), số lượng Tăng, Ni phát triển rất lớn bao gồm 
230,127 vị Tăng và 105,643 vị Ni.! Cũng trong năm này, 
thê theo sự khuyến nghị của triều đình, Sa-môn Đạo Thành 
đã soạn bộ 7ích thị yếu lãm, gồm ba quyên'°. Kê từ đây, 
sinh hoạt của Phật giáo nói chung và tang nghi Thích tử nói 
riêng đã có nhiều ảnh hưởng từ bộ sách này. 

Có thể nói, xuyên qua 27 đề mục được đề cập trong ba 
quyên Thích thị yếu lãm, đã định nghĩa, giải thích và đưa 
vào khuôn khô những sinh hoạt chính yếu của thiền môn 
như xuất gia, thế phát, nhập chúng, lễ lạy, ... cho đến thăm 
bệnh, tổng chung. Đây là những nỗ lực rất lớn của ngài Đạo 
Thành. Tuy nhiên, do phụng mệnh triều đình biên soạn, do 
ảnh hưởng quan kiến cá nhân, thế nên tác phẩm đôi chỗ 
mang dâu ấn của Nho gia. Đơn cử như vấn đề tang phục. 


Mặc dù tác giả là ngài Đạo Thành đã thừa nhận rằng, 
ngay cả kinh Niế-bàn và các bộ luật đều không đề cập đến 
tang phục; thế nhưng tác phẩm 7#ích thị yếu lãm lại dựa 
vào sách LỄ ký, được dẫn lại từ sách Tăng huy ký'5, cho rằng 
có ba loại tang phục, gồm chánh phục, nghĩa phục và giáng 
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phục (—IERf. —#R. =f#&ÑW) . Không những vậy, đề bô 
trợ cho quan điểm tang phục, 7Jích thị yếu lãm còn dẫn 
sách Bạch hô thông" của Nho gia để cho rằng, hàng xuất 
gia nên sử dụng tang phục, gọi là Giáng phục (R#R).Các 
thể loại như khăn tang bịt đầu (BŠ TB), gậy trong tang lễ 
(##)... cũng được thừa tiếp từ các bộ cô thư Trung Hoa. 


Như vậy, có thê nói rằng, vấn đề tang phục của người 
xuất gia, mà sau này được quy định rõ trong Sắc ứ# Bách 
Trượng thanh quy, quyên ba, có nguồn gốc từ tư tưởng triết 
học Nho giáo. 


Với Nho giáo, cụ thê là Tống Nho, có quan điểm cho 
rằng, Tống Nho đã tiếp biến tư tưởng của Phật và Lão, làm 
thành một bộ phận trong học thuyết của mình!$. Mặc dù 
vậy, theo chúng tôi, Tống Nho vẫn ngâm ngầm bài xích 
Phật giáo, cụ thể là ở hai nhà Tống Nho tiêu biêu là Trình 
Hạo (‡ãU: 1032-1085) và Trình Di (4ŠRã: 1033-1107). 

Bằng chứng là, tranh biện về vấn đề xử lý thân xác sau 
khi chết. Theo truyền thống Án Độ và các nước có cùng 
ảnh hưởng văn hóa, có bốn táng thức: địa táng, lâm táng, 
hỏa táng và thủy táng. Theo truyền thống Phật giáo được 
ghi nhận từ kinh, luật, hỏa táng là táng pháp thường được 
sử dụng từ Đức Phật cho đến Tăng nhân. Trong xã hội ngày 
nay, táng pháp này được xem là xu hướng nhân bản, khoa 
học và văn minh. Thế nhưng, chủ trương này của Phật giáo 
đã bị hai anh em Trình Hạo và Trình Di (ŠSã], iZRj) cực 
lực phản đối, được ghi nhận trong tác phẩm Nij trình tập (— 
1®): 
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Thời nay (thời Bắc Tống — người dịch chú), nếu gặp 
phải kẻ điên cuồng hay một gã say rượu tùy tiện va vào 
quan tài của tô tiên, thì thân quyến sẽ khởi lên lòng oán 
thù chất ngắt. Cũng thế, đã gọi là thân thích thì sao nỡ ném 
người thân của mình vào trong lửa đỏ, chỉ riêng điều đó 
thôi không thấy lạ lắm sao? Sao không thê thương thay?!° 


Đây chỉ là quan điểm của đại điện Tống Nho, thê hiện 
sự không đồng tình với chủ trương hỏa táng của Phật giáo. 
Xuyên qua 1.272 trang của tác phâm Nij trình tập, đã bộc 
lộ nhiều dấu hiệu cho thấy, hai nhà Nho này không những 
chồng đôi Phật giáo, mà còn cô súy cho nhiều quan điểm đi 
ngược lại với những tư tưởng nhân bản, nhân văn của Nho 
gia thời tiền Tần. 

Có thê nói, kế thừa những thành tựu trước đó, đến thời 
Bắc Tống, Phật giáo đã phát triển cực thịnh, với số lượng 
trên 300 ngàn Tăng Ni ở thời Tống Chân Tông. Yêu cầu bức 
thiết lúc này là cần phải có một cơ cấu tô chức với những 
thiết định đặc thù, nhằm ồn định nề nếp sinh hoạt thiền gia. 
Việc cũng cô bộ máy Tăng quan cùng với sự ra đời các bộ 
sách mang tính hướng dẫn sinh hoạt Tăng-già như 7Öích 
thị yếu lãm, Ngũ sam tập, Tăng huy ký, Sắc tu bách trượng 
thanh quy... là những nỗ lực nhằm đưa sinh hoạt Tăng-già 
vào khuôn khô giáo luật và pháp luật. 


Tuy nhiên, do hình thành trong dòng chảy văn hóa 
Trung Hoa, cộng với sự tác động của các bậc vương quyền 
vừa mộ Phật vừa sùng Nho, thế nên những tác phâm nghỉ 
quy của thiền gia, mà cụ thể ở đây là tang nghi Thích tử, đã 
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có sự thỏa ước và hòa quyện giữa Nho gia và Phật lý. 


3. TANG NGHI GẦN GŨI VớI KINH, LUẬT: 
VÀI TRƯỜNG HỢP TIÊU BIỂU 


Nếu đếm ngược từ ngày nay đến thời Bắc Tống (960- 
1127) thì đã hơn một ngàn năm. Đây cũng là khoảng thời 
gian mà việc tô chức tang nghi cho hàng Thích tử chịu ảnh 
hưởng từ các bộ thanh quy, với nhiều nghi tiết mang dấu ấn 
Nho giáo. 


Thực ra, ở những thời kỳ trước đó, mặc dù Nho giáo đã 
phát triển mạnh, đôi khi cũng tạo sức ép lên vương quyên, 
gây ra cho Phật giáo nhiều trở ngại to lớn”: thế nhưng, các 
bậc cao tăng vẫn giữ vững ngọn cờ chánh pháp, vẫn duy trì 
truyền thống thiền môn thanh sạch, không lẫn lộn tư tưởng 
Nho gia. Cụ thể ở đây chính là, các bậc cao tăng đã sắp 
Xếp tang nghỉ của mình rất gần với kinh, luật. Đề rõ hơn, 
chúng ta thử điểm qua những nét chính về tang sự, của ba 
bậc cao tăng là ngài Thiên Thai, ngài Huyền Tráng và ngài 
Bất Không. 


Ngài Trí Nghĩ (#5Ã:538-597), là vị tô khai tông Thiên 
Thai ở Trung Quốc, do vậy cũng còn gọi lả Thiên Thai Trí 
Giả. Theo Tực Cao tăng truyện, quyên 17?', ngài là một cao 
tăng, chứng Pháp Hoa tam muội (3š*$š =R#), khai sơn 35 
ngôi đại tự, hóa độ Tăng chúng hơn bốn ngàn người. Với 
uy đức danh cao vọng trọng, nhưng khi lâm chung ngài đã 
cần thận đặn đò: 


Con người khi đang lâm chung nghe được tiếng 
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chuông thì họ sẽ tăng thêm chánh niệm. Thở dài hay ngắn 
nhưng ngưng thở là đến kỳ. Sao phải chờ thân lạnh mới 
khởi chung thanh? Khóc lóc hay thọ tang như thế gian đều 
là những việc không nên làm. Các ngươi nên yên lặng, ta 
sắp sửa rời xa??. 

Với ngài Huyền Tráng (602-664), một bậc cao tăng cả 
đời tận hiển cho Tam Bảo, dẫn thân cầu pháp, miệt mài dịch 
kinh, được Đường Thái Tông đối đãi trọng hậu. Thế nhưng, 
trong việc lo hậu sự, Ngài đã để lại đi mệnh đơn giản là bó 
chiếu đem chôn (Šf#). Đại Đường đại Từ Ân tự tam tạng 
pháp sư truyện, ghi rằng: môn nhân tuân theo di mạng của 
Ngài, lấy chiếu trúc bọc di thê, tôn trí trên xe tang rồi cung 
rước thân cửu về kinh đô, sau đó tôn trí tại viện phiên kinh 
Từ Ân?'. Cùng với ngài Huyền Tráng, đi nguyện bó chiều 
đem chôn cũng được các vị cao tăng như ngài Thích Đàm 
Luân (1â)”1, Thích Chí Khoan (z5)? dặn dò môn 
nhân thực hiện sau khi quý ngải viên tịch. 


Với ngài Bất Không (705-774), là vị thầy của cả ba 
triều vua nhà Đường (={È?##Êñ), tức là Đường Huyền 
Tông, Đường Túc Tông và Đường Đại Tông. Theo ngài, 
nêu không đặn dò hậu sự, thì có lẽ cả quốc gia đều phủ 
trắng một màu khăn tang khi tiễn biệt ngài. Đọc những lời 
thống thiết trong di thư dành cho môn nhân đệ tử, đã chứng 
tỏ ngài không những xứng đáng với tôn hiệu 7m đại để sư, 
mà còn là tắm gương sáng ngàn đời của bao hàng Thích tử: 


Các ông nên biết, nhân thế vô thường, không di tránh 
khỏi. Đạo nghĩa thầy trò lấy pháp nghĩa làm tình thân, khác 
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thể tục hoàn toàn vì không hoài cốt nhục. Các ông nếu vâng 
lời ta dạy, tức là pháp tử của ta, nếu trái di ngôn sẽ lạc vào 
phi pháp. 

Sau khi ta mãn phân, quyết không được mặc tang phục 
sô gai, cũng không được thở than khóc lóc. Nếu nhớ ta thì 
siêng năng tụng niệm, mới xứng đảng gọi là bảo ân. Không 
nên phung phí tiên tài vào các oai nghỉ tống táng, cũng 
không được xây dựng mô mã mà uông phí nhân công. Chỉ 
nên tôn trí di thê của ta trên một chiếc giường và nhất tâm 
niệm tụng. Sau đó đưa ra ngoại thành và y pháp trà-tfỳ, khi 
đã thành tro thì tức thời quăng bỏ. Không được lập linh vị 
hay họa vẻ chân dung của ta. Nho sinh có bảy mươi hai học 
trò còn thọ tâm tang, huống hỗ một bậc quán đảnh tương 
truyền như ta, thì tang nghỉ sao không hơn thế??. 


Từ những di huấn của ba bậc cao tăng tiêu biểu như 
ngài Thiên Thai, ngài Huyền Tráng và ngài Bất Không, đã 
cho thây các ngài chủ trương một tang nghỉ giản tiện. Di 
nguyện tôn quý đó không phải vì muốn tạo điều đặc dị, cầu 
danh, vì tôn danh của quý ngài đã cao chất ngất. Việc làm 
đó của quý ngài không phải là suy nghĩ nhất thời, bởi lẽ các 
ngài đã đạt đến chỗ tịch tĩnh, thậm thâm. Theo chúng tôi, 
những di nguyện khả kính của ba vị cao tăng nêu trên có 
liên hệ từ cội nguồn kinh, luật. 

Trước hết, theo kinh Tương Ưng (S.v,161)”', khi biết đã 
đến thời, tôn giả Xá-lợi-phất xin phép Đức Phật về quê nhà 
để viên tịch, mà xung quanh chỉ có vài người thân. Sau khi 
hỏa táng, đệ tử của ngài là tôn giả Cunda đã thu lấy xá-lợi 
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bỏ vào bình bát, gói lại trong y và đem về trình với đức Thế 
Tôn. Sự ra đi nhẹ nhõm, đơn giản và yên bình của vị tướng 
quân chánh pháp, là bài học sống động cho nhiều thế hệ kế 
thừa, mà trong số đó có ba vị cao tăng nêu trên. 


Không những vậy, theo Phật thuyết Mục liên vấn giới 
luật trung ngũ bách khinh trọng sự, cho biết rằng khi có vị 
Tỳ-kheo viên tịch, thì cww Tăng nên dùng hai y Tăng-k)-ch¡”Š 
và Nê-hoàn-tăng” phủ lên di thê, ngoài ra, các vật dụng khác 
nên sung vào vật của Tăng, không được chôn theo bất cứ thứ 
gì. Nếu chôn quá năm tiên thì phạm tội Khí (Một trong bốn 
tội nặng — người dịch chú)?°. 

Nội dung tác phẩm luật học này cũng được ngài Đạo 
Tuyên (596- 667) dẫn lại và bô sung thêm trong T⁄ phần 
luật san phôn bô khuyết hành sự sao, quyền Hạ: 


Không được chôn theo những vật hơn năm tiên, nếu 
chôn như vậy thì phạm tội trọng. Tỉ hây, đệ tứ, hoặc bạn 
đông học của người chết nên góp tiên làm chỉ phí an táng. 
Nếu không có, thì trong chúng tăng hoặc những người khác 
góp một ít tiền đê cúng dường cô thân. Nếu không có nữa 
thì mượn tạm y, đô vật của người chết đê làm chỉ phí chôn 
cất, rồi bôi thường lại cho phù hợp. Trước khi làm việc đó, 
phải tác pháp yết ma xin tăng)!. 

Có thê thấy, cả hai tác phẩm luật học nêu trên đều 
khẳng định, không được chôn cùng vị Tỳ-kheo đã mất quá 
năm tiền. Vậy năm tiền là bao nhiêu? 

Năm tiền (đrŸŸ), có khi được dịch âm là Ngũ-ma-sái 
(T3) là đơn vị tiền tệ cực nhỏ ở thời Phật. Phạn ngữ 
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ghi là Pañca-Mãsaka, theo từ điển Pali của PTS, thì Pañca- 
Mãsaka có giá trị tưrơng đương bằng một hạt đậu. Theo há: 
thiết kinh âm nghĩa, năm tiền chỉ có giá trị tương đương như 
năm hạt ngô đồng (‡ã‡ñlˆŸ)??. Theo kinh //ền ngu, quyền 
sáu, thì năm tiền có thê mua được một bó củï. 


Do đó, để tuân hành quy định không được chôn theo 
người chết quá năm tiền, thì chỉ còn phương cách là đơn 
giản hóa tang nghi đến mức có thê. Sự kiện cả ba vị cao 
tăng nêu trên, chủ trương đơn giản tang nghi, phải chăng 
quý ngài đã gián tiếp thực thi điều luật này? 

Không những vậy, việc khóc than cho người chết cũng 
là việc không đúng pháp. Trong kinh 7ïêu Bộ, Đức Phật phê 
phán vị Tỳ-kheo già đã khóc vì đệ tử chết khi còn quá trẻ°*. 
Tham chiếu với luật, việc Tỳ-kheo khóc ra tiếng cho người 
đã khuất như thây tổ, cha mẹ, huynh đệ thì phạm tội Đọa`Š. 


Như vậy, tang nghi nương theo kinh, luật là tang nghĩ 
đúng pháp. Từ công hạnh và kể cả di ngôn của ba vị cao 
tăng vừa dẫn ở trên, đã chứng tỏ các ngài không những sống 
đúng theo kinh, mà khi ra đi cũng tuân hành theo giới luật. 


4. NHẬN ĐỊNH 

Theo quan điểm của Đức Phật, thân thê chỉ là sự hòa 
hợp của bón đại, năm uân, được hình thành trên cơ sở duyên 
sanh. Với ngài, thân thể của con người chỉ là phương tiện 
mang tính tạm bợ, nhất thời trong chuỗi luân hồi vô tận. 


Cùng thời với Đức Phật, đã có những tôn giáo chủ 
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trương xem tế lễ và các thê thức tang nghỉ là những thực 
hành trọng yếu. Đức Phật cũng thừa tiếp quan điểm này, 
nhưng đã có những thay đổi cần thiết. 

Đi qua vùng đất mới, Phật giáo đối diện với nhiều 
thách thức, nguy cơ. Muốn tồn tại, yêu cầu bức thiết phải 
có sự uyễn chuyên, tùy duyên. Tuy nhiên, uyên chuyển 
là chấp nhận sự thay đổi ở mức độ tiểu tiết. Tùy duyên 
không đồng nghĩa chấp nhận những điều trái với lời Phật 
dạy trong kinh. 


Tang nghi của hàng Thích tử nói chung là ứng xử 
nghỉ lễ cần có trong phần cuối của cuộc đời, và cần được 
thông nhất trong thiền môn quy củ. Theo ngài Đạo Tuyên, 
việc tang lễ, chôn cất, bắt nguôn từ các phong tục thế 
gian. Nếu quá đơn giản, tùy thời cho qua thì thành ra bắt 
nhân. Nếu trang hoàng phung phí thì giống các nghỉ thức 
ở thế gian°5. 

Từ thực tế cho thấy, mãi đến hôm nay vẫn chưa có 
một khuôn mẫu tang nghỉ khả tín dành riêng cho bậc xuất 
sĩ. Hy vọng rằng, khi có nhiều bậc tôn đức cùng trầm tư, thì 
ở tương lai không xa, tang nghi của hàng Thích tử sẽ trở về 
đúng nguồn cội. 

Sống cái nhà, thác cái mô là tín niệm mang tính bản 
địa. Phật giáo tôn trọng tín nệm này cũng như các tang nghi 
chuyên chở các giá trị nhân văn, nhưng không xem đó là 
mục tiêu tối hậu của đời tu. Vì suy đến cùng, việc quá chú 
trọng và chiều chuộng xác thân, dù khi sống hay sau khi 
chết, là những biểu hiện của tư duy hữu ngã. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


CHÚ THÍCH 


' Ngạn ngữ Phật giáo. Nguyên tác xưa nhất của câu ngạn ngữ này 
được tìm thấy trong ngữ lục của thiền sư Viên Ngộ Phật Quả (1063-1135): 
Sống như mặc thêm áo, chết như cởi hạ y (2E #332. 7à Bft}5). Xem, KIF 
7ï 3 47 Ti No. 1997 [EI†ã{#ZR3#É]3ã?%, ?#Z-F=, ;J*®7x. Ở Việt Nam, 
câu ngạn ngữ này cũng xuất hiện ở dòng dầu tiên trong bài thơ Sanh tử 
(?E)của Trần Thánh Tông (1240-1290): #0:#;3⁄2, Zt.wtRfqš 


? X78 48 No. 2025 #tÍ£ +). 
3 1E 54 I No. 2127 K5 
+ XiW/“@18/®Z8 19 TW No. 0103 3#‡k#:§ #. 


5 Thích Nguyên Tâm, thâu lục, Thiền môn chánh độ viên tịch khoa nghỉ, 
bản lưu hành nội bộ, 2001. 


 Monier-Williams, M. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Na- 
taraj Books, 2014. p. 1115.;Buddhadatta MahatheraA.P.Consice Pali-English 
Dictionary. Sri Lanka: University of Ceylon, 1949. p. 292. 


7 Hán tạng tương đương: 1E # 01 Ti} No. 0026 rhñJ2;#&, 5# — 
+1 ãt# £S. 


° X1Ei8i 3% 24 I No. 1462 # Ä{#EE3)b,338-T—. 

° X1IEjR 5 54 TH No. 2125 Eq#8fPml)2fŠ, 55—, T—JkEji. 
'9 X1Ejï 55 48 1 No. 2025 #“{#ñ 4)Äli, 3Š 33 =. 

1! Đơn cử gần nhất là tang lễ của HT. Thích Thông Lạc, ở Tây Ninh. 
12 Như tang lễ của HT. Thánh Nghiêm ở Đài Loan. 


13 Tác phẩm này dựa trên bộ Thanh quy của ngài Bách Trượng Hoài 
Hải (720- 784) biên soạn vào thế kỷ VIII, đời Đường. Do thất lạc nên đến 
thế kỷ XIV, cháu nối dòng là ngài Đông Dương Đức Huy, vâng sắc mệnh 
của nhà Nguyên biên soạn lại, lấy tên là Sắc tu Bách trượng thanh quy. 
Xem, Sắc tu bách trượng thanh quy, Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng, 
dịch, NXB. Tôn giáo, 2008 


+ XIEj 5 49 li} No. 2035 f84RZZœ, 3% 3 PH-EPH. Nguyên văn: {Š 
—†+=Rm_—-++A. E8 TzxHImT+=A. 


'5 X1IE7R S5 49 TH} No. 2035 f53HZ@Zc, 3š 3 PI-Ƒ PHI. Nguyên văn: $ŠƑš 
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R ầLUÐƑ'liläW.}L5N £ S P tí l lš Rế FC Bà — ĐC. 

1 Tăng huy ký gọi cho đủ là Hành sự sao tăng huy ký ({T5E#)‡š†£0), 
gồm 20 quyển, do ngài Hi Giác soạn. Theo Tống cao tăng truyện, quyển 
16, ngài Hi Giác ngoài kiến giải về Phật pháp còn rất am tường Dịch lý 
của Nho gia. 


17 Bạch hổ thông là một tác phẩm văn hiến quan trọng của Nho gia 
thời cổ đại. Theo Phật tổ lịch đại thông tải, quyển 5, vào thời Đông Hán 
(25-220) Hán Chương Đế ra lệnh cho Trịnh Huyền cùng những nho sinh 
khác biên soạn sách Bạch hổ thông. Xem, 1Ei### 49 1 No. 2036 ƒ#3B 
fE{kiBät, 3š % ?r. Nguyên văn: 7# ù R2 ##ä8 1E HIEiB. 


'# Cao Xuân Huy, Tư tưởng phương Đông - Gợi những điểm nhìn tham 
chiếu, NXB. Văn Học, 1995, tr.197. 


'?3Sãm, I£ElH, sí. —1£S%. 1L: Hš#fEi.19814£hR,58.Nguyên 
văn: 23†X#tA, =llRƒtÀiBil—sẽ, RE 3XÊE E26, M MU 
#.đï m 482 Xh, RỊRỆ4`LÃE, HỊ2-3xñ. 


2° Bốn lần pháp nạn của Phật giáo Trung Hoa, được cô động trong 
bốn chữ: Tam Võ nhất Tôn chỉ ách. 


?! KIEjï# 50 ` No. 2060 #ãi1{#, -L+, Iš#£äR. 


2 XEfð# 50 fŸ No. 2060 /#i#(#(%, ##-L-, FE##R. Nguyên 
văn: #19/&. E]48#B18-1TE 2t. HỆ BIÊ A 4/#JĐÖB. ZÍ8)4778 
#:Et. tHRÄE)ù #:HH E2IRÍE. HA. BI, 


2 XKIEjWW% 50 Iỷ No. 2053 ki k4? ;‡Biff, +. 
Nguyên văn: j$‡fJjã HiÑfñn, 16/4381, SS4RHãiSm, 2z B đa li 
ÑJ⁄£ # ïN. 


2 K1Ej# 3% 50 f No. 2060 #Z1ữ{#$, #ZZ— +. 
? XIET5E 50 1H} No. 2064 ‡{l{, 3£ 7x. 


2 1E SE 52 TH No.2120 {SEšHRRE]ZE kšjÝ1F R #ï =7MTH_E3Eñl 
£&, =ïñãm Eiä—#. Nguyên văn: ‡z##2ã⁄I. A{t###ƒšÊ4 11B. Bÿ 
#+¡:šI1:+# lễ 2 El E BỊ. 8412 2 ZI. ¿5# 1k i1: 7. 
lš 4n RI3E3k2Z. #524. ìÈ^{S li &® Sát. lä#RIš] J0 
ññ. Z5 lạ. 7? ®{S‡LWSŠRHJEl{ESZE)š. 7h: H5 A1). HỆ 
†?—. ä/ãïš. X2 ãlZ|. 1k›k## Z. HU/xjI‡†. (ERIIRW2ll. 7RZS{ã 
1rÐ.5JLEIES 4. + +t-T—-f Ri'Ùbf. #4) ]R{†HÍ#ãB2šÄ 1h. 
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Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr. 574-577. 


?8 Áo lót phủ vai. Theo, X1Ej### 54 f} No. 2130 #J#4š5, %=, {š 
X3. 

?° Cái quần. Theo, KiEjW## 54 f† No. 2130 ãJ‡#š5, 5% =, }¿ìB1ä. 

3° XIEfZ 24 fW No. 1483a ØbštHì#[iWftthimifs3. BịkL 
+rZET-Sm?8-T. Nguyên văn:{š 84)JÈ)5{{š3Ä + H7, Hât& À1), 
—}J24518. im h?Š, 3%. 


3! Luật tổ Đạo Tuyên, Tứ phần luật san phôn bổ khuyết hành sự sao, 
tập 2, Tỳ-kheo Thích Minh Thông chủ biên, NXB. Hồng Đức, 2017, tr. 362. 


3 k1Ej#% 54 HH No. 2128 —‡JJ4#3#, #3Z7x-+L, l3. 
3 k1Ej3 0411 No.0202 #/&, #4#zZx. 


3 Kinh Tiểu Bộ, tập 4, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 644. 

3 IEÿ5 24 TH No. 1483a f#ãt Hi#iim@t'hhniff3.Ố EỊH, 
trZtT- Sim 55 T. Nguyên văn: Fỗ] : ñh4E4+ E2 %ZE,{SZš⁄2^? #4: 4ã, 
—#81u lẽ. 

3 Luật tổ Đạo Tuyên, Tứ phần luật san phôn bổ khuyết hành sự sao, 
tập 2, Tỳ-kheo Thích Minh Thông chủ biên, NXB. Hồng Đức, 2017, tr.361. 
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THÍCH CHÚC PHÚ 67 


- NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ 
CÚNG TẾ VÀ CỨU ĐỘ HƯƠNG LINH 
TRONG KINH TẠNG NIKÄYA 


Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừt. 
(Atthi ãsava palisevana pahatabbd)? 
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úng tế cho người đã khuất là một thực thê văn hóa 

của nhân loại, được biểu hiện dưới nhiều hình thức 

lễ nghi, tùy theo quan điểm tôn giáo, tín ngưỡng... 
của chủ thê văn hóa. 


Với Phật giáo, cúng tế ở đây mang nghĩa cung cấp vật 
thực cho một đối tượng hay một nhóm đối tượng, được thực 
hiện thông qua một hình thức lễ nghi. Đối tượng cúng tế 
trong bải viết chính là người đã khuất, mà ở đây tạm thống 
nhất với tên gọi hương linh. 


Trong giới hạn bài viết, cứu độ hương linh mang nghĩa 
chuyên hóa, khích lệ, cứu giúp một phần. Đây là những ước 
định ban đầu trước khi tiếp cận đề tài tuy gần gũi nhưng 
cũng rất mực đặc thủ này. 


1. VÌ 5A0 CẨN PHẢI CÚNG TẾ? 
TÍNH CHẤT VÀ PHẨM VẬT DÙNG ĐỂ CÚNG TẾ 


Vì sao phải cúng tế hương linh? 

Trước hết, theo lời Phật dạy trong kinh Tăng chỉ 
(A.ii,65), trong những bổn phận của một người đệ tử lý 
tưởng, thuật ngữ gọi là Thánh đệ tử (ariyasavaka), cần phải 
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thực hiện năm loại hiến cúng (paãcabalim). Một trong năm 
loại hiến cúng đó, chính là hiến cúng cho các vong linh quá 
khứ? (pubbapetabalim). 


Thứ hai, /át cả loài hữu tình do các món ăn (ãhãra) 
mà an frú“ (Sabbe satta aharatthitika. Bản kinh Hán tạng 
tương đương ghi: —1JR# E#1Il#'). Muốn tồn tại phải 
có thức ăn. Việc cúng tế là một trong những cách thức cung 
cấp vật thực giúp cho chúng sanh tồn tại. Đây cũng là một 
phương cách nuôi dưỡng và phát triển lòng thương yêu. 


Thứ ba, trong nhận thức chánh kiến, hiểu đúng về việc 
cúng dường cũng như tế tự là một trong những nội dung cơ 
bản. Kinh ghi: Và này các Tỳ-kheo, thế nào là chánh kiến 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, có 
cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện ác, có đời 
này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh... là 
chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y5. 


Thứ tư, tri ân và báo ân là phâm chất đạo đức không 
thể thiếu của người đệ tử Phật. Sở dĩ được gọi là con người 
lý tưởng (bậc thượng nhân: sappurisa') là phải biết ân và 
nỗ lực báo ân. Cha mẹ và người thân là những ân lớn giúp 
chúng ta tồn tại và trưởng thành. Việc cúng tế cha mẹ và 
người thân là một trong những cách thức nhằm thê hiện 
lòng tri ân và báo ân. 

Như vậy, việc cúng tế cho người đã khuất trong đó có cha 
mẹ và bà con là trách vụ cần làm của một người đệ tử Phật lý 
tưởng. Ở đây, việc chỉ rõ tính chất tế tự cũng như phẩm vật 
dùng đề cúng tế là những nội dung cần làm rõ tiếp theo. 
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Tính chất và phẩm vật dùng để cúng tế 


Với Bà-la-môn giáo, tế tự là một trong những phận sự 
cơ bản của con người, muôn thanh tịnh thân tâm, cần phải 
thông qua cúng tế°. Trong bốn bộ ƒeda, đã dành riêng bộ 
Yayur-Veda chuyên về cúng tế”. Chính vì vậy, có những Bà- 
la-môn chủ trương rằng sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ 
tế tự!" (yaññena suddhï). Một trong những bằng chứng về 
quan điểm này, đó là khi vua Ba Tư Nặc gặp phải ác mộng, 
các vị Bà-la-môn đã đề xuất một đại tế đàn'', mà chỉ tính 
riêng vật nuôi đã có năm trăm con bò đực, năm trăm con 
bò con đực, năm trăm con bò con cải, năm trăm con đê, và 
năm trăm con cừu (urabbha) được dắt đến trụ tế lễ đê làm 
lễ tế đàn (S.¡,75)!?. Truyền thông hiến tế bằng sinh vật sống 
này hiện còn được tổ chức ở một vài nơi tại Ấn Độ, Nepal 
và bị dư luận thế giới cực lực chồng đối. Theo Đức Phật, tế 
đàn như vậy không có an lạc mà dẫn đến khổ đau. 


Việc không đồng tình với những tế đàn tắm máu, đã 
làm cho nhiều đại diện tôn giáo và cả các bậc vương quan 
nghĩ rằng Đức Phật chống đối việc cúng tế. Ngay đây, 
Đức Phật đã giải thích răng: Này Bà-la-môn, Ta không tán 
thản tất cả loại tế đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không 
phải không tán thán tất cả loại tế đàn... này Bà-la-môn, 
Ta tán thán tế đàn không có sát sanh (A.ii,42). (evarũpam 
kho aham, brahmana, nirärambham yaññam vannem!). Sự 
khẳng định này được tỏ rỏ qua những vần kệ do chính Đức 
Phật tuyên thuyết: 


Tế đàn không sát sanh, 
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Làm đúng thời thích họp, 

Tế đàn vậy, các bậc, 

Phạm hạnh khéo chế ngự, 

Đã vén rộng bức màn, 

Khi côn ở trên đời, 

Các bậc vượt thời gian, 

Đi đến tế đàn ấy. 

Bậc Giác ngộ thiện xảo, 

Tán thán tế đàn ấy, 

Hoặc tại lễ tế đàn, 

Hoặc tín thí vong linh, 

TẾ vật cúng xứng đáng, 

Tế lễ tâm hoan hỷ, 

Hướng đến ruộng phước lành, 

Đối các vị Phạm hạnh, 

Khéo cúng, khéo tế lễ, 

Khéo dâng bậc đáng cúng, 

Tế đàn vậy rộng lớn, 

Chư Thiên đều tán thán, 

Bậc Trí sau khi lễ 

Tín thành tâm giải thoát. 

Theo Đức Phật, với những tế đàn không sát sanh 
thì yêu cầu phẩm vật của những tế đàn này được hoàn 
tất chỉ với dâu, sanh tô, thục tô, mật và đường miếng" 
(SappitelanavanTtadadhimadhuphämtena ceva te yañña 
ni†thänamagamamsu). Trong thời Đức Phật, các loại thực 
phẩm đặc thù như bơ và dầu (sappitela), bơ tươi (navanĩta), 
sữa đặc (dadhi), một ong (madhu) đường miếng (phãnita) 
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là những thực phẩm chay phô dụng và dễ tìm. Từ cơ sở do 
Đức Phật đề xuất này, có thể linh động về phâm vật cúng tế 
trong từng thời kỳ xã hội, miễn làm sao, phâm vật cúng tế 
không bao gồm sinh mạng cũng như không chuyên chở sự 
đau khổ của chúng sanh. 

Trong bối cảnh các tôn giáo ở Ân Độ lúc bấy giờ đều 
phải vận dụng các hình thức hiến tế sinh linh, như là một 
phương tiện thông đạt với thần minh, thì việc mở ra một 
phương cách tế tự vừa thanh khiết, vừa đơn sơ vừa mang 
tính bảo hộ sự sông, đã khẳng định tính nhân văn trong 
quan điểm tế tự của Đức Phật. 


2. SAU KHI CHẾT SANH VỀ ĐÂU 
VÀ HƯƠNG LINH NÀ0 NHẬN ĐƯỢC CÚNG PHẨM? 


Chúng sanh sau khi chết phần lớn sanh về đâu? 


Trong năm cảnh giới tái sanh được đề cập trong kinh 
Trường bộ! và Trung bộ'5 bao gồm: địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỷ, người và chư thiên, xét về giá trị phước báu thì cao 
nhất là chư thiên và thấp nhất là địa ngục. Một chúng sanh 
chưa chấm dứt các nguyên nhân tái sanh, thì sau khi chết 
phải sanh vào một trong năm cảnh giới vừa nêu. 


Theo khảo sát, để sanh làm chư thiên là điều không dễ, 
vì ít nhất phải thành tựu niềm tin bất động đối với Đức Phật 
(S.i,26)'”, là một trong những yếu tố đề thành tựu quả vị dự 
lưu. Không những vậy, các bậc hữu tình này do thành tựu 
thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, không công 
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kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp 
chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời này!Š. 

Trong khi đó, muốn được tái sanh làm người thì cần 
phải ứừ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham ái, không 
có tâm sân hận, có chánh kiến. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh cộng trú với loài người (A.v, 269). Nói 
rõ hơn, hoàn thiện đầy đủ năm giới là một trong những yêu 
cầu cơ bản để được sanh lại làm người. Sanh làm người rất 
khó. Hình ảnh con rùa mù được kinh 7rung bộ” và cả kinh 
Tương ưng (S.v,456)?' mô tả, sau một trăm năm mới nối lên 
và chui lọt vào bọng cây lênh đênh trên mặt biên, là ví dụ 
sinh động về sự khó khăn này. Đó cũng là sự khẳng định 
của Đức Phật: Này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được 
tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh 
phải tải sanh ra ngoài loài người! (S.1,263). 

Nếu như không thẻ tái sanh vào cảnh giới của con 
người hay chư Thiên thì chỉ còn ba cảnh giới còn lại, tức là 
địa ngục, quạ quỷ và súc sanh. 

Cảnh giới địa ngục nhằm chỉ cho nơi thọ khổ báo. Kinh 
Thiên sứ mô tả nhiều loại địa ngục với những hình phạt liên 
tục và thảm khốc, nhưng người ấy không có thê mạng chung, 
cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ”. 

Chúng sanh bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ là đo thành 
tựu thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, công kích các 
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bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, 
Các Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối ngạ 
quỷ) (peffivisaya).. 

Cảnh giới súc sanh dễ nhận thấy, vì phần lớn chúng 
cùng tồn tại trong cảnh giới con người, phương cách thọ 
dụng đề tồn tại cũng như con người và phải chịu nhiều khổ 
đau mà chúng ta dễ dàng nhận thấy. 


Với tuệ giác của Đức Phật, sau khi mất thân người, khả 
năng sanh vào loài ngạ quỷ chiếm một tỷ lệ rất cao. Kinh 
Tương ưng (S.v,475) đã khăng định điều này: 


Này các Tỳ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết 
từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiễu hơn 
là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh 
vào cối ngạ quỷ”. 


Như vậy, từ lời dạy của Đức Phật và từ thực tế nghiệp 
cảm của chúng sanh, đã cho thây răng, nếu như không nỗ lực 
tu tập và gìn g1ữ trọn vẹn năm giới, thì ba cảnh giới, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh sẽ là nơi chốn dung thân của phần đông 
chúng sanh. Và ngay đây, một nghi vấn cần đặt ra là, khi đã 
tái sanh vào một trong ba cảnh giới đó, thì chúng sanh nào có 
thê thọ dụng cúng phâm do sự tế tự của người thân? 


Hương linh nào nhận được cúng phẩm? 


Theo kinh Tăng chỉ (A.v,269), chỉ có chúng sanh đọa 
vào loải ngạ quỷ mới có thể thọ dụng cúng phẩm do người 
thân tế tự. 


Kinh ghi: Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
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sanh vào cối Igạ quỷ. Món ăn của chúng sanh ñgạ quỷ như 
thể ảo, tại đấy, vị ấy nuôi sống với món ăn ấy; tại đấy, 
vị ấy tốn tại với món ăn ấy. Món ăn nào các bạn bè, hoặc 
thân hữu, hoặc bà con, hoặc người. cùng huyết thông từ đấy 
muốn hướng cúng. cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn 
ấy; tại đấy, vị ấy tốn tại với món ăn ấy. Này Bà-la-môn, đây 
là tương ưng xứ, trú ở đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy”. 


Trong liên hệ ngữ nghĩa, trong kinh tạng PalI, từ thông 
dụng để biểu đạt về người đã chết là peta. Peta có nghĩa 
là đã quá vãng (gone past), đã khuất (departed), vong hôn 
người chết (the departed spirit) ”. Peta là một dạng chúng 
sanh sống trong cảnh giới Pettivisaya, tạm gọi là quỷ giới” 
(A.iv, 247). Trong kinh điển, tùy theo ngữ cảnh kinh văn mà 
định ngữ peta đi kèm với những danh từ tương ứng, nhằm 
tạo ra từng nghĩa cụ thê như øubbapefa (hương hồn quá 
vãng), Zđíipefa (thân quyến đã khuất, hoặc còn gọi là ngạ 
quỷ quyến thuộc). 

Phải chăng, khi kinh điển Päli phần lớn sử dụng từ peta 
nhằm chỉ cho những người đã khuất, đã ân chứa một thực tế 
nghiệt ngã: phần lớn chúng sanh sau khi chết đều sanh vào 
ngạ quỷ? Khảo sát về các loài ngạ quỷ trong kinh điển Päli là 
phương cách gián tiếp làm rõ câu hỏi này. 


3. LƯỢC KHẢ0 VỀ 
QUỶ GIới (PETTIVISAYA) TRONG KINH ĐIỂN PÄLI 


Các loài quỷ khổ trong kinh Tương ưng 
Theo kinh Tương ưng (S.1, 254 - S.11,261), khi ngài 
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Maha Moggallana từ núi Linh Thứu (GIIjhakũta) xuống 
thành Vương-xá (Räjagaha) khát thực, ngài đã thấy nhiều 
loài khổ quỷ được liệt kê như sau: 


1. 


Thân hình như bộ xương, kẻ ấy vốn là đồ tế giết trâu 
bò (goghatako). 

Hình dạng như một đồng thịt, kẻ ây vốn là một đồ tế 
giết trâu bò. 

Thân hình như miếng thịt, người ấy trước đây là kẻ 
săn bắt chim. 

Thân hình như cái bị da, là kẻ trước đây làm nghề 
giết đê. 

Thân hình có lông như đao kiếm, là kẻ trước đây làm 
nghề giết heo. 

Thân hình có lông bằng những cây lao, là kẻ trước 
đây làm nghề thợ săn. 

Thân hình có lông bằng những mũi tên, là kẻ trước 
đây làm nghề tra tân. 

Thân hình có lông bằng những cây kim, là kẻ trước 
đây làm nghề điều phục các loài thú. 

Thân hình có lông bằng những mũi tên đâm khắp cơ 
thể, kẻ ấy trước đây làm nghề do thám. 


. Thân hình đặc thù với hai hòn đái lớn, kẻ ấy trước 


đây làm nghề phán quan. 


. Nhân dạng đặc thù với phần đầu chìm trong hồ phân, 


kẻ ấy trước đây là kẻ thông dâm. 


. Nhân đạng chìm trong đồng phân, hai tay bóc ăn, kẻ ấy 


trước đây mắng nhiếc và mời chúng Tỳ-kheo ăn phân. 


. Hình dạng người phụ nữ bị lột da, kẻ ấy trước đây là 


20. 


21. 
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người gian phụ. 


. Hình dạng một phụ nữ xâu xí, hôi hám bị chim chóc 


căn rỉa, kẻ ây trước đây làm nghê bói toán. 


. Hình dạng người phụ nữ khô héo, dính đầy than, kẻ 


ây trước đây là đệ nhất phu nhân ở Kalinga, hành hạ 
vương nữ khác, bằng cách đồ than nóng lên người. 


. Một kẻ không có đâu, con mắt và miệng năm trên 


ngực, kẻ ấy trước đây là kẻ cướp có tên là Hãrika. 


. Một Tỳ-kheo với y và toàn thân bị cháy đỏ, vị ấy vốn 


là ác Tỳ-kheo trong thời Đức Phật Kassapa. 


.- Một vị Tỳ-kheo Ni toàn thân bị cháy đỏ, vị ây trước 


đây là một ác Tỳ-kheo NI. 


. Một học nữ với toàn thân cháy đỏ, vị ấy trước đây là 


một ác học nữ. 

Một Sa-di với toàn thân cháy đỏ, vị ấy trước đây là 
một ác Sa-dlI. 

Một Sa-di-ni với toàn thân cháy đỏ, vị ấy là một ác 
Sa-di di”. 


Trên đây là 2I loại quỷ khổ do chính Tôn giả Mahã 


Mogøgalläna trông thấy và mô tả chỉ tiết. Ngoài ra, trong 


Petavaffhu, dịch là Chuyện ngạ q7, ghì nhận 51 câu chuyện 


về ngạ quỷ, đã mô tả chi tiệt và sinh động về khô cảnh của 
ngạ quỷ. 


Sự thực vê các loài quỷ và khô cảnh của chúng, đã 


được Đức Phật xác tín: Xưa kia, này các T)-kheo, Tu đã thấy 


chúng sanh ây nhưng Ta không có nói. Nêu Ta có nói, các 


người khác cũng không tin 1a. Và những ai không tin Ta, 
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những người ấy sẽ bị bắt hạnh, đau khô lâu dài??. (Pubbeva 
me so, bhikkhave, satto di†tho ahosi, api caham na byäkäsim. 
Ahañcetam [ahamevetam (sI.)] byakareyyam, pare ca me 
[pare me (sĩ.)] na saddaheyyum. Ye me na saddaheyyum, 
tesam tam assa digharattam ahifaya dukkhäya). 


Từ sự mô tả các loài khô quỷ của ngải Mahä Moggalläna 
trong hành trình từ núi Linh Thứu (Gijjhakũta) xuống thành 
Vương-xá (Rãjagaha), đã chuyển tải thông tin, quỷ giới 
(Pettivisaya) vẫn tồn tại song hành cùng cảnh giới loài người 
(Manussä) mà với mắt phàm, con người không thể thấy được. 
Quý giới (Pettivisaya) rất đa dạng, không chỉ bao gồm khổ 
quỷ mà còn có những loại có năng lực thân thông, đôi khi có 
khả năng giao tiếp cũng như tác động đến con người. Điều 
này sẽ rõ ràng hơn khi khảo sát về các loại quỷ thần có năng 
lực hộ pháp cũng như gây khổ đau cho người. 

Các loại quỷ thần có năng lực 

Nếu căn cứ vào năm cảnh giới tái sanh (pañcagafi) 
như đã nêu trên, thì có một dạng chúng sanh không ở cảnh 
giới con người (4nanñssa), không thuộc hàng chư Thiên và 
cũng không hắn là loài khổ quỷ. Dạng thức chúng sanh này 
vừa có khả năng bảo hộ con người vừa có khả năng gây hại 
với tên gọi là quỷ Dạ-xoa (Yakkha)''. 

Theo Từ điển Phật học nhân xưng Päli (Buddhist 
Dictionary of Päli Proper Names), với một số loại quỷ có 
phước báu đôi khi cũng được gọi là Dạ-xoa”. Khảo kinh 
tạng Päli cho thấy, chúng sanh đặc thù này có chức năng 
bảo hộ hoặc đôi khi gây trở ngại cho người. 
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Trước hết, về phương diện bảo hộ, đầu tiên phải kể 
đến vị Dạ-xoa Kim Cang Thủ (Vajirapäni) cầm chùy sắt 
hăm dọa Niganthaputta Saccaka: Nếu Thế Tôn hỏi đến câu 
hỏi thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà Niganthaputta Saccaka 
không trả lời, thì ta sẽ đánh bê đâu nó ra làm bảy mảnh. 
Mười vị La-sát nữ trong kinh Pháp hoa cũng có chức năng 
tương tự như vị Dạ-xoa này”. 


Trong kinh Tương ng (S.1,204) và cả trong Jataka 
(No.392*° đều đề cập sự kiện, có vị Tỳ-kheo, sau buôi khất 
thực thường đi xuống hồ ngửi hoa sen. Một vị thần khuyên 
vị ấy đừng nên như thế, vị ngửi hoa cũng là trộm hương 
(gandhatihenosi). Nghe lời cảnh tỉnh, vị Tỳ-kheo ấy hoảng 
sợ và từ bỏ thói quen xấu đó. Lời bộc bạch chân thành của 
vị Tỳ-kheo đã chứng tỏ sự tỉnh ngộ của vị ấy: Thậi sự này 
Dạ-xoa/ Ông biết ta, thương ta/ Hãy nói lại với ta/ Khi thấy 
ta như vậy.°5 


Có thể nói, trong cảnh giới quỷ thần, những vị có năng 
lực đôi khi tác động qua lại với cảnh giới con người. Kinh 
Tương ưng (S.¡,61 và S.i,203) đã đề cập các vị Tỳ-kheo /rứ 
ở Câu-tát-la (Kosala), trên sườn Tuyết sơn (Himavanta), 
tại một cốc nhỏ trong rừng. Họ tự cao, tự mãn, dao động, 
lắm môm lắm miệng, ăn nói huyên thuyên, thất niệm, không 
tỉnh giác, không định tĩnh, tám tư tản loạn, các căn không 
chế ngự được ví như loài ngạ quỷ (yøfhã peiã)”. Vị thần 
cư trú ở khu rừng ấy đã nói lên một bài kệ nhắc nhở các vị 
Tỳ-kheo. Sau khi nghe xong, các vị ấy xúc động và đã nỗ 
lực tinh tấn. 


79 


80 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


Về phương diện gây hại cho người, ngay cả Đức Phật 
cũng gặp phải sự gây hân của loài Dạ-xoa, mặc dù chúng 
không thê làm gì được ngài. Theo kinh ÄJzvakZ (S.i,218 - 
Sn.31*), Dạ-xoa Älavakä đã ba lần yêu cầu Đức Phật đi 
vào, đi ra. Đến lần thứ tư, Đức Phật không thực hiện yêu cầu 
của Dạ-xoa ÄJavakä và đã hàng phục, chuyên hóa chúng?°. 
Dạ-xoa Sũciloma cũng dùng thân mình đầy gai nhọn định 
cọ vào thân của Thế Tôn nhưng không chạm được Ngài 
(S.¡, 207)*°. Tương tự, một Dạ-xoa đã gõ vào đầu Tôn giả 
Sãriputta khi ngài vừa cạo sạch tóc, lấp loáng dưới ánh 
trăng, mặc dù không hại được Tôn giả, nhưng đã tạo nên 
một âm thanh chấn động (Ud.39)“, 


Kinh Trưởng bộ đã ghi nhận có một loại Dạ-xoa ăn thịt 
những người thương buôn khi bị rơi vào quỷ kế". Không 
những thế, trong Tương ưng Dạ-xoa còn ghi lại trường hợp 
một đứa trẻ con bị Dạ-xoa ám ảnh, nhờ đọc bài kệ của một 
vị La-hán mà thoát khỏi sự chỉ phối của Dạ-xoa (S.i,209). 


Như vậy, quý giới (Peffivisaya)* bao gồm cả khổ quỷ, 
quỷ đói và cả các dạng quỷ thần có năng lực. Theo khảo 
sát, các loài quý tổn tại trong quỷ giới (Pefivisaya), một số 
qua lại giữa chư Thiên và loài người (Wzk&ha), một số sống 
chung với loài người trong nhân dạng (Ä⁄anussapeta)Š. Số 
lượng chúng sanh tồn tại trong quỷ giới rất đông, bao gồm 
nhiều hạng, loại; từ những chúng sanh làm nghề hạ tiện 
cho đến những bậc đi trên con đường cao quý như Sa-môn, 
Bà-la-môn. Một số chúng sanh trong quỷ giới đôi khi có 
những liên hệ với con người, như trường hợp người chồng 
vừa khuất của cư sĩ Velukantakï, mẹ của Nanda (A.iv,63)%. 
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Theo kinh Tăng chỉ, việc cúng tế của người thân thì 
chúng sanh ở quỷ giới có thê thọ nhận, vì thuộc tương ưng 
xứ. Ở đây, cần lưu ý rằng, kinh Tăng chỉ chỉ đề cập đến các 
loài quỷ nói chung mà không khu biệt chỉ có riêng loài quỷ 
nào mới được quyền thọ dụng. Cũng bàn về vấn đề này, 
kinh Mi Tiên vấn đáp (Milinda Pañha) xác định rằng, chỉ có 
ngạ quỷ Paradatti PaJTvT mới thọ dụng được, nhưng phải do 
sự hồi hướng từ chư Tăng”, 


Xem ra, thân bằng quyến thuộc tái sanh ở quỷ giới có 
thê thọ dụng được phâm vật cúng tế từ những người thân. 
Và người cúng tế không cần phải ưu tư về người thọ dụng, 
vì Phật dạy rằng, trong cảnh giới ngạ quỷ bao giờ cũng 
còn người thân” (anavakaso yam tam thana vivittam assa 
imina diehena addhuna yadidam petehi ñatisalohitehi). 
Trường hợp ngạ quỷ quyên thuộc của vua Tần Bà Sa La 
(Bimbisara) phải sống trong quỷ giới suốt chín mươi hai đại 
kiếp (dvãnavutikappä)°9, điều đó cho thây thời gian thọ khô 
trong quỷ giới là không cùng. 


Cần phải thấy, việc tế tự người thân đã khuất vừa là 
bồn phận, vừa xuất phát từ lòng thương yêu, nhưng thực 
chất chỉ đáp ứng phần nào nỗi bức bách đói khô. Do vậy, 
việc giúp chúng sanh trong quỷ giới tìm cách thoát khổ, 
thông qua những giải pháp cứu độ, cũng là một nội dung 
được Phật giáo chú trọng, quan tâm. 


4. BÀN VỀ PHƯƠNG THỨC CỨU Độ NGẠ QUỶ 


Như đã nêu rõ ở để dẫn, cứu độ ở đây mang nghĩa là 
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chuyên hóa, khích lệ, cứu giúp một phần đau khổ của chúng 
sanh trong quý giới. Giải pháp đề thực hiện điều đó chính là 
hồi hướng công đức. 

Hồi hướng công đức, Sanskrit ghi là Parinämana°°, Päli 
viết là Pattidana°!. Trong một số trường hợp, hồi hướng công 
đức còn được gọi là Anumodati, tức là tùy hỷ công đức”. 


Có nhiều quan điểm về hồi hướng công đức, nhất là 
việc hồi hướng liên quan đến các loài chúng sanh đang thọ 
khô. Đề góp phần làm sáng tỏ vấn đề này, chúng tôi sẽ khảo 
sát việc hồi hướng công đức cho người hiến cúng cũng như 
tha nhân. 


Hồi hướng công đức cho tín chủ và tha nhân 


Việc cúng dường vật dụng đến chư Tăng (đãna)Š3 tạo 
ra phước thiện công đức (puãña). Chư Tăng tiếp nhận vật 
dụng và hồi hướng công đức đến người thí chủ theo sở 
nguyện của họ. Đây là phép ứng xử đối nhân tiếp vật trong 
sinh hoạt thiền môn, xưa cũng như nay. 


Ngay như Đức Phật, sau khi thọ trai, Ngài cũng hồi 
hướng công đức cho thí chủ. Kinh ghi: 


Khi ăn xong, Ngài ngôi im lặng một lát nhưng không 
đề quá thì giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hỷ 
(công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, 
khích lệ, làm cho phần khỏi, làm cho hoan hỷ5.. 


Việc nói lời tùy hỷ công đức sau khi thọ trai xong cũng 
là một tiêu chí để xem một vị Tỳ-kheo uê nhiễm hay không 
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uê nhiễm theo kinh Không uể nhiễm". Từ đây có thê thấy, 
việc hồi hướng công đức cho thí chủ là thông lệ xuất hiện 
từ thời Đức Phật; việc thọ dụng cúng phâm mà không hồi 
hướng, được xem là cầu uê của hạnh Sa-môn. 


Ngoài việc hồi hướng công đức cho người trực tiếp cúng 
dường (sãhafhika dãna), trong một số trường hợp, người 
đứng cúng yêu cầu hồi hướng cho đối tượng ở ngôi thứ ba. 
Đây là một thực tế diễn ra trong sinh hoạt thiền môn ngày 
nay, và truyền thống này vốn có mặt rất lâu trong kinh điền. 


Theo kinh 7ăng chỉ (A.1v,63), trong một cuộc hội kiến 
đặc thù, nữ cư sĩ VelukantakT, mẹ của Nanda đã thay mặt 
Tỳ-sa-môn Thiên Vương (Vessavanassa) cúng dường bữa 
ăn sáng cho chúng Tỳ-kheo, ngài Säriputta và cả Tôn giả 
Moggallana với lời thưa rằng: Thưa Tôn giả, mong rằng 
mọi công đức của buôi cúng dường này sẽ đem lại an lạc 
cho đại vương Iessavanassa?° (Yadidam, bhante, dane 
puññañca puññamahf7 ca tam vessavanassa mahäräJassa 
sukhäya hot). 


Việc tự mình đứng ra cúng dường và hồi hướng cho tha 
nhân, mà đây là Tỳ-sa-môn Thiên Vương (Vessavanassa), 
được xem là một trong những cơ sở nền tảng đề hình thành 
triết lý hồi hướng công đức cứu độ ngạ quỷ. 


Hồi hướng công đức và thực chất việc cứu độ nga quỷ 


Đã từng có quan điểm cho rằng không thê hồi hướng 
công đức nhằm cứu độ kẻ khác. Bởi lẽ, nghiệp do ai gây ra 
thì người đó phải nhận lấy kết quả. Đó cũng là lời khẳng 
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định của Đức Phật trong kinh 7áp (Sn. 112): Cha không cứu 
được con/ Hay bà con cứu nhau 'Š (Na pifã täyate puttam, 
ñäfI vã pana ñatake). 


Với Phật giáo, một trong những cơ sở đạo đức khởi 
nguồn từ lý thuyết nhân quả nghiệp báo. Không ai có thê 
đứng trên và làm thay đôi được quy luật nhân quả. Tạo nhân 
ngạ quỷ tất phải có ngày sông trong quỷ giới, đó là quy luật 
không thay đổi và không ai có thê thay thế, dù thân thiết 
như cha con. 


Tuy nhiên, lý thuyết nhân quả của Phật giáo không thê 
hiểu một cách cứng nhắc, thô mộc. Vì lẽ, đi từ nhân đến 
quả là cả một quá trình dài với sự tham gia của vô số nhân 
duyên. Chỉ khảo sát riêng 24 duyên hệ trong Thanh tịnh 
đạo”, cũng phần nào thây được tính phức tạp của lý thuyết 
này. Nỗ lực tạo ra nhiều duyên tốt, có thê góp phần thay đôi 
sự tiêu cực của kết quả ở hiện tại và ngay cả tương lai. 


Từ những lẽ đó cho thấy rằng, vì hương linh đang bị 
đọa trong loài ngạ quỷ tích tập công đức (A.1v, 239)°°, sau 
đó hồi hướng công đức cho ngạ quỷ quyến thuộc, cũng là 
một trong những phương cách cứu độ khả thi. Sự kiện Tôn 
giả Revata thay mặt nữ ngạ quy mẹ của Uttara cũng dường 
nước, vật thực và y phục đến chư Tăng bằng khả năng của 
mình, là sự kiện gắn liền với thực tế. Vì nước thì Tôn giả 
có thể tự lẫy, thức ăn thì đi xin, và y phục thì nhặt nhạnh y 
phấn tảo, giặt sạch và khâu vá lại. Từ nỗ lực của Tôn giả, 
và sự hồi hướng công đức của chư Tăng, nữ quỷ mẹ của 
Uttara đã thoát khỏi khổ cảnh"!. Đó cũng là trường hợp 
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của vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) vì ngạ quỷ quyền thuộc 
làm các công đức để hồi hướng cứu độ, và nhân đó Đức 
Phật đã thuyết kinh Ngoài bức tường (Tirokuddasuttam)®2. 
Hai trường hợp này là những minh chứng sống động về 
việc cứu độ ngạ quỷ bằng lý thuyết hồi hướng công đức 
theo kinh Tăng chỉ (A.1v,63). 


Trên một phương diện khác, trong quá trình người 
thân vì ngạ quỷ quyên thuộc phát tâm bố thí và làm các 
thiện sự, là điều kiện thuận lợi để khổ quý khởi sinh một 
niệm tùy hỷ trong tâm, nêu như cả hai nối kết được truyền 
thông. Ở đây, sự thâu cảm giữa dương gian và quỷ giới là 
sự thật được ghi nhận ở kinh Ước nguyện, và cả kinh Tăng 
chï (A.1v,63). Đó cũng là sự kiện nữ cư sĩ VelukantakI, mẹ 
của Nanda đã gặp gỡ người chồng vừa khuất5. Nhờ sự nồi 
kết này, mặc dù ngạ quý không có khả năng thực hiện các 
thiện sự, nhưng khởi tâm tùy hỷ với công đức mà người 
thân đã làm, thì khô cảnh phần nào vơi đi. Đây là sự thật 
được bảo chứng bởi hai nguồn kinh điển từ Hán tạng cho 
đến Nikãya®5. 

Khảo sát kinh tạng liên quan đến ngạ quỷ cho thấy, 
sau những nỗ lực nêu trên của người thân, thì ngạ quỷ thân 
quyền tạm thời thoát ly những nỗi khổ vốn có và thọ hưởng 
một phần phúc lạc của Thiên giới. Đây dường như cũng là 
giới hạn của sự cứu độ khổ quỷ. Nói cách khác, tạo công 
đức nhằm hồi hướng cứu độ ngạ quỷ quyến thuộc chỉ là 
phương cách biểu đạt tình người, trong hữu hạn nhất thời, 
mà chưa phải là giải pháp mang tính tháo gỡ tận căn cơ. 
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5. KẾT LUẬN 


Người không giữ trọn vẹn năm giới, sau khi chết phần 
lớn phải tái sanh vào ba khổ cảnh là địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sanh. Từ lời dạy của Đức Phật và thực tế nghiệp cảm của 
chúng sanh, đã cho thấy rằng, sau khi mất thân người, phần 
lớn chúng sanh có khả năng đọa vào quỷ giới (peffivisay4). 
Với chúng sanh trong sáu cõi, chỉ riêng loài ngạ quỷ mới có 
thể thọ nhận cúng phẩm từ sự tế tự của người thân. 


Do vậy, cúng tế cho người đã khuất không những là bổn 
phận của người đệ tử Phật lý tưởng, là biểu hiện của lòng tri 
ân, báo ân, mà còn là phương cách thê hiện lòng thương yêu 
đối với chúng sanh đang khô đau trong quỷ giới. Phâm vật có 
thê linh động, tùy theo phước duyên của người tế tự, nhưng 
trên hết là phải trong sạch, không được sát sanh cũng như 
không chứa đựng sự đau khô của chúng sanh. 


Muốn cứu độ chúng sanh trong quỷ giới thì phải tạo 
nhiều công đức lành như giữ giới, hành thiền, bố thí... và 
hồi hướng cho chúng, là những giải pháp có cơ sở từ kinh 
điển. Cứu độ chỉ mang nghĩa làm vơi khổ, đưa đến an lạc 
nhất thời, là tiền đề để khô quỷ khởi phát thiện tâm. Trong 
tương quan nhân quả, không ai có thê đưa khổ quý ngay 
tức thời thoát khỏi quỷ giới. Tín niệm phá ngục cứu loài 
khô quỷ nghe có vẻ gần giống với triết lý cứu độ của Phật 
giáo, nhưng thực tế mang nhiều dấu ấn của tín lý Veda và 
tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. 


Có thể nói, thực nghĩa của tế tự là cung cấp vật thực 
trong sự sùng kính (døk#jinä), với niềm tin (saddhäya), 
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CÙng VỚI SỰ cần thận, chu đáo (sakkaccam), vào thời 
gian phù hợp (kđlena), gắn với lòng tử tế, thương yêu 
(anuggahifacifio), và không gây tốn thương bản thân cũng 
như đối tượng thọ dụng (a/ãnañca parañca anupahacca 
dãnam) (A.11,172)%. 


Phật dạy: Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ”. Đói khỗ trong loài ngạ quỷ là những lậu hoặc 
có thê được đoạn trừ bởi tế tự. Tế tự đúng pháp, ngoài việc 
giúp loài ngạ quý giảm thiểu phiền não, khổ đau, còn nuôi 
dưỡng lòng thương yêu cũng như tăng trưởng phẩm hạnh 
của con người. 
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2015, tr.761. 


%7 Kinh Trung bộ, tập 1, HT.Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2012, 
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THỜI ĐỨC PHẬT, CHƯ TĂNG 

Có ĐƯỢC NHẬN TIỀN HAY KHÔNG? 
NGHIÊN CỨU VỀ MỘT TRƯỜNG HỢP 
TRONG LUẬT THẬP TỤNG 

Nhờ chữ mà có từ, nhờ từ mới thành câu, 

nhờ câu nên có nghĩa. 

(Luận Đại frí độ)" 
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không được nhận kim ngân bảo vật. Nói rõ hơn là 


{ kinh, luật quy định, chư Tăng thời Đức Phật 
không được nhận tiền bạc hoặc quý kim tương đương. 


Những lời dạy của Đức Phật liên quan đến tiền bạc 
có thể tìm thây trong kinh Phạm võng), kinh Sa-môn quđề, 
kinh Ä⁄anicilam (S.iv,325)1, kinh Các uế nhiễm (A.ii,53)Ÿ 
và được quy định rõ ràng trong các bộ luật như luật Tập 
tụng5, luật Tứ phẩn', luật Ngũ phẩnŠ, luật Ma-ha-tăng-kỳ°, 
Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ T }-nại-da'°, Phân tích 
giới T)-kheo'!, Mahavagga””. 


Mặc dù kinh, luật quảng diễn khác nhau, tuy nhiên quy 
định về vấn đề tiền bạc trong đời sống Tăng-già có thê được 
khái quát qua câu kinh: 

Này Thôn trưởng, các Sa-môn Thích tử không được 
phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ 
vàng bạc. Các $a-môn Thích tử không được nhận lấy vàng 
bạc. Các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc. 
Họ đã ly khai vàng và bạc (S.iv.325)?. 


(Na hi, gaman1I, kappatI samanäanam sakyaputftiyänam 
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Jätariparajatam, na sảdiyani samanäa sakyaputtiyä 
Jätariparajatam, nappatigganhanti samanä sakyaputtiyä 
JätariparaJatam, nikkhittamaIsuvanqnä samanäa 
sakyaputtiyä apetajatariparajafa)'4. 


Như vậy quá rõ ràng, đã có nhiều bản kinh quan trọng 
cũng như các bộ luật căn bản không cho phép Tỳ-kheo ở 
thời Phật tiêp nhận, cât giữ và sử dụng tiên bạc. 


Thế nhưng, trong luật 7»áp-/„ng, quyền thứ 39, phần 
Minh tạp pháp, phần 4, có một câu đơn lập mang nghĩa 
như sau: 


Phật ở tại nước Xá-vệ, lúc đó vào ngày Tăng Bô-tát, 
phu nhân Mạt-lợi cúng tiền cho Tăng, các Tỳ-kheo không 
nhận, nói là Phật chưa cho nhận tiền nhân lễ Bô-tát. Các 
1)-kheo không biết xử trí việc này thế nào nên bạch Phật, 
Phật bảo: Cho phép nhận. (Nguyên tác: ff£®fIl. Tả 
ThiếNg, ZkflzKAj1Bi, zãkkrXš: fZKR EM Thhế 
%. ñHLUITT`ÄHZAR? HP, ÍÉH: Nhu)". 


So với những bản kinh và các bộ luật nêu trên thì điều 
này hoàn toàn trái ngược. Thậm chí ngay trong luật Thập 
tụng, nội dung của đoạn văn này đã mâu thuẫn với quy định 
trước đó'5. Vậy câu văn này cần được hiểu như thế nào để 
đúng với kinh, tương ưng với luật? 


Theo chúng tôi, để hiểu đúng câu văn trong luật 7hđp 
tụng nêu trên, cần phải nghiên cứu các yếu tô liên quan, thê 
hiện trên ba phương diện: nhân thân của phu nhân Mạt-lợi, 
phu nhân Mạt-lợi và vật phẩm cúng dường và cuối cùng là 
nghiên cứu về đặc ngữ hiến cúng Tăng-già. 
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1. NHÂN THÂN CỦA PHU NHÂN MẠT-LỢI 


Phu nhân Mạt-lợi (Mallikä) là một trong những đệ 
tử tại gia nồi tiếng được ghi nhận trong kinh Tăng chỉ 
(A.iv.347)!”. Theo Jataka số 415!3, bà vốn là con của một 
người làm tràng hoa và đã gặp vua Ba-tư-nặc (PäsenadI) 
đang trên đường bôn tâu. Cảm nhận vẻ nết na thuần hậu của 
người con gái chân quê, vua Ba-tư-nặc đã phong nàng làm 
chánh hậu. 


Vốn thân cận Tam bảo trước khi trở thành hoàng hậu, 
vì trước đó bà đã cúng dường ba bát cháo cho đức Thế 
Tôn”, Mạt-lợi phu nhân siêng năng học hỏi Phật pháp. Sau 
khi quy y Tam bảo”?, phu nhân Mạt-lợi là người hướng dẫn 
vua Ba-tư-nặc quy ngưỡng Tam Tôn”. Trong kinh Tương 
ng (S.i,75) đã khăng định sự hiểu biết về tự ngã của bà, 
trong cuộc tranh luận với vua Ba-tư-nặc, và đã được Phật 
xác chứng qua vần kệ: 


Tâm ta ấi cùng khắp, 

Tắt cả mọi phương trời, 

Cũng không tìm thấy được, 

Ai thân hơn tự ngã. 

Tự ngã đối mọi người, 

Quá thân ải như vậy, 

Vậy ai yêu tự ngã, 

Chớ hại tự ngã người”. 

Tương tự, trong kinh 7ãng eh¡ (A.11,202), nhân câu hỏi 
của bà: Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì, bạch Thế 
Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình 
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dáng hạ liệt, nghèo khô, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy 
tín íf?? Từ câu hỏi này, Đức Phật đã chỉ bày cặn kẽ, để cuối 
cùng bà đã phát nguyện mạnh mẽ: 

Và bạch Thế Tôn, bắt đâu từ nay, con sẽ không phân 
nộ, không có nhiễu não hại, dầu cho bị nói nhiều, con sẽ 
không nôi nóng, nôi giận, nôi sân, sừng sộ, gây hắn. Con sẽ 
không biêu lộ phân nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho 
Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật IỐng, vải mặc, xe cộ, Vòng 
hoa, hương, phần sáp, giường nằm, trú xứ, đèn ẩuốc??... Từ 
sự phát nguyện này đã bước đầu hé lộ hạnh nguyện cúng 
dường, bố thí của phu nhân Mạt-lợi. 


2. VÀI SỰ CÚNG DƯỜNG CỦA PHU NHÂN MẠT-LỢI 


Từ nhân duyên cúng ba bát cháo cho Đức Phật nên 
được làm hoàng hậu, được ghi nhận trong Jataka số 415, 
thế nên Mạt-lợi phu nhân rất siêng năng trong hạnh bố thí, 
cúng dường. 


Trước hết, luật 7; hập tụng đã ghi lại nhiều trường hợp 
cúng dường của phu nhân Mạt-lợi: 


Phát tại nước Xá-vệ, lúc ấy phu nhân Mạt-lợi vào tỉnh 
xá Kỳ-hoàn nghe pháp. Thấy các vị Tỳ-kheo thuyết pháp 
trong bóng tối, phu nhân Mạt-lợi liền hỏi: Tại sao không 
thắp đèn. Các vị Tì-kheo đáp răng: Không có đèn. Phu 
nhân liên thưa: Con xin cúng đèn. Các vị Tỳ-kheo đáp: 
Phật chưa cho phép chúng tôi thắp đèn. Nhân việc này bạch 
Phật. Phật dạy: Ta cho phép”. 
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Một trường hợp khác: 


Phật tại nước Xá-vệ. Lúc ấy phu nhân Mạt-lợi cúng 
dường cho chư Tăng pháp tòa cao. Các vị Tỳ-kheo nói: 
Phát chưa cho phép? chúng tôi thọ dụng. Nhân việc này 
bạch Phật. Phật dạy: Được phép dùng”. 


Trong những công đức cúng dường của phu nhân Mạt- 
lợi, có lẽ việc cũng đường lớn nhất là xây dựng tỉnh xá cúng 
cho Tăng. Luật ghi: 


Phật tại nước Xá-vệ. Lúc ấy, phu nhán Mạt-lợi làm một 
giảng đường với nhiễu thứ trang nghiêm đề cúng dường chư 
lăng. Các T)-kheo nói: Phát chưa cho phép chúng tôi dùng 
giảng đường với nhiều thứ trang nghiêm để ở. Các vị Tỳ- 
kheo không biết xử trí thế nào liền bạch Phật. Phật dạy: Được 
dùng giảng đường thanh tịnh này đề ở”. 


Xem ra, phu nhân Mạt-lợi đã phát tâm hộ trì chư Tăng 
với nhiều phẩm vật cúng dường như pháp và đã được Đức 
Phật hoan hỷ hứa khả. 

Có thê nói, với một người tịnh tín Tam Bảo sâu dày, đã 
phụng cúng nhiều vật dụng đúng pháp cho Đức Phật, Tăng- 
giả như phu nhân Mạt-lợi thì việc cũng dường các vật dụng 
phi pháp như tiền bạc là một điều kỳ lạ so với hiểu biết của 
bà. Đề giải mã điều này, theo chúng tôi cần phải nghiên cứu 
về các thuật ngữ liên quan đến bồ thí, cũng dường, ngõ hầu 
làm sáng tỏ nghi vấn nêu trên. 


3. TÍNH ĐA NGHĨA CỦA ĐẶC NGỮ HIẾN CÚNG DAKS$INÄ 


` 
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Truyền thống cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn vốn 
đã tồn tại trong xã hội Ấn Độ trước khi Phật giáo ra đời và 
được khu biệt bằng những thuật ngữ đặc thù trong Phạn 
ngữ. Cụ thể, khi nói đến bồ thí ở nghĩa chung thì gọi là đãna 
(&ï'i)*, khi bố thí mang nghĩa công ích, ích lợi cho cộng 
đồng, gọi là utsarga (đjqfT)”, khi bó thí mang nghĩa cúng 
dường cho chư vị Bả-la-môn, thì gọi là daksina | 
Daksinä với nghĩa gốc ban đầu là cúng đường tiền bạc cho 
một vị Bà-la-môn sau khi vị ấy cử hành một nghi lễ cúng tế°, 


Trong kinh điển Hán tạng, tùy theo từng thời kỳ phiên 
dịch, tùy theo ngữ cảnh kinh văn mà từ daksinä | 
được phiên âm thành Đạt-sân (3#lÄf), Đạt-sắn (W#f#Ñ) hoặc 
Đạt-sân (#llŸj). Theo khảo sát, ba cách chuyên âm ở Hán 
tạng vừa nêu thường được dùng lẫn lộn nhưng có cùng nguồn 
góc từ chữ daksina (q@®W[ÙII), và chuyền tải nhiều nghĩa khác 
nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh. 


Ở đây, sở dĩ có sự khác biệt trong ba tự dạng Đạt-sẵn 
nêu trên là do khả năng, sự hiểu biết, quan điểm... của bộ 
phận đóng vai trò 7 # (?) trong hội đồng phiên dịch 
kinh điển. Theo Phát tô thống kỷ, quyền 43, trong hội đồng 
dịch thuật thời xưa gồm có chín bộ phận, bộ phận 7z ứ 
(8#?) đứng hàng thứ tư, có vai trò lắng nghe văn chữ Phạn 
rồi viết thành chữ Hán (#§#‡‡w-SN®#)'!. Sự sai khác 
trong khi chuyển âm Phạn ngữ daksinä (q%WfÙI) sang chữ 
Hán là do bộ phận này. 


Trước hết, daksinä mang nghĩa là cúng dường tiền 
bạc. Điều này có thể được tìm thấy trong kinh liên Ngư, 
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qua đoạn văn sau: 


Ba-bà-lê gom góp tất cả tài sản có được rồi tô chức đại 
hội, câu thỉnh tắt cả các vị Bà-la-môn cúng dường thức ăn 
trân bảo mỹ vị. Thiết hội hoàn thành, đại thí đạt-sân (KÌB 
I§Ifl) mỗi vị năm trăm đông tiền vàng”. 


Bản kinh 7áp trong kinh tạng Pali tương đương kinh 
Hiển Ngu, đã dùng từ dakkhina đề chỉ cho trường hợp này?, 
tức chỉ riêng cho tiền bạc. 


Tương tự, theo Nhát thiết kinh âm nghĩa, quyên thứ 55 
và quyên 89 thì Đạt-sắn (ŸŠllf)có nghĩa là điển của Tăng 
(E55)°!. 

Như vậy, ở nghĩa thứ nhất, daksinä, hay Đạt-sẵn (Wễ 
IÏ)có nghĩa liên quan đến là tiền bạc. 


Thứ hai, daksinä hay Đạt-sẵn (}#l#]) mang nghĩa là 
vật dụng cúng dường, là tài thí nói chung. 


Theo Thích thị yếu lãm, quyên thượng: Phạn-ngữ gọi 
là Đạt-sân-noa, Trung Hoa gọi là tải thí. Nay lược chữ Đạt- 
noa, chỉ gọi là Sẵn G8. Theo Ngũ phần luật, thọ thực xong 
thí y vật gọi là Đạt- sắn (IE)°. 


Theo, Phiên dịch danh nghĩa tập, quyên 4: Đạt-sân (# 
IhN), theo luận giải của tôn giả Bà-tu-mật (3Š?ä?®3). gọi là 
Đàn sắn (EÑ)9, Trung Hoa gọi là tài thí. Giải nghĩa rằng, 
pháp của bồ thí, gọi là Đạt-sắn (1š1Ñ)°'. 


Như vậy, daksinä hay Đạt-sẵn (#IÄÏ) còn mang nghĩa 
là phâm vật cúng dường nói chung, thường gọi là tài thí. 
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Thứ ba, daksinä, hay Đạt-sắn (†#!#Ï) còn mang nghĩa 
là chúc phúc, chú nguyện. 


Với Đức Phật, sau khi thọ thực xong, Ngài cũng chú 
nguyện công đức (WễI§Ä) cho thí chủ. Kinh Ngọc-da đã ghi 
nhận điều này?°. Không những vậy, trong kinh Tăng-nhất- 
A-hàm, quyên thứ chín, đã ghi lại sự kiện, sau khi thọ thực 
xong, Tôn giả Ca-diếp đã thuyết kệ chú nguyện, tán thán 
(š!Äf)?°.Cũng trong bản kinh này, ở quyên 25, là trường 
hợp của Tôn giả Thi-bà-la tán thán công đức cúng dường 
của một vị trưởng giả bằng những vần kệ mỹ diệu?°. 


Theo luật 7 phần, việc tán thán chú nguyện (#!#Ñ) 
sau khi thọ thực là bốn phận của một vị Tỳ-kheo. 


Luật ghi: Lúc ấy, có Tỳ-kheo sau khi ăn xong thì im 
lặng rời đi, người đàn việt không biết thức ăn ngon hay 
dở, đủ hay thiểu? Các cư sĩ khởi tâm cơ hiểm: Bọn ngoại 
đạo đều khen ngợi bố-thí, tán thán đàn-việt, vậy mà Sa- 
môn Thích tứ ăn xong thì im lặng rời đi, làm cho chúng 
ta không biết thức ăn ngon hay dỡ, đủ hay thiểu. Các T)- 
kheo bạch Phật, Phật dạy: Không được ăn xong lặng lẽ 
bỏ i. Phải nên vì đàn-việt tán thán công đức (ER), chí 
ít là một bài kệt'. 

Như vậy, daksinä, hay Đạt-sắn (#IlÏ) còn mang 
nghĩa tán thán, chú nguyện cho thí chủ sau khi thọ nhận 
vật thực. 

Có thê nói, trong tính đa nghĩa của ngôn ngữ”, có 
những từ Phạn ngữ khi được chuyển dịch sang chữ Hán, 
được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh 


101 


102 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


xuất hiện. Cụm từ daksinã, hay Đạt-sẵn (‡#!#Ï) là một trong 
những trường hợp này. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Với một người am hiệu Phật pháp và thâm tín Tam bảo 
như phu nhân Mạt-lợi thì việc cúng dường của bà phần lớn 
đều như pháp. 


Theo ngữ cảnh của câu văn trong luật 754p f„ng nêu 
trên, có khả năng câu: phu nhân Mạt-lợi cúng tiền cho Tăng 
(zk#l% A133), thì cụm từ /iên cho Tăng (#3) nguyên 
tác có thể là từ đaksinä hay Đạt-sẵn (iỀ1##). 


Do đó câu văn trong luật Thập fụng có thể là: phu 
nhân Mạt-lợi thí đạt-sắn (?K#Z.Ä3W§Ñ). Câu trúc của 
cụm từ /bí đạí-sán (ŸE#ŠÉŸ) cũng từng xuất hiện trong 
kinh Hiển NguÊ. 


Từ ba nghĩa cơ bản của đặc ngữ daksinä được phiên 
âm thành Đạt-sắn (1#); từ ý nghĩa Đạt-sân (3#!ï) được 
hiểu là cúng dường y vật, cụ thể là tài thí (R†##); từ những 
quy định cảm Tỳ-kheo không được tiếp nhận, nắm giữ và 
sử dụng tiền bạc trong kinh, luật; do vậy, câu văn trong luật 
Thập tụng: phu nhân Mạt-lợi cúng tiền cho Tăng (K#IZK 
Àø{š?Š) đúng nghĩa với kinh và phù hợp với luật nên 
đọc là: 


Phu nhân Mạt-lợi cúng dường y vật (K2 À3B1S18). 
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CHÚ THÍCH 


! XIEiÑ55 25 TỶ No. 1509 Xÿã, 35 55 HỊ -Ƒ J\. Nguyên văn: E]SZ 
FT Blãầ# Z2, Bi. 


? Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2013, tr. 18. 
3 Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2013, tr.70. 


* Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch. NXB. Tôn giáo, 
2013, tr. 370-371 


5 Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.394-396 


° X1E7 3 23 TW No. 1435 -Fä§ƒ#, 38t. Nguyên văn: 3ï tr 
HWjlj$Š, Z#z7£. ZHMêHẰđ, HHiãi, iđđiđ", EHIl8đ, KẾ, + 


%, B2 Eiấ6. 


7 XIEñW58 22 H No. 1428 I2}@#&, 3š33J\, =T†4EỄ3X2~=. 
Nguyên văn: #ltrH#fiti, Z9§R, ZđL it, SH, 
¿3 1⁄‡1š: Tỳ-kheo nào, tự tay cầm tiền, hoặc vàng, bạc hoặc bảo 
người cầm, hoặc để xuống đất mà nhận, Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


8 Luật ngũ phần, HT. Thích Đỗng Minh dịch, tập 1, chương 4, Xả đọa, 
NXB. Hồng Đức, 2011, tr.299 


? X17 22 I No. 1425 F§ïnJ{l3KŒ, % +, R= †Elf ã)K1š 
†)š+=. Nguyên văn: # tt£EHZi£#6, lÙ&, Ít \‡tšẽ, â 1, 
1TR. 


!90 KIEjðš5E 23 THỊ No. 1442 ‡Kkãft—}JJ# ñREESRB, Z8—-F— 
iR⁄Zã-†J\Nguyên văn: 3f8ZZH7£2iRii%, 28M6 
1#. 3È£3X3V1ZJRKïi. 

1! Phân tích giới Tỳ-kheo, Tập 2, chương 7, Ưng xả đối trị, phần tơ tằm, 
giới điều 18. Tỳ-kheo Indacanda dịch. 

12 Đại Phẩm, chương Dược phẩm, [85] Cho phép sự tiên liệu về hành 
trình đường xa. Nguyên văn: này các tỳ khưu ta không nói rằng: “Vàng 
và bạc có thể được chấp nhận, có thể được tầm cầu bởi bất cứ cách thức 
nào. “Tỳ-kheo lIndacanda dịch. 


13 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu, dịch. NXB. Tôn giáo, 
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2013, tr. 371. 
14 http://www.tipitaka.org 
'5 XIEiR 5 23 IW No. 1435 -Fä§##, 3 5 =-† 2L, R32 2 HH. 


!s X1E73 23 TW No. 1435 -Fä§ƒ#, 33+. Nguyên văn: 3ï tt.tr H 
THHqðùSY, 2 Z£. ẨHWVôMi, Hiếiôệ, ?nđc, Bịlf, Ni, 
$Š, EZš HE. 

1 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr. 434. 


'8 Kinh Tiểu Bộ, tập 4, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 660-661. 


1° Jataka 415. Trong kinh Tăng-nhất-A-hàm, quyển 3, Mạt-lợi phu 
nhân được ghi nhận là người cúng dường Như lai đệ nhất. Xem, k1Ej 
?§ 02 l No.0125†###J2##, #Ãš=, —. Nguyên văn: #35ƒrt#§— 
‡tt, tt#HZ&, PiiŠã#l2XA&. 


? Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.556. 


?! Kinh Tiểu Bộ, tập 3. Trần Phương Lan dịch, NXB. Tôn giáo, 1015, tr. 
296-309. Xem thêm, kinh Trung Bộ, kinh Ái Sanh, số 87. 


? Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch. NXB. Tôn giáo, 
2013, tr. 144. 


3 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.554. 


4 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.556. 


? KiIEjẽ35 23 TW No. 1435 -ã#ƒ#, 35—=-TJ\. Nguyên văn: {#ƒ£#® 
f#iRl. fBfEfzkiflk A À3XIEZ)4, äãk,rfllrHấfP)&. 1 
tr: fJ#ZÄl? ấñ: #4. XÀNñ: ĐÉEUẾC ẤR: KH S7Ä 
!t. ZSãHÍ*, lšÃ:Rồ. 


2 K1Ej#3 23 TW No. 1435 +š#{#, #=+!\. Nguyên văn: 1È#£@ 
&iBl. Ejzk#lkAllšñãJ8, iấk,ErRẦ: Í#ZKRýW*É%S. Z£S#HÍ#P, 
ta, hy 
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? XiEii 5 23 IW No. 1435 -ä§£#, 38 —=-TJ\. Nguyên văn: #š##®Šï 
Bl. 7# ÀÍtCiãX§&ffiiljjibll, sãLLirm: DZKNSHr Hi 
#.Ršãp ít HH À. aãkkrZ#HZfRJ? ES§Hf#, ÍẤÑ: IL5)8)š, 
RJ#@ftiHÀ. 

8 M.Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Na- 
taraj Books, 2014, p. 474. 


 M.Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfñeld, MA: 
Nataraj Books, 2014, p. 187. 


3° M.Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfñeld, MA: 
Nataraj Books, 2014, p. 466. 


3! XIEjWZ 49 I No. 2035 {#3‡HZ#/ũ, ‡ZZIH-Ƒ=. 

* 1E 04 f No.0202 8#, ##-†_—, W3*šifññ. Nguyên 
văn: 3X®:Hj5PIfH, AÄSÑJHR, iãXXẨ, ñRX/ZF], —J#$, 
(tĐMWÊSÊšil{£H%. ñxfẰHíc, kjblễffl, — A#(@SThH®§š. 

3 Suttanipatapali. Päräyanavaggo .Vatthugathä. Xem tại: http:// 
WwWww.tipitaka.org/romn/ 

 XIEïZ 54  No.2128—J4#ã=%, #4 i† 1T. 

3 XiEijg 33 54 I No. 2127 ÃšcSE1, #_LE. Nguyên văn: ?šäãìšI#f 
*. II. 2Wãj#%. (HalHẴfí. h2)£#2. ®‹jb2kK1125)8M8. 

3 Thực sự ra, theo nguyên tác của tác phẩm: Tôn-bà-tu-mật Bồ-tát sở 
tập luận (3334Zã13'5 lá Phi SE ñfR), quyển 2, thì Đạt-sấn (}ŠIf) ở đây mang 
nghĩa phước thiện (Punya: D[). Nguyên văn: ÿð›##R‡WZ#)#Ifï›+. #úH 
ã‡ÊIfl)*. Đạt-sấn (išf) mang nghĩa công đức có thể tìm thấy trong 
kinh Tạp-A-hàm, quyển 37, kinh số 1041. 

7 kIE7W SE 54 I No. 2131 ấšš2 ££, HH. Nguyên văn: š#l#f. #ÿ3š 
/NHfmim. {ERBMB. IlaH lữ. ##Ẫã. #WEZ)Z. ZSHiBHW. 

3# 1E 58 02 fl† No. 0143 +KRR##. 

39 K1IEj8 3 02 Ti No. 0125 l#Jâ:/&,‡##7J\, DỊ. 

40 1F 38 02 fif No. 0125 lflJ2/#, 343? —-†,—. 

+' X1IE73 22 I No. 1428 PZ»@&, 3£#ZM-T[11] 2t. Nguyên văn: 
tt, HÑjjAm2+, ẪẪẰ M1727? 3E? ñ 
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E+LiXUR: 282jễ LA EMšXfo)jbiRBSIðäj@t, ñJPƑ]JfÊ7ƒ@HRj?ÄImM 
+, `#%“mHI8lf2if? 6? ï§H,.HHÍš, ÍầñẪ: ID 
#2, fềiliiãNjÊÚÑ, 7123ãft—{8. 


* Jataka 238. 
® XIF7 SE 04 1 No. 0202 #f§⁄#, 43§-†—, 3 iÊmn. 
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VÀI ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG 

— VẦKHÁC BIỆT 

TRONG BỐ THÍ GIỮA ẤN GIÁO 
VÀ PHẬT GIÁO 


Khi nhận ra sự khô đau của kẻ khác thì con tìm của 
người hiên thiện co thất lại, 
gọi đỏ là lòng bì mân - Buddhaghosa. 


(Paradukkhe sati sadhũnam hadayakampanam 
karoffti karunä - Visuddhimagøa'). 
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iúp đỡ người nghèo khó là một phẩm tính có hữu 

của con người và xã hội loải người. Phâm tính này 

vôn tồn tại từ thời xa xưa và vẫn được duy trì trong 
xã hội hiện đại. Bằng chứng xưa nhất của phẩm tính này 
được tìm thấy trong các bộ cổ thư phương Đông như Veda, 
Upanisad, luật Manu và kinh điển Phật giáo. 


Theo kinh 7ðng Cj¡ (A.iv,236), bố thí là một hành 
động giúp đỡ người khác mà động cơ của nó xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân. Có thể vì bị đe dọa nên phải bó thí; vì 
mưu toan dục vọng nên bó thí; vì đó là truyền thống của gia 
phong nên bố thí; vì muốn sanh lên cõi trời nên bó thí; vì 
muốn trang nghiêm tâm nên bó thí... các dạng thức bồ thí 
này vẫn có thể tìm thấy trong xã hội ngày nay. 


Do xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau nên ý nghĩa 
của bố thí cũng hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt càng thê 
hiện rõ tùy theo quan điểm của từng hệ tư tưởng, tôn giáo 
mà ở đây là giữa Ấn giáo và Phật giáo. 

Về từ nguyên, Phạn ngữ ghi là dãna (&Ï']), có căn ngữ 
dã (S]), nghĩa là cho, biếu, tặng°... Tùy theo nội dung, tính 
chất, quy mô của hoạt động bố thí mà có những thuật ngữ 
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tương đương để mô tả như: bồ thí lớn (mahädäna)'; hiến 
tế (yajña)°; ngũ niên đại thí (pañcavarshikamahä)6... Trong 
khuôn khô đề tài, chúng tôi tập trung khảo sát sự tương 
đồng và khác biệt trong hoạt động bố thí giữa Ấn giáo và 
Phật giáo. 


1. NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG 


1.1. Là bổn phận cơ bản của con người 

Với Ấn giáo 

Bồ thí là một bổn phận (đhzrma) cần phải thực hành 
trong đời sống của con người. Theo Örihadaranyaka 
Upanmisad (V.2.3), có ba đức hạnh cơ bản của con người, 
đó chính là kiểm thúc tự thân (đzma), bố thí (đãna) và 
lòng thương yêu (đayZ)”. Không những vậy, cũng theo 
Chãndogya Upanisad (III.17.4), có năm phẩm hạnh quan 
trọng, đó chính là tự chế (/apas), bô thí (đãna), thành thật 
(ãrjava), bât hại (ahimsä) và nói sự thật (safyavacana)$. 


Tuân hành theo những phẩm tính đạo đức nêu trên, 
các vị khổ tu theo truyền thống Ấn giáo đôi khi thực hiện 
các phương cách dãna (SÏ*]) trong khả năng có thể. Vì lẽ, 
sau một quãng thời gian tu tập, các vị đó tích tụ nhiều phẩm 
vật cũng dường nhưng không sử dụng hết, tuân hành theo 
nguyên tắc thiểu dục thanh tu, họ đã thực hiện các nghĩ 
quy dãna như hiến tế, đại hiến tế (mahäyañña). Kinh điển 
Phật giáo ở hai truyền thống đều ghi nhận có một vị Bà- 
la-môn tên là Ba-bà-lê (‡#3šÃ4°.Pali, Sn.190: Bavarï!') đã 
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tổ chức lễ bố thí theo phương cách đặc thù này. 


Ngoài ý nghĩa là bốn phận đạo đức mang tính tự nguyện, 
bố thí còn được phát triển thành một quy định mang tính bắt 
buộc, mang tính hiến định. Điều thứ nhất, chương XI (XI.1) 
ở luật Manu (the Manusmrti: TrIRNdÍ) ghi: 

Như kẻ cầu tự, những người khát vọng hiến tế, như 
một khách lữ hành đã trao tặng tắt cả tài sản của mình cho 
những ai cầu xin, từ học trò, giáo thụ cho đến cha, mẹ hay 
kẻ bệnh lái. '' 


Có thê nói, bố thí được xem là một bổn phận đạo đức 
của con người theo truyền thống Ấn giáo, dù thường dân 
hay tu sĩ cũng phải tuân hành. Do vì kinh thư Ấn giáo đã 
quy định rõ ràng về phâm chất đạo đức này, chính vì vậy 
việc bố thí là phương cách sống đượm tính nhân văn xuất 
hiện rất sớm, trước khi Phật giáo ra đời. 

Với Phật giáo 

Với tuệ giác của bậc xuất thế, Đức Phật đã xác định bố 
thí cũng là một bốn phận quan thiết của con người. Theo kinh 
Tăng Chỉ (A .ii, 65), bốn phâm chất: giới hạnh (s¡⁄2), lòng tin 
(saddha), bô thí (dãna) và trí tuệ (pañña) là những chuẩn 
mực đạo đức quan trọng đề góp phần thành tựu phẩm vị chân 
nhân (Sappurisa)!?. Bốn phẩm chất này cũng là những điều 
kiện quan trọng để đem đến hạnh phúc cho một gia đình 
không những trong đời này mà còn cả đời sau. Kinh ghi: 


Này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chỗng muốn thấy mặt 
nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời 
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sau nữa, và cả hai người là đồng tín, động giới, đồng thí, đồng 
trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được tháy mặt nhau, 
và trong đời sau, các người cũng được thầy mặt nhau. `. 


Trong hoạt động bố thí nói chung, tùy theo bối cảnh, 
phâm vị mà việc bố thí được thê hiện qua những thuật ngữ 
đặc thù như hiến tế, cũng dường (yañña). Với người cư sĩ 
Phật giáo, sau khi thu hoạch tài sản đúng pháp cần phải thực 
hiện các loại hiến tế như: hiến cúng cho bà con, hiển cúng 
cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng 
cho vua, hiển cúng cho chư Thiên!”. 


Riêng đối với bậc lãnh đạo quốc gia thì tiêu chuân đầu 
tiên của một minh quân là phải biết rộng lòng bồ thí. Theo 
kinh Tiêu Bộ (Ja.v.378), đây là tiêu chuẩn đầu tiên trong mười 
chuẩn mực đạo đức của một bậc quân vương, gọi là thập 
vương pháp (đasavidha-räjadhamma). Bao gồm: 1. Bồ thí 
(dana); 2. Giới hạnh (si14); 3. Xả kỷ (pariccaga); 4. Chánh 
trực (java); 5. Nhu hòa (maddava); 6. Khắc chế (apa); 7. 
Không nóng giận (akkodha); 8. Không não hại (avihimsa); 9. 
Kham nhẫn (kzan?i); 10. Không sai lệch (avirodhana)'$. 


Đối với những bậc xuất gia, trong sáu pháp vượt bờ 
(hoặc mười pháp) thì việc bố thí vượt bờ (đãnapäramitä) 
không những là bốn phận cần thiết mà là tiêu chuẩn quan 
trọng đầu tiên. Câu chuyện bó thí vượt bờ của thái tử Tu- 
đại-noa trong Hán tạng '5, hoặc thái tử Vessantara trong kinh 
tạng Nikãya'!” đã phần nào cho thây hạnh bồ thí là chặng 
đường đầu tiên của con đường tìm cầu Thánh đạo. 


Theo giới luật Phật giáo, khi một vị Tỳ-kheo tích trữ 
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nhiều của cải thì cần phải tô chức cúng dường, sẽ chia. Câu 
chuyện ngài Anan được cúng 1000 thượng y và sau đó cúng 
dường cho chúng tăng là một điển hình cụ thê (Ja.157). 


Như vậy, bó thí là một bổn phận quan yêu Của Con người, 
dù đó là thường nhân, quốc vương hay sa-môn đạo sĩ. 


1.2. Bố thí tạo phước thiện công đức, được sanh Thiên 

Với Ấn giáo 

Công tâm để nhận thấy rằng, trước khi Phật giáo xuất 
hiện, triết lý về bồ thí của Ấn giáo đã có mặt trong đời sống 
xã hội. Sự hỗ trợ, cũng dường cho đạo sĩ nói chung đã trở 
thành một thói quen thường nhật trong sinh hoạt của người 
dân Ấn. Ngay như hành động cúng dường bát cháo sữa của 
nàng Sujäta với đạo sĩ Siddhãrtha có cơ sở từ cội nguồn Ấn 
giáo. Xét về phương diện nhân bản, nhân sinh, đó là thành 
công của Ấn giáo trong lãnh vực phụng sự xã hội. 


Trong triết lý bố thí của Án giáo nói chung, đã có một sự 
phân biệt khá rõ ràng thể hiện qua những thuật ngữ chuyên 
môn. Cụ thể, khi nói đãna (&T*I), nghĩa là bố thí nói chung, 
hoặc cúng dường tiền bạc cho những tu sĩ Ấn giáo sau khi 
họ thực hiện một pháp thức nghi lễ, thì gọi là dakshina 
GE20II0I)) Ngoài ra, khi làm các chương trình mang tính 
phúc lợi cho cộng đồng thì gọi là utsarga (đqffI), ở Phật 
giáo gọi là Trường cữu thí (/havaradand). 

Theo triết lý Án giáo nói chung, dãna có hai kết quả, 
hiện tại có được một cuộc sống dễ chịu, hạnh phúc và tương 
lại thọ hưởng nhiều phúc lạc ở thiên giới!. 
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Với Phật giáo 
Theo quan điểm Phật giáo, muốn có được đời sống 


hạnh phúc trong hiện tại, thì cần phải có phước thiện công 
đức. Theo kinh Tăng Chỉ (A.1v, 239) ghi: 


1. Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào 
là ba? 


2. Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do 
giới đức, căn bản làm phước do tu tập. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước đo tu 
tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh làm người không may mắn. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bồ thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do 
giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm 
phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh làm người có may mắn. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm 
phước do bồ thí trên một quy mô to lớn, căn bản làm phước 
do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng không đạt được 
căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cọng trú với chư Thiên ở lam tháp 
Tam thiên”. 


Rõ ràng hơn, trong kinh 7ăng Chỉ (A.11,41), Đức Phật 
đã dạy: 
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- Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thể 
nào là năm? Được nhiễu người di mộ, ưa thích; được bác 
Thiện nhân, Chân nhân thân cận; tiếng đồn tốt đẹp được 
truyền đi; không có sai lệch pháp của người gia chủ; khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới ?. 


Bên cạnh đó, việc bố thí những công trình phúc lợi 
cho cộng đồng, cũng có tác dụng sanh lên Thiên giới. Kinh 
Tương Ủng (S.1,33) ghi: 


Ai trồng vườn, trông rừng, 

Ai dựng xây cầu công, 

Đào giếng, cho nước uống, 

Những ai cho nhà cửa, 

Những vị ấy ngày đêm, 

Công đức luôn tăng trưởng, 

Trú pháp, cụ túc giới, 

Những vị ấy sanh Thiên?!. 

Pháp bố thí này có ý nghĩa thiết thực, phô dụng, vượt 
thời gian, không những được tuân hảnh tại Ân Độ mà còn 
được thực hiện ở một số quốc gia có ảnh hưởng Phật giáo, 
cũng như vài vị vua ở Việt Nam khuyến khích dân chúng 
thi hành”. 


1.3. Bố thí nuôi dưỡng lòng thương yêu bình đẳng 
Với Ấn giáo 
Trong xã hội thời xưa, khi sự phân chia giàu nghèo 


diễn ra đến mức khắc nghiệt, thì tình thương dành cho 
những người thiếu đói cũng là hạnh nguyện cần làm. Rig- 
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Veda (X.117.1-3) ghi: 

Thân linh không tiếp độ người chết đói, dù đó là kẻ 
biếng ăn hay bắt kê hình hài nào. 

Sự hào phóng của người giàu có không bao giờ lãng 
phí, nhưng với kẻ hà tiện thì không gì cả, dù chỉ là lời khuyên. 


Với kẻ tích chứa vật thực, cần phải vượt thắng Sự cứng 
răn của con tìm khi có Kẻ khôn khó đến câu xin vật thực. 


Chiến thắng lòng bỏn xẻn, anh ta dốc lòng phục vụ đến 
lúc tuôi già và mãi đến khi không còn ai đê chia sẻ. 

Bậc hiên thiện là kẻ giúp đỡ người ăn xin, hoặc bất cứ 
ai đến với anh ta vì thức ăn hay do khô lụy. 

Anh ta vươn tới thành công trong tiếng thét của trận 
chiến, biến những trở ngại ở tương lai trở nên thân thiện, 
hài hòa.” 

Tương tự, theo Chandogya Upanisad (IV.3-7) có hai 
vị hiền triết, Saunaka Kãpeya và Abhipratärin Käksaseni 
đang sửa soạn bữa ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Trước ngưỡng 
cửa hiện ra cậu học trò đói khát cần cứu giúp. Cậu học trò 
thoáng đỗi ngạc nhiên và không dám cắt lời cầu xin những 
bậc tôn kính. Và rồi anh ta nhận ra rằng, cả ba đều tôn thờ 
thần Vãyu (S3) - vị thần gió, cũng còn gọi là Prãna (hơi 
thở, sự sông). Khi ấy, người học trò liền khéo bẩm với hai 
vị hiền nhân rằng, sự sống ngập tràn vũ trụ và vũ trụ cũng 
đầy dẫy những kẻ chết đói. Bỏ bê kẻ nghèo khó thì không 
thể gọi là tôn kính đẳng Sáng tạo (Brahman)?!. 


Với Phật giáo 
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Từ tuệ giác: ứấ? cả loài hữu tình do các món ăn 
(ahara) mà an trú”. Nguyên tác PälT ghi là: Sabbe satfa 
ãhãrafthitikã'5: thế nên, Đức Phật đã có những quan tâm 
cần thiết về vấn đề này. Cụ thê, Ngài đã thể hiện tình thương 
yêu không phân biệt, dù đó là người không cùng tôn giáo. 

Đây cũng là những lời dạy của Đức Phật đối với tướng 
quân STha. Theo kinh Tăng Chỉ (A.1v,L79), trước khi quy y 
Tam Bảo, tướng quan STha thường cúng dường và ủng hộ 
giáo phái Nigantha. Sau khi nghe pháp, phát nguyện quy y, 
và ông thực sự bị chân động khi nghe thêm lời dặn dò thân 
thương của Đức Phật: 


Này Siha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Nieantha. Hãy cúng dường 
những món ăn cho những ai đên với ông” 


Chính vì vậy, tướng quân Siha đã nghiêm trang đáp 
lại rằng: 


Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phân thỏa 
mãn với những lời Thế Tôn nói với con: “Này Siha, đã từ 
lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các 
người Niganthà. Hãy cúng dường những món ăn cho những 
ai đến với ông”. Bạch Thế Tôn, con không nghe như sau, 
Sa-môn Gotama nói: “Chỉ bồ thí cho Ta, chớ bố thí cho các 
người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Tà, chớ bồ thí cho đệ tử 
các người khác. Chỉ bố thí cho Tà mới có phước lớn, bố thí 
cho những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho 
đệ tử Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
khác không có phước lớn”. Nhưng Thế Tôn lại khuyến 
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khích con bồ thí cho Niganthä. 


Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 
làm. Bạch Thể Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng”Š. 

Cũng trong bối cảnh như trên là trường hợp của gia chủ 
Upali được ghi nhận trong kinh 7ung Bộ”. Qua đó, đã cho 
thấy tình thương yêu, sự lân mẫn của Đức Phật chất ngất 
biết dường nào. 


Như vậy, trong ba phương diện vừa được tỉ giảo ở trên 
cho thấy, giữa Ấn giáo và Phật giáo có những điểm tương 
đồng trong quan niệm về bố thí. Sự tương đồng này tạo 
nên những ảnh hưởng quan trọng trong nhận thức về tình 
thương ở mọi thời kỳ, góp phần xây dựng hệ giá trị nhân 
bản mang tính toàn xã hội. Vì lẽ, với quần chúng nói chung, 
khi thực hiện một hành động bồ thí, phần lớn họ có chung 
suy nghĩ: mong mỏi hiện tại gặp nhiều an ồn và sẽ gặt hái 
nhiều điều tốt đẹp ở kiếp lai sinh. 


2. NHỮNG ĐIỀU DỊ BIỆT 

Thật sự có rất nhiều điều khác biệt trong quan điểm về 
bồ thí giữa Ấn giáo và Phật giáo, trong khuôn khô của chuyên 
khảo, chúng tôi chỉ xin điểm qua vài nét khác biệt căn bản. 

2.1. Không phải mọi loại bố thí đều có công đức 

như nhau 
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Theo cựu pháp Bả-la-môn, khi tổ chức bố thí thường 
chia sẻ đồng đăng vật thí cho những người đến dự. Câu 
chuyện bà-la-môn Ba-bà-lê (W3 .Päli: Bãvari) được 
nêu dẫn ở trên là một bằng chứng cho thể loại bố thí này. 
Pháp bó thì này cũng thường thấy trong những cuộc bố 
thí lớn như Ngã niên đại thí (Paãcavarshikamahã), bố thí 
không ngăn ngại các đối tượng thọ thí. 


Về cơ bản, Phật giáo không chống đối hình thức bồ thí 
này nhưng có những khuyến nghị, bố sung mang tính khác 
biệt. Điều này sẽ rõ ràng hơn nghỉ nghiên cứu về pháp thức 
bố thí qua trường hợp của vua Ba-tư-nặc. 


Bồ thí là thường pháp của một bậc quân vương như 
vua Ba-tư-nặc trị vì nước Kiều-tất-la (Kosala). Ông đã theo 
cựu pháp Bà-la-môn tổ chức nhiều cuộc bồ thí với tế đàn to 
lớn. Tuy nhiên, kể từ khi gặp Phật, vua Ba-tư-nặc đã nhận ra 
chân nghĩa của pháp bố thì theo quan điểm Phật giáo. 


Cụ thể, đối với việc hiến tế thần thánh mà nội dung của 
nó chuyên chở đau khô và tang thương cho người làm vả cả 
cho súc vật, ở kinh Tương ng (S.1,75), ông đã được Đức 
Phật dạy rằng: 


LỄ cúng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thăng, 
Không chốt cửa, đại lễ, 
Chúng không phải quả lớn. 
Chỗ nào có giết hại, 

Đô, cừu và trâu bỏ, 

Lễ tế đàn như vậy, 
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Bậc Đại Thánh không đi. 

Tế đàn không rộn ràng, 

Củúng dường được thường hằng, 

Không có sự giết hại, 

Đề, cừu và trâu bo, 

Lễ tế đàn như vậy, 

Bác Đại Thánh sẽ đi. 

Bậc trí tế như vậy, 

Tế đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 

Là tế đàn vĩ đại, 

Được chư Thiên hoan hỷ"”. 

Không những vậy, trong bài kinh như: Cung (huật 
(S.1,98); Thanh tịnh thí vật (A.n,80); Sumana, con gái vua 
(A.IH1,32); 7Thứa ruộng (A.1v,237); Phán biệt cúng dường 
(M.142); Jataka. 424... Đức Phật đã tuần tự sử dụng nhiều 
ví dụ để khăng định rằng, bố thí cho những bậc có giới đức 
mới có công đức lớn. 

2.2. Ghi nhận tài thí nhưng chú trọng pháp thí 

Trong pháp thức bố thí của Ấn giáo, có thể thức bố 
thí lớn (Mahädäna)°!. Trong lễ bố thí lớn này, có 16 tế vật 
(solasa parikkhäram) được sử dụng. Cổ thư Agni Purãna 
của Ấn giáo ở chương 210 có đề cập?”?. Chúng bao gồm: 

1. Tuläpurusadana 


2. Hiranyagarbha dãna, 
3. Brahmanda dãna, 
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4. Kalpakavrksadana, 

5. Gosahasradana, 

6. Hiranyakamadhenudäna, 
7. Hiranyäšva dãna, 

S. Hiranyäšvaratha dãna, 
9. Hemahastiratha dãna, 
10. Pañcalangalakadana 
11. Dharadäna, 

12. Višvacakradana 

13. Kalpalata dãna, 

14. Saptasagaraka dãna, 
15. Ratnadhenu dãna, 

16. Mahapitaghata dana”. 


Trong I6 tế vật này, vật dụng bao gồm từ voi ngựa, 
xe cộ cho đến nữ tỳ và đặc biệt nhất là một lượng lớn 
vàng, bạc, hoặc quý kim nặng tương đương một con người 
(Tulãapurusadang). Kinh Welama (A.1v,392)°2 đã mô tả một 
phần trong 16 tế vật đó. 


Có thê nói, đây là những cựu pháp tế tự của Bà-la-môn 
giáo mà không phải mọi giáo sĩ Bà-la-môn nảo cũng am 
tường. Trong khi đó qua bài kinh ƒe/zma Đức Phật, được 
xem là người am tưởng và hiểu rõ hình thức đại thí của Ấn 
giáo. Chính vì vậy, trong một dịp khác, Bà-la-môn Kũitadanta 
đã tìm cầu, học hỏi về ba tế pháp cũng như 16 tế cụ. 

Với Đức Phật, ngài không đặt nặng về phương diện vật 
chất, mà đã khéo léo dẫn dắt Bả-la-môn Kũtadanta để cuối 
cùng đưa ra một định nghĩa mới về 16 tế vật. Theo Đức Phật, 


THÍCH CHÚC PHÚ 


tám đức tính của nhà vua, bón đức tính của vị Bà-la-môn chủ 
tê và bôn sự tán thành, ủng hộ của đại chúng chính là 16 tê 
pháp theo cách thức của Như Lai. 


Nói rõ hơn, theo quan điểm Phật giáo, phẩm tính đạo 
đức quan trọng hơn vật chất tế tự. Bằng chứng khả tín 
của quan điểm này có thể tìm thây trong kinh Tăng Chỉ 
(An,245)°°: tuân giữ năm giới chính là thực hiện đại thí 
(Mahadana). 


Bên cạnh đó, ở kinh Tương Ung (S.1,32), Đức Phật đã 
làm sáng tỏ thêm nhiều thê loại phước quả khi phát tâm bố thí: 


Cho ăn là cho lực, 

Cho mặc là cho sắc, 

Cho xe là cho lạc, 

Cho đèn là cho mắt. 

Ai cho chỗ trú xứ, 

Vị ấy cho tất cả, 

Ai giảng dạy Chánh pháp, 

Vị ấy cho bất tử”. 

Từ bài kinh 7ương Ưng cho thây, Đức Phật vẫn khăng 
định rằng, bố thí tài vật vẫn tạo nên công đức nhất định, nhưng 
cao hơn tất cả, chính là bố thí pháp. Pháp thí, thắng mọi thí 
(Sabbadanam dhammadanam Jinäti - Dhp. 354) Chân lý này 
cũng được tìm thấy trong kinh Tăng Cỉ (A.i,91): 


Này các Tỷ-kheo, có hai loại bô thí này. Thế nào là 
hai? Bồ thí tài vật và bô thí pháp. Những pháp này, này các 
Tý-kheo, là các loại bồ thí. Tối thăng trong hai loại bố thí 
này, này các Tỷ-kheo, tức là pháp thí.`Š. 
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2.3. Bố thí với tuệ giác 

Trong tám phương cách bồ thí thường thấy trong đời 
sông này được Đức Phật khái quát trong kinh Tăng Chi 
(A.iv,236) cho thấy, có những trường hợp bồ thí vì danh 
vọng, lợi dưỡng, hy cầu ... được xem là bố thí hữu lậu, hoặc 
còn gọi là bồ thí có nắm giữ (parãmaftha dãna). Bộ thí của 
Ấn giáo và một phân của tín niệm Phật giáo dân gian bị ảnh 
hưởng bởi hình thức bố thí này. 

Xét ở phương diện nhân sinh, những phương cách bố 
thí này cũng rất mực cần thiết. Vì nhờ nó mà khoảng cách 
giàu nghèo giữa con người bị thu hẹp lại, và đôi khi nhờ vậy 
mà những hạt giông hiền thiện nảy sinh trong đời. 


Tuy nhiên, xét về phương diện lý tưởng, xuất thế, 
thì những phương cách bố thí trên cần phải vượt qua vì 
còn dính mắc đến mạn (mmãna), đến ái (tanhä) đến lợi lộc 
(Iabhasakkara) hay danh vọng (yasa)... Vì lẽ, khi con 
người bó thí nhằm để được ca tụng, tán đương, vì mong cầu 
hiện kiếp an lạc và tương lai sanh về cõi trời... đều là những 
phương cách bố thí còn dấu vết hữu lậu. Chính vì vậy, Phật 
giáo đã đề xuất ra một hình thức bố thí mang tính lý tưởng, 
cao cả, vẹn toàn, gọi là bồ thí không nắm giữ (aparãmaftha 
đãna), cũng có thể gọi là bố thí Ba-la-mật (dãna pãramii3). 


Đặc thù của bồ thí Ba-la-mật (đãna pãramiiä) là không 
nắm giữ (na upãdiyissãmi)9. Không chấp thủ bản thân, ỷ lại 
rằng ta là người bó thì, đây là vật do ta bố thí và kia là người 
thọ thí của ta. Thí Ba-la-mật là sự triển khai tâm xả thí đến 
mức cao tột. 
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Từ trường hợp của cư sĩ Cấp-cô-độc, một vị hộ pháp đã 
tận lực cúng dường Tam Bảo đến trọn đời. Khi lâm chung, 
ông được Tôn giá Xá-lợi-phất (Sãripu#a) đã liên hệ đến 
đời sông thực tế của vị cư sĩ này, để nhắn mạnh một yếu tố 
tôi quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật, đó chính là 
khái niệm không chấp thủ (»a upäđiyissãmi). Nguyên cả 
bài kinh Giáo giới Cáp-cô-độc trong kinh 7rung Bộ", cụm 
từ này đã được lặp lại đến 48 lần, điều đó cho thấy khả năng 
bậc thầy của tôn giả Xá-lợi-phất (Sãripuzra), khi trợ duyên 
cho cư sĩ Câp-cô-độc lúc ông lâm tử. 


Do vậy, có thể nói, đặc thù và đồng thời là đỉnh cao 
trong bồ thí của Phật giáo chính là bố thí không chấp thủ. 


Đây cũng chính là trường hợp bố thí quốc thành, thê tử, 
voi ngựa... của thái tử Vessantara, một tiền thân của Đức 
Phật". Bản kinh tương đương trong Hán tạng gọi là kinh 
Tu-đại-noa (2ä K**ƒ&) thuộc kinh Lực độ rập, quyên hai, 
cũng chuyền tải nội dung tương tự. 

Có nhiều luận giải về bài kinh này và các học giả chưa 
thống nhất với nhau ở một số chỉ tiết. Riêng với chúng tôi, 
bài kinh này có thể là phương cách biểu đạt lòng thí xả 
(muifacäga) đến mức cùng tột. Nói cách khác, bài kinh này 
diễn tả hạnh bố thí vượt bờ (đãna pãramiiä), và người thực 
hiện được hạnh bố thí này đã đạt đến trạng thái tuệ hành xả 
(sankhãrupekkhä ñãna)°. Là tuệ kê như từ bỏ là trí theo 
nghĩa xả ly. (Ps. ¡, 87)°. Với tuệ giác này, các hệ lụy về bản 
ngã và sở hữu của bản ngã hoàn toàn vắng mặt. Câu chuyện 
tương tự cũng có thể tìm thấy trong kinh Tiêu Bộ, là trường 
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hợp của tôn giả Sangamaji°. 


Có thể nói, Upekkhä là yếu tố cuối cùng trong Thất- 
giác-chi, của mười hạnh Ba-la-mật, của Tứ vô lượng tâm. 
Khi bó thí được dẫn đắt bởi tuệ hành xả (sankhärupekkhä 
ñãna), là dạng thức bố thí chỉ có trong Phật giáo, và người 
đầu tiên thực hiện chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca qua 
câu chuyện thái tử Tu-đại-noa sống động. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Bố thí là thái độ ứng xử mang tính nhân bản của con 
người và xã hội loài người, là tiêu chí quan trọng đề đánh 
giá sự phát triển hài hòa của xã hội. 

Bố thí là một liệu pháp chữa trị lòng bỏn sẻn cá nhân, 
góp phần xây dựng một xã hội lý tưởng, đáng sông. Sự phát 
triển đa dạng các tổ chức thiện nguyện, tâm lượng hào hiệp, 
sẵn sàng dắn thân vì người khác, là những dấu hiệu cho thấy 
sự tiễn bộ, văn minh của một xã hội. 

Trên phương diện phụng sự nhân sinh, giữa Ấn giáo và 
Phật giáo đều đồng tình và thúc đây sự lân mẫn giữa người 
với người thông qua lý thuyết bó thí. Việc gắn kết bố thí 
như một bốn phận đạo đức, cũng như chỉ ra những kết quả 
ưu thắng ở hiện tại và tương lai, là những bảo chứng khả tín, 
khuyến trợ con người thực hiện thiện sự. Trên phương diện 
đạo đức nhân loại nói chung, mà ở đây là phát triển lòng vị 
tha thông qua hành động bồ thí, giữa Ấn giáo và Phật giáo 
đã gặp nhau ở giá trị chung mang tính toàn nhân loại này. 
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Trên phương diện đặc thù tôn giáo, lẽ tât nhiên sẽ có 
nhiêu điêu khác biệt trong quan niệm về bô thí giữa Ấn giáo 
và Phật giáo, và sẽ rât khó chỉ ra sự ưu thăng của môi bên. 


Từ thực tế các phong trào hành động mang hình thức 
thiện nguyện, vị tha, nhưng ân tàng sau nó là những toan 
tính nhuốm màu vị kỷ, đã cho thấy rằng, hành động bó thí 
xuất phát từ tình thương chân chính, không gắn với bất kỳ 
chủ ý gì, là phương cách bố thí đáng được ca ngợi. Phật 
giáo không những cô súy phương thức bố thí này mà còn đề 
cao một dạng thức bó thí không có dâu vết của bản ngã và 
sở hữu của bản ngã, và đây là một trong những điểm đặc thù 
về bố thí của Phật giáo. 
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tôn giả không đoái hoài làm cho người vợ phải ôm con trở về, được Phật 
tự kể lại qua những vần kệ sống động trong kinh Phật tự thuyết: Không 
hoan hỷ, nàng đến/ Không sâu muộn, nàng đi/ Giải thoát khỏi ái phược/ Là 
Sangamàii/ Ta gọi người như vậy/ Là vị Bà-la-môn. 
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TỪ LỜI PHẬT DẠY 
__. TRONG KINH TRƯỜNG BỘ 
NGHĨ VỀ VIỆC CẦU, CÚNG THẦN TÀI 


Hết thảy do hành nghiệp, câu Trời ích lợi gì?! 
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vỘ) 


1. ĐỀ DẪN VÀ ĐỊNH DANH 


Cầu cúng thần tài là một trong những tín niệm phô biến 
của nhiều thê thức tôn giáo ở Ấn Độ, xuất hiện từ thời cổ 
đại và tồn tại cho đến ngày nay. Đứng trước thực trạng đó, 
Đức Phật đã mở một lối đi riêng qua lời khẳng định trong 
kinh Trưởng Bồ: 


Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dâu đã dùng 
các món ăn tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành đê rước dâu hay rễ, 
lựa ngày giờ tốt đề hòa giải, lựa ngày giờ tốt đê chia rễ, 
lựa ngày giờ tốt đề đòi nợ, lựa ngày giờ tốt đê mượn hay 
tiêu tiên, dùng bùa chú đề giúp người được may mắn, dùng 
bùa chú đê khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú đê phá thai, 
dùng bùa chủ làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm 
không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bỏ tay 
xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, 
hỏi phù đông, thiếu nữ, hỏi thiên thân đề biết họa phước, 
thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, câu Siri thân tài. Còn 
Sa-môn Gotama tránh xa các tà mạng kê trên”. 


Trong đoạn kinh trên, vân đê trọng yêu năm ở câu cuôi. 
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Đó là sự kiện Đức Phật không cho phép cầu Siri thân tài 
(sirivhayanam)°. Vậy, thực sự vị đó là a1? 


Siri thần tài được định danh với nhiều tên gọi như 
thần May mẫn (siridevatä)1, nữ thần Šrï, nhưng tên gọi phố 
biến nhất chính là nữ thần Laksmï 'NHÌ)°, vợ của thần 
Vishnuế. Dấu hiệu xưa nhất của vị nữ thần cøanÌ (Laksmi) 
có mặt trong Atharvaveda (VII.115.2)”. Trong kinh Tiêu 
Bộ, vị nữ thần này cũng xuất hiện trong ba truyện tiền thân 
(Jataka) mang số 40, 284, 382. 


Trong Hán tạng, vị nữ thần này được phiêm âm hoặc 
dịch nghĩa trong vô số tên gọi như Lạc-khẩt-sử-mính (ï## 
thế = Laksmn), Thất-lợi (EM = Š1)8, Ma-ha-thát-lợi (Fš 
ân z | = Mahã Šrï), Cát tường thiên nữ (‡#Z<#). Đại cát 
tường thiên nữ (Ki‡##Z<⁄#), Công đức thiên (#ãZ)?... 
Tuy đa dạng về tên gọi nhưng thực chất cũng chỉ là tên khác 
của Sïri thân tài, theo ghi nhận trong kinh 7rưởng Bộ. 


2. NGUỒN GỐC 
VÀ TẬP TỤC THỜ CÚNG THẦN TÀI ở ẤN ĐỘ 


Trong tín nệm đa thần của Ấn Độ, có nhiều vị nữ thần 
có công năng ban phúc phát lộc cho những ai phát tâm quy 
ngưỡng. Trong số đó phải kế đến thiên nữ Thất-lợi (2| 
= Šrï), phối ngẫu của Vishnu và thiên nữ Tỳ-ma (EBFEX#+z 
= Parvati), phối ngẫu của thần Shiva. Ngoài ra còn có Biện 
tài thiên nữ (Rằ2Ÿ 34 = Sarasvati) là phối ngẫu của Phạm 
thiên (Brahma). Cả ba vị nữ thần này thống hợp nhất thể với 
ba vị thần Brahma, Vishnu và Shiva'° và đều có chức năng 
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đóng vai trò thần tài cho bất cứ ai phát tâm cầu nguyện và 
thờ cúng. 


Tư liệu khả tín về một trong ba vị thần tài được ngài 
Huyền Tráng (602-664) xác tín trong tác phâm Đại đường 
tây vức kỷ, quyên hai: 


Từ thành Bạt-lỗ-xa đi hơn 50 dặm về phía Đông Bắc 
thì đến núi cao. Núi này có một tảng đá xanh mang hình 
dáng phu nhân của vua trời Đại-tự-tại (Shiva), là Tỳ-ma- 
Thiên nữ (EBFEZ+). Nghe phong tục địa phương kê răng, 
tượng T)-ma Thiên nữ này do thiên nhiên tác tạo và rất linh 
thiêng. Dân chúng các nước thuộc Ấn Độ, dù gân hay xa, 
dù sang hay hèn, thảy đều cùng đến cẩu phước, câu thọ, 
tuỳ tâm thỉnh nguyện. Bắt kỳ ai muốn thấy được hình tượng 
Thiên nữ thì lòng phải chí thành, tâm phải chuyên nhất, 
nhịn ăn bảy ngày, nếu thấy được tôn nhan thì sở nguyện sẽ 
viên thành". 

Theo huyền thoại và truyền thuyết Ấn Độ, thiên nữ 
Laksmi, cũng còn gọi là ŠrT!?, được sinh ra từ sự khuấy 
động biển sữa (The churning the milk ocean), trong quá 
trình tìm kiếm bình nước bắt tử (amrta: 3IJq), giữa các vị 
chư Thiên và chúng A-tu-la (Asura). LaksmT là thiên nữ chủ 
về sắc đẹp, tình yêu và sự thịnh vượng”. 


Trong truyền thống Ấn giáo, việc kính lễ thiên nữ 
Laksmĩ có thê thực hiện hằng ngày. Tuy nhiên, đại lễ tôn 
vinh nữ thần Laksmĩ diễn ra trong tết Diwali hay còn gọi là 
Dipävali được diễn ra vào tháng Kartika theo lịch Ấn Độ, 
hiện còn được sùng phụng cho đến ngày nay!. 
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_é š _ ^ 
Sự tích khuấy động Biển Sữa ở sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan - Ảnh: Lawrence L. 


Thân chú về thiên nữ Laksmi rất phong phú và đa dạng 
tùy theo tập tục, vùng miền, tuy nhiên điểm chung nhất là 
sự tôn kính, kính lễ (zzzno) thiên nữ LaksmT$. 


3. VÀI CỨ LIỆU VỀ THIÊN NỮ LAK$MÏ 
CỦA ẤN GIÁO TRONG PHẬT GIÁ0 BẮC TRUYỀN 


Trong quá trình du nhập và phát triển tại Trung Hoa, 
các nhà hoằng pháp buổi đầu đã vận dụng chú ngữ làm 
phương tiện bổ trợ. Một trong những đại diện tiêu biểu cho 
phương cách giáo hóa đặc thù này chính là ngài Đàm-vô- 
sám (385-433). 

Theo Cao Tăng Truyện, ngài Đàm-vô-sâm vôn người 
trung Ấn Độ, mười tuổi đã đọc thông nhiều thê loại thần 
chú. Ông rành rẽ các loại chú thuật và đạt được nhiều thành 
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tựu trong lãnh vực này. Cụ thê, ông đã gia tâm trì mật chú 
để mạch nước có thể xuất hiện từ tảng đá khô (#2). 
Do thành tựu nhiều thê loại chú thuật nên ở Tây-vức ông 
được tôn xưng là Đại chú sư (WdR). 


Di sản dịch phẩm kinh điển do Đàm-vô-sắm để lại khá 
nhiều, trong số chúng có bản kinh Kim-guang-minh, gồm 
bốn quyên'°. Với sơ khảo bước đầu cho thấy, bản kinh Kim- 
quang-minh có nhiều dẫu hiệu kỳ đặc, pha tạp nhiều yếu tổ 
ngoài Phật giáo. Vân đề này, chúng tôi sẽ trình bày trong 
một khảo cứu khác. 

Ở đây, riêng về bài thần chú cầu thần tài, nằm trong 
phâm Công đức Thiên (11#äâ)"” trong bản dịch của ngài 
Đàm-vô-sắm, hoặc hoặc ở phâm Đại cát tường Thiên nữ 
tăng trưởng tài vật (Kitt XXx1äSR]nñn) trong bản 
dịch của ngài Nghĩa Tịnh (635-713)'Ẻ. 


Bản thần chú của ngài Đàm-vô-sâm thì khuyết, thiếu 
ở phần đầu, bản của ngài Nghĩa Tịnh đầy đủ hơn nhưng 
do vừa phiên âm, vừa dịch nghĩa nên ít phổ biến. Tồn 
bản thần chú cầu thần tài trong kinh Kửm Quang Minh 
theo chúng tôi hiện được sử dụng cho đến ngày nay được 
trích xuất từ Kim Quang Minh sảm pháp bô trợ nghỉ (®% 
3.RP Ji ›+ š§ RJI{Ã)'°, được tập thành vào thời Tống Nhân 
Tông (1010-1063), do ngài Từ Vân sám chủ, húy là Tuân 
Thức #3: 964-1032)”, bậc cao tăng thời Bắc Tống 
(960-1127). 


Nguyên văn bài thần chú câu thần tài trong bản dịch 
của ngài Đàm-vô-sâm cũng như của Nghĩa Tịnh không có 
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Từ trái sang là ba nữ thần Saraswati, Lakshmi, Ganesha 


phần đảnh lễ Tam Bảo (Bj#&{#IÈEJ##i#£#4{#U). 
Riêng bản tập thành của ngài Tuân Thức thì gia thêm phần 
này. Toàn văn bài chú ấy như sau: 


li # {% lÈ lai #&.)Š Fề la 4Œ {lí flll ai # 2E Zf| BE ấn] ‡£ mã H 
JEfãtbfb3š fÌ S‡Šïll@ñ#| =SŠJ£išđ ẩm] Em] Z£ 
II?z = = ft ke fll?8 Fề ãu| ;lU 4| Šỹ 3 383V 2£ 3 TRi Me +1] lệ 
zKfU =SEl#34 3t B Tã HÌ bi 4 Hà  E Hệ ra Bế nh] EE Đà SE 
ïÐ HỆ mị dỗ 3] TẾ S R8 ÍÀ ĐAU - HHYTD GE1H LH Hg — S DDN) 
HHb ÿn] 2 XE 2£ Je.”). 

Phiên âm: 

Nam mô Phật đà nam mô Đạt ma nam mô Tăng già 


nam mô thất lợi ma ha đề tị da đát nễ dã tha ba lợi phú lâu 
na già lợi tam mạn đà đạt xá ni ma ha tì ha la già để tam mạn 
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đà tì ni già đề ma ha ca lợi dã ba nễ ba la ba nễ tát lợi phạ lật 
tha tam mạn đà tu bát lê để phú lệ na a dạ na đạt ma để ma 
ha tì cô tất đế ma ha di lặc để lâu bá tăng kì đề ê đề sỉ tăng 
kì ê để tam mạn đà a tha a nâu bà la ni. 


Bài thần chú này về sau được thâu nạp vào trong Cu 
kinh nhật tụng tập yếu, quyền Hạ”, và từng bước đi vào thời 
khóa tụng kinh buổi sớm (ESš#š#) của nhiều chùa, viện 
Phật giáo Bắc truyền, trong đó có cả Phật giáo Việt Nam, với 
tên gọi là bài chú Tiện thiên nữ (S75). 

Có thê nói, do đặc thù của Phạn ngữ là đa âm còn ngôn 
ngữ Trung Hoa là đơn âm, nên khi phiên dịch những bài 
thần chú từ Phạn sang Hán thì đã có nhiều khác biệt, tùy 
theo quy ước của các nhà phiên kinh. Riêng về bài chú 
Thiện thiên nữ, ngay câu đầu tiên là lời kính lễ thiên nữ Đại 
cát tường. Nói cách khác, đó vốn là bài chú liên quan đến 
thần tải LaksmT của Ân giáo. 

Theo tác phâm Cô Phạn văn Phật giáo chú ngữ toàn 
tập, tác giả Giản Phong Kỳ (f3) đã nỗ lực khôi phục 
Phạn ngữ bài chú này. Nguyên tác như sau: 


namo buddhäya, namo dharmäya, namo samghäya. 
namo $rI-mahä-devTya, tadyathä: om paripiruna carye 
samanta daršanï mahãä vihãära gate, samanta vidhänagate, 
mahã kärya pratisthäpane, sarvärtha samanta suparipiirune, 
äyana dharmate mahä vikurvite, mahämattrT upasamhite, 
hite susamgrhite, samanta artha anupalane svähã”. 


Nếu trừ đi câu đánh lễ Tam Bảo đầu tiên được thêm 
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vào, so với hai bản địch của ngài Đàm-vô-sắm và của ngài 
Nghĩa Tịnh, thì câu: Ej#&Z#JF£ãnJ‡E nguyên tác Phạn 
ngữ chính là namo sri-maha-deviya. Nghĩa là, Kính lạy đại 
thiên nữ Šri. 

Cũng câu thần chú này, nhưng có vài thay đổi chỉ tiết 
trong Nghỉ quð Hông Ca Đà Dã (1fÈ#ƒ{§$J\)*, do ngài 
Kim Cang Trí (671-741) trước thuật, đó chính là: 

Hệ JZ 5 5z BÀ|ÿE 3 Eế se se Bi 

(Án, ma hạ thất lợi đề bà tì sa bà hạ) 

Căn cứ vào dòng ghi chú phía trên câu thần chú này, 
ở Nghi quỹ Hông Ca Đà Dã, đã cho thây đây là câu chú 
triệu thỉnh thiên nữ Cát tường (&##Z<#). Vị nữ thần có 
thể ban cho chúng sanh nhiều thứ như: bệnh tật thì sẽ được 
chóng lành, đói khát thì được no đủ, nghèo khổ thì có y 
vật, của báu... Đặc biệt, trong phần quán tưởng khi niệm 
thần chú, phải tưởng đến hình ảnh lưu xuất từ biển sữa (#I, 
ï⁄§). giống như nguồn cội của thiên nữ Laksmi trong thần 
thoại của Ấn giáo. 


Cùng mang nội dung liên quan đến thiên nữ Cát 
tường, bản kinh Phật thuyết Đại cát tường thiên nữ thập 
nhị danh hiệu (ffflẰ kT4fftX+<-†—®5ãÁ#)”" do ngài 
Bắt Không (705-774) phiên dịch. Bản kinh đã quảng diễn 
mười hai tên gọi khác nhau của vị thiên nữ này và những 
khả năng tương ứng với từng tên gọi. Đặc biệt, trong bài 
thần chú cũng chuyên tải một cách phiên âm mới của thiên 
nữ Laksmï là Lạc-khát-sủ-mính (ï#Z ##j). 
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4. HIỆU NĂNG CỦA CHÚ NGỮ 
VÀ THAM CHIẾU VỚI LỜI PHẬT DẠY 


Có nhiều bằng chứng cho thấy, nếu lòng thành khấn 
nguyện và trì tụng bài chú cầu thần Cát tường hoặc nữ thần 
Laksmï đúng pháp, tất sẽ tạo nên nhiều lợi lạc tức thời. 
Thực tế năng lực gia trì thần chú của ngài Đàm-vô-sắm ghi 
nhận trong Cao Tăng Truyện được gói gọn trong bốn chữ 
Sở hướng giai nghiệm (BTfEI #8), đã phần nào chứng tỏ 
hiệu năng của thần chú nói chung và chú thần tài nói riêng. 

Không những thế, trong kinh Kim Quang Minh Tối 
Thắng Vương đã ghi nhận lời phát nguyện mang tính bảo 
chứng của thiên nữ Đại Cát Tường, rằng: 


Bạch Thể Tôn! Nếu có người trì tụng thân chú này đúng 
như vậy đề triệu thỉnh con, con nghe được lời câu thỉnh, tức 
sẽ đến bên và khiên cho sở nguyện kẻ kia thành tựu”. 


Dẫu rằng cần phải khảo cứu lại tính thuần túy Phật 
giáo của bản kinh này, nhưng qua đó đã cho thấy nêu như 
trì tụng thần chú thần tải, cầu thỉnh thiên nữ Đại Cát Tường, 
tắt sẽ có nhiều điều hoạch đắc. 


Theo Phật tô lịch đại thông tải, quyên 18, vào niên hiệu 
Thiên Thánh năm thứ tư (1026), triều Tống Nhân Tông, lúc 
ây trời đại hạn, ngài Tuân Thức (3ŠZŸ) cùng các vị Sa-môn 
dùng kinh Kim Quang Minh để cầu đảo thì mưa gió liền gội 
nhuân. Nhân đó, ngài Tuân Thức đã trước thuật Kim Quang 
Minh Sám Pháp bô trợ nghỉ (% 3.RR1Ä\3% X8 B] 1Ã)”. 


Từ thực tê kinh nghiệm của các bậc cô đức trong chôn 
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tùng lâm, mỗi khi cần tu bổ thiền lâm, hoặc lúc bị khuyết 
thiếu các vật dụng cần dùng thì các ngài tô chức trì tụng chú 
Thiện thiên nữ. Người viết chưa thông kê đầy đủ về vân đề 
này nên chưa rõ hiệu năng thực tế, nhưng được biết rằng, 
vào mỗi sớm mai, chú Thiện thiên nữ vẫn được trì tụng 
trong phần lớn các chùa, viện Phật giáo Bắc truyền. 


Một điều cần phải thấy rằng, từ thực tế lịch sử đã 
chứng tỏ, những lợi lạc do thần chú, cụ thể ở đây là chú 
thân tài đưa đến là nhất thời và không có giá trị vững chãi, 
nêu không nói là chứa đựng nhiều nỗi sợ hãi, bất an. Câu 
chuyện về mối tương quan thầy trò giữa Thư-cù-mông-tôn 
và ngài Đàm-vô-sâm được ghi nhận ở Cao Tăng truyện là 
một ví dụ cụ thế”. 


Vốn có cơ tâm, nên khi biết được khả năng chú thuật 

của Đàm-vô-sắm, Hà Tây Vương Thư-cừ-mông-tốn (?RJPR 
+›RXE5fi#: 368-433) đã triệu kiến ngài và tiếp đãi trọng 
hậu nhằm chủ ý phò trợ cho đề nghiệp của mình. Khi vương 
vị lung lay, ông cho rằng thờ Phật không thiêng (Sš{###Ƒ§) 
nên đã bức ép các vị Sa-môn dưới năm mươi tuôi hoàn tục. 
Không những vậy, khi hay tin Ngụy-lỗ-thác-bạt-đảo (8# 
št#f:: 408-452) cầu thỉnh Đàm-vô-sắm vì khả năng chú 
thuật của ngài thì Thư-cù-mông-tốn không vui. Thậm chí, 
ông còn tỏ ra buồn bực vì Đàm-vô-sâm nhiều lần xin phép 
đi Tây-vức tìm lại phần sau của kinh Niết-bàn. Lo sợ quân 
cơ bị tiết lộ, ưu tư về khả năng chú thuật của Đảm-vô-sắm 
có thể tạo thuận lợi cho kẻ thù, nên Thư-cừ-mông-tốn đã âm 
thầm sai thích khách giết hại ngài trên đường đi, vào niên 
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hiệu Nghĩa Hòa (SšH) năm thứ ba (433), khi đó ngài Đàm- 
vô-sắm mới được 49 tuôi. 


Trước khi đại nạn xảy ra, ngài Đàm-vô-sắm đã cơ cảm 
về cái chết của mình, /hế nên vào ngày khởi hành, ngài đã 
rơi lệ mà bảo chúng rằng: Nghiệp cũ của Sám sắp đến. Chư 
vị Thánh hiển cũng không thế cứu vậy. 


Với một bậc thầy về chú thuật, được tôn xưng là bậc 
Đại chú sư (#Êÿ), thế nhưng vẫn không thể vượt qua 
được nghiệp cũ của mình, thế mới hay việc vận dụng nhuần 
nhuyễn các thể loại thần chú, mà ở đây là chú thần tài không 
thể vượt qua nghiệp quả, quả đúng như sự ghi nhận trong 
1)-nại-da: 

Mạng người khi nghiệp tận, 

Chủ thuật hoặc y phương, 

Đêu không thê cứu được, 

Thân tiên hoặc thánh hiên, 

Đảnh xuôi tay, buông bỏ.”! 


Tương tự, câu chuyện được ghi lại trong kinh Tạp Bảo 
Tạng là một mình họa sống động về việc cầu khân thần tải, 
lược truyện như sau: 


Có hai anh em nghèo khó nhưng tính cách khác nhau. 
Người em thì siêng năng làm lụng để được giàu có, còn 
người anh vì muốn nhanh giàu có nên không chịu làm gì mà 
chỉ câu vị trời Tỳ-ma, chủ về thần tài. 

Một thời gian sau, vị trời T)-ma liền hóa hiện thành 
người em đến thăm anh. Người anh liền cảu gắt, nói: sao 
em không lo trông tỉa mà đến đây làm gì. Người em đáp, tôi 
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muốn học theo anh, trai giới cấu nguyện, mong mau được 
giảu fo. 

Người anh bảo: Không cày bừa gieo giống, siêng năng 
làm lụng thì làm sao mà giàu to được? 


Ngay đó, người em liền bảo: Có phải nhờ trồng tỉa mới 
giàu có được sao? Nghe vậy người anh yên lặng, không nói 
được gì. Lúc ấy, vị trời T)-ma liền hiện nguyên hình và dạy: 


Ngươi phải biết, ngày nay ngươi phải tu hành, bồ thí 
thì ngày sau mới hưởng được phúc quả giàu sang. Bởi nhiêu 
kiếp ngươi không tu bô thí nên cứ mãi bẩn cùng. Dù ngày 
nay người siêng năng câu khẩn ta đề mong nhanh chóng 
giảu sang nhưng làm sao mà thành tựu được. Cũng như cây 
xoài vào mùa Đông, dù cầu khân cả ngàn vạn thiên thân 
cũng không thê đơm hoa, kết trái. Không tu nhân mà chỉ lo 
câu ta đê được giàu có là điều không không thê xảy ra vậy?. 


Sau khi dạy bảo xong, vị trời Tỳ-ma liền nói một bài kệ 
ngăn, với hai câu kết: 

Hết thảy do hành nghiệp, 

Câu Trời ích lợi gì?33 


Một trường hợp khác liên quan đến việc phụng thờ vị 
trời chủ về tài vật, hạy còn gọi là Cát tường thiên của Đề- 
bà-đạt-đa, được mô tả sông động qua câu kinh: 

Chống nghịch Phật Thể Tôn, 

Phụng thở trời Cát-tưởng, 

Sẽ đọa ngục Vô giản, 

Bức vây khô tai ương.* 
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Không những vậy, trong kinh Ban chu Tam muội, một 
vị cư sĩ thọ trì năm giới thì không được lễ bái miếu thờ các 
vị Trời. Bài kệ sau đã cho thây điều đó: 

UƯu-bà-di muốn học thiên Tam-muội. 

Hãy giữ gìn năm giới chớ hư hao. 

Kính thờ thây như Phật hằng chỉ bảo. 

Không bái lạy miễu Trời hoặc cúng thân.°Š 

Bản kinh này xuất hiện khá sớm ở thời Hậu Hán do 
ngài Chi-lâu-ca-sắm dịch và được lưu hành khá rộng rãi ở 
thế kỷ II. Chính vì vậy, bản kinh là một trong những luận cứ 
quan trọng trong một tờ nghị trạng của Trường Sử Vương 
Huyền Sách (&# # 4##). nhằm phản kháng vương quyền 
bắt Tăng, Ni lễ bái vương quan: 

Hàng Uu-bà-tắc giữ năm giới đã không được lạy 
Trời, huống hô Tăng, Ni thọ cụ túc giới mà phải lễ bái 
hàng bạch y°5. 

Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bôn Nguyện 
Công Đức do ngài Huyền Tráng dịch, trong những điều kiện 
căn bản để không thọ ba đường ác, đó là tùy theo khả năng 
của mình mà tuân giữ giới pháp, và đặc biệt là không được 
thờ Trời. Kinh ghi: cho đến trọn cả cuộc đời không thở vị 
Trời nào khác, mà chỉ nhất tâm quy y Phật, Pháp, Tăng (71 
287 4` SE ĐK: Hã —!Ù PP, VÀ, TẾ). . 

Từ những cứ liệu minh giải ở trên đã cho thấy, chú 
thuật nói chung và chú thần tài nói riêng vẫn tạo nên những 
hiệu năng nhất định nhưng không có giá trị vững bền, vì 
chưa thống hợp với lời Phật dạy. Không những vậy, việc 
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kính lễ thiên thần là điều không đúng phép, ngay cả một vị 
Ưu-bà-di, huống chỉ là một bậc xuất gia với chí xuất trần vi 
thượng sĩ. 


5. NHẬN ĐỊNH 


Phật giáo xuất hiện giữa một rừng tín niệm đa thần, 
vôn đã bắt rễ sâu xa trong mọi giai tầng của xã hội Ấn Độ ở 
thời kỳ cổ đại. Việc khăng định một lối đi riêng không cầu 
khẩn, tế tự trời thần, là một tia sáng vạch thời đại của chính 
Đức Phật Thích Ca. 


Xem ra, cùng tương sinh và tồn tại trong mối giao thoa 
giữa các tôn giáo cùng thời; đặc biệt là khi giáo đoàn chấp 
nhận nhiều thành phần xã hội được tham dự vào đời sống 
Tăng-già, là điều kiện thuận lợi để nảy sinh các tập tính tế 
tự xưa cũ, cụ thê là vận dụng chú thuật của Ấn giáo, kể cả 
việc thờ TrỜI. 

Ngay trong thời Phật, việc vận dụng chú ngữ của Ấn 
giáo ngoài mục tiêu hoằng đạo thỉnh thoảng đã xảy ra và 
Đức Phật đã có những khuyến nghị, cắm chỉ. Những cổ tục 
này ngày càng xuất hiện nhiều hơn sau khi Đức Phật diệt 
độ và trong sinh hoạt Thiền gia ở những vùng đất mới, đặc 
biệt là kế từ khi có sự trỗi dậy và âm thầm tác động của xu 
hướng tân Vệ-đà. 

Từ lời dạy cô động của Đức Phật trong kinh 7rưởng 
Bộ ở tạng Nikäya, từ những bằng chứng tương đồng về lời 
dạy đó trong kinh văn Hán tạng, đã xác quyết rằng, việc 
cầu khân thần tài Siri và các danh xưng tương ứng như Cát 
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tường thiên, Thiện thiên nữ cùng các bài chú ngữ... đều 
không đúng với giáo nghĩa thuần túy của Phật giáo. 

Nói cách khác, trì tụng chú thần tài là không thuận 
hợp với Phật đạo, nếu không nói là gián tiếp hành pháp 
Bà-la-môn'. 
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VÀI ĐIỀU QUAN NGẠI 
KHI ĐỌC KINH KIM QUANG MINH 


Này các Tỷ-kheo, có thê có Tỷ-kheo nói: “Tại trú xứ 
kia, có một vị Thượng tọa, vị này là bậc ẩa văn, gìn 
giữ truyễn thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự 
thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; như vậy là 
Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo 
Sự”. Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán thản, 
không nên hủy báng lời nói của 1ý-kheo 4 ly: Không tán 
thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cân 
phải được học hỏi Kỹ lưỡng và đem so sảnh với Kinh, 
đổi chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu 
với Luật, và nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
“Chắc chăn những lời này không phải là lời của Thể 
Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm ”. Và này các 
Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sảnh 
với Kinh, đem đối chiếu với Luật, nếu chúng phù hợp 
với Kinh, tương ứng với Luật, thời các ngươi có thê kết 
luận: “Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế 
Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh”. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo pháp thứ tư, các Ngươi 
hãy thọ trì (Kinh Đại-bát Niết-bàn)!. 
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¡nh Kửn Quang Minh (®%3.RR#8) là một bản kinh 

k thuộc văn hệ Phật giáo Bắc truyền, được các triều 

ại phong kiến ở Trung Quốc, Nhật Bản cũng như 

Việt Nam xem là một trong những bản kinh hộ quốc (šŠ |. 

Xét về niên đại, bản kinh có mặt ở thời Hậu Hán (23- 

220), xuất hiện trong Cao Tăng Truyện qua hành trạng của 

ngài Nhiếp-ma-đằng (Ƒ##š)?. Bản kinh này cũng được 

đại sư Trí Giá (##: 538-597)! thuyết giảng cho các bậc 

danh sư và được học trò Quán Đảnh (3ŠT8) ghi chép thành 
những công trình chú, sớ". 


Không những vậy, kinh Kữm Quang Minh còn được 
các bậc quân vương như Lương Võ Đề (464-549), Tùy Văn 
Đề (541-604), Võ Tắc Thiên (624-705)... cung thỉnh các 
bậc cao tăng thuyết giảng. Chính tự thân hoàng để Võ Tắc 
Thiên viết lời tựa cho bản kinh Kim Quang Minh Tối Thắng 
Vương do ngài Nghĩa Tịnh (635-713) dịch. 


Từ những cơ sở đó đã góp phần bảo chứng về nguồn 
gốc của bản kinh, làm sơ khởi nhân duyên để bản kinh này 
được lưu truyền sâu rộng và được các bậc long tượng thiền 
môn khuyến khích trì tụng, sao chép, ấn hành. 
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Chính bản thân người viết, do nhân duyên trùng kiến 
một ngôi Phật điện nên được các bậc trưởng bối khuyên trì 
tụng kinh Kim Quang Minh. Sau nhiều tháng gia tâm hành 
trì, người viết đã khởi lên một vài ưu tư về một số nội dung 
đặc dị trong bản kinh này. Chuyên khảo sau sẽ lần lượt biện 
giải những dấu hiệu quan ngại, được phát hiện trong kinh 
Kim Quang Minh. 


1. CÁC TRUYỀN BẢN VÀ VẤN ĐỀ SAN TẬP 


1.1. Các truyền bản 


Tính theo niên đại, kinh Km Quang Minh có các 
truyền bản sau: 


1. Kinh Kim Quang Minh do ngài Đàm-vô-sắm (## 

š#il: 385-433) dịch vào thời Bắc Lương, gồm bốn quyên, 

19 phẩm, kế cả phẩm tựa, vào niên hiệu Huyền Thủy (#4 
&:412-428)5. 


2. Kinh Kim Quang Minh Đề Vương. Phiên âm theo 
Phạn ngữ là: Tu-bạt-noa-bà-phả-bả-uất-đa-ma-nhân-đà-la- 
giả-duyệt-na-tu-đa-la ({###:3*§Ñ 3»; Z FRIR|fEZE 1E Di 
JB{2Z #£: Suvarnaprabhãottamendraräjäsutra). Bản kinh 
này do ngài Chân Đề (Jãš§#) dịch vào niên hiệu Thái Thanh 
nguyên niên (547), gồm bảy quyên. 

3. Kinh Kim Quang Minh Tiện Quảng Thọ Lượng Đại 
Biện Đà La Ni do ngài Da-xá-quật-đa (RlF® l2) cùng với 
ngài Xà-na-quật-da (BjÄll#Z) dịch ở thời Bắc Chu (3È 
EE]: 557-581), gồm năm quyền. Theo ngài Trí Thăng (##†) 
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trong Khai nguyên thích giáo lục, quyền bảy cho rằng, bản 
kinh này vốn kế thừa bản dịch của ngài Đàm-vô-sâm, chỉ 
gia thêm hai phẩm 7họ lượng và Đại biệnẺ. 


4. Hiệp bộ kinh Km Quang Minh. Bản kinh này do 
ngài Bảo Quý (# Ä), tổng hợp lại từ ba bản dịch kinh Kim 
Quang Minh do ngài Đàm-vô-sắm, Chân-đề và Xà-na-quật- 
da vào niên hiệu Khai Hoàng năm thứ 17 (597)!. 


5. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh do 
ngài Nghĩa Tịnh (dịch vào niên hiệu Trường An năm thứ ba 
(703) gồm 31 phâm chia đều thành 10 quyên, được Võ Tắc 
Thiên viết tựa'?. 

Trong năm truyền bản này, thực chất chỉ có ba bản 
dịch, gồm bản của ngài Đàm-vô-sắm, ngài Chân-đề và ngài 
Nghĩa Tịnh. Bản của hai ngài Da-xá-quật-đa và Xà-na- 
quật-đa chỉ là hai phẩm rời. Bản của ngài Bảo Quý là sự 
tổng hợp ba bản dịch theo quan điểm của cá nhân. Ở đây, 
sở dĩ ngài Bảo Quý mạnh dạn sự tổng hợp ba bản dịch do 
căn cứ vào truyền thông tông hợp kinh điền của các bậc tiền 
nhân đi trước, và ngay cả chính nội dung của bản kinh Kữn 
Quang Minh!!. Điều này sẽ rõ ràng hơn khi điểm qua vài 
nét về những dấu hiệu thu nạp và san tập của bản kinh này. 


1.2. Vấn đề thu nạp và san tập 


Khảo về nội dung kinh Kim Quang Minh, đã cho thây 
bản kinh này dung nạp nhiều thê tài, tư tưởng. Từ những 
câu chuyện tiền thân theo văn hệ Avadäna sông động, đến 
triết lý tánh không và kể cả nguyên bản mật chú Vệ-đà của 
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Một phiến đoạn kinh 
Kim Quang Minh, 
bản dịch của ngài 
Đàm-vô-sấm 





Ấn giáo. Một bản kinh mà ngay ở những dòng đầu tiên của 
phẩm Tựa, được tôn vinh là Jø của các kinh (š§f#2 #), 
như kinh Pháp Hoa,'? nhưng nội dung lại tổng hòa nhiều 
điều đặc dị, cũng là một vân đề đáng quan ngại. 


Điều này sẽ rõ ràng hơn khi xét riêng về nguồn gốc 
của phẩm X¿ 7hân (†3) thứ mười bảy trong bản dịch của 
ngải Đàm-vô-sâm, hoặc thứ hai mươi sáu trong bản dịch 
của ngài Nghĩa Tịnh. 

Phâm Xả Thân chuyền tải một câu chuyện sinh động 
liên quan đến tiền thân của Đức Phật, vốn là một vị vương 
tử tên là Ma-ha-tát-thùy (F#ã"Jlễ‡#: Mahasattva). Nhân 
chuyên vào rừng dạo chơi, ngài thấy cọp mẹ đói lã bên 
bầy con non mới sinh. Sợ cọp mẹ phải ăn thịt chính con 
của mình, khởi lòng thương cảm lớn, ngài đã tự mình trích 
huyết, lóc thịt và bố thí thân mạng đề cứu đàn hồ đói. 

Niên đại sớm nhất ghi nhận về sự kiện này xuất hiện 
trong bản kinh Lực độ tập? và luận Đại frí độ!” ở thê kỷ 
IIL. Đặc biệt, sự kiện này còn được ghi lại trong kinh Phái 
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thuyết Bô-tát đầu thân di ngạ hô khởi tháp nhân duyên'Š do 
Sa-môn Pháp Thạnh (Ƒ?]3##Š) dịch ở thời Bắc Lương (3È 
m:397-439). Theo ngài Trí Thăng trong Khai nguyên thích 
giáo lục, quyên 4, thì Sa-môn Pháp Thạnh đã tự mình đi 
Tây Vức, đã chiêm bái ngôi tháp này và nhận thấy sự linh 
hiển tại đây (TS #®#)'°. Theo ghi nhận của ngài Huyền 
Tráng trong tác phâm Đại Đường Tây-vức kÿ, ngôi tháp 
này do vua A-dục xây dựng và vẫn còn linh hiển, nếu ai 
có bệnh, chỉ cần nhiễu quanh thì bệnh tình phần lớn sẽ 
thuyên giảm (8?#iãi£i@# #u)!. Ngành khảo cô học 
ngày nay đã tìm thấy ngôi tháp này tại phía bắc Pakistan, 
giữa Islamabad và Lahore với tên gọi là tháp Mankiala'3. 
Vấn đề này sẽ được trình bày chỉ tiết trong chuyên khảo Đi 
tìm bảo tháp nơi tiền thân Đức Phật hiến mình cứu hô đói, 
nằm ở phần cuỗi tập sách này. 

Về nguyên tác, đây là câu chuyện xuất hiện đầu tiên 
trong tác phâm Bồn-sanh-man (&#ý: Jatakamälã) của 
ngài Thánh-dũng (EEBÄ: Äryaáũra). Thê tài Bồn-sanh là 
một trong những bài học vỡ lòng theo ghi nhận trong Nam 
Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện”, và đồng thời là khuôn 
mẫu để tác tạo nên nhiều công trình kiến trúc Phật giáo 
nôi tiếng còn lưu lại đến ngày nay. Đó là công trình điêu 
khắc ở đại tháp Sanchi, đến những bức bích họa trong hang 
động Ajanta ở Ấn Độ, và cả nhiều công trình điêu khắc ở 
Gandhära nhiều thời kỳ... 

Mặc dù toàn văn của tác phẩm Bồn-sanh-man (# 
Sẽ: Jatakamaälä) hiện còn lưu lại trong Đại tạng kinh có niên 
đại vào thời Bắc Tống (dÈR:960-1167); thế nhưng, căn cứ 
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vào ngôi tháp do vua A-dục dựng để kỷ niệm câu chuyện 
thái tử xả thân, căn cứ vào nội dung được chuyên tải trong 
kinh 1e độ tập và luận Đại trí đó, căn cứ niên đại của tác 
giả Bốn-sanh-man (/#*‡Ã#)?°, căn cứ vào bích họa thái tử 
xả thân trong hang động Mạc Cao số 428, ở thời Bắc Chu”!; 
đã chứng tỏ, câu chuyện thái tử xả thân cứu hồ đói đã xuất 
hiện trước kinh Kim Quang Minh. 

Về phương diện san định kết cấu, ngay ở thời nhà Tùy, 
ngài Thiên Thai Trí Giả (538-597) đã phản ánh sự bất cập 
trong chủ trương san tập kinh Kữn Quang Minh: 


Các vị đại sư ở Giang Bắc?” dùng Sơ phẩm làm tựa, lấy 
phẩm Thọ Lượng cho đến phẩm Xả Thân làm phân chính, 
phẩm Tún Phật làm phân lưu thông. Chánh văn lại chia làm 
ba. Từ phâm Thọ Lượng trở đi là chánh thuyết, từ phẩm 
Tứ Vương về sau là phân nguyện lớn hộ trì kinh, phẩm Trừ 
Bệnh và các phẩm về sau thê hiện lòng đại bị, tiếp vật. 


Các vị đại sư ở Giang Nam” dùng Sơ phâm làm tựa, 
lấy phẩm Thọ Lượng và các phâm về sau làm chánh, từ 
phẩm Tứ Vương cho đến phẩm thứ mười ba làm phần lưu 
thông. Ngài Tam tạng Chân-để phân chia bản dịch mới 
thành hai mươi hai phâm. Lấy Sơ phẩm làm tựa, từ phẩm 
Thọ Lượng đến phẩm Xả Thân thứ mười chín làm phân 
chánh, hai phâm sau cùng làm phân lưu thông”. 

Nếu xét thêm hai bản dịch của ngài Bảo Quý và ngài 
Nghĩa Tịnh, thì sự bất đồng trong phân chia các phâm lại 
càng lớn hơn. Điều này góp phần cho thấy tính phức hợp, 
tùy biến, không nguyên bản của bản kinh này. 
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Từ những bất đồng trong trật tự sắp xếp kết cấu bản 
kinh, từ thâu nạp và tổng hợp nhiều nguồn thư tịch, là điều 
kiện thuận lợi dẫn đến sự xuất hiện những cứ liệu ngoài 
Phật giáo trong bản kinh này. 


2. NHỮNG CỨ LIỆU NG0ÀI PHẬT GIÁO 
2.1. Khẩn lụy thần tài Laksmi 


Trong kinh Bzn-chu-Tum-muội, Đức Phật dạy rằng, 
một người cư sĩ giữ năm giới thì không được cúng tế thần 
linh và lễ bái miễu trời”. Có thê tìm thấy quan điểm này 
trong kinh tạng Nikãya”° và nhiều kinh văn ở Hán tạng””. 


Tuy nhiên, trong kinh Kim Quang Minh, đã xuất hiện 
nhiều trường hợp cầu 
khẩn, lễ lạy các vị thần 
linh, từ thần tài Si WÌ 
(Laksmi) của Ấn giáo 
và các vị thần đặc hữu 
của tín niệm Bà-la- 
môn. 


Thần tài LaksmT 
còn có tên là Srĩ°là phối 
ngầu của thần Vishu”, 
được gọi thành nhiều 
tên trong Hán tạng như: 
Lạc-khát-sửmính @Ã | : 
=#ã = LaksmT}", Tượng đá nữ thần Lakshmi, thế kỷ X, 
Thất-lợi (z1 = Š$r!, tại Bảo tàng lịch sử TP. HCM 
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Ma-ha-thât-lợi (FEšnJZE#J?? = Mahä Šrï), Cát-tường thiên 
nữ (äiŸZX#4)°, Đại cát tường thiên nữ (Kđi#X#)*, 
Công đức thiên (11#8Z)°... 

Trong kinh Kửn Quang Minh, bản dịch của ngài Đàm-vô- 
sắm, thiên nữ Công đức Thiên (712) đã phát nguyện rằng: 


Nếu tại tư gia, hoặc nơi A-lan-nhã, dùng hương thơm 
quyện bùn đất làm đàn, đốt các loại hương vi diệu, bày 
một tòa sạch đẹp”, dùng các thứ hoa thơm rải trên mặt 
đất đề cung nghỉnh ta. Ngay khi ấy chừng khoảng một 
niệm, ta sẽ quang lâm trú xứ đó và an tọa trên bảo tòa 
kia suốt đêm ngày, khiến cho gia chủ ở nơi thôn ấp, hoặc 
chốn Tăng phường, hoặc nơi đông trồng luôn luôn đây đủ. 
Muốn tiền bạc, kim ngân, trân bảo, muốn trâu, dê lúa gạo 
hoặc mọi thứ cần dùng thì tức khắc được đây đủ và an lạc 
thọ dụng” 


Theo kinh, muốn được tất cả điều đó, ngoài việc đảnh 
lễ nhiều vị Phật thì phải niệm danh hiệu Công đức Thiên 
ba lần rồi thiêu hương cúng dường (=lä#+Z #1) 
và đặc biệt lòng phải chí thành lễ kính. Trong câu đầu tiên 
ở bài thần chú của vị Thiên nữ này theo bản dịch của ngài 
Nghĩa Tịnh, là: Ejãã1JšãJz*? nguyên tác Phạn ngữ 
chính là namo $ri-maha-devrya°°. Nghĩa là, Kính lạy đại 
thiên nữ Šri. 

Có thể nói, nội dung chính của bài thần chú thiên nữ 
Laksmĩ vốn dùng đề tăng trưởng tài vật (!##&Ä‡42)“! như tên 
gọi của một phâm trong kinh Kữm Quang Minh. Cần phải thấy, 
vì một chút tài vật mà phải đảnh lễ, khẩn lụy một vị Thiên nữ, 
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là điều đáng quan ngại theo quan điểm của Phật giáo. 


2.2. Đảnh lễ các vị 

thần đặc hữu của Ấn 

giáo 

Tương tự như việc 
khẩn lụy nữ thần LaksmI, 
trong kinh Kữn (Quang 
Minh còn đề cập đến nhiều 
vị thần đặc hữu của Ấn 
giáo, mà ở đây là Biện 
tài thiên nữ đ@‡Z#x = 
Sarasvatï) là phối ngẫu của 
Phạm thiên (Brahma)”. 





Trong bản dịch của 
ngài Nghĩa Tịnh, phẩm 
Đại biện tải thiên nữ, VỊ 
nữ thần chủ về (hông mình, đại trí tuệ, ngôn từ mỹ diệu, tài 
năng đảm lược, luận nghị văn chương”. Trong huyền thoại 
và tuyên thuyết Ấn Độ, biện tài thiên (Sarasvatï) chủ về 
kiến thức, âm nhạc, nghệ thuật, trí tuệ và việc học hành". 
Theo kinh, muốn được thiên nữ này gia hộ thì không những 
phải đảnh lễ nữ thần Đại biện thiên nữ: Nzm-mô-tá-la- 
toan-đê-mạc-ha-đê-ti-duệ-sa-ha (ElšSfWW£f§JRSJ‡#S 
f?ã1]: namo Sarasvati mahã devye svähä)*'° mà còn phải 
chí tâm quy mạng (4Ù) vô số các vị thần sau: 


Thần Ô-ma (8š: Uma)“: thần Tắc-kiến-đà (3E##[È: 
Skanda)"; thần Ma-na-tư (EEÄ#Äf: Manasi)*°; Thông minh 


tj NG : z sà Ÿ 
_ /ñ MA `. — 


Thiên nữ Đại cát tường - Tranh vẽ 
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dạ thiên (ữRH†ZK: Rãtridevata)°: thần Phệ-suất-nộ (I 
5ñ: Visnu)°°; thiên nữ Tỳ-ma (EEFšZX#x: Bhïmä)"!; nữ 
thần Ha-lý-đê-mẫu (š?JI#JE: Hariti)'?; thần Mãn tài (3ãR: 
Pũrna-bhadra, có khi viết Ä#&jÈ)°. 

Cũng ở bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh, ở phâm 7ăng- 
thận-nhĩ-da-dược-xoa đại tướng (flJÄRÄRR#24V X79), 
trong bài thần chú của vị Dược xoa nảy, ngoài phần đảnh lễ 
Tam bảo, lại thêm vào việc đảnh lễ các vị thân đặc hữu của 
Bà-la-môn như: 


Kính lạy Phạm-thiên (EjšŠƒ##WỆ#WÄƑZ£tU: namo 
Brahmaäya). 


Kính lạy Đề-thích (EiššIi#f#‡l: namo Indräya). 


Kính lạy Tứ đại thiên vương (El3S‡TIhS:I8ff#Ri] 
llj: namo caturnäam mahäräjanam)“° 


Việc kính lạy vô số các vị thần đặc hữu của Ấn giáo 
nhằm đem đến sức khỏe, tiền tải, bình an, thông minh trí 
tuệ... là điều khác xa so với những quan điểm cơ bản của 
Phật giáo. 


2.3. Quan điểm chọn ngày tốt dựa trên trăng sao 


Truyền thống lựa chọn ngày tốt vốn là truyền thống 
của Bà-la-môn giáo khi chuẩn bị thực hiện những việc quan 
trọng như tế tự trời đất, sắc lập vương v†°, buôn bán xa 
quê””... Ngược lại với quan điểm đó, Đức Phật không chủ 
trương lựa chọn ngày tốt. Vân đề này được ghi nhận trong 
kinh Trưởng Bộ. 
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Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dâu đã dùng 
các món ăn tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành đê rước dâu hay rễ, 
lựa ngày giờ tốt đê hòa giải, lựa ngày giờ tốt đê chia rẽ, lựa 
ngày giờ tốt đê đòi nợ, lựa ngày giờ tốt đê mượn hay tiêu 
tiên... Còn Sa-môn Œotama tránh xa các tà mạng kê trên. 


Thế nhưng, trong kinh Kim Quang Minh, bản dịch của 
ngài Xà-na-quật-đa, ở phẩm Đại biện thiên (kRÄd&®) thứ 
12, ở bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh hoặc ở phâm Đại biện 
tài thiên nữ thứ 15 (&#&#]Z&3mn), thì phải lựa chọn ngày 
có sao Quỷ (Ø4 H) hoặc sao Bó-sái (#3 H) đề hòa 
hợp các loại hương dược (#®##). Kinh ghi lời phát nguyện 
của Đại biện thiên nữ như sau: 


Bạch đức Thế tôn, con sẽ nói cho vị pháp sư thọ trì 
quảng bá kinh này, và những ai ưa thích lắng nghe kinh 
này, về cách tăm rửa nước thuốc, đê những người ấy nếu 
có tai biến sao dữ (S8 #4 - người viết chú), nếu lúc mới 
sinh có sự xung khắc với ngôi sao sở thuộc ()#BRš Rš†R 
}š- người viết chú), nếu có cái khô của những bịnh truyền 
nhiễm, của chiến tranh, của ác mộng, ác thân, sâu cô, qui 
mị, ác chú, quỉ khởi thi, có những điều dữ như vậy làm 
chướng nạn thì được loại trừ cả. Cách ấy là những người 
có trí hãy tắm rửa như thế này. Hãy dùng ba mươi hai loại 
hương dược sau đây, cân lượng bằng nhau: 

(1) xương bô, (2) ngưu hoàng, (3) mục túc hương, (4) 
xạ hương, (5) hùng hoàng, (6) hợp hôn thọ, (7) bạch cáp, 
(8) khung cùng, (9) câu kỷ căn, (10) tùng chỉ, (11) quế bì, 


THÍCH CHÚC PHÚ 


(12) hương phụ tử, (13) trầm hương, (14) chiên đàn, (15) 
linh lăng hương, (16) đỉnh tử, (17) uất kim, (18) bà luật 
cao, (19) vi hương, (20) trúc hoàng, (21) tế đậu khẩu, (22) 
cam tùng, (23) hoắc hương, (24) mao căn hương, (25) sắt 
chỉ, (26) ngải nạp, (27) an tức hương, (28) giới tứ, (29) mã 
cán, (30) long hoa tu, (31) bạch giao, (32) thanh mộc. 


Lấy ngày sao Bồ sáải mà giã, rây lấy bột, và chú nguyện 
bằng một trăm lẻ tám biến mình chú này: Tát da tha, su kri tỉ, 
kri ti, Kri ti, ka ma ta lê, jăn ka ra tỉ, u ka ra tỉ, im dra ja l¡ nỉ, 
sát a ran tê, va cha chỉ lê, a ban ti, ka sỉ kê na, ku đu, Ku đu, 
kha ka vi lê, ka pi lê, ka pi lê, ka pi la ma tỉ, sỉ la ma ti, sẵn đi 
ẩu ra ma ti, pa ba, ka, bam chỉ lê, Sĩ rê, Sỉ lê, sa tỉ dát thi tê, 
soa ha. (Tadyatha suĂrti krfi krti kamatale jankarati ukarafi 
indrajanili sakaramte vacacile abamti kasikena kudu kudu 
khakavile kapile kapile kapilamafi silamatfi sandhiduramafi 
paba ka bhamcile Sire Sile satyasthite svaha)°”. 


Có nhiều vấn đề cần bàn đến ở đoạn kinh trên, tuy 
nhiên, điều chúng tôi quan tâm là vấn đề chọn ngày có sao 
tốt mà hòa hợp thuốc thang. 

Cần phải thấy, sao Quỷ (8#), hay Sao Bồ-sái (b3 
#) và cũng được gọi là sao Phất-sa (#53), Phú-sa (})), 
Bột-sa (#JìÐ), Đê-sa (JE})... vốn được phiên âm từ Phạn 
ngữ là Pusya (IÑN3)“°. Trong hai mươi tám (hoặc 27) vì sao, 
thì sao Pusya, hoặc Pushya đứng ở vị trí, thứ sáu, hoặc thứ 
tám, tùy theo cách phân loại. Theo tư liệu Hán tạng, thuộc 
bộ Mật giáo, ngôi sao này là tối thượng cát tỉnh. Mọi việc 
mong câu đều mau thành tựu (,#_E#.›—ĐIS§$ 
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{—#NW#)°!. Quan điểm này thực sự rất lạ lùng so với truyền 
thống kinh điển của Phật giáo. 

Khảo sát kinh điển y văn cổ đại của Ấn giáo, chúng tôi 
phát hiện ra rằng, theo quan điểm của Äyurveda ( : 
ngày có sao Bồ-sái xuất hiện là ngày tốt nhất cho việc hòa 
hợp thuốc thang”. 


Như vậy, quan điểm hòa hợp thuốc thang phải lựa ngày 
sao Bồ-sái mà đâm nghiền hòa hợp (†šÊñ) là quan điểm có 
cội nguồn từ Ấn giáo. 

Ngoài những cứ liệu liên quan đến Ấn giáo kê trên, 
trong kinh Kửm Quang Minh còn bảo lưu những phương 
cách tu tạo mang dấu ân của Bả-la-môn giáo như dùng phân 
bò làm đàn (+ BE)ÊHb® hoặc #EEE3#HÙ: gomaya (TÌHH) ), 
hoặc dùng bùa chú để phòng hộ rắn độc, thuốc độc, hộ 
thân (Ut#È, 0E, šŠÿffl)°t... Với khảo sát bước đầu cho 
thấy, trong Atharvaveda (VI.56) đều có thần chú với tên gọi 
tương đương và chỉ khác vài từ về nội dung chuyền tảiS. 


3. NHẬN ĐỊNH 


Khảo nghiệm quá trình lịch sử cho thấy, bản kinh nảy 
đem đến những hiệu năng nhất định cho người thực hành, 
mặc dù nguồn cội của hiệu năng phát xuất từ những tín 
niệm tôn giáo khác nhau. Ở đây, từ những hiệu quả thực tế 
trong khi trì tụng và thực hành kinh này, là một trong những 
lý do để kinh Kim Quang Minh được nhiều giai tầng ủng hộ, 
từ số đông dân chúng cho đến hàng nhân sĩ, vương quan. 
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Mặc dù kinh Kim Quang Minh nói chung có một kết 
câu không chặt chẽ, các phẩm, đoạn rời rạc và đôi khi 
không ăn khớp với nhau, nhưng xét về tổng thể, bản kinh 
mang dấu ân của nhiều truyền thống Phật giáo, từ thê tài 
Avadäna sống động của Phật giáo bộ phái, đến triết lý tánh 
không, tam thân, bình đăng... của Phật giáo đại thừa và 
mang nhiều âm hưởng của mật thừa ở thời kỳ sơ khởi. Xét 
về phương điện tư liệu, bản kinh là một kho tàng quý đề tìm 
hiểu lịch sử Phật giáo ở thời kỳ đầu. 

Tuy nhiên, với những khảo biện đã chứng minh ở trên, 
kinh Kim Quang Minh đã chuyên chở nhiều chất liệu phi 
Phật giáo. Đây là sự thật không thê phủ nhận và cần có một 
thái độ ứng xử phủ hợp với bản kinh này. Việc phô biến, 
quảng diễn bản kinh ở một nghĩa nào đó là gián tiếp góp phần 
pha trộn tạp điên vào kinh văn Phật giáo. 
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VA: Nataraj Books, 2014, p.642. 


5 XIEïWSE 16 TH No.0665 3⁄RH#Zlð +, #3jJ\, fš|äf§HR# 
w*Xi#ãm%T+t. 

5 XIEjg S8 03 T No. 0152 7xƑ®S#, 343%J\. Nguyên văn: lễ H 
1RÌZ. 


5% KIEi5 24 fif No. 1450 ‡Kkãt—J#išBEE SRIW{fSE, 3/\. 
Nguyên văn: #š‡Š?* H?§3z3X5+. 
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57 X1Ei 5 03 f No. 0160 2k Si, 3 38 —. Nguyên văn: 71†Š 
Í¡mH#ZjmiHễn, Siãmj\ Xi 


”# Kinh Trường Bộ, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2013, 
tr.23. 


5° Kinh Ánh sáng hoàng kim, HT. Trí Quang dịch, NXB. TP.HCM, tr.254- 
256. 


50 M.Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield,VA: Na- 
taraj Books, 2014, p.640. 


S' XIEfñR 55 21 Ti} No. 1418 bã — 171423 ft =RRÍSJL£ 


52 Vãgbhata. Astangahrdayasamhitä (27.1). Cfí: dvijãn abhyarcya taih 
pusye kalpayed agadottamam. See also: B. K. Chaturvedi. Garuda Pura- 
na. New Delhy: Diamond Pocket Books Pvt Ltd. 2016.p.79-80. Cf: It is 
said that under the Pushya Nakshatra (the 8th lunar asterism), this herb 
should be crushed and its juice to be drunk with water.; Michael James 
Slouber. Gãruda Medicine: A History of Snakebite and Religious Healing 
in South Asia. PhD thesis. University of California, Berkeley. 2002. p.24. 


53 K1F7X3% 02 ff} No. 0099 ##[ñJ2:Z, ##š =-+, J\PI—. 


5% KIEZ5E 22 TH No. 1425 E#ïJ{#4K{#, 33% =-TJ\. Nguyên văn: 
Tý 5ã 2 4, DụNE, tháp, J3 /k,ỦúUZ7đH R,Wfiš. 


55 The Atharva-Veda (Sanskrit text), Devi Chand M.A Trans. New Delhy: 
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, Reprinted. 2014. p.307-308. 
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TÔN GIÁ THI-BÀ-LA 
(2£ = SIVALI) 

VỊ “THẦN TÀI” 

ĐÍCH THỰC CỦA PHẬT GIÁO 


Bậc đệ nhất phước đức, Tỳ-kheo Thi-bà-la!. 
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ớc nguyện về một đời sống no đủ và thịnh vượng 

là khát vọng cháy bỏng của con người ở mọi thời 

kỳ. Nhằm đáp ứng một phần ước nguyện đó, 
nhiều tôn giáo đã xây dựng và định hình nên những vị thần 
chuyên trách, thường gọi là thần tài. 


Thần tài trong Phật giáo, cụ thê ở Phật giáo Bắc truyền 
đã vay mượn giữa hình ảnh Bồ Đại hòa thượng và các 
truyền thuyết về thần tài Trung Hoa, để tông hòa nên một vị 
thân tài có nguồn gốc ngoài Phật giáo. 

Với Phật giáo, thần tài được hiểu ở đây là vị Thánh đệ 
tử (ariya-savaka) có nhân duyên tạo ra phúc lộc sâu dày 
(Iãbhagsa). Và, trong lịch sử kinh điển, thực sự vị đó là ai? 


Bước đầu khảo sát thư tịch Phật giáo, chúng tôi đã tìm 
thấy nhiều nguồn tư liệu quý hiếm cùng đề cập về một vị 
thánh giả gắn liền với phúc lộc, nói theo ngôn ngữ số đông 
chính là thần tài, đó là ngài Sivali. Kinh điển Hán tạng phiên 
âm thành Thi-bả-la (Ƒ!###). 

Từ những bằng chứng quan trọng trong kinh điền, từ 
Hán tạng đến NiIkäya, từ sự xác tín của chính Đức Phật 
Thích-Ca, đã cho thấy, đây là vị thánh có nhân duyên với 
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phúc lộc nhiêu đời. Chuyên khảo sau sẽ làm sáng tỏ các vân 
đê liên quan. 


1. CƠ SỞ KINH, LUẬN VỀ NGÀI THI-BÀ-LA (Ƒˆ3#ƒš: Svali) 


1.1. Tư liệu Hán tạng 


Trong thư tịch Hán tạng, ngài Thi-bà-la (3š#§, có 
khi viết 63#Z£, đôi khi phiên âm thành †#F3#Z##), xuất hiện 
trong những bản kinh, luận sau: 


Kinh Tăng-nhất-a-hàm, quyên thứ ba và quyên 252. 
Chú giải kinh 7: ăng-nhắt-a-hàm. Thực ra, đây chính 
là bản luận Phân biệt công đức). 
-_ Kinh Xuất diệuð. 
Kinh Khởi thể. 
Kinh Khởi thể nhân bôn". 
Luận Đại-tri-độ”. 
Luận 4-/}-đàm-T}-bà-saŠ. 


1.2. Tư liệu Nikaya 


Tư liệu Nikãya đề cập về ngài Sivali khá phong phú, 
bao gồm: 


Kinh Tăng Chỉ Bộ". 

Kinh Tiểu Bộ, kinh Phật tự thuyết (Uả.15)!9. 
Kinh Tiểu Bộ, Jataka số 100". 

Trưởng lão Tăng kệ”. 

Thánh nhân kỷ sự (Apadana)} 

Chú giải kinh Tăng Chỉ Bộ'°. 
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Chú giải kinh Pháp Cú)? 
Chú giải Trưởng lão Tăng kệ". 


1.3. Nhận định về tư liệu 


Cơ sở tư liệu vững chãi liên quan đến ngài Thi-bà-la 
(Sai) được ghi nhận trong một bản kinh quan trọng, đó 
là kinh Tăng Chỉ Bộ ở Nikäya và kinh Tăng-nhất-a-hàm 
tương đương ở Hán tạng. Trong cả hai bản kinh, tôn giả 
Thi-bà-la (57a) được chính đức Phật xác tín: bác đệ nhất 
phước Đức là T)-kheo Thi-bà-la S§—†Rf, F.#7 LL 
tr#t). Nguyên tác Päli ghi: Tối thắng...về phúc lộc là 
ngài Sivali (Etadagsam... [abhTnam yadidam sTvall)'". 


Nếu như tư liệu về cuộc đời ngài Sĩvali trong kinh tạng 
Päli phần lớn nằm trong những bản chú giải, có niên đại 
xuất hiện khá muộn; thì tư liệu về tôn giả Thi-bà-la trong 
thư tịch Hán tạng xuất hiện trong kinh 7: ăng-nhất-a-hàm, 
quyên 25, có niên đại sớm hơn. Theo Khai nguyên thích 
giáo lục, quyên 3, kinh Tăng nhất-a-hàm do ngài Tăng-già- 
đề-bà (Sømghadeva) dịch lại lần thứ hai!8 vào niên hiệu 
Long An nguyên niên (397) thời Tân An Đề (382-419)!, 


Về phương diện chú giải, tư liệu Nikãya đề cập về ngài 
Sïvali rất phong phú, từ chú giải kinh Tăng Chỉ, Pháp Cũ, 
Trưởng lão Tăng kệ... do hai bậc thầy về chú giải là ngài 
Budhaghosa và Dhammapälä trước tác. Xét về thời gian, cả 
hai tôn giả vừa nêu có niên đại vào khoảng từ thế kỷ V đến 
thế kỷ VI. Trong khi đó, một phần chú giải bản kinh Tăng- 
nhắt-a-hàm ở Hán tạng, liên quan đến tôn giả Thi-bà-la được 
ghi nhận vào thời Hậu Hán (2Š:23-220), đó là bản luận 
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Phân biệt công đức. Theo ngài Tăng Hựu (445-518) trong 
Xuất tam tạng ký tập, quyên bỗn, thì đây là bản chú giải kinh 
Tăng-nhát-A-hàm do hai ngài Ca-diễp và A-nan tạo ra và 
không rõ ai đã dịch sang chữ Hán”. Nếu ghi nhận của ngài 
Tăng Hựu chính xác, thì đây là bản chú giải kinh Tăng-nhất- 
a-hàm sớm nhất trong lịch sử chú giải kinh điển?. 


Như vậy, từ sự đối khảo cả hai nguồn thư tịch từ Hán 
tạng đến Nikäya đã cho thấy rằng, tư liệu về ngài Thi-bà-la 
(Swalï) trong Hán tạng là những tư liệu có niên đại xuất 
hiện khá sớm trong lịch sử truyền dịch kinh điền. 


2. LƯỢC THUẬT VỀ HÀNH TRẠNG CỦA TÔN GIẢ 
THI-BÀ-LA (SÏVALI) 


2.1. Theo kinh tạng Nikäya 

Cha của tôn giả STvali tên là Mahali người xứ Licchav1””. 
Mẹ của tôn giả tên là Suppaväsa, công chúa nước Koliya” 
có truyền thống tín phụng Tam Bảo, thường cúng dường 
Đức Phật và chư Tăng”!. 


Do nghiệp cũ oan khiên”, nên nàng phải mang thai tôn 
giả Sfvali đến bảy năm và chịu cơn đau chuyên dạ đến bảy 
ngày. Tưởng mình sắp chết, nàng nói với chồng rằng: 7zước 
khi mạng căn chấm dứt, tôi sẽ bồ thí trọng thê (pure maranä 
JIvamaänäva danam dassamn)“9. 

Sau khi phát tâm cúng dường Đức Phật và Thánh tăng, 
nhờ lòng chí thành của nàng và sự chú nguyện của Tam 
Bảo, Suppaväasä đã hạ sanh một đứa con trai kháu khinh, 
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đặt tên là S1val1. 
Chuyện tiền thân Asätarũpa (Jataka 100) đã bồ sung: 


Thiếu niên Sivali, vào năm thứ bảy, hiến thân mình cho 
đạo, và xuất gia. Khi tuôi được đây đủ, vị ấy thọ đại giới, 
làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, 
tức là quả A-La-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động 
hoan nghênh”. 


Và kê từ khi chứng thánh quả A-la-hán, tôn giả Sĩvali 
có một phước báu to lớn, thường được nhân loại hay chư 
Thiên ở khắp mọi nơi cúng đường, dù đó là chốn hoang 
vu hay nơi làng mạc, khi ở sông nước, hoặc trú tại đất liền 
(vane gãme jale thale)?. 


Một lần, trong chuyên du hóa đến trụ xứ của tôn giả 
Revata (Ly-bà-đa), Đức Phật đã dẫn 500 vị Tỳ-kheo dự kiến 
phải băng qua một vùng hoang vu dài khoảng 30 dặm và 
khó khăn về vật thực. Trước lúc khởi hành, Đức Phật đã hỏi 
tôn giả A-nan: 


- Này, A-nan! Có Sivdli đi với chúng ta không? 
- Dạ có, bạch Thế Tôn!? 


(Sivali, pana, änanda, amhehi saddhim ägato tí? Ama, 
bhane ti). 

Với Đức Phật, chỉ cần có tôn giả Sïvali hiện diện trong 
đoàn thì dù con đường có hoang vu ít người qua lại, nhưng 
do phước báo của riêng tôn giả mà các vị thiện thần (đevz/4) 
sẽ tùy duyên hóa hiện thành người phàm, để cúng dường 
vật dụng cần thiết cho đắng Chí Tôn và toàn thê chúng tăng. 
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Sở đĩ có được phước báo to lớn đó là do nhiều thiện 
nhân duyên mà tôn giả đã gây dựng trong nhiều kiếp, nhiều 
đời. Theo Chuyện tiên thân Asatariipa (Jataka 100), Thánh 
nhân kỷ sự (Apadana), chú giải kinh Tăng Chỉ Bộ, chú giải 
kinh Pháp Củ, chủ giải trưởng lão Tăng kệ: thì tiền thân của 
tôn giả STvali đã cúng dường lên Đức Phật Padumuttara"! và 
được Ngài thọ ký sẽ là người đầy đủ phúc lộc ở đời vị lai”. 
Sau đó, trong một kiếp khác, tiền thân tôn giả đã hiến cúng 
hai phâm vật, được xem như hai vị thuốc quý ở thời xưa, 
đó chính là bơ tươi vo thành viên (gu/adadhiñca) và mật 
ong (madhuñca) lên Đúc Phật Tỳ-bà-thi (Vipassl) với tâm 
tín thành và lòng kiên định sâu sắc**. Theo tư liệu, lễ phâm 
tuy giản đơn nhưng do diễn ra trong một bối cảnh bức thiết 
nên trở thành đắt giá (sahassazn), mặc dù vậy tiền thân của 
tôn giả ST1vali chỉ kính nguyện dâng lên Đức Phật Tỳ-bà-thi 
(Vipass1) và chúng tăng. 


Như vậy, do dư nghiệp bất thiện ở quá khứ nên quá 
trình thác thai của tôn giả STvali gặp nhiều bất hạnh, khổ 
đau. Tuy nhiên, do phước nghiệp tự tay mình (sahaffheneva) 
cúng dường hai phẩm vật gồm bơ tươi và mật lên Đức Phật 
Tỳ-bà-thi (Vipassĩ) với lòng kiên định, sùng kính, thế nên 
hiện đời phúc báo của tôn giả luôn đầy tràn, không những 
lan tỏa đến chư vị Thánh tăng mà còn được Đức Phật Thích 
Ca tán thân: Trong các vị đệ tứ... nhận được đồ cúng dường, 
này các T)-kheo, tối thắng là Sivali$. 


2.2. Theo tư liệu Hán tạng 


Xét về nguồn cội, tôn giả Thi-bà-la (Ƒ13##§) vốn dòng 
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dõi hoảng tộc Sư-tử- giáp (Ñ-ƒ#§: Sihahanu”5), mẹ ngài 
tên là Cam-lộ-vị (H8&HR: Amitãä”; được phiên âm thành 
Inl8ZZ # #ll#'5, có khi cũng gọi là 4?#E4°9), cùng huyết 
thống với Đức Phật Thích-Ca'°. 


Theo kinh 7: ăng-nhất-a-hàm và bản chú giải kinh này 
ở Hán tạng, khi mới sinh ra, Thi-bà-la đã có những dấu hiệu 
đặc dị phi phảm. Kinh văn ghi nhận rằng, khi vừa sinh ra, 
hai tay tôn giả đã cầm viên minh châu vô giá cùng nhiều 
biểu hiện kỳ đặc. Lo ngại nên cha mẹ của tôn giả đã cầu 
thỉnh các vị đạo sĩ giải đáp nhưng vẫn không thỏa lòng. 
Nghe tin Đức Phật Thích-Ca là bậc quán thông, nên đã đưa 
tôn giả đến thỉnh an. 


Phật dạy: 


Đứa trẻ này cực kỳ đại phúc. Đến tuôi trưởng thành 
sẽ dẫn năm trăm đô chúng cầu học với Ta. Sau khi xuất gia 
ft đạo sẽ chứng quả A-la-hản. Trong hàng thanh văn đệ tử 
của Tà là vị có phước đức lớn nhất, không ai sánh bằng.*! 


Như lời thọ ký của Đức Phật, vào lúc hai mươi tuôi, 
tôn giả Thi-bà-la đã cùng năm trăm người bạn xuất gia. Chỉ 
sau một thời gian ngắn tôn giả đắc quả A-la-hán. 


Sau khi chứng đạt thánh quả, tôn giả cùng năm trăm vị 
đồng học du hóa trong nhân gian, khi đi đến đâu tôn giả cũng 
được cúng dường tứ sự đầy đủ, dù ở thị thành náo nhiệt hay 
nơi hẻo lánh hoang vu. Vì lẽ, mỗi khi tôn giả đi đâu thì chư 
thiên đã mặc báo cho dân làng biết để tùy nghi cũng dường”. 
Đôi khi, tôn giả vừa khởi ý thì vua trời Thích-đề-hoàn-nhơn 
(S†EIEBRI, có lúc phiên âm là F#fIl3#°®: Maghavä), và ngay 
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` 
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cả Tỳ-sa-môn Thiên vương (Eš}Ƒ3 : Vessavana) cũng tùy 
tâm của tôn giả mà liệu biện các thứ. Thậm chí trong một 
trường hợp đặc biệt, Đức Phật đã cho phép tôn giả tiếp nhận 
một trăm ngàn lượng vàng ( R®)“ đề tùy nghi phân bô 
cúng dường vật dụng cho mười phương chúng Tăng. 


Với phước báo to lớn như vậy là do nhiều nhân duyên 
mà tôn giả đã gây tạo ở nhiều kiếp xưa kia. 

Trước hết, vào chín mươi mốt kiếp xưa, khi Đức Phật 
Tỳ-bà-thi (É3#Ƒ = Vipassi) ra đời và giáo hóa nhân dân 
tại nước Bàn-đầu (885 = Bandhumaiï), có một trưởng giả 
tên là Da-nhã-đạt (R#3Z3#) muốn cúng dường Đức Phật Tỳ- 
bà-thi nhưng còn thiếu sữa đông (Ñl=Dadhi). Khi ấy, tiền 
thân tôn giả làm một người chăn bò và hiện có sữa đông, 
định dùng để tế tự các vị Trời. Khi ấy, dù được trưởng giả 
Da-nhã-đạt trả giá cao, nhưng khi được nghe mục đích cúng 
dường nên tiền thân tôn giả Thi-bà-la đã phát nguyện rằng: 


Hôm nay tôi đích thân đem sữa đông đến cúng dường 
Nhự Lai. 


Thứ hai, vào ba mươi mốt kiếp về trước, có Đức Phật 
Thi-khí (SikhT°. Nguyên tác: Thức-cật: zÈŠ#) xuất hiện ở 
đời. Khi ấy, tiền thân Thi-bà-la là một nhà buôn lớn với 
tên gọi Thiện Tài (#Ñ) đã đảnh lễ cũng dường nhiều kim 
ngọc trên thân Như Lai với lời nguyện rằng: 


Nguyện nhờ công đức này, nơi nào con sinh ra, tiên tài 
luôn đây đủ, bảo vật luôn sum vây, không vật gì thiểu thốn, 
trong tay con lúc nào, cũng đong đây tiền của, cho đến 
trong thai mẹ, cũng năm giữ tiền tài". 


175 


176 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


Thứ ba, ở thời Trung kiếp (Antara-kappa), khi đức 
Như Lai Tỳ-xá-la-bà (É®#§%Š, cũng gọi là Tỳ-xá-phù: 
Vessabhũ ) xuất hiện, tiền thân Thi-ba-la tên là cư sĩ Thiện 
Giác (##Ÿ) lắm tiền nhiều của, đã tự tay mình (85 3#: 
Sahattha) thiết trai hiến cũng Đức Phật và Thánh chúng với 
lời phát nguyện: 


Con nguyện nhờ công đực, nơi nào con sinh ra, thường 
được gặp Tam Bảo, không vật gì thiểu thốn, có nhiều người 
phỏ trợ, ở trong đời tương lai, cũng gặp được Đức Phật, 
như đã gặp ngày nay®. 


Thứ tư, trong Hiền kiếp hiện tại (Bhadda-kappa), khi 
Đức Phật Câu-lâu-tôn (ÏJj#?#:Kakusandha) xuất hiện ở 
thế gian, tiền thân Thi-ba-la tên là Đa Tài (# RÄ) đã phát 
tâm hiển cúng Đức Phật và Thánh chúng suốt bảy ngày với 
đầy đủ tứ sự cùng lời phát nguyện: 


Nguyện nơi con thác sanh, tiên tài luôn đây đủ, bảo vật 
luôn sum vây, không sinh nhà bẫn tiện; khiến nơi con sinh 
ra, thường cúng dường tứ sự; khiến bốn chúng, quốc vương, 
và nhân dân tôn kính; khiến trời rồng quỷ thân, nhân loại 
hay phi nhân, đêu hân hoan đón tiếp". 


Do những nhân duyên công đức mà tôn giả Thi-bà-la 
đã gây tạo và phát nguyện trong nhiều kiếp quá khứ, thế 
nên kiếp này tôn giả Thi-bà-là xứng danh là bậc phúc lộc đệ 
nhất trong chúng đệ tử của Đức Phật Thích-Ca. 


3. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ NGHỊ 


Tư liệu kinh điển từ Hán tạng đến Nikãya đều xác tín 
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rằng, Thi-bà-la (Sĩvali) là một vị Thánh tăng, sinh trưởng 
trong gia đình có truyền thông mộ Phật và thiện thí. 


Từ lúc xuất gia và chứng đắc thánh quả, khi đi hoằng 
hóa hay bất cứ nơi đâu, dù chốn hoang vu hay nơi làng 
mạc, khi ở sông nước hoặc trú tại đất liền (vane gãme jale 
thale)"°, nơi nào tôn giả đặt chân đến thì nơi ấy chúng Tăng 
luôn được bình yên với sự cúng dường của chư Thiên và 
dân chúng. Sự thực này đã được Phật xác chứng: bậc đệ 
nhất phước đức là T)-kheo Thi-bà-la. 

Khảo về nguyên nhân sâu xa thì tiền thân tôn giả đã từng 
đánh lễ, cũng dường nhiều phâm vật, từ sữa đông, mật ngọt 
đến thức ăn, trân bảo... với nhiều vị Phật quá khứ, từ cô Phật 
Tỳ-bà-thi, Thi-khí, Tỳ-xá-phù, Câu-lưu-tôn. Thậm chí, trước 
thời điểm tôn giả sinh ra, cha mẹ cũng nhân đó mà thiết trai 
hiến cúng cho Đức Phật và mười phương Tăng chúng. 


Xem ra, từ sự thực khả tín qua nhiều nguồn tư liệu vừa 
nêu, từ ước nguyện sâu xa về một cuộc sống âm no của số 
đông Phật tử, từ thực trạng các vị thần tài có nguồn gốc 
Trung Hoa và kế cả Ấn giáo, đã mặc nhiên tỒn tại trong 
không gian thờ tự, trong tâm khảm của hàng cư sĩ và kê cả 
một số ít các bậc xuất gia; cho thấy rằng, đã đến lúc phải tái 
xác nhận vai trò của thánh giả Thị-bà-la như một vị thần tải 
của Phật giáo. 

Điều này, ở các nước Phật giáo theo truyền thống 
Theravada đã thực hiện, nhưng chưa thực sự lan tỏa vào 
những quốc gia mang ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền. 
Vì lẽ, mãi đến hôm nay cuộc đời và hành trạng của tôn giả 
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Thi-bà-la (Sfz/¡) vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nếu 
không nói là do chưa tìm thấy cơ sở lý luận vững chãi, nên 
chưa được các giới Phật giáo Việt Nam chú trọng, quan tâm. 


Trong hiện tình Phật giáo hiện tại nói chung, việc tạo 
hình một vị thánh giả với bàn tay ban phúc phát lộc, là 
nguyên mẫu sống động gắn liền với hành trạng của tôn giả 
Thi-bà-la (Sf»z//). Chúng tôi nhất trí với mẫu tượng thờ này 
và chỉ bố sung thêm, trong những đặc phẩm cúng dường 
ngài, nên chăng cần sử dụng mật ong (mau) và bơ đặc 
(dadi¡). Vì đây là những lễ phâm mà tôn giả dâng cúng đầu 
tiên, làm sơ khởi nhân duyên đề tác thành nên một vị thần 
tài trong Phật giáo. 
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CHÚ THÍCH 

! XiIEi8 3 02 Tfl No. 0125 ‡ï lJ2+Z#, 333—-Ti. Nguyên văn: 3Š 
—iZ, Ƒ'#/§£kt 1U. 
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8 X1Ej8 5 28 TW No. 1546 lJEEEEE#;lïa, Xã Th†—. 


? Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu, dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.59. 


19 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
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!! Kinh Tiểu Bộ, tập 3, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr.386-388. 


!2 Kinh Tiểu Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr.230-231. 


13 Apadäna, Thánh nhân ký sự, Tỳ khưu Indacanda dịch. 


1“ Chú giải kinh Tăng Chi Bộ, (Ahguttaranikäya-atthakathä). Xem tại, 
tỉpitaka.org. 


15 Nguyên tác: Dhammapada-a//hakathä. Xem tại, tipitaka.org. Tham 
khảo: Tích chuyện Pháp Cú, tập 2, Thiền viện Viên chiếu, dịch, NXB. Tôn 
giáo, 2012, tr. 66-75 


15 Theragäthä-a//hakathä. Xem tại, tipitaka.org. 
1 Anguttaranikaya, Ekakanipata, Etadaggavagga. Xem tại, tipitaka.org. 


!8 Bản kinh Tăng-nhất-a-hàm đầu tiên, gồm 51 quyển, do ngài Đàm- 
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ma-nan-đề (E E£š‡‡) dịch vào niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ 21 (385), 
thời Tiền Tần. Xem, k1EZ## 02 ff No. 0125 12, ##—, Iĩ. 
Nguyên kê nu - [5S ffftlE, 115 $JIEl|,À t8, Bq§L th 2x, 3L EB 
IšBI, šãñ— RE] â:, 5t H #T, JEJ{Tšð lạ, #&-E 4©). Lãiš7c—-†#£ZEäR 
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#š, jã@£HERSLI, 2®7E#Ã#71iZc 
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? XIEiñW 55 ff No. 2145 Hị =ñiän$, 3ZI. Nguyên văn: Z}|| 
1)8/ã 1 3Š (— Z1 — BH 2) 2E 0 101$ BH XE 1l). 


?! Theo ngài Trí Thăng (# #?), trong tác phẩm Khai nguyên thích giáo 
lục quyển thứ 13, đã cho rằng, căn cứ vào thông tin ở quyển thứ nhất 
của luận Phân biệt công đức, thì tác giải của bộ luận này không phải do 
hai ngài Ca-diếp và A-nan soạn (#fl§f 3§— 3$ rh 5 | 9|J8l li] §& 3 Z ã# Ä@t 
ZI3EZ£—  BT‡š). Chúng tôi đã khảo sát lại, và thấy rằng, quan điểm của 
ngài Trí Thăng chưa đúng, vì ngữ cảnh câu văn không liên quan đến tác 
giả của bộ luận này. Và như vậy, quan điểm của ngài Tăng Hựu trong Xuất 
Tam Tạng Ký Tập quyền 4, là quan điểm đáng được ghi nhận. Xem thêm 
tại, KIEñ# 3 55 I No. 2154 Bl7L#‡l$%, + =. 


2 Apadäna, câu 6105. Tỳ khưu lIndacanda, dịch. 


? Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Pali Proper Names. Vol 2. 
London: Luzac & Company Ltd., 1960, p. 1163. 


2 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu, dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr. 63; tr. 405-406; Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu, dịch, 
NXB. Tôn giáo, 2015, tr. 434. 


? Chuyện tiền thân Asätarũpa (Jataka 100) đã giải thích, trong kiếp 
quá khứ, tôn giả Sivali là hoàng tử con vua Ba-la-nai, bị vua nước Ko-sa- 
la tấn công và cưỡng chiếm thành. Trong khi tái chiếm thành Ba-la-nai, 
nghe lời mẹ, hoàng tử đã bao vây, cắt đứt mọi nguồn viện trợ từ bên 
ngoài, thế nên đến ngày thứ bảy đã chiếm được thành. Do nghiệp cũ 
đó mà ngài phải chịu bảy năm trong thai và bảy ngày đau đớn trong khi 
chuyển dạ. Khổ đau cũng tương ứng với người mẹ, vì lúc xưa mẹ ngài đã 
góp lời khuyên thực hiện kế sách này. Xem, Kinh Tiểu Bộ, tập 3, HT. Thích 
Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015 tr. 388. 
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% Chú giải kinh Tăng Chi Bộ, (Anguttaranikäya - atthakathä, Sivalit- 
theravatthu); Chú giải Trưởng lão Tăng kệ (Theragäthä-atthakathãä, 
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3 Tích chuyện Pháp Cú, tập 2, Thiền viện Viên chiếu dịch, NXB. Tôn 
giáo, 2012, tr. 73-74. 

3 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.59. 


36 Malalasekera, G.P. Buddhist Dictionary of Pali Proper Names. Vol 2. 
London: Luzac & Company Ltd., 1960, p. 1171. 
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London: Luzac & Company Ltd., 1960, p.1171. 
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40 xIE7 SE 03 HE No.0156k{EfišWR/đ, 3#435Z—; XkIE75 03 
1W No. 0190 Ð{1#/#, 4#; XIEiä# 25 ñỤ No.1509 k#/#ï®, 
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ÑW, —HÑM, —lÊN. HZHiÊšÊWM fñ—~ SHiZEW. )5ÊN 
+ñ-7f, Ất. HâẪmu+fR—f7 li, lì). #ÑWằEOfẪ— 7: lE 
X4, Mỹ. H?ZšÊW+f—f: HEjJj5, Mỳtii. HiZšWRZ{f— 
+, #Ìb376. 
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2It:x5EũfZX1R, I2 m XÃ MIÐ HH KCCTCHI, IULH 
2451 ME 0E, TH“ HH MS SH. THẾ AT. 


% XIF7 5 02 ft No.0125 ‡£ n 3£ #E — -† i. Nguyên văn:ƒ{Š 
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 X1IEj# 58 02 HỊ No.0125 1flJj2y/, 3#33—-T*h.Nguyên văn: 
R§R, ESSP'ŠZ£H:)¿2nJlt KH Thị, f5 RiNm, H78 
t4 >5, HS Hệ. 

+ X1Ej 3 02 Ti No. 0125 tÄflJ2+Z#, %3%§—-T-t. Nguyên văn: 
#2 851‡IW.RR{+ li ¡h ZE. 


% Là Đức Phật thứ 20 trong 24 vị cổ Phật. Theo, Malalasekera, G.P. 
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Ltd., 1960, p. p.1130. 


# X1Eiñ3 02 ffl No. 0125 lãflJ2/#, 33%§—-T-t. Nguyên văn: 


lịlk{ã, PH#EZJĂ, S§ãÄM#ZjÑ, #4PIZ7U, #© T!tHfZiÀHŠ, 7) 
ES22)-010)1L-60% 5) 


2 K1IEjWWS% 02 iỤ No. 0125 †# M22, #3Z— -† đi. Nguyên văn: 
#†‡1)fã, lISE2.ER, 1= ŠỊ, #KhI1XÐ<, lHZ{# À, S78ZE2+ttfäán 
%, 2H. 

° X1EñïZ8 02 iW No.0125 ‡f J2, 3£33=. Nguyên văn: P# 
2K BÊ Z HN, SE RHÈ ĐC Thi Hg CjH?yU Sš†, Z3 PIäR 
2#. BI+, AKMR EM, X, ñE, 81m", AZ 1E, PT B8)B. 


59 Apadäna, câu 88, bản Päli. Xem tại, tipitaka.org. 
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__ NGHIÊN CỨU VỀ 
TIỀN TRÌNH NGỘ ĐẠO 
CỦA NGÀI HUỆ NĂNG 


Không nên tru tâm, đê tâm dính mắc, bất cứ pháp nào!. 
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gải Huệ Năng (638-713) là một bậc cao Tăng của 

thiền lâm Đông Độ. Cuộc đời cũng như tư tưởng 

của ngài là nguồn chất liệu và xúc cảm thiêng liêng 
để hình thành nên những pháp hành tu đập, những tác phâm 
đặc thù cũng như khai mở những truyền thống sơn môn đa 
dạng của Phật giáo Bắc truyền, mà trong số đó đã truyền 
thừa đến Việt Nam. 


Từ những giai thoại cũng như những tư liệu khả tín 
về cuộc đời của ngài, đã chuyên tải nhiều nội dung tưởng 
chừng nghịch lý. Ở đây, dựa trên tư liệu kinh điển từ Hán 
tạng cho đến Nikãya, chúng tôi có găng thuyết minh sự hợp 
lý từ những điều nghịch lý, cũng như chỉ ra tính tất yếu từ 
cuộc đời của ngài, đó là tiến trình giác ngộ. 

Việc lạm bàn năng lực chứng ngộ của một bậc cao Tăng 
của một kẻ chưa vượt bờ, cũng khiên cưỡng như phương 
cách cô gắng mô tả mặt trời bằng ánh sáng lúc hừng đông. 
Do vậy, bằng sự cần trọng và cân nhắc, chúng tôi sẽ tiếp 
cận tiễn trình ngộ đạo của ngài Huệ Năng xoay quanh ba sự 
kiện: Giữa phố nghe kinh; Nửa đêm thọ pháp và Những dấu 
hiệu của bậc Thánh. 
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1. GIỮA PHố NGHE KINH 


Theo kinh Pháp Bảo Đàn, khi còn tại gia, ngài Huệ 
Năng làm nghề đốn củi, kính phụng mẹ già. Le bấy giờ, 
có khách mua củi và yêu cầu gánh đến tận nhà, khách nhận 
củi trao tiền, Huệ Năng liền rời đi, khi ra khỏi cửa liền 
thấy một người đang tụng kinh, vừa nghe lời kinh, tâm Huệ 
Năng liễn khai ngộ!. 


Sự kiện vừa nghe một câu kinh liền chợt khai ngộ của 
ngài Huệ Năng không phải là trường hợp đầu tiên trong lịch 
sử kinh điển Phật giáo. Theo tác phẩm Cw/!avagga, khi lần 
đầu tiên nghe tôn hiệu Đức Phật, trưởng giả Cấp-cô-độc 
(Anathapindika) đã chân động tâm tư nên đã hỏi lại ba lần, 
là nhân duyên sơ khởi để trưởng giả quy kính Đức Phật và 
phát nguyện hộ trì Tam Bảo sau đó”. Tương tự, ngài Xá-lợi- 
phát (Szr7muiía) khi vừa hội kiến Tỳ-kheo Assaji và được 
nghe một bài kệ ngắn, đã rúng động tâm can, khai mở pháp 
nhãn (dhammacakkhu1m udapadđï), nên đã tìm Phật và phát 
nguyện xuất gia!. 


Tham chiếu kinh điển cho thấy, trường hợp khi vừa 
nghe kinh, tâm liền khai ngộ của ngài Huệ Năng, là dấu hiệu 
cho thây ngài Huệ Năng đã thành tựu phâm vị Chuyên tánh. 


Bậc Chuyên tánh, có khi được dịch là Chuyên tộc, 
Chuyên biến, cũng có khi được gọi là bậc Chân nhân 
(Sappurisa). Theo kinh Tăng Chỉ Bộ°, bậc Chuyên tánh 
là một trong chín hạng người (A.1v,373), hoặc mười hạng 
người (A.v,23)° ở đời đáng được cung kính, cúng dường và 
tôn trọng. Kinh 7ăng-nhất-a-hàm ở Hán tạng cũng mang 


185 


186 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


ý nghĩa tương tự nhưng với tên gọi là Củng tảnh nhân". 
Nguyên tác ở kinh tạng Pali ghi là Gofrabhi. Đây là giai vị 
chuyên từ phảm sang Thánh, chuân bị bước vào Thánh đạo, 
phẩm vị này tuy thấp nhưng sở hữu một trí tuệ thù thắng và 
có phước quả. 


và năng lực trí tuệ, ở phẩm VỊ Chuyên tảnh cô một trí tuệ 
hơn người. Tác phẩm Phân tích đạo (Patisambhidämagsa). 
đã nêu ra những phẩm tính cụ thể của tuệ chuyên tánh 
(Gotrabhii-ñãna), là tuệ thứ 13 trong 16 loại thiền tuệ minh 
sát. Tuệ chuyển tánh (Goirabhữ-ñãna) có công năng đưa 
một chúng sanh từ địa vị phàm phu (Pu/£u/7ana) sang bậc 
Thánh cao quí (Ariyapuggala). 


Căn cứ theo kinh Tương Ưng (S.11,225), Đức Phật dạy 
rằng: Này các Tỷ-kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với những 
pháp này; vị ấy được gọi là Tùy tín hành (Dhammãnusäri), 
đã nhập Chánh tánh (Okkanto sammattanyäamam), đã 
nhập Chán nhân địa (Sappurisabhũmim okkanto), đã vượt 
phàm phu địa (Vñtivatto puthujjanabhũmim). Vj ấy không 
có thê làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải 
sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thê 
mệnh chung mà không chứng quả Dự lưuŠ. Ở đây, quá trình 
thành tựu Chân nhân địa (Sappurisabhũmim) theo kinh 
Tương Ưng cũng tương đồng với Chủng tánh địa (8#) 
như kinh 7}-ni-mẫu ở Hán tạng đã chỉ ra”. 

Với ngài Huệ Năng, từ một lần chợt nghe kinh Kửn 
Cang trong phó, tâm ngài rơi vào trạng thái ngưng thần (#š 
#Ñ)'", mọi vọng tưởng khi ấy hoản toàn dứt bặt!, khoảnh 
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khắc đó đã dẫn đến sự khai mở tuệ giác của một bậc Chản 
nhân (Sappurisa). Vì lẽ, với một người quê mùa và không 
biết chữ, nhưng đoạn đối thoại khi sơ ngộ giữa ngài và ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn, đã cho thấy mặt trời trí tuệ đã thực sự hiện 
hữu trong tâm của ngài Huệ Năng: 


Ngũ Tô hỏi: Ông từ phương nào đến, và muốn cẩu 
thỉnh điều gì? Huệ Năng đáp: “Đệ tử là dân Tân Châu 
ở Lãnh Nam, từ xa về lễ Tô, chỉ cầu làm Phật chứ không 
mong gì khác ”. Tô nói: Ngươi dân Lãnh Nam, ở chỗn quê 
mùa thì làm sao kham thành Phật? Huệ Năng đáp: Người 
tuy có Bắc-Nam, nhưng Phật tánh vốn không phân Nam- 
Bắc, thân quê mùa này cùng với thân hòa thượng có gì sai 
khác? Và Phát tạnh giữa con và hòa thượng có gì sai biệt 
nhau ?1”. 


Về phương diện phước quả, theo kinh 7ðng Chỉ Bộ 
đã dẫn ở trên, một khi thành tựu phẩm vị Chuyên tánh 
(Gotrabhũi), cũng như đã vượt phàm phu địa (Vitivatto 
puthuJJjanabhũmim), thì người đó luôn được cung kính, 
cúng dường và tôn trọng. Chính vì vậy, từ khi chợt ngộ do 
được nghe kinh Kửn Cang, ngài Huệ Năng luôn được nhiều 
người quan tâm hỗ trợ, như việc có người vô danh tặng cho 
mười lạng bạc để chu cấp đời sống cho mẹ già, cũng như hỗ 
trợ các chỉ phí thường nhật của đời sông tại gia'3, để ngài an 
tâm đến Hoàng Mai cầu pháp với Ngũ tổ, là những sự việc 
hoàn toản có cơ sở từ kinh điền. 


Như vậy, kế từ thời điểm chợt ngộ khi nghe một câu 
kinh, tuy chưa đạt được quả vị nào trong tứ quả Thanh văn, 
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nhưng ngài Huệ Năng đã lìa khỏi địa vị phàm phu và bước 
lên Chân nhân phâm vị (Sappurisabhiimim). 


2. NỬA ĐÊM THỌ PHÁP 


Khi được theo chúng tu học dưới sự hướng dẫn của 
ngài Hoằng Nhẫn tại Hoàng Mai, ngài Huệ Năng phải trải 
qua tám tháng chấp lao phục dịch ở khu vực nhà bếp. Một 
lần Ngũ tô chợt ghé qua nơi ấy, bằng phong cách thiền ngữ 
đặc thù, ngài hỏi: Gạo đã trắng chưa?'“. Huệ Năng đáp: 
Gạo trắng đã lâu, chỉ còn việc dân, sàng”. Từ câu trả lời 
này, ngài Hoằng Nhẫn biết rằng tâm cơ của ngài Huệ Năng 
đã đến thời khai ngộ, nên đã dặn riêng đến thất của ngài vào 
canh ba đêm ấy. 

Giữa bốn bề tỉnh mịch đêm khuya, ngài Hoằng Nhẫn 
đã biệt truyền kinh Kữm Cang cho ngài Huệ Năng, khi nghe 
đến câu: Không nên trú tâm, đê tâm dính mắc, bắt cứ pháp 
nào'5, ngài Huệ Năng liễn đại ngộ (K†R). Ngay khi đó, 
ngài Huệ Năng liền trình với Ngũ tô sở chứng của mình qua 
bài kệ: 

Đâu ngờ tự tảnh vốn tự thanh tịnh, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, 

Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, 

Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, 

Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp! (HT. Thích 
Thanh Từ dịch) 


Sau đó, ngũ tổ đã ân chứng và truyền y bát cho ngài 
Huệ Năng làm tổ thứ sáu. 
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Như vậy, kê từ thời điểm này ngài Huệ Năng đã chính 
thức đảm nhận vai trò tổ vị của thiền lâm Đông Độ. Ở đây, 
điểm cần làm sáng tỏ là quả vị giác ngộ của ngài Huệ Năng 
trong thời điểm ấy ở phẩm vị nào? 

Trước hết, người lãnh ngộ được chân lý, Hán tạng gọi 
là bậc kiến pháp (Ñ3%: ditthadhamma) hoặc khai pháp 
nhãn (Bl3XER: dhammacakkhum udapädi). Theo kinh Xuất 
Diệu: khi được pháp nhãn, thì chứng quả Tu-đà-hoàn”” tức 
quả vị Dự lưu. 

Theo luận D-già-s-địa, có mười điều lợi ích khi 
được pháp nhãn'. Luận ghi: 

Lại nữa, xa trần lìa cấu, ở trong các pháp, lúc được 
pháp nhãn, nên biết tức được mười thứ thắng lợi. Đó là: 

(1) Nơi bốn Thánh đề đã khéo thấy rõ, nên gọi là thấy 
pháp. 

(2) Theo đấy, đạt được một loại quả Sa-môn, nên gọi 
là đắc pháp. 

(3) Đối với chỗ đã chứng đắc, có thê tự nhận biết rõ: Ta 
nay đã dứt hết nghiệp nơi ba nẻo ác. Ta đã chứng đắc quả Dự 
lưu cho đến nói rộng. Do như thế nên gọi là biết pháp. 

(4) Được bốn chứng tịnh, đối với Phật Pháp Tăng nhận 
biết đúng như thật, nên gọi là kiên pháp khắp. 

(5) Đối với chỗ tự chứng đắc không lầm lạc. 

(6) Đối với chỗ chứng đắc của kẻ khác không nghi. 

(7) Lúc tuyên thuyết giáo pháp tương ưng với Thánh 
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đề, không dựa vào duyên khác. 


(8) Không quán xét về hình tướng cùng ngôn thuyết 
của kẻ khác. Ở trong Chánh pháp T)-nại-da này, hết thảy 
luận khác đều không thê chuyên. 


(9) Kỷ biệt về tắt cả chỗ chứng đắc, giải thoát đêu là 
VÔ SỞ ty. 

(10) Do hai nhân duyên nên tùy nhập Thánh giáo. Tức 
là thế tục chân chánh cùng đệ nhất nghĩa. (Cư sĩ Nguyên 
Huệ dịch)'?. 


Bên cạnh đó, kinh Tăng Chỉ Bộ (A.1,441) cũng nêu ra 
sáu điều lợi ích khi chứng được quả vị Dự lưu. Kinh ghi: 


1. Có sảu lợi ích, này các Tỷ-kheo, khi chứng ngộ quả 
Dự lưu. Thể nào là sáu? 


2. Sự quyết định đối với diệu pháp không có bị thối 
đọa; không có bị đau khô; làm các việc bị sanh tử hạn 
chế; thành tựu trí tuệ; không cùng chia sẻ với các đị sanh; 
nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được khéo thấy?". 


Như vậy, theo Luận du-già-sư-địa, kế từ khi đạt được 
quả vị Dự lưu thì vị ây có năng lực thấy rõ bốn Thánh để và 
thuyết pháp tương ưng với Thánh đề. Khảo sát bài kệ chứng 
ngộ của ngài Huệ Năng chứa đựng nhiều chất liệu phù hợp 
với kinh tạng. 


Trong bài kệ, khái niệm cơ bản được đề cập chính là 
yếu tô #ự fánh. Theo kinh Lăng-già-a-bạt-đa-la-bảo, quyền 
hai, thì đ £ánh là một cách biểu đạt khác của Niễt-bàn"!. 
Khi đối chứng ba mươi từ đồng nghĩa về Niết-bàn trong 
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kinh Tương Ưng Bộ (S.iv,360)?, thì bài kệ nảy có nhiều 
điểm tương đồng. 


Đơn cử, khi nói /ự tánh vốn tự thanh tịnh, tức đề cập 
đến phương diện 7#znh ứjnh (Visuddhi) của Niết-bàn. Khi 
nói: #ự tánh vốn không sanh diệt, tức là đề cập đến phương 
diện Bát tử (Amatam) của Niết-bàn.. Khi nói: /ự tánh vốn tự 
đây đủ, tức đề cập đến sự Đây đủ thái bình (Khemam) của 
Niết-bàn. Khi nói: ứự đánh vốn không dao động, tức là đề 
cập đến yêu tô Thường hằng (Dhuvam) của Niết-bàn. Khi 
nói: f đánh hay sanh muôn pháp, tức là đề cập đến yêu tô 
Chân lý (Saccam) của Niết-bàn. Chân lý của Niết-bàn cũng 
chính là không tính. Theo Trung luận: nhở có nghĩa không 
này mà các pháp được thành tựu”. 

Có thê nói, bài kệ nêu trên của ngài Huệ Năng là tuyên 
ngôn phát xuất từ tuệ giác của bậc Thánh đã giác ngộ. Cũng 
từ tuệ giác này, ngài đã thể hiện khả năng, nói như luận 
Du-già-su-địa là, lúc tuyên thuyết giáo pháp tương ưng với 
Thánh để. Khảo về hai cuộc đối thoại giữa ngài Huệ Năng 
với thượng tọa Huệ Minh và ni sư Vô Tận Tạng được ghi lại 
trong kinh Pháp Bảo Đàn là bằng chứng cho trường hợp này. 


Từ bằng chứng bài kệ trình bày sở ngộ khi được Ngũ 
tô biệt truyền kinh Kữm Cang, từ khả năng biện tài vô ngại 
qua hai trường hợp là thượng tọa Huệ Minh và mi sư Vô Tận 
Tạng, đã cho thấy ngài Huệ Năng đã bước vào Thánh vị. 

Căn cứ vào kinh điển, với thân cư sĩ lẽ tất nhiên ngài 
Huệ Năng lúc này chưa thể đạt đến quả vị A-la-hán?!. 
Trong khi đó, những bằng chứng xác thực từ bài kệ khi 
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ngài liễu ngộ đã xác tín rằng ngài Huệ Năng đã chắc chắn 
thành tựu quả vị Dự lưu. Vậy, phải chăng, khi còn thân cư 
sĩ, ngài Huệ Năng chỉ dừng lại ở quả vị này hay đã vượt 
lên Thánh vị cao hơn? 


Có ba dấu hiệu cho thấy ngài Huệ Năng đã đạt đến 
Thánh vị bất lai. Đó chính là những biểu hiện của năng lực 
thần thông; thứ hai, mạng sống không bị tốn hại dù bị truy 
sát nhiều lần và cuối cùng là mô tả trạng thái Niết-bàn từ 
bài kệ liễu ngộ. 

Ở đây, khi bị thượng tọa Huệ Minh truy bức, ngài Huệ 
Năng đã bỏ y bát lên trên tảng đá và tự nói: Y này là vật biểu 
tín, sao có thê dùng sức mà tranh??? Câu nói này như một 
sự triển khai năng lực thần thông của một Thánh giả. Vì lẽ, 
dù y, bát rất nhẹ, nhưng với sức lực của một vị Tăng từng là 
võ tướng tứ phâm của triều đình như ngài Huệ Minh không 
thể nảo nhắc lên được. 


Dấu hiệu thứ hai, đó chính là mạng sống không bị tôn 
hại đù bị truy sát nhiều lần. Đầu tiên là nhóm cuồng Tăng 
do thượng tọa Huệ Minh dẫn đầu truy đuôi, kế đến là tiếp 
tục bị truy đuôi ở Tào Khê nên phải ấn thân trong đám thợ 
săn đến mười lăm năm. Ở đây, căn cứ vào chú giải kinh 
Pháp cú, về trường hợp Sa-di Samkicca, một bậc Bất lai 
(Anagami) do chỉ còn lại thân này trước khi chứng đệ Tứ 
thánh quả nên không bị tồn hại dù phải trải qua nhiều sự bức 
hại, ngay cả khi núi Tu-di rơi xuống”? (Pacchinabhavikassa 
saftassa hi sineruna ofthariyamanassapi arahaftan appatva 
jnitakkhayo nãma natthi)?”. 
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Dấu hiệu thứ ba, toàn bộ nội dung bài kệ nêu trên là sự 
diễn tả tâm thế thực nghiệm Niết-bàn. Theo kinh Tăng Chi 
Bộ, sau khi đoạn năm hạ phần kiết sử, chứng A-na-hàm, sẽ 
thê nghiệm một trong năm loại Niết-bàn. Kinh ghi: 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, thọ vô 
thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, 
với tâm thắng giải, với tuệ thê nhập. VỊ ấy sau khi diệt tận 
năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết- 
bàn ... chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn ... chứng được 
Hữu hành Bát-Niễt-bàn... chứng được thượng lưu, đạt 
được Sắc cứu cảnh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ bảy đảng được cung kính, đáng được tôn trọng, đảng 
được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Năm loại Niết-bàn của vị Thánh đệ tam quả cũng được 
để cập trong các bộ luận ở Hán tạng như 4-/y-đạf-ma-tập- 
dị-môn-túc-luận”; A-t)-đạt-ma-phát-tri-luận”; A-tỳ-đạt- 
ma-đại-t)-bà-sa-luận”!... 


Như vậy, kế từ đêm thọ pháp với Ngũ tổ, ngài Huệ 
Năng đã chứng đạt thánh quả Dự lưu. Với thân cư sĩ, lẽ tất 
nhiên ngài chưa thê chứng đạt thánh quả A-la-hán vào lúc 
này. Trong quá trình ân tu dưới hình hải cư sĩ, căn cứ vào ba 
dấu hiệu, gồm năng lực thần thông, thân thể không bị tôn 
hại và những tuyên bố về trạng thái Niết-bàn, có thê khẳng 
định rằng, trước khi xuất gia, ngài Huệ Năng đã chứng đạt 
đệ tam Thánh quả. 
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3. NHỮNG DẤU HIỆU CỦA BẬC THÁNH 


Như đã nói, với một kẻ chưa vượt bờ mà lạm bản về 
vân đề chứng ngộ của một bậc Thánh là việc rất khó. Đây 
cũng là tâm thế của ngài Xá-lợi-phất khi bị Đức Phật truy 
vấn về sự kiện tôn giả đã dùng những lời mạnh mẽ tán thán 
trí tuệ của Ngài. Câu trả lời của tôn giả Xá-lợi-phất, cũng 
liên hệ phần nào đến việc nghiên cứu của chúng tôi về 
trường hợp ngài Huệ Năng: Bạch Thể Tôn, con không có 
trí tuệ đê được biết tâm tư của chư vị A-la-hán, chánh đăng 
giác trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạch Thế Tôn, nhưng 
con biết truyền thông về chánh pháp". 


Dấu hiệu đầu tiên của một bậc Thánh thành tựu tứ quả 
A-la-hán trong trường hợp của ngài Huệ Năng, là việc thọ 
trì nghiêm cần 250 giới. Căn cứ vào kinh Phậ/-bái-nê-hoàn, 
quyên thượng, thì giữ gìn đây đủ 250 giới, sẽ đắc đạo quả 
A-la-hán””. 


Với ngài Huệ Năng, mặc dù được kế thừa tổ vị và thành 
tựu sở ngộ cao nhất của hàng cư sĩ là thánh quả A-na-hàm, 
nhưng ngài đã không dừng lại ở đó mà tuân theo truyền 
thống ngàn đời của chư Phật, là thực hành con đường xuất 
gia và thọ giới. Đó cũng là điều mà Đức Phật đã dạy trong 
kinh Trung Bộ: 7uyên thống tốt đẹp này do ta thiết lập, con 
phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tôi hậu sau ta. 
Hơn đâu hết, ngài Huệ Năng ý thức được rằng, phải đúng 
như pháp xuất gia, thọ giới, vì fự /w là trộm phâm mạo, tăng 
tướng, cách tu ấy không có mặt trong giáo pháp của Đức 
Tôn sự”. 
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Theo 7ao Khê đại sự biệt truyện, vào ngày 17 thắng 
Giêng niên hiệu Nghi Phượng nguyên niên (676), ngài 
Huệ Năng được ngài Ấn Tông phương tiện thế phát. Vào 
ngày mùng tám tháng Hai cùng năm, ngài Ân Tông đã tô 
chức giới đàn tại chùa Pháp Tánh (3#†‡#) đề truyền giới cụ 
túc cho ngài Huệ Năng. Giới đàn do hòa thượng Trí Quang 
(#3) làm hòa thượng đàn đầu, ngài Huệ Tĩnh (8ŠŠ) làm 
Yết-ma A-xà-lê, ngài Đạo Ứng (1ðƒŠ) làm giáo thọ A-xà- 
lê. Đặc biệt về sau, cả ba vị này đều theo ngài Huệ Năng 
học đạo*5. 


Từ trường hợp cả ba vị hòa thượng truyền giới đều quy 
ngưỡng làm học trò, điều đó đủ chứng tỏ giới hạnh và trí tuệ 
của ngài Huệ Năng nghiêm cần như thế nào, và đây cũng 
chính là dấu hiệu thứ nhất cho thấy rằng ngài Huệ Năng đã 
chứng thánh quả A-la-hán. 


Dấu hiệu thứ hai liên quan đến những biểu hiện của 
một vị A-la-hán là năng lực thần thông”. Theo kinh Pháp 
Bảo Đàn, quyên thứ tám, đã cho thấy ngài Huệ Năng đã thê 
hiện tha tâm thông. Kinh ghi: 


Khi ấy đệ tử của Bắc Tông tự lập ngài Thân Tú làm 
Tô thứ sáu mà ky (vù Lục Tô được truyền y, mọi người đêu 
nghe nên mới dạy Hành Xương đến ám sát Lục Tô. Tô tâm 
thông dự biết việc ấy nên liền đê mười lượng vàng ở dưới 
tòa. Khi ấy ban đêm Hành Xương vào trong thất toan muốn 
hại Tô, Tô đưa cô cho chém, Hành Xương liền vung kiểm 
chặt ba lần đều không thương tôn. Tô bảo: “Kiếm chánh 
chẳng tà, kiếm tà chăng chánh, chỉ nợ vàng của ông, không 
nợ mạng của ông. ” Hành Xương hoảng hối té xiu, giây lâu 
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mới tỉnh, cầu xin sám hồi, liền nguyện xuất gia. Tô liên cho 
vàng bảo: “Ông hãy đi, e đỗ chúng trở lại hại ông, một 
ngày khác ông có thê đôi hình dáng mà trở lại, tôi sẽ nhận 
ông. ” Hành Xương vâng lời dạy, giữa đêm trồn đi, sau theo 
Tăng xuất gia, thọ giới cụ túc, tỉnh cần tu hành (HT. Thích 
Thanh Từ dịch). 


Dấu hiện thứ ba của một chứng thanh quả A-la-hán 
chính là khả năng chấn động trời đất (§hZX†h)'°. Kinh 
Pháp Bảo Đàn ghi: 


Một hôm, Sư muốn giặt cái y của Ngũ Tô truyền thọ mà 
xung quanh không có suối tốt, nên đi đến cách sau chùa năm 
dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoại khí vòng quanh (thoại 
khí là triệu chứng tốt lành hiện trên không khí, nhưng phải 
là người có pháp nhãn mới thấy được). Sư dộng tích trượng 
xuống đất, nước suối ngay đó trào ra, chảy thành cái ao. S 
qu) trên đá mà giặt y (HT. Thích Thanh Từ dịch). 


Dấu hiệu thứ tư của một vị thánh giả A-la-hán là biết rõ 
giờ chết, chủ động châm dứt sinh mạng. Khảo về lịch sử các 
vị Thánh tăng cho thấy, ngài Xá-lợi-phất, tôn giả Ma-ha-ba- 
xà-ba-đề. .. có khả năng tự chủ sinh mạng của mình. Tương 
tự, trước lúc viên tịch khoảng một năm, ngài Huệ Năng đã 
sắp xếp, cắt đặt, phó chúc các việc cần thiết cho sự ra đi của 
mình. Vào canh ba, ngày mùng ba tháng tám năm 713, ngài 
Huệ Năng viên tịch trong tư thế thiền tọa. 

Dấu hiệu thứ năm, lưu lại nhục thân bất hoại. Ngài Huệ 
Năng viên tịch lưu lại nhục thân, trải qua gần 1400 năm, 
giữa vô số thăng trầm của lịch sử nhưng nhục thân của ngài 
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vẫn còn tồn tại, và hiện được thờ tại chùa Nam Hoa, huyện 
Khúc Giang, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. 


Theo kinh điển Hán tạng, khi được thân kim cang bắt 
hoại, tức vị đó chứng vồ-sanh-pháp-nhân?9. 


Theo kinh /#oa Nghiêm, trong mười địa của Bồ-tát thì 
Vô-sanh-pháp-nhẳn tương ứng với Đệ bát địa và cũng được 
gọi là Bát động địa”. Theo kinh Đại-bái-Niễt-bàn: Bô-tát 
khi trụ ở Bắt-động địa thì sẽ không dao động, không đọa 
lạc, không lui sụt, không tan hoại". Tuy tên gọi cô khác, 
nhưng căn cứ vào nội dung thì quả vị ở Đệ bát địa cũng 
chính là quả vị của một bậc thánh giả A -la-hán””. 


Trong Tổng Cao tăng truyện có đề cập thoáng qua về 
quả vị Vô-sanh-pháp-nhẫn của ngài Huệ Năng: 


Tiết độ sứ ở Quảng Châu tên là Tống Cảnh (518) đến 
lễ tháp của ngài Huệ Năng, nhân hỏi đệ tử của ngài Huệ 
Năng là Lệnh Thao (*ŠB) về nghĩa của Jô-sanh-pháp- 
nhấn. Nghe xong, Tổng Cảnh rất hoan hỷ bèn hướng về 
tháp câu xin hiện điềm lành. Giây lát, một ngọn gió nhẹ 
khởi lên cùng với một mùi hương lạ thoang thoảng trong 
cơn mưa nhẹ trái mùa, chỉ diễn ra trên ngôi CÔ tự, 


Như vậy, từ năm dấu hiệu ở trên đã cho thấy, ngài Huệ 
Năng đã chứng đặc quả vị A-la-hán. 


4. KẾT LUẬN 
Ngài Huệ Năng là một trường hợp đặc thù của Phật giáo 
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nói chung và Phật giáo Bắc truyền nói riêng. Cuộc đời cũng 
như tư tưởng và kế cả nhục thân bất hoại của ngài là những 
bằng chứng sông động, đã mở rộng cơ may tu tập và chứng 
ngộ cho nhiều giới và nhiều người. 

Khảo về tiến trình giác ngộ của ngài Huệ Năng, đã 
chứng thực một điều rằng, tuy mang danh là đốn ngộ, nhưng 
thực sự tiến trình đi đến giác ngộ của ngài, cũng thuận thứ 
và từ từ, đúng như lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng". 
Tức là cũng bắt đầu từ quá trình kiến pháp (ditthadhamma) 
cho đến khi chứng đệ bát địa Vô-sanh-pháp-nhẫn. 


Có thê nói, từ tiễn trình ngộ đạo của ngài Huệ Năng đã 
góp phần cũng cố niềm tin vào lời dạy của Đức Phật trong 
kinh điển, đồng thời qua đó xác tín thêm rằng, các bậc thánh 
nhân vẫn có thật trong đời, dù cách Phật đã lâu xa. 
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TỪ CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC, 

ĐẾN LỤC TỔ HUỆ NĂNG 

NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ PHÁP HÀNH 

CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN TẠI 


Không phải vì nói nhiễu, 

Mới xứng danh trì phảp, 
Những ai tuy nghe ÍI, 

Nhưng thán hành đúng pháp, 
Không phóng túng chánh pháp, 
Mới xứng danh trì pháp ”” 
(Pháp Cú. 259)! 
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hời Phật tại thế, tôn giả A-nan được xem là người 

có khả năng ghi nhớ toàn bộ những lời dạy của Đức 

Phật. Thâm quyền đặc thù đó là do phước nghiệp 
của bản thân cộng với kết quả của hai mươi lăm năm làm 
thị giả cho Đức Phật. Mặc dù vậy, mãi sau khi đức Thế Tôn 
diệt độ và trước lúc cuộc kiết tập kinh điền lần thứ nhất diễn 
ra, tôn giả A-nan mới chứng Thánh quả A-la-hán. 

Từ trường hợp của tôn giả A-nan đã góp phần cho thấy, 
quảng học đa văn chưa hắn là yếu tố quyết định sự chứng 
ngộ của một con người. Bởi lẽ ở thời Phật, đã có nhiều vị đệ 
tử, dù chỉ được nghe một câu kinh ngắn, nhưng biết nương 
đó hành trì thì vẫn có khả năng thể nhập Thánh đạo. 


Căn cứ vào hiện trạng giáo dục của Phật giáo nói 
chung vả mục tiêu học tập của Tăng NI trẻ Việt Nam hiện 
nay nói riêng, thì việc nghiên cứu về hai trường hợp, từ tôn 
giả Châu-lợi-bàn-đặc (Culapanthaka) và lục tô Huệ Năng, 
là những khơi gợi bước đầu, trong nỗ lực tìm kiếm một giải 
pháp cân bằng giữa pháp học và pháp hành trong bồi cảnh 
hiện tại. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


1. NHỮNG TIỀN ĐỀ 6ØI MỞ TỪ KINH ĐIỂN 


Thời Phật, do điều kiện đặc thù nên có những vị Tỳ- 
kheo không thê tham dự tất cả các pháp hội do Đức Phật 
tuyên thuyết, có trường hợp, do khả năng chậm lụt không 
thể nhớ nhiều nên cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho một vài pháp 
yếu để hành trì. 


Tiêu biểu cho những trường hợp nêu trên, là câu 
chuyện của Tỳ-kheo người VaJJi được ghi lại trong kinh 
Tăng Chỉ (A.i,230), do vì không thê thuộc 150 học giới, 
nên được Đức Phật khuyến nghị chỉ cần học tóm tắt giới, 
định, tuệ thì cũng đủ điều kiện để đoạn tận tham, sân, si. 
Kinh ghi: 

1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Wesali, tại Đại Lâm, chỗ giảng 
đường có góc nhọn. Rồi một Tỷ-kheo igười Vji đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo người Iajji bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hơn 150 học pháp này, nửa tháng một 
lần con phải tụng đọc, ở đây, con không có thê học ni. 

- Này Tỷ-kheo, Thây có thê học ba học pháp không, 
tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng 
tuệ học? 

- Bạch Thế Tôn, con có thê học ba học pháp, tăng thượng 
giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. 


2. Do vậy, này Tỷ-kheo, Thầy hãy học tập ba học pháp, 
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tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng 
tuệ học. Nếu Thây học tập tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng tuệ học. Này Tỷ-kheo, nhờ 
học tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, 
sỉ sẽ đoạn tận'. 


Trường hợp tương tự cũng diễn ra đối với Tỳ-kheo 
Uttiya, kinh 7gp-a-hàm ở Hán tạng gọi là Uất-đê-ca (#ÄK 
JI)!. Theo tự thuật của ngài Uttiya trong 7rưởng lão Tăng 
kệ (Thera.5), sau khi xuất gia, ngài sông buông lung nên mãi 
không đắc được Thánh quả. 7háy các Tỷ-kheo khác nói lên 
chánh trí của mình, ngài xin Ti hé Tôn một bài học tóm tắt. 
Đức Phật trả lời ngài phải làm cho thanh tịnh nếp sống căn 
bản và Đức Phật dạy ngài về nếp sống căn bản một cách tóm 
tắt. Itiya học tập bài học này, phát triển thiền quán, nhưng 
rôi bị bệnh. Trong sự cô găng tôi hậu, ngài chứng được quả 
A-la-hán'. Kinh Tương Ung (S.v,l66) đã ghi lại nội dung 
cuộc hội kiến giữa tôn giả và Đức Phật. Kinh ghi: 

1) Nhân duyên ở Savatthi. 


2) Rồi Tôn giả Itiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
Ngồi một bên, Tôn giả lttiya bạch Thể Tôn: 


- Lành thay, bạch Thể Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp văn 
tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống 
một mình, an tịnh, không phóng dạt, nhiệt tâm, tỉnh cân. 

- Như vậy, này lttiya, hãy làm cho thanh tịnh các pháp 
căn bản trong các thiện pháp. Thế nào là các pháp căn 
bản trong các thiện pháp? Giới khéo thanh tịnh và tri kiến 
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chánh trực. 


3) Và này Itiya, khi nào Ông có giới khéo thanh tịnh, 
và trì kiến chánh trực; rồi này Iiya, y cứ vào giới, an trú 
vào giới, Ông hãy tu tập bốn niệm xứ^. 

Có thê nói, trong bồi cảnh giới hạn về tri thức của bản 
thân, cộng với sự bức ngặt về thời gian để sống cũng như 
để tu tập, nhưng do biết lựa chọn phù hợp và tích cực thực 
hành pháp yếu, nên đã có nhiều vị Tỳ-kheo chứng Thánh 
quả trong thời gian rất ngắn. Có những trường hợp được 
nghe kinh buồi sáng thì có thê chứng ngộ vào buôi chiều”. 


Đây là những sự thật có cơ sở từ kinh điển và biểu hiện 
sinh động cho sự thật này, là câu chuyện của ngài Châu-lợi- 
bản-đặc (Cñlapanthaka) cũng như của lục tổ Huệ Năng. 


2. VÀI NÉT VỀ TÔN GIẢ CHÂU-LỢI-BÀN-ĐẶC(CŨLAPANTHAKA) 


Theo kinh 7ăng Cñi (A.i,24), kinh Phật tự thuyết 
(Ud.5), Chú giảng kinh Pháp cú, Trưởng lão Tăng kệ, 
Truyện tiên thân (lataka No. 4)... thì lược truyện về tôn giả 
Châu-lợi-bàn-đặc (Cữlapanmthaka) được kê như sau: 


Ở thành Vương-xá (R#Zjagaha), có một tiểu thư con 
nhà danh giá đã phải lòng với người giúp việc (Dasen), nên 
cả hai phải trốn nhà ra đi do sự khắc nghiệt của chế độ tập 
cấp (Wrna). Đôi vợ chồng trẻ này sinh hạ được hai người 
con, người con cả tên là Mahäpanthaka và người con út 
chính là tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Clapanthaka). 


Vượt qua định kiến của xã hội lúc bây giờ, ông bà ngoại 
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đã mở rộng vòng tay đón hai cháu về nuôi đưỡng. Do vì ông 
bà ngoại thường đi lễ Phật nghe pháp ở tinh xá Vườn Xoải 
của ngự y JTvaka (Jakambavane) nên thường dẫn người 
anh lớn đã trưởng thành là tôn giả Mahäpanthaka đi theo. 
Cảm mến đời sông xuất gia nên Mahäpanthaka xin phép 
ông bà ngoại và cầu thỉnh Đức Phật đáp ứng sở nguyện. Sau 
đó, Mahäpanthaka được chính thức xuất gia và do siêng 
năng tu tập, ngài thành tựu quả vị A-la-hán. 


Từ kinh nghiệm bản thân, tôn giả Mahäpanthaka nghĩ 
rằng sẽ tốt hơn cho em mình nếu được an trú trong đời sống 
giải thoát, nên đã khuyến hóa em đầu Phật xuất gia. 


Khác với anh mình, căn tánh của ngải Châu-lợi-bảàn- 
đặc (Cũlapanthaka) rất mê mờ, ám độn, học trước quên sau. 
Bởi lẽ, trong bốn tháng làm Sa-di tập sự, tôn giả không thê 
nào thuộc được bài kệ ngắn, như sự ghi nhận trong truyện 
Tiền thân (Jataka.4): 


Như bông sen thơm dịu, 

Vào rạng đông buôi sảng, 

Hoa được nở toàn điện 

Với mùi hương bát ngái. 

Nhìn đức Phật chói sáng 

Với hào quang chiếu diện, 

Như mặt trời rực sảng 

Trên bẳu trời quang đãng). 

Sau nhiều trợ duyên cần thiết nhưng không thành công, 
tôn giả Mahäpanthaka nghĩ rằng, sẽ tốt hơn cho em mình 
khi quay trở về đời sông thế tục, nên đã thăng thắn đề nghị: 
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- Này Panthaka, em không có khả năng trong giáo pháp 
này. Bốn tháng trôi qua, em không thê học thuộc lòng một 
câu kệ, làm sao em có thê đạt được sự nghiệp tôi thượng 
của người xuất gia? Hãy đi ra khỏi tỉnh xá”. 


Thực lòng, tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Cũlapanthaka) 
rất muôn sông đời sống xuất gia, nên nước mắt lưng tròng 
khi nghe lời anh giã từ tinh-xá. Biết chuyện, Đức Phật đã 
cho gọi tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Cũlapanthaka) đến trước 
Hương phòng, đưa cho tôn giả một mảnh vải trắng sạch với 
lời dạy: 

- Này Cullapanthaka, hãy hướng mặt vẻ phía đông, 
dùng miếng vải này lau qua lau lại và nói: Đồ vật lau bụi, 
đô vật lau bụi". (Cullapanthaka puratthäbhimukho hutvã 
Imam pilotikam raJoharanam raJoharana t)'! 


Từ một miếng vải trắng sạch, nhưng sau khi sử dụng 
nhiều lần đã trở nên dơ bắn. Thực tại này đã giúp tôn giả 
hình thành nên suy nghĩ: Vừa rồi, tắm vải này rất là sạch 
sẽ. Nhưng này vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của 
nó, và trở thành dơ bân. Thật sự các hành là vô thưởng ”. 
Ngay khi Cullapanthaka thông hiệu tính đoạn diệt, Thiên 
quán được tăng trưởng!?. Lúc ấy, đức Thê Tôn đã khéo léo 
dẫn dắt tôn giả, từ nhận thức về sự dơ bân của mảnh vải 
đến chân lý của thực tại là: tham, sân và sĩ mới là bụi bần, 
cần phải loại trừ, được Ngài khái quát qua ba vần kệ. Cuối 
bài kệ, tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Cũlapanthaka) liền chứng 
Thánh quả A-la-hán. 


Có thênói, vớitôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Cũlapanthaka), 
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xuất thân trong gia cảnh trái ngang, cùng với túc nghiệp oan 
khiên nên căn trí chậm lụt, mặc dù vậy tôn giả đã ngộ đạo 
trong một bối cảnh đặc thù. Do đó, trong kinh 7ăng-chỉ, 
tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc (Cũlapanthaka) đã được Đức 
Phật tán thán: 


-_ Này các T)-kheo, trong những vị đệ tử Tỳ-kheo của 
ta có tài về chuyên dịch tâm, tối thắng là Chiapanthaka. 
(Etadaggam, bhikkhave, mama sävakanam bhikkhũnam 
cetovivattakusalanam yadidam cũlapanthako) °. 


Từ trường hợp của tôn giả Châu-lợi-bàn-đặc 
(Cũlapanthaka), đã khẳng định khả tính giác ngộ luôn tiềm 
ân bên trong mỗi người, và đồng thời cho thấy tính ưu thắng 
từ pháp hành mà Đức Phật đã tùy cơ chỉ dạy. Hơn mười thế 
kỷ sau, một trường hợp tương tự như tôn giả Châu-lợi-bàn- 
đặc (Cũlapanthaka) được phát hiện, đó là câu chuyện của 
ngài lục tổ Huệ Năng (638-713). 


3. VÀI NÉT VỀ LỤC Tổ HUỆ NĂNG 


Căn cứ vào Lực /ô đàn kinh, Tống Cao tăng truyện, 
quyên 8, Phát tô thống kỷ, quyên 29, quyền 4l, 7hích thị kê 
cô lược, quyên 3, Tào khê đại sư biệt truyện, truyền pháp 
chánh tông ký, quyên 6, thì lược sử của lúc tổ Huệ Năng 
như sau: 

Thân phụ của ngài Huệ Năng nguyên quán ở Phạm 
Dương, sau đời qua Lãnh Nam sinh sống. Ngài sinh vào 
thời vua Đường Thái Tông (599-649), niên hiệu Trinh Quán 
năm thứ 12 (638)'5. Lúc ba tuổi thì mồ côi cha, từ đó ngài 
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cùng mẹ lớn lên trong tảo tần với nghề đốn củi. Một hôm, 
gánh củi ra chợ bán, nghe tiếng tụng kinh thì tâm ngài liền 
khai ngộ'5, hỏi ra mới biết đó là kinh Kữm Cang. Mong 
muôn được thọ trì kinh này nên ngài được người hướng dẫn 
đến cầu pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Thiền, 
huyện Hoàng Mai, thuộc Kỳ Châu. 


Nhân duyên hội đủ, Huệ Năng diện kiến ngài Huệ Nhẫn 
ở Hoàng Mai, ngũ Tô hỏi: Ông từ phương nào đến, và muốn 
cẩu thỉnh điễu gì? Huệ Năng đáp: “Đệ tử là dân Tân Châu 
ở Lãnh Nam, từ xa về lễ Tô, chỉ cầu làm Phật chứ không 
mong gì khác ”. Tô nói: Ngươi dân Lãnh Nam, ở chốn quê 
mùa thì làm sao kham thành Phật? Huệ Năng đáp: Người 
tuy có Bắc-Nam, nhưng Phật tánh vốn không phân Nam- 
Bắc, thân quê mùa này cùng với thân hòa thượng có gì sai 
khác? Và Phật tảnh giữa con và hòa thượng có gì sai biệt 
nhau? Ngũ Tô muốn hỏi thêm nữa nhưng thấy bất tiện vì 
đô chúng tê tựu xung quanh, nên bảo Huệ Năng theo chúng 
làm việc. 

Tám tháng chấp lao phục dịch trong chốn nhà trù 
nhưng ngài Huệ Năng không nề hà mỏi mệt, một ngày nọ 
ngũ Tổ bảo đại chúng mỗi người hãy trình một bải kệ để 
ngài khảo chứng tâm tư. Lúc này, chúng của ngũ Tổ hơn 
bảy trăm, trong số đó có ngài Thần Tú là bậc giáo thọ, nên 
ai cũng nghĩ chắng cân phải trình kệ làm gì vì không ai có 
thể vượt qua được ngài Thần Tú. 


Sau nhiêu trâm tư, nữa đêm ngài Thân Tú tự mình cầm 
đèn và việt lên bài kệ ở cách tường phía Nam với nội dung: 
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Thân như cây Bồ-đẻ, 

Tạm như đài gương sáng, 
Luôn luôn phải lau chùi, 
Chớ đề dính bụi nhơ!°. 

(HT. Thích Thanh Từ, dịch). 


Sau khi nghe chúng nhân trì tụng bài kệ này, ngài Huệ 
Năng ứng xuất một bài kệ, nhờ quan Biệt Giá viết lên vách 
tường phía Bắc. 


Bồ-đề vốn không cây, 
Gương sáng cũng chăng đài, 
Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi nhơ'?. 

(HT. Thích Thanh Từ dịch). 


Xem xong bài kệ này, ngũ Tổ biết tâm cơ của Huệ 
Năng đã đến thời khai ngộ, nên vào canh ba đêm ấy, đã biệt 
truyền kinh Kữm Cang cho ngài. Trong khi tiếp thụ bản kinh 
này, khi nghe đến câu: Không nên trú tâm, đê tâm dính mắc, 
bắt cứ pháp nào ” (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm)?, ngài 
liền đại ngộ. Ngay khi đó, ngài Hoằng Nhẫn đã truyền y bát 
và ký thác cho ngài Huệ Năng thành lục Tô. 


Sau khi được truyền y bát, lục Tổ Huệ Năng đã ân tích 
một thời gian. Theo, Tao Khê đại sư biệt truyện, thì ngài 
ân cư trong đám thợ săn đến 5 năm. Vào niên hiệu Nghỉ 
Phượng nguyên niên, lúc này ngài Huệ Năng đã 40 tuổi, đã 
được pháp sư Ấn Tông thê phát vào ngày 17 tháng Giêng. 
Vào ngày mùng 8 tháng Hai cùng năm, ngài được thọ cụ 
túc giới tại chùa Pháp Tánh (3X†#šŸ). Giới đàn do ngài Trí 
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Quang (3) làm Hòa thượng đàn đâu, ngài Huệ Tĩnh (ER 
ÑR) làm Yết-ma A-xà-lê, ngài Đạo Ứng (đðIE) làm giáo thọ 
A-xâ-lê. Vào ngày mùng 6 tháng Tư niên hiệu Nghỉ Phương 
nguyên niên (676), ngài chính thức khai pháp, giảng dạy 
chúng nhân suốt 36 năm. Khi cơ duyên đã mãn, ngài ngôi 
yên mà hóa, thế thọ 76 tuôi?!. 


Có thê nói, ngài Huệ Năng quả là một trường hợp đặc 
biệt trong lịch sử Phật giáo Bắc truyền. Tùy theo phương 
cách tiếp cận mà đã có những lý giải khác nhau về cuộc 
đời của Ngài. Trong thư tịch Hán tạng hiện còn nhiều quan 
điểm chưa thông nhất với nhau. 


Khảo riêng về phương diện lịch sử xã hội cho thấy, tuy 
xuất thân ở miễn quê, không có điều kiện đề tiếp xúc với tri 
thức, sách vỡ, do vì ngài không biết chữ. Nhưng trong nhịp 
tất bật mưu sinh, ngài chợt nghe kinh Kim Cang trong một 
lần vào phô thị và đã định tâm chuyên chú lắng nghe. 7ổng 
cao tăng truyện dùng cụm từ ngưng thân (Eš#‡) để chỉ cho 
trạng thái đó. Cũng bản kinh ấy, nhưng qua sự triển khai 
của một bậc thầy có năng lực thực sự về tâm linh là Hoằng 
Nhẫn đại sư (601-676), nhất là ở câu: Không nên trú tâm, đê 
tâm dính mắc, bất cứ pháp nào ” (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm)” ngài đã nhận ra thực tướng của các pháp. 

Khi đối chiếu với kinh tạng Nikãya, câu kinh này rất 
giống với ý kinh 7rung Bộ được ngài Xá-lợi-phất giảng cho 
cư sĩ Cấp-cô-độc bên giường bệnh: 

Này cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ 
những gì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận 
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thức, được hy câu, được tư sát với ÿ, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào các pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy”. (Tasmatiha te, gahapati, evam sikkhitabbam — “yampi 
me diftham sutam mutam viññätam pattam pariyesitam 
anupar1yesitam anucaritam manasä tampI na upädiy1ssämI, 
na ca me tamnissitam viññänam bhavIssatTti. EvañhI te, 
gahapati, sikkhitabba””nt)!. 


Sự khế hợp này, chúng tôi sẽ trở lại trong một chuyên đề 
khác, nhưng qua đây, đã cho thấy rằng, tuy chỉ một câu kinh 
nhưng khi được triển khai đúng lúc, thì có khả năng giúp 
người mở con mắt tuệ (Dhammacakkhum udapädi). 


Điều khích lệ, và cũng là bài học lớn nhất từ trường 
hợp của ngải Huệ Năng, đó là, quá trình ngộ đạo tuy có trợ 
lực từ quảng học đa văn, nhưng quá chú trọng đa văn, thì 
đôi khi đễ rời xa giác ngộ. Điều này sẽ được thấy rõ khi 
tham chiếu vào phương châm giáo dục Phật giáo, cũng như 
mục tiêu học tập của người xuất gia ngày nay. 


4. TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CÂN BẰNG GIỮA PHÁP HỌC VÀ PHÁP 
HÀNH TRONG BỐI CẢNH PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN TẠI 


Nguyên nhân mất cân đối giữa pháp học và pháp hành 


Kê từ phong trào chân hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX 
đến ngày hôm nay, chỉ xét riêng ở Việt Nam, công bằng để 
đánh giá thì trình độ tri thức Phật học trong tầng lớp xuất 
gia và kế cả hàng cư sĩ đã tăng tiễn đáng kê. Sự phát triển về 
tri thức Phật học đã đồng thời kéo theo một diện mạo mới 
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cho Phật giáo Việt Nam trên bản đồ Phật giáo thế giới. Tuy 
nhiên, về phương diện pháp hành tu tập, khách quan đề nhìn 
nhận thì có sự thiếu vắng rất lớn về nhận thức, về khả năng 
hành trì cũng như các trung tâm tu học xứng tầm. Nói rõ 
hơn, đã có một sự mắt cân đôi giữa pháp học và pháp hành 
trong hiện tình Phật giáo Việt Nam hiện tại. Thực trạng mất 
cân đối nảy, theo người viết, phát xuất từ những nguyên 
nhân cơ bản sau đây. 


Thứ nhất, hệ thống giáo dục tự viện chưa xác định 
đúng mức về vai trò của pháp hành. Một kẻ ban sơ nhập 
đạo thường ấp ủ một chí nguyện tươi sáng, thanh cao. Chí 
nguyện này vốn đã được thắp lên trong tâm người xuất gia 
trước đó, nhưng cơ chế giáo dục tự viện ngảy nay phần lớn 
không tiếp thêm được chất liệu để duy trì ngọn lửa này. Vì 
lẽ, quỹ thời gian giáo dục tự viện không có nhiều, nhưng 
phải bị chia sẻ trong việc học tập nề nếp thiền môn, làm 
kinh tế nhà chùa và kiện toàn các kỹ năng phục vụ nhu cầu 
tâm linh cho quần chúng. Ngoại trừ ở một số tu viện, thiền 
viện dành sự quan tâm và trang bị cho người mới xuất gia 
về pháp hành, thì phần lớn các tự viện ngày nay chỉ tập 
trung vào hạnh nghi cơ bản của bậc xuất gia như bốn quyền 
luật, hai thời công phu, xem đó như pháp hành phổ quát. 
Nội dung khảo thí trong các đại giới đàn gần đây đã góp 
phần chứng tỏ điều này. Đây là một bất cập, góp phần tạo 
nên sự thiếu vắng pháp hành trong sinh hoạt Phật giáo. 


Thứ hai, mục tiêu của các cấp giáo dục ngày nay chưa 
chú trọng pháp hành. Sự phát triển đa dạng về qui mô, loại 
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hình và phương thức giáo dục Phật giáo ngày nay là một tín 
hiệu đáng mừng. Thành tựu của ngành giáo dục Phật giáo 
nói chung đã cung cấp nhân sự cho guồng máy giáo hội, 
sản sinh ra những nhà nghiên cứu, hoằng pháp, từ thiện xã 
hội... với nhiều bằng cấp chuyên môn, có thâm quyền và 
học vị, sẵn sàng dân thân và đưa Phật pháp vào nhiều lãnh 
vực của đời sống. Nói cách khác, giáo dục Phật giáo ngày 
nay phân lớn chỉ nhắm tới mục tiêu độ tha và đường như bỏ 
quên nội dung tự độ là vấn đề pháp hành. Một vài tiết thiền 
học trong chương trình đào tạo cử nhân Phật học, chưa đủ 
làm ấm lên cánh đồng tâm vốn đã hoang lạnh từ lâu của 
sinh viên Tăng, Ni. Việc lưu tâm và đôi khi quá nhắn mạnh 
đến vẫn đề học hàm, học vị và địa vị, dù chỉ giới hạn trong 
địa hạt Phật giáo, cũng là một tác nhân góp phần làm cho 
người học lơ là với vẫn đề pháp hành. 


Thứ ba, các truyền thống sơn môn như các thiền viện, 
tu viện với pháp hành cụ thê, như hành thiền, niệm Phật, trì 
chú... chưa đáp ứng đúng mức nhu cầu về pháp hành. Hiện 
tại, rõ ràng và cụ thê hơn cả trong pháp hành là nội dung tu 
tập trong các thiền viện theo truyền thống Trúc Lâm Yên 
Tử. Tuy nhiên, khảo từ thực tế cho thấy, các trung tâm tu 
học này vẫn chưa thu hút được Phật tử ở mọi giai tầng, hàng 
xuất gia phát nguyện chuyên tu và các giới Phật tử tri thức 
nước ngoài. Với các truyền thống lấy việc niệm Phật làm 
tôn chỉ hảnh trì, thì chỉ mới được chú trọng phát triển trong 
hơn một thập niên gần đây và chưa đồng bộ về phương 
pháp. Thậm chí, một vài hành giả tiêu biểu của pháp môn 
này, đã có những phát ngôn chưa phù hợp với Thánh giáo. 
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Bên cạnh đó, trong vài năm gần đây, đã có một vải dòng 
truyền thừa Phật giáo nước ngoài đã đem pháp hành Mật 
giáo giảng dạy tại Việt Nam. Ở đây, sự thiếu cân nhắc, thâm 
định về nguồn gốc của các dòng truyền thừa này, cũng như 
nội dung truyền đạt, đã tạo nên những bất cập về pháp hành. 


Thứ tư, trong vài năm gần đây, đã có nhiều bậc xuất gia 
và kế cả hàng tại gia cư sĩ, đã tự mình tìm kiếm pháp hành 
từ băng đĩa, tài liệu; một vài trường hợp đã tự thân thực 
nghiệm tại những trung tâm tu học, các dòng truyền thừa 
Phật giáo mang tính biệt truyền ở nước ngoài. Tuy nhiên, 
do tự mày mò tìm hiểu, do quá nôn nóng thành tựu về pháp 
hành, do muốn khẳng định với đệ tử, số đông nên đã tạo nên 
bức tranh lập thê về pháp hành. Cụ thể, trong một số ngôi 
chùa và trung tâm tu học ở Việt Nam hiện nay, đã có một 
sự hỗn dung nguy hiểm giữa thiền học Phật giáo và Yoga 
của Ấn giáo; đã có những khóa lễ dưới danh nghĩa Kim 
Cương thừa nhưng mang nhiều màu sắc pha tạp giữa Phật 
giáo và tín niệm đa thần; đã có những ngôi chùa mà người 
đứng đầu công khai sử dụng và ban phát bùa chú nhằm vào 
những mục đích khác nhau. Có trường hợp tuy mang hình 
thức cư sĩ nhưng dám đứng ra chủ trì những nghỉ lễ đặc thù, 
mà trong sô đồ chúng phía đưới có cả hàng xuất gia. Có thê 
nói, xuất phát từ nhiều động cơ, cả tích cực lẫn tiêu cực, 
một số ngôi chùa, các trung tâm tu học, cũng như các am, 
thất tự phát... hiện nay đã có những dấu hiệu lệch chuẩn về 
phương cách tu tập, hành trì. 


Từ bốn lý do nêu trên đã góp phân tạo nên những bất 
cập về pháp hành, và muốn hóa giải thực trạng này, cần phải 


217 


218 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


có những giải pháp ban đầu sau đây. 


Những giải pháp gợi mở bước đầu 


Thứ nhất, phải tái xác định mục tiêu của giáo dục Phật 
giáo, bao gồm cả giáo dục tự viện cho đến đào tạo chuyên 
sâu. Phải nâng tầm trách nhiệm của mỗi vị trú trì trên mỗi 
ngôi tự viện, ngoải kiến thức Phật học và kỹ năng xã hội 
cần thiết, thì cần phải am tường về một pháp hành cụ thê. 
Với chủ thể giáo dục và đối tượng giáo dục, cần phải xác 
định rõ mục tiêu chính yếu của mỗi phân ngành, học để 
nghiên cứu, học để giảng dạy, học để phụng sự giáo hội, 
tha nhân, hay học để nhằm chuyền hóa nội tâm, dành cho 
tu tập. Tùy theo mỗi mục tiêu học tập mà xây dựng một nội 
dung đào tạo phù hợp và thích đáng. Sự thiếu vắng nhân sự 
trong một số lãnh vực chuyên môn, mà ở đây là nhân sự có 
thâm quyền về pháp hành, hiện đang là một vấn nạn lớn. 
Mặt khác, trong nội dung đào tạo ở ba cấp Phật học hiện 
nay, gồm Sơ cấp, Trung cấp và Cử nhân Phật học, cần phải 
giới thiệu vả tăng cường nội dung về các pháp hành truyền 
thống của Phật giáo Việt Nam, như Thiền, Tịnh và Mật. 
Phải đảm bảo rằng, về mặt lý thuyết, sau khi trải qua ba cấp 
học này, học viên có thể tự chọn cho mình một pháp hành 
tương thích với sở nghiệp. 

Thứ hai, cần phải thấy rõ ràng, từ những thập niên sáu 
mươi của thế kỷ trước, các bậc cao tăng của Phật giáo Việt 
Nam như hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Thanh Từ, hòa 
thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thiền Tâm... đã thấy sự bất 
cập, trống văng về pháp hành trong sinh hoạt thiền môn nên 
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tự thân các ngài đã có những nỗ lực nhằm cũng có, kiện toàn. 
Thực tế cho thấy rằng, mặc dù các ngài không trải qua một 
quá trình đào tạo bài bản, chuyên sâu, lâu dài như thế hệ 
Tăng, Ni có đầy đủ bằng cấp và học vị ngày nay; chỉ với vốn 
kiến thức Phật học căn bản, cộng với việc am tường một phần 
ngoại điển Hán ngữ, nhưng các ngài đã phục hoạt thành công 
các pháp hành mang tính tâm linh truyền thống. Di sản quý 
báu này cần được các thê hệ xuất gia ngày nay trân trọng thừa 
tiếp, củng cô đề thích nghỉ và giới thiệu rộng rãi. 

Thứ ba, Phật giáo Việt Nam hiện tại đã có những không 
gian tu tập rộng lớn ở cả ba miền. Nên chăng, cần phải quy 
hoạch, tổ chức và trợ duyên cho những trung tâm tu tập 
ngắn hạn và đài hạn, đáp ứng nhu cầu thực nghiệm tâm linh 
cho cả hai giới tại gia và xuất gia. Hiện tại, hệ thống thiền 
viện Trúc Lâm đã được trải đều trên cả nước. Đây là một 
tín hiệu đáng mừng về sự phát triển của dòng Thiền này 
nói riêng và truyền thống thiền tập của Phật giáo Việt Nam 
nói chung. Song song bên cạnh đó, với thống kê sơ bộ cho 
thấy, sự có mặt của nhiều Tăng, Ni và một bộ phận cư sĩ trí 
thức Việt Nam tại các trung tâm thiền Vipassana trên thế 
giới, đã cho thấy sự thu hút của dòng thiền này. Do vậy, nên 
chăng tiến tới thành lập các trung tâm thiền Vipassana mang 
tầm quốc tế ngay tại Việt Nam. Ở đây, nếu như không đủ 
nhân sự và kinh nghiệm tô chức, thì cần có những khuyến 
thỉnh, liên kết với các tổ chức Phật giáo đủ năng lực và kinh 
nghiệm ở nước ngoài đề thành lập. Ngoài ra, từ mẫu hình 
thành công các khóa tu Phật thất, các đạo tràng niệm Phật, 
các tự viện tiêu biểu theo truyền thống Kim Cương thừa, 
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cân được quan tâm và hồ trợ từ giáo hội và chính quyên, đê 
tạo nên nhiêu lựa chọn vê pháp hành cho cả hai giới tại gia 
Và xuât g1a. 


Thứ tư, cần phải thành lập cơ quan chuyên trách về tổ 
chức và quản lý. Vì lẽ, muốn thực tập pháp hành cần phải 
có con người đủ thẩm quyền về pháp hành và trung tâm tu 
học tương xứng. Việc tổ chức và quản lý những trung tâm 
chuyên tu đòi hỏi phải có nhân sự chuyên trách. Hơn thế 
nữa, khi có những dấu hiệu lệch chuẩn về pháp hành từ 
những cơ sở Phật giáo, dù chính thức hay tự phát, thì cần 
phải có cơ quan chuyên trách của Phật giáo có đủ năng lực 
để thâm định và định hướng. Hiện tại, trong cơ câu tô chức 
của GHPGVN chưa có một bộ phận chuyên trách về vẫn 
đề pháp hành. Theo người viết, trong hai cơ quan lãnh đạo 
tối cao của PGVN hiện nay”, cần phải phối hợp và tô chức 
một bộ phận chuyên trách về pháp hành, đặt dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của hội đồng trưởng lão Tăng-già mà ở đây 
chính là Hội đồng chứng minh. Bộ phận nhân sự này không 
những có thẩm quyền về pháp hành mà cần trang nghiêm 
về đạo hạnh. Kinh nghiệm tô chức nhân sự của Phật giáo 
thời Lý-Trần, lấy việc nội chứng cũng như phẩm hạnh đạo 
đức làm tiêu chí để lựa chọn, là một kinh nghiệm phù hợp 
với kinh điển và thực tiễn tu học, dù ở bất cứ giai đoạn nào. 


5. KẾT LUẬN 


Khi quá chú trọng đến sự phát triển của tri thức cũng 
như vận dụng toản lực cho sự nghiệp độ tha, thì dễ dàng 
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bỏ quên một giá trị thiết thân mang tính tồn vong của Phật 
giáo, đó chính là kinh nghiệm nội chứng. Muốn thành tựu nội 
chứng thì phải nương vào pháp hành. Trong năm hạng người 
tham cứu kinh điển, thì hạng người biết sống theo Pháp 
(Dhammavihara — A.11,86)”5, luôn được Đức Phật tán thản. 


Từ sự suy yếu của Phật giáo ở thời kỳ hậu Trần, là bài 
học kinh nghiệm sâu sắc có liên quan đến thực tiễn tu học 
của Phật giáo Việt Nam ngày nay. Bởi lẽ, một khi quá chú 
trọng đến hình thức, đến bằng cấp, đến học vị và địa vị, 
cũng như dành mọi quan tâm cho sứ mạng độ tha, mà bỏ 
quên vấn đề tự độ, trau dồi phâm hạnh, chuyền hóa nội tâm, 
là những dấu hiệu cho thấy sự mất cân đối trong quá trình 
phát triển của một chỉnh thê Phật giáo. 


Qua câu chuyện của ngài Bảàn-đặc và tôn giả Huệ 
Năng, đã góp phần chuyển tải một thông điệp mang tích 
khích lệ: có thể thành tựu pháp hành, dù sở hữu một lượng 
tri thức hữu hạn. 
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NHỮNG CỨ LIỆU VỀ NI GIỚI 
TRƯỚC THỜI DI MẪU 
MA-HA-BA-XÀ-BA-ĐỀ 


Chỗ nào có giới hạnh, chỗ á ấy có trí tuệ; 
chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh! 
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heo niềm tin truyền thống, di mẫu Ma-ha-ba-xà- 

ba-đề (Mahäpajäpati) được xem là vị trưởng lão Ni 

đầu tiên trong lịch sử kinh điển. Cơ sở của quan 
điểm này được nhiều kinh, luật khả tín từ Hán tạng cho đến 
Nikäya xác chứng”. 

Tuy nhiên, vào những năm đầu của thế kỷ XXI, với 
những khảo cứu mang tính phát hiện của L1z WilliamsỶ và 
của Tỳ-kheo Sujato', đã mở ra những quan điểm mới về 
thời điểm xuất hiện Ni giới và những liên hệ với giới luật 
nói chung. 

Trên cơ sở những gợi mở đó, cộng với những đối khảo 
dựa trên các nguồn kinh, luật ở các truyền thống, chúng tôi 
cố gắng làm sáng tỏ nghi vấn: phải chăng, đã có Ni chúng 
trước thời di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề? 


Những cứ liệu sau đây là những bằng chứng bước đầu 
nhằm góp phần làm sáng tỏ nghi vấn đó. 


1. DI MẪU CÚNG DƯỜNG CHƯ NI 
Theokinh Phánbiệtcúngdưởng(Dakkhinmavibhangasufia), 
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di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahäpajãpaii) đã tự mình dệt rồi 
tự mình cắt (samam kantan samdm vay¡tam)Š` sau đô may 
thành một chiếc y đặc biệt, tư liệu Hán tạng gọi là Kim-lâu- 
hoàng-sắc y (®##f)° cúng dường lên Đức Phật. Đức 
Phật đã không thâu nhận mà còn dạy bà cúng dường chiếc y này 
lên chúng Tăng. Theo kinh Phân biệt cúng đường, Đúc Phật 
dạy: trong bảy loại bố thí cúng dường thì bố /hí cho chúng Tỷ- 
kheo Ni là cúng dường Tăng chúng thứ tư (Bhikkhunisahghe 
danam deti — ayam catutthT sahghagafa dakkhina)È. 


Bản kinh này chuyên chở vài lưu ý quan trọng. Đó là 
các sự kiện như di mẫu tự mình dệt y (sãmzm vãyitam). 
cũng như khi ấy đang thọ tam quy ngũ giới, thành tựu quả 
vị dự lưu do liễu ngộ Tứ đế, đã cho thấy lúc này di mẫu đang 
còn thân phận cư sĩ. Công trình khảo cứu về kinh 7ng Bộ 
của Tỳ-kheo Anälayo cũng đồng ý với quan điểm này?. Khi 
di mẫu phát tâm cúng dường y, Đức Phật đã không biệt thọ 
mà còn dạy bà cúng dường lên Tăng chúng, trong đó có cả 
chư Ni. Cũng có quan điểm cho rằng, có khả năng đây là 
một bản kinh với nhiều đoạn được thêm vào về sau, nhưng 
không xác định rõ, trong số các đoạn thêm vào có đoạn kinh 
liên quan đến bảy loại cũng dường hay không'?. 


Ở đây, theo logic nội tại cũng như ngữ cảnh của kinh 
văn, thì việc Đức Phật hướng dẫn di mẫu cúng dường y lên 
hai chúng xuất gia là sự kiện có cơ sở. 

Như vậy, sự kiện di mẫu cúng dường y đến chư Ni là 
một trong những cứ liệu đầu tiên cho thấy, có khả năng NI 
chúng đã tồn tại trước khi di mẫu Mahäpajäpatĩ xuất gia. 
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2. CHƯ NI NGHI NGỪ VIỆC TH0 GIới CỦA DI MẪU 


Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahãpajãpafi) xuất gia 
sau khi vua Tịnh Phạn (Swddhodana) băng hà, xét về khung 
thời gian thì khi di mẫu xuất gia, tuổi tác của bà đã thuộc vào 
hàng niên trưởng. Không những vậy, với thân phận là một 
bậc Hoàng phi, đồng thời là kế mẫu của thái tử Siddhattha, 
thì dù ở tại gia hay xuất gia, xét theo lẽ thường thì bà luôn 
được mọi người tôn trọng. 


Tuy nhiên, trong C?ú giải kinh Pháp Cú (Dhammapada- 
Atthakathä), đã có trường hợp chư Ni nghi ngờ việc thọ giới 
của đi mẫu, dẫn đến việc không chịu tham gia lễ Bố-tát 
chung. Mặc dù sự nghi ngờ ấy đã được Đức Phật hóa giải, 
nhưng qua đó đã chuyền tải một tồn nghỉ: 4i có đủ khả năng 
nghỉ ngờ việc thọ giới của Di mẫu? 

Nguyên văn đoạn chú giải ấy như sau: 


Liên quan đến vị trưởng lão nỉ đã được thọ giới cụ túc 
giới như vậy, một thời gian sau, họ (samutthaäpesum = ngôi 
thứ 3, số nhiều, chủ từ không có ở đoạn văn này) đã khởi lên 
nghỉ ngờ (katham) rằng: “Các vị thầy giáo thọ và thầy tế độ 
(acariyupaJJhäyä) của bà Mahapajapati Gotami không được 
xác định (na paññäyanti), bà đã nhận lấy (ganhi) các y ca- 
sa (kãsäyäni) bằng chính bàn tay của mình (sahattheneva). 


(Evam laddhũpasampadam therim ärabbha aparena 
samayena katham samutthäpesum ““mahäpaJäpatiyä 
gotamiyä äcariyupalihayä na paññayanti, sahattheneva 
kasayami ganhT”ti)'". 
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Sự kiện có một nhóm chư Ni nghi ngờ việc thọ giới của 
di mẫu, đã cung cấp thêm một khả năng, rất có thê di mẫu 
xuât g1a sau những vị nảy. 


3. KHI TỲ-KHE0 NI HỦY PHẠM TỲ-KHE0 TĂNG 


Điều kiện đề di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahäpajäpati) 
được phép xuất gia là phải tuân giữ bát kinh pháp. Trong bát 
kinh pháp, thì ngay ở điều thứ nhất đã ghi: 


Dâu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo Ni 
đối với một Tỷ-kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng 
phải đảnh lễ, đứng dậy, chấp tay, xử sự đúng pháp. Pháp 
này sau khi cung kinh, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho 
đến trọn đời không được vượt qua!”. 


Sự kiện các Tỳ-kheo Ni xúc phạm Tỳ-kheo Tăng như 
xô đây, ném đất đá và chửi bới... đã diễn ra, điều đó cho 
thấy dường như lúc ấy Bát kinh pháp chưa có mặt. 

Đó là trường hợp của Tỳ-kheo Ni xứ Malla, trong khi 
đi đường, vị này thấy có Tỳ-kheo Tăng ốm yếu đang đi 
trước mặt, không rõ vì lý do gì mà vị Ni ấy dùng bả vai thúc 
một cái làm cho vị Tỳ-kheo Tăng té nhào3. 

Tương tự, đó cũng là trường hợp của vị Tỳ-kheo Ni 
vốn là vợ của đại thần tên là Arohanta, cả hai đều xuất gia 
và thọ cụ túc giới. Trong bữa ăn, do vị Tỳ-kheo Tăng có lời 
huấn thị về giới luật, nên vị Tỳ-kheo Ni ấy đã đồ nước lên 
đầu Tỳ-kheo Tăng, lại còn dùng quạt đánh'?. 


Đặc biệt nhất, đó là trường hợp liên quan đến thân giáo 
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sư của tôn giả Upali, tên là Kappttaka. Do ngài đập vỡ bảo 
tháp chứa đi cốt của một vị Ni trưởng, nên các vị Ni học 
trò đã âm mưu giết chết ngài Kappitaka nhưng không thành 
công. Không những vậy, nghi ngờ kế hoạch bị tiết lộ bởi tôn 
giả Upäli, các vị Ni ấy còn chửi rủa ngài Upãli thậm tệ: 7ï 
sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại 
tiết lộ kế hoạch của chúng tôi?!”. 


Từ ba trường hợp chư Ni xúc phạm cả thân thê lẫn lời 
nói đối với Tỳ-kheo Tăng nêu trên, nhất là đối với trường 
hợp ngài Upäli, một vị xuất gia rất sớm trong chuyên trở về 
quê hương lần thứ nhất của Đức Phật', đã cho thấy dường 
như bát kinh pháp chưa xuất hiện vào lúc này. Và, điều đó 
cũng có nghĩa là, Ni giới đã tồn tại trước khi di mẫu Ma-ha- 
ba-xà-ba-đề (Mahäpajäpati) được phép xuất gia. 


4. VỀ THUẬT NGỮ THIỆN LAI TỲ-KHEO0 NI 

Thuật ngữ Thiện lai Tỳ-kheo (Ehi bhikkh) được Đức 
Phật sử dụng đầu tiên đối với trường hợp ngài A-nhã-Kiều- 
trần-như (Aññãkondañña)'!” trong bài kinh Chuyên pháp 
luân (S.v.420). 

Theo kinh Tăng-nhất-a-hàm: 7Jeo thường pháp xưa 
nay của chư Phật, khi Đức Phật nói “Thiện lai, T)-kheo! thì 
người ấy liền thành Sa-môn. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo ngài Ca-diếp: 

“Thiện lai, T)-kheol! Pháp này vì diệu. Hãy khéo tu 
phạm hạnh. ” 
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Ngay lúc đó thì y phục đang mặc của tôn giả Ca-diễp 
và năm trăm đệ tử thảy đêu biến thành ca-sa, tóc trên đầu 
tự rụng, giông như cạo tóc được bảy ngày. 


Khảo về 7rưởng lão nỉ kệ, có một trường hợp được chính 
Đức Phật trao giới cụ túc bằng thuật ngữ Thiện lai Tỳ-kheo 
NI, đó là trường hợp của trưởng lão ni Bhaddãä Kundalakesä. 
Tự thuật của trưởng lão Ni đã cho thấy điều đó: 


Quỳ gói ta đánh lễ, 
Đối diện ta chấp tay, 
Hãy đến này Bhaddä, 
1a được thọ đại giới”. 


Trường hợp của tôn ni Bhaddä Kundalakesa rất đặc 
thù, sau khi tham khảo 7zưởng lão nỉ kệ và cả bản chú giải 
của ngài Dhammapäla, HT. Thích Minh Châu đã viết: Nàng 
xuất gia, thọ giới với quả A-la-hán và chính Đức Phật trao 
đại giới cho nàng”. Sự khăng định này của hòa thượng 
dịch giả Thích Minh Châu, theo chúng tôi ngoài việc dựa 
vào nghĩa của cụm từ hỉ bhaddefi, còn căn cứ trên hợp 
ngữ 4sipasampadä. Äsu có nghĩa là mau lẹ, nhanh chóng; 
Upasampada nghĩa là đại giới hay cụ túc giới. Khi tôn ni 
Bhaddaä Kundalakesa thừa nhận: 41sửpasampad2, nghĩa 
là ngay lúc ấy được thọ giới cụ túc, tức là được thọ giới 
theo hình thức thiện lai Tỳ-kheo NI. Trong kinh Tăng Chỉ 
(A.i,24), Đức Phật cũng ghi nhận rằng: Trong các vị nữ đệ 
tử T)-kheo Ni của ta, có thẳng trí mau lẹ, này các Tỳ-kheo, 
tối thăng là Bhaddä Kundalakesä"!. 


Tuy nhiên, trong chú giải ?rưởng lão N¡ kệ 
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(Therigathä-Atthakathä), liên quan đến Tỳ-kheo Ni Bhaddã 
Kundalakesä, ngài Dhammapäla, một nhà chú giải kinh điển 
nôi tiếng sống ở thế kỷ VI, đã nghiêng về quan điểm cho 
rằng, nàng được xuất gia và thọ giới trong chúng Tỳ-kheo 
Ni (ThigA., 105, PTS)”. Trong khi đưa ra lời giải thích này, 
ngài Dhammapäla không nêu dẫn tư liệu kinh, luận làm cơ 
SỞ y cứ”. 


Trong khi đó, khảo về luật tạng Nam truyền cho thấy, 
trong khi phân loại các tầng bậc Tỳ-kheo Ni thì tác phẩm 
Phán tích giới Tỳ-kheo N¡ (Bhikkhunivibhanga), đã phì 
nhận có sự liên quan đến hạng thiện lai Tỳ-kheo NI: 


Tỳ khưu nỉ: “Người nữ đi khát thực” là tỳ khưu nỉ. 
“Người nữ chấp nhận việc đi khất thực” là tỳ khưu nỉ. 
“Người nữ mặc y đã được cắt rời ” là tỳ khưu nỉ. Là tỳ khưu 
nỉ do sự thừa nhận. Là tỳ khưu nỉ do tự mình xác nhận. Là 
tỳ khưu nỉ khi được (đức PhậU) nói rằng: “Này tỳ khưu nỉ, 
hãy đi đến (chi bhikkhuni).?“” 


Tương tự, luật 7⁄ phần của Pháp tạng bộ, thuộc 
Thượng Tọa Bộ, cũng ghi nhận: 


1)-kheo Ni: có T)-kheo Ni danh tự, Tỳ-kheo Nỉ tương 
tự, T)-kheo Ni tự xưng, Tỳ-kheo Ni thiện lai, Tỳ-kheo Ni 
khát câu, T)-kheo Ni mặc áo cắt rọc, T)-kheo Ni phá kết sử, 
T)-kheo Ni thọ đại giới bạch tứ yết-ma như pháp thành tựu 
đúng cách. Tỳ-kheo Ni nói ở đáy là Tỳ-kheo Ni thọ đại giới, 
bạch tứ yết-ma như pháp, thành tựu như pháp, trụ trong 
pháp T)-kheo Ni. Đó gọi là nghĩa Tỳ-kheo NỈ”. 


Cũng thuộc về Pháp tạng bộ, là tác phâm giải thích, lý 
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luận về luật, được dịch sang Hán tạng khá sớm, mang tên 
kinh T)-ni mẫu, ghi rằng: 


Thế nào gọi là thiện lai Tỳ-kheo Ni, thọ cụ túc giới? 


Một thời Thế Tôn, tại nước Xá-vệ, nữ Ma-đăng-kỳ, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu sát đất, kính lễ dưới chân, của đức 
Thé Tôn, lui ngôi một phía. Phật liền thuyết pháp, vị đó liễu 
ngộ, thông đạt pháp tánh, chứng quả Dự-lưu, xin Phật xuất 
gia. Thế Tôn liền dạy: Ngươi hãy chuyên chủ, nương pháp 
của ta, khéo tu Phạm-hạnh, thì sẽ diệt trừ, các khô vi tế”. 
Phật vừa dạy xong, tức thì vị ấy, đâu tóc tự rụng, y bát pháp 
phục, tự nhiên đây đủ, oai nghỉ ngôn hạnh, như bậc tu lâu, 
vì thế gọi là, thiện lai cụ tuc. 


Luật Nhị thập nhị mình liễu luận do pháp sư Giác 
Hộ (#‡Š)#É) tạo, tác phẩm này thuộc bộ phái Chánh 
lượng bộ (Sammrtiya), một bộ phái Phật giáo tách ra từ 
Độc Tử Bộ khá sớm, khoảng 300 năm sau khi Đức Phật 
nhập diệt”, thuộc Thượng Tọa Bộ. Bản dịch này do ngài 
Chân Đề dịch vào ngày 20 tháng Giêng niên hiệu Quang 
Đại (568) thời vua Trần Bá Tông, Trung Quốc (554- 
570}. Luật ghi”: 


T)-kheo Ni có ba bậc như pháp: Thứ nhất, do thiện lai 
1)-kheo ni nên thành tựu, thứ hai do tuán giữ Bát kinh pháp 
nên thành tựu", và thứ ba là do nghe pháp, khởi niễm tin 


vào Đức Phật nên thành tựu”'. 

Đặc biệt, tác phâm Soạn tập Bách duyên kinh do cư 
sĩ Chi Khiêm dịch vào giữa thế kỷ III, đã ghi nhận có bảy 
trường hợp thành tựu Tỳ-kheo Ni từ câu Thiện lai Tỳ-kheo 
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Ni (LH JE: Ehi Bhikkhuni). Tên của các vị Tỳ-kheo 
đó là Bảo Châu (  #&:Suprabhä), Thiện Ái (# #:Supriy3), 
Bạch Tịnh (BH): Šuklã), Tu Mạn (8$: Somä), Thanh 
Liên Hoa (  #š:Kuvalayä), Cà Thi (fllƑ!:Kãš¡ikasundar]), 
Chơn Châu Man (#‡Šễ:Muktä)??. 


Như vậy, cả bốn tác phâm luật học thuộc truyền thống 
Thượng Tọa Bộ nói chung, cộng với ?rưởng lão nỉ kệ và 
một bản kinh thuộc hệ Bổn đuyên đều ghi nhận rằng, có 
nhiều người nữ xuất gia và thọ cụ túc giới theo phương cách 
đặc biệt, gọi là thiện lai Tỳ-kheo NI. 


Thế nhưng vân đề được đặt ra là, dù được chính Đức 
Phật xuất gia, thọ cụ túc giới, nhưng điều đó chưa đủ cơ sở 
đề khẳng định rằng, những vị này xuất gia trước tôn giả Ma- 
ha-ba-xà-ba-đề (Mahäpajäpati). 


5. RI LÀ NGƯỜI NỮ ĐẦU TIÊN XUẤT GIA VÀ THỌ GIỚI? 


Khảo về bảy vị thiện lai Tỳ-kheo Ni trong kinh Soạn tập 
bách duyên, cho thây các vị này được thọ giới cụ túc nhưng 
không phải thọ đồng thời các trọng pháp (Gurudhamma: 
EESZi#J#f°'). Trong khi đó, kế từ khi di mẫu Ma-ha-ba- 
xà-ba-đề (Mahäpajäpatï) được phép xuất gia, thì Tám trọng 
pháp là yêu cầu bắt buộc. Đây là một cơ sở cho thấy răng các 
vị thuộc vào hàng thiện lai Tỳ-kheo Ni thì không cần phải 
thọ Bát kỉnh pháp. Nói cách khác, khi những vị này được 
xuất gia, thì đi mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahäpajäpati) 
chưa có mặt trong Ni chúng, và cũng từ lý do này cho thấy, 
di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahäpajapatï) chưa phải vị Ni 
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đâu tiên. Vậy thử hỏi, ai là người nữ đâu tiên được xuất gia, 
thọ cụ túc g1ới? 


Trở lại nghiên cứu về trường hợp tôn giả ni Bhaddã 
Kundalakesä được ghi nhận trong Trưởng lão N¡ kệ đã cho 
thấy, ngoài việc được chính Đức Phật ban cho giới cụ túc, 
không phải thọ các trọng giới (Gwurudhamna), còn có một 
lưu ý quan trọng là, thời gian hành đạo của nữ tôn giả diễn 
ra rất lâu (Pawrasa=50 năm), và không gian du hóa rất rộng 
(Năm quốc gia, khu vực: 4igã, Magadhäa, Wqjjï, Kãsï và 
Kosalä). Tự thuật của tôn ni đã cho thấy điều này: 


Ta đi khắp Aigã, 
Magadha, Wajji, (Kasi)* 
Quốc độ Kosalä, 

Năm mươi năm” không nợ, 
Ăn đồ ăn quốc độ". 


(Cinna anga ca magadha, vajj! kasi ca kosala; 
AnahRa pannasa vassãni, rafthapindarn abhufjaham) °T. 


Theo tiểu sử, tôn giả ni Bhaddãä Kundalakesä đã có 
chồng trước khi xuất gia. Sau khi từ bỏ đời sông gia đình, 
nàng đã tu theo truyền thống Kỳ-na giáo?Š trước khi được 
Phật xuất gia và sống cuộc đời rảnh rang vô sự (4nakä;) 
suốt 50 năm sau đó. Xét về phương diện niên đại lịch sử, 
nữ tôn giả có thời gian hành đạo còn lâu hơn thời gian 
hoằng hóa của Đức Phật. Đây lả một cơ sở quan trọng, 
góp phần củng cô quan điểm cho rằng, tôn giả ni Bhaddã 
Kundalakesä có thể được xem là vị xuất gia, thọ giới đầu 
tiên của Ni giới”. 
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6. NHẬN ĐỊNH 

Phật chế giới luật căn cứ vào nghiệp tánh của mỗi 
chúng sanh. Trong những năm đầu thành lập giáo đoàn, giới 
luật là khái niệm chưa xuất hiện trong sinh hoạt Tăng-già. 
Khi Tăng-đoàn phát triển về số lượng, thì đó cũng là lúc 
nhiều giới luật được thành lập, ban hành. Chỉ xét riêng với 
giới luật Tỳ-kheo Tăng, số lượng các học giới được hình 
thành từ từ. Sự kiện có vị Tỳ-kheo ở Vajjï không thể thuộc 
150 học giới được ghi nhận ở kinh 7ăng-ch¡ (A.1,230)° so 
với 250 giới ngày nay, đã góp phần khẳng định điều đó. 

Với giáo hội Tỳ-kheo Ni cũng vậy. Khảo cứu trên đã 
chỉ ra đã có những hạng Tỳ-kheo NI được thọ cụ túc giới 
và chứng đắc thánh quả A-la-hán quả với hình thức thiện lai 
Tỳ-kheo NI, nhưng tư liệu kinh văn không ghi nhận việc tuân 
hành kèm theo Tám trọng giới (Gurzudhamma). Cứ liệu liên 
quan về những vị Tỳ-kheo NI này đã chuyên chở một khả 
năng: sự kiện này có thê diễn ra ở giai đoạn Phật giáo sơ kỳ. 


Theo luật tạng, giới luật Phật giáo được hình thành dựa 
trên nguyên tắc tùy theo sự vi phạm mà chế định (B3) 
#ll)“'. Do vậy, theo chúng tôi, có thể trong giai đoạn đầu, 
với chúng xuất gia nói chung tâm tư và chí nguyện phần 
lớn đều thanh tịnh, thì các học giới chưa thành lập nhiều. 
Riêng với các vị Tỳ-kheo Ni xuất gia trong giai đoạn sơ kỳ 
cũng có khả năng diễn ra như thế. Tuy nhiên, khi số lượng 
Tăng-Ni phát triển, cụ thể là khi có cả 500 người nữ thuộc 
dòng họ Thích (Säkya) cùng lúc xuất gia, thì việc thiết lập 
Các giới điều cần thiết cũng như Tám trọng pháp, là nhu cầu 
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bức thiết và phù hợp với logic của sự kiện. 


Trong giáo, luật của Phật không phải ai là người đầu 
tiên xuất gia, thọ giới là người có nhiều ảnh hưởng cũng 
như có khả năng chi phối đời sống Tăng-già. Trường hợp 
của tôn giả A-nhã-kiều-trần-như (Aññãkondañña) xét trong 
mối tương quan với các đại đệ tử Tỳ-kheo Tăng là một bằng 
chứng. Điều đó cho thấy việc xuất gia, thọ giới đầu tiên 
chưa hắn là yếu tố quyết định vai trò lãnh đạo của mình 
trong tô chức Tăng-già. Trường hợp ngược lại cũng có thê 
diễn ra đối với di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahãpajäpaii), 
tuy có thể chưa phải là người xuất gia, thọ giới đầu tiên, 
nhưng với khả năng quản lý và điều hành Ni chúng, di mẫu 
có thê được suy tôn lên ngôi vị lãnh đạo Ni đoàn. 

Trong liên hệ đến yếu tô giới luật và Ni chúng, mà ở đây 
là việc tuân hành Tám trọng pháp, chúng tôi xin lược trích 
cuộc hội thoại giữa Đức Phật và tôn giả Ca-diếp được ghi 
lại trong kinh Tương ng (S.ii,223), như là gợi mở cho câu 
trả lời, và đồng thời đây cũng là lời kết của chuyên luận này. 

-_ Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, 
học giới có it hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí 
nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày 
nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí í1 hơn. 

Phật dạy: 

-_ Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc 
Đạo Sư, sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp, 
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sống không tôn kinh, không tùy thuận chúng Tăng, sống 
không tôn kính, không tùy thuận học giới, sống không tôn 
kính, không tùy thuận đối với Thiên định. Này Kassapa, 
chính những thôi pháp này đưa đến sự hôn loạn, sự biến 
mắt của diệu pháp. 
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3. Bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo Indacanda. 


? Luật tứ phần, HT. Thích Đỗng Minh dịch, NXB. Phương Đông, TP. Hồ 
Chí Minh, 2013, tr. 760. 


2 XIFjSE6 24 TH No. 1463 EJEBl, 33?—. Nguyên văn: ZÍRJ 
2# %⁄ltE£#£ÄHR? ãj4ÑH‡ IHỶỦ7r26IiBHI. Fš#4tZESlJ{#PH, 
ðNImzHb‡6tt3j, iK4#—m. {WRI3sãt3X. JXÌ5)›X|t, 15ZãltìE 
z, RíiHãr. HIẬặỮỀH: 6 Ậ)Ä'H#1Êff(TãiãmDk. HE LÍ 
ñc, ĐH HìNT, VÀ NNHỆHg GIAIEĐT, BÀI TA jN)X4ã. NEAU 420 
#x&š%H. 


? kIEfš# 42 I No. 1824 t#fajj, 34?Z)\. 
2 KIEj#5 55 1H No.2154B87LÄ3tiX, +. 


?® kIEjW# 24 TH No. 1461 £Ê—-T—RH 7 fầ. Nguyên văn: kÈFrƑE 
=fl: —ri#7&£krJE718, —EHiŠ|#745, =EKlRiäIE718. 


30 K1Ej% 24 T No. 1461 f£Ê—-T—RHl 7 ïfâ. Nguyên văn: — Hiễ{# 
771. Theo Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương, quyển 3, thì ïš{# được 
giải thích: —i&{#. RI4†ZƑZ. E3 Z)šƒ§ (Gurudharma - người viết 
chú) ñ\#J5›‡. IšJlJšỆfliRlZiIvjẲ. 


3! X1EjW5 24 TH No. 1461 —-T—Ñ 7 šâ. Nguyên văn: =Ril§?ã 
FE7fã. Theo Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm chương, quyền 3, thì Eš‡ãjFE 
được giải thích: Xã. #ã‡ãƒ£Z. Í#JB\Rÿ. BÌ)Xf6HMUZHRã⁄BJE. 
RINS#f. REÍšÍ#3Xš Bi. 
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3? KIEfï% 04 l No.0200 #šfE1/Z@, #ã\. 
* X1E7W S8 45 Hi No. 1861 k5K34Zbik#, %=. 
34 HT Thích Minh Châu lược bỏ địa danh Kãsĩ trong bản dịch. 


3 HT Thích Minh Châu ghi nhầm, ngài cho là mười lăm năm. Xem, 
Kinh Tiểu Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu, dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, tr. 
566: Mười lắm năm không nợ. Tuy nhiên, nguyên tác Pali ghi là Pannäsa, 
tức là 50 năm. 


3 Kinh Tiểu Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 566. 


3 Achariya Dhammapäla. Therigäthä-Atthakatha. Edited by William 
Pruitt. Oxford: The Pali Text Society. 1998. p.105 


3 Tư liệu về người nữ xuất gia trong Kỳ-na giáo (Jain) có nguồn gốc từ 
bà Rãjimati, vốn là vợ của thái tử Nemi, thường được gọi là Aristanemii, là 
Đấng Chiến Thắng (Jina, cũng được gọi là Tirthañkara) thứ 22 của Kỳ-na. 
Theo, The Uttaradhyayana Sutra, SBE. 45.p.116. Trong tương quan niên 
đại, người nữ xuất gia ở Kỳ-na xuất hiện rất sớm, vì vị Tirthahkara 24 là 
Mahävira, người sống cùng thời với Đức Phật. 


3 Kinh Tăng-nhất-a-hàm, quyển ba, phẩm Tỳ-kheo Ni, có dẫn một 
vị tên là Bạt-đà Quân-đà-la (SE JE##), người nước Câu-di (fJ5ERl) 
là Tỳ-kheo Ni đệ nhất cuối cùng trong hàng Thanh văn, với lời chú dẫn 
là Tỳ-kheo Ni Bhaddã Kundalakesä. Theo Trưởng lão Ni kệ, Tỳ-kheo Ni 
Bhaddã Kundalakesä sinh tại Vương-xá (Rajagaha), thuộc quốc gia Ma- 
kiệt-đà (Magadha). Trong khi đó Tỳ-kheo Ni Bạt-đà Quân-đà-la là người 
nước Câu-di. Nước Câu-di, viết tắt của Câu-di-na-kiệt (‡8J 58 Ällt3ã). Theo 
Phiên Phạn-ngữ, quyển sáu, Câu-di-na-kiệt tức thành Câu-thi-na (‡RJƑ" 
ñ: Kushinagar), nơi Đức Phật nhập Niết-bàn. Như vậy, đây là hai vị Tỳ- 
kheo Ni khác nhau, có lẽ chú dẫn trong Đại chính tạng bị nhầm. 


49 Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2015, tr.261-262. 


* kIEjãWã% 24 IỤ No. 1462 3#)! Xi, ®1l‡Èún. 


# Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr.566-567. 


THÍCH CHÚC PHúÚ | 24T 


QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 
VỀ VẤN ĐỀ CHUYỂN Giới 


Này Nhân chủ, ở đời, 

Có một số thiếu nữ, 

Có thê tốt đẹp hơn, 

So sánh với con trai, 

Có trí tuệ, giới đức, 

Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rồi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiển đức, 
Thật xứng là Đạo su, 

Giáo giới cho toàn quốc (S.i,86)!. 
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iới tính (bhãva = gender) là một trong những vẫn 

đề quan trọng được nhiều người quan tâm từ cô đại 

cho đến hôm nay. Về cơ bản, giới tính được định 
hình trong thời gian thai nghén và bộc lộ rõ ràng khi một 
chúng sanh chảo đời. 

Mặc dù có những dấu hiệu vững chãi để khăng 
định giới tính khi một chúng sanh sắp hiện hữu và trong 
khi trưởng thành, tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, do 
nghiệp quả khác nhau, nên đã có một sự gập ghènh, tương 
phản giữa giới tính với hình hài. 

Có những chúng sanh, tuy mang thân nam (7r¡isa) 
nhưng ân tàng sâu thăm trong tâm là bản chất của một 
người nữ (/h¡ bhava) và ngược lại. Sự bất cập này đã tạo 
nên những nỗi thống khổ vô bờ mà cô thư Ấn Độ cũng như 
kinh văn Phật giáo đã đặc tả trong nhiều đoạn. 

Ngày hôm nay vấn đề giới tính và việc tìm lại giới tính 
đích thực của mình là một khát vọng cháy bỏng trong cộng 
đồng LGBT?. Trong một vài trường hợp đặc thù, do định 
kiến đạo đức của xã hội nói chung với cộng đồng LGBT, 
làm nguyên nhân gây nên những nỗi đau trầm thống. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Từ hiện thực xã hội mang tính bức thiết này, chúng tôi 
thử khảo lại kinh điển Phật giáo và cô thư Ấn Độ nói chung, 
nhằm làm rõ quan điểm của Phật giáo về vấn đề chuyên đôi 
giới tính (ansgenderism). 


1. LƯỢC KHẢO VỀ THAI NHI VÀ GIỚI TÍNH TRONG Cổ THƯ 
ẤN ĐỘ VÀ PHẬT GIÁO 


Cổ thư Garbha Upanisad TM øunfầ«) ghỉ: 

Thông qua sự kết hợp giữa mẹ và cha và các điều kiện 
thuận lợi, trong đêm đâu tiên, phôi thai (garbha:TTH) hình 
thành như một hạt sương, vào khoảng một tuân, phôi thai 
hình thành như một bọt nước, vào khoảng nửa tháng, phôi 
thai như quả bóng nhỏ và sẽ rắn lại vào tháng thứ nhất. 
Vào tháng thứ hai thì phần đâu hình thành. Tháng thứ ba 
thì hai chân hình thành. Tháng thứ tư bụng và hông hình 
thành. Tháng thứ năm thì xương sống hình thành. Tháng 
thứ sáu thì gương mặt gôm mắt, tai, mũi hình thành. Tháng 
thứ bảy thì cơ thê hòa hợp với linh hôn tự ngã (jva = mãi). 
Tháng thứ tám, các quan năng trên cơ thê đã hoàn bị. Trong 
sự hòa hợp đó, một đứa trẻ trai sẽ được sinh ra nếu nhự 
hạt giống của người cha mạnh mẽ. Và, một đứa trẻ gái sẽ 
được sinh ra nếu hạt giống của người mẹ chiếm phân trội 
hơn. Nếu như cả hai yếu tố, người cha và người mẹ, cân 
bằng thì sẽ sinh ra một người ké không định hình giới tính 
(napumsaka2: 'TN@=3E# +). 


Theo kinh Tương Ưng (S.1,206) quá trình hình thành 
một thai nhi được Đức Phật mô tả như sau: 


243 


244 


BIỆN CHÍNH PHẬT HỌC - TẬP III 


Trước tiên, Kalala, 

Rồi từ Kalala, 

Abbuda có mặi. 

Rồi từ Abbuda, 

Pesï (thịt mêm) được sanh ra. 
Pesi sinh Ghana (thịt cứng), 
Rôi đến Pasäkha (chỉ tiết), 
Tóc, lông và các móng, 
Tiếp tục được sanh ra. 
Những gì người mẹ ăn, 

Đồ ăn, đồ uống nào, 

Con người trong bụng mẹ, 
Ở đấy, lấy nuôi dưỡng?. 


Trong kinh điển Hán tạng, các thuật ngữ quan trọng 
nhằm mô tả thai kỳ đều được phiên âm gần giống với Phạn 
ngữ trong cô thư Upanisads vả kinh tạng Pali như 8X##j# 
(kalala), #È (abbuda), flilš (ghana)°... 

Đáng chú ý trong kinh Bảo /ha¡ do ngài Trúc-pháp-hộ 
dịch”, kinh Đại Bảo Tích, quyên thứ 573, bản dịch của ngài 
Nghĩa Tịnh và quyền thứ 55, bản dịch của ngài Bồ-đề-lưu- 
chí? đã mô tả quá trình hình thành thai nhi từ tuần thứ nhất 
cho đến tuân thứ 38. Cả ba bản kinh đều cho rằng nguyên 
nhân sanh gái hay trai do nhiễm tâm của thần thức thác thai 
khởi lên với cha hoặc mẹ. Quan điểm sanh gái hay trai phụ 
thuộc tâm ái nhiễm cũng được tìm thấy trong kinh Chánh 
pháp niệm xứ'?, quyên thứ 34, luận Đại rrí độ'', quyên thứ tư. 


Như vậy, cả cô thư Ấn Độ và kinh văn Phật giáo đã 


THÍCH CHÚC PHÚ 


đề cập đến quá trình thác thai và một phần nguyên nhân 
sinh trai hay gái!?. Cả hai nguồn tư liệu đều thừa nhận rằng, 
trong một vài trường hợp đặc biệt, có những sinh thê ra đời 
mang trong mình một nỗi đau thầm kín: đó chính là sự xung 
đột giữa giới tính và hình hài. 

Theo yêu cầu của đề tài, chúng tôi sẽ khảo sát về vài 
trường hợp đặc thủ trong kinh điển Phật giáo. 


2. VÀI TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ VỀ GIỚI TÍNH TRONG 
KINH ĐIỂN 


Trường hợp đầu tiên liên quan đến tình trạng đặc thù về 
giới tính được kinh văn đề cập, đó chính là trường hợp của 
tôn giả Vakkali (7hera. 39). Theo Trưởng lão Tăng kệ: Khi 
đến tuôi trưởng thành, và học xong ba tập Vệ-đà, trở thành 
thuân thục trong những thành tích Bà-la-môn, ngài thấy bậc 
Đạo Sư, ngài nhìn không chán thân hình tuyệt vời (disvä 
rũpakäyassa sampattidassanena) ca Đức Phật, và ngài đi 
theo bậc Đạo Sư. Khi ngài trở về nhà, ngài nghĩ nếu ở lại 
nhà, ngài sẽ không có dịp luôn luôn thấy được đức Phật. 
Do vậy, ngài xuất gia, và từ khi ăn uống và tắm rửa, ngài 
để toàn thì giờ đê chiêm ngưỡng đức Phật. Bằng tuệ nhãn 
siêu việt, Đức Phật thấy rõ tâm ái nhiễm của tôn giả này nên 
khởi tư duy: '7j-kheo này, nếu không được xúc động mạnh, 
sẽ không thức tính "Š (NÑayam bhikkhu samvegam alabhitväa 
buJjhissati)'° nên Ngài đã vận dụng một phương cách đặc 
thù để cuối cùng, tôn giả Vakkali cũng chứng thánh quả. 
Một phần của câu chuyện này cũng được đề cập trong kinh 
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Tương Ủng (S.11,119)”. 


Theo tác phẩm luật tạng Cu//zvagga, những trường 
hợp đặc thù như: ø#gưởi vô căn (pandaka), người lưỡng 
căn (ubhatobyañjanaka)'3 sẽ không được xuất gia và thọ 
giới. Kinh luật Hán tạng gọi những cá thể này bằng đặc ngữ 
hoàng môn (Ÿ). 


Theo chú giải Đại phẩm (mahãvagga-atthakathä)!° 
thuộc luật tạng Pali và các bộ quảng luật trong Hán tạng, có 
năm trường hợp đặc thù về giới tính đều không được xuất 
gia, thọ giới, bao gồm: 


-_ äsitta-pandaka: người đồng tính? 

- _ usũya-pandaka: người khởi căn khi thấy việc hành dục”! 

-_ opakkamika-pandaka: người bị thiến” 

- pakkha-pandaka: người thay đổi giới tính trong 
nửa tháng” 

-  Tapumsaka-pandaka: người sinh ra không có cơ 
quan sinh dục, nêu có thì cũng không rõ ràng”'. 


Luật Ma-ha-tăng-kỳ” đã ghi nhận một trường hợp đặc 
thù về câu chuyện hoàng môn. Luật ghi: 


Bấy giờ, các T)-kheo ban đêm đang ngủ trong phòng thì 
có kẻ đến rờ mó từ gót chân lên đến bắp về, đến bụng, rồi lần 
tới chỗ kín. Tỳ-kheo định chụp bắt thì anh ta liền chạy thoát. 
Rồi anh ta lại đến những nơi khác như hội trường, phòng 
sưởi, nơi nào cũng làm như thế. Sáng hôm sau, các Tỳ-kheo 
tập trung một chỗ bàn tán với nhau: “Này các trưởng lão, 
đêm qua trong khi ngủ thì có người đến rờ mó khắp người 
rồi lần tới chỗ kín, tôi định bắt lấy thì anh ta chạy thoát”. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Lại có T)-kheo khác nói: Tôi cũng gặp trường hợp như thể `. 
Cho đến nhiều người cũng gặp như thế. Rôi một T)-kheo suy 
nghĩ: “Đêm nay ta phải rình đề bắt hắn”. Đoạn, Tỳ-kheo 
này đến tối, liên ngủ sớm, và thức dậy rình. Trong khi các T}- 
kheo đang ngủ thì hắn ta lại đến sờ mó như trước. Tỳ-kheo 
liền chộp cô được, bèn kêu lớn lên: Các trưởng lão, hãy đem 
đèn lại đây”. Khi đã đem đèn tói, liên hỏi y: 

- Ngươi là ai? 

- Tôi là con gái của vua. 

- Thế nào là con gái 

- Tôi thuộc lưỡng tính phi nam phi nữ 

- Vì lý do gì mà ngươi xuất gia? 

- Tôi nghe nói Sa-môn không có vợ, tôi muốn đến làm vợ. 


Các T)-kheo bèn đem sự kiện ấy đến bạch với Thế Tôn. 
Phật nói: Đó là kẻ bất năng nam. Bắt năng nam có sáu loại, 
đó là: 1. Sanh; 2. Bị phá hỏng, 3. Cắt bỏ; 4. Nhân người 
khác (mà cương cứng); 5. Tật đồ; 6. Nửa tháng có tác dụng. 


1. Sanh: Từ khi sinh đã không có nam căn, gọi đó là sanh. 


2. Bị phá hỏng: Vợ lớn, vợ bé sinh con, ganh ghét nhau 
rồi tìm cách phá hỏng. Đó gọi là bị phá hỏng không thành 
đàn ông. 

$3. Cốt bỏ: Hoặc vua, hoặc đại thần chọn những người 
đã cắt bỏ nam căn đê hẳu hạ nơi phòng the. Đó gọi là bị cắt 
bỏ không con là đàn ông. 


4. Nhân người khác: Nhân có người khác xúc chạm 
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mà nam căn cương cứng. Đó gọi là nhân người khác mà bát 
năng nam. 


5. Tật đó: thấy người khác hành dâm mà nam căn 
cương cứng, đó gọi là tật đồ không thành đàn ông. 


6. Nửa tháng (có tác dụng): Nửa tháng có tác dụng 
nửa tháng không có tác dụng, đó gọi là nứa tháng không 
thành đàn ông”. 

Từ thuật ngữ trong chú giải luật tạng, từ sự ghi nhận nơi 
các bộ luật Hán tạng như luật 7 1-phân, luật Ma-ha-tăng-k), 
đã cho thấy có nhiều trường hợp đặc thủ về giới tính, xuất 
hiện trong giáo đoản của Ngài. Đối diện với thực trạng nảy, 
Đức Phật đã có những quy định cụ thê. Rõ ràng hơn là Ngài 
không chấp nhận những cá thể nêu trên xuất gia và thọ giới 
và không thê tồn tại trong đoàn thể Tăng-già của Ngài. Theo 
ngài Huyền Tráng (602-664) trong tác phẩm luận tạng 4-/)- 
đạt-ma-đại-f)-ba-sa, do bốn duyên nên phải xả giới và một 
trong bốn duyên đó chính là nam biến thành nữ và nữ biến 
thành nam, thuật ngữ gọi là Nhị-nhị-hình sanh (——]£®#}'. 

Tuy nhiên, trong mối liên quan với những trường hợp 
đặc thù về giới tính vừa khảo sát, đã phát sinh trường hợp, 
có những cá thể Tăng, Ni đã được xuất gia, thọ giới và ôn 
định tu học, thì tự nhiên bị chuyên giới. Đối với vẫn đề này, 
Đức Phật đã giải quyết ra sao? 


3. VẤN ĐỀ CHUYỂN Giới VÀ Lời DẠY CỦA ĐỨC PHẬT 


Trường hợp đầu tiên liên quan đến việc đột ngột chuyển 


THÍCH CHÚC PHÚ 


giới được ghi nhận trong Chú giải kinh Pháp củ (dhammapada 
a{thakatha). Cầu chuyện được lược thuật như sau. 


Lúc ở thành Xá-vệ, Sozeyya cùng bạn bè cung đón 
trưởng lão Ca-chiên-diên. Cảm mến tôn dung đẹp như vàng 
ròng của tôn giả Ca-chiên-diên, Soreyyz liền khởi niệm: “Ô! 
phải chỉ Trưởng lão này là vợ ta! Hoặc giả vợ ta có nước 
da được như thế! "25. Ý nghĩ vừa chấm dứt thì ngay tức khắc 
$oreyya liền biến thành phụ nữ. Hoảng sợ trước sự biến 
đỗi kỳ quái này, Soreyya trôn biệt về Takkasilä và sau đó 
kết thân cùng con trai quan chưởng khố thành Xá-vệ và có 
với nhau hai mặt con. Sau những thăng trầm của đời sống, 
nàng Søreyya có duyên may gặp lại tôn giả Ca-chiên-diên 
và thành tâm sám hồi. Trưởng lão đã hoan hỷ với sự sám 
hối của nàng Soreyya và dường như ngay lập tức, Soreyya 
chuyên lại làm thân nam. 


Người chồng cũ của Soreyya trần an anh: 


- Bạn thân! Vì anh đã là mẹ trong khi tôi là cha của 
hai đứa bé này. Chúng thật sự là con của cả hai chúng ta. 
Vậy chúng ta vân tiêp tục sông lại đây. Đừng khó chịu. 


SOreyyd: 


- Này bạn, tôi trải qua hai lần chuyên hóa trong một đời 
người. Trước tiên tôi là đàn ông, biến thành phụ nữ giờ trở 
lại làm đàn ông. Ban đâu tôi là cha của hai đứa bé, mới đây 
là mẹ của hai đứa nữa. Bạn đừng nghĩ rằng sau khi đã trải 
qua hai lần chuyên hóa trong một kiếp sống, tôi bằng lòng 
sống đời tại gia nữa. Tôi sẽ đi tu theo Trưởng lão của tôi. Bôn 
phận của bạn là nuôi dưỡng hai đứa bé này. Chở xao lăng. 
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Nói xong Soreyya hôn hai đứa con, ôm vào lòng và 
trao lại cho người cha, bước ra khỏi nhà, và trở thành tu sĩ 
theo Trưởng lão. Trưởng lão thuận cho anh vào Tăng đoàn, 
nhận cho anh làm tròn bôn phận, dẫn anh cùng về thành 
Xá-vệ. Và anh trở thành Trưởng lão Soreyyd””. 


Câu chuyện nêu trên có phần pha trộn giữa huyền thoại 
và sự thực, không những vậy, nguồn gốc của câu chuyện 
xuất phát từ tập chú giải kinh Pháp cú nên chỉ có giá trị tham 
khảo. Tuy nhiên, hai sự kiện sau đây được ghi nhận trong 
luật tạng Pali (Phân tích giới T)-kheo — Bhikkhuvibhanga), 
là có cơ sở pháp lý hơn cả. Luật ghi: 


Vào lúc bấy giờ, tướng trạng người nữ (itthïlingam) 
đã xuất hiện ở vị t} khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thê Tôn. 


- Này các tỳ khưu, ta cho phép chuyên sang (sinh 
hoạt) với các tỳ khưu nỉ (và vẫn giữ nguyên) thầy tế độ ấy, 
sự tu lên bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội 
nào của các tỳ khưu có liên quan đến các tỳ khưu nỉ, các 
tội ấy được làm cho hết tội trong sự chứng mình của các 
tỳ khưu ni. Những lội nào của các tỳ khưu không có liên 
quan đến các tỳ khưu nỉ thì được vô tội với các tội ấy. 


Vào lúc báy giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở 
vị fỳ khưu nỉ nọ. Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thê Tôn. 


- Này các tỳ khưu, ta cho phép chuyên sang (sinh hoạt) 
với các tỳ khưu (và vẫn giữ nguyên) thây tế độ ấy, sự tu lên 
bậc trên ấy, các năm (thâm niên) ấy. Những tội nào của các 
tỳ khưu nỉ có liên quan đến các tỳ khưu, các tội ấy được làm 


THÍCH CHÚC PHÚ 


cho hết tội trong sự chứng mình của các tỳ khưu. Những tội 


nào của các f} khưu nỉ không có liên quan đên các tỳ khưu 
30 


thì được vô tội với các tội ây 

Từ đoạn văn nêu trên của luật tạng, đã bộc lộ rõ ràng 
quan điêm của Đức Phật đôi với vân đê chuyên giới, thê 
hiện cụ thê qua những chủ điêm quan trọng sau. 


Thứ nhất, khi một vị Tỳ-kheo Tăng, vì một lý do đặc 
thù nào đó mà chuyền thành Tỳ-kheo Ni và ngược lại, thì 
được Đức Phật cho phép sông chung với đoàn thể Tăng, 
Ni tương ứng. Điều này dẫn đến một kết luận phát sinh là, 
một sự chuyên giới hợp pháp sẽ được Đức Phật chấp nhận. 


Thứ hai, sau khi chuyền giới, vị ấy vẫn được giữ nguyên 
thây tế độ, giới phâm, thâm niên hạ lạp... Điều đó có ý nghĩa 
rằng, một cá thê sau khi chuyên giới, vẫn được đảm bảo các 
phẩm vị cơ bản của con người theo đặc thù phái tính. Nói 
cách khác, cần tôn trọng và đối xử bình đăng đối với một 
người chuyền giới. 

Thứ ba, mặc dù được chuyền giới, nhưng tội lỗi vẫn 
được thấm xét theo đặc thù phái tính và căn cứ vào thời 
điểm chuyên giới. Trong thực tiễn đời thường, điều này có 
nghĩa là, tuy có sự chuyền đổi giới tính nhưng phải đảm bảo 
trách nhiệm cá nhân đối với những hành vi mà mình đã gây 
tạo, trước hoặc sau khi chuyển ĐIỚI. 

Như vậy, sự kiện một chúng sanh chuyển đổi giới tính 
là sự thực lịch sử, được bảo chứng từ cơ sở luật tạng khả 
tín, và được chính Đức Phật có những quan tâm, hướng dẫn 
cụ thê. 
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4. KẾT LUẬN 


Thành tựu của các ngành khoa học ở Ấn Độ cổ đại 
được lưu giữ trong những cô thư Upanisads và kinh văn 
Phật giáo đã xác tín rằng, giới tính con người tuy được định 
hình trong khi mang thai nhưng thực chất có những biến 
đối linh hoạt. 


Theo E7 điệu pháp (abhidhammg), giới tính con người 
được căn cứ vào sắc nam (purisabhävaripa) và sắc nữ 
(thibhavariipa) thuộc sắc pháp (ữpadhammna). Và đã là 
sắc pháp, tất sẽ chịu sự tác động của nguyên lý vô thường. 
Chính vì vậy, khi sắc pháp biến đôi, thì giới tính của con 
người có khả năng thay đổi theo. 


Sự biến đổi của sắc nam và sắc nữ trong khi mang 
thai và ngay cả lúc trưởng thành đã tạo nên những trường 
hợp đặc thù về giới tính. Tuy phần lớn những trường hợp 
này không được xuất gia và thọ giới; mặc dù vậy, vẫn có 
vài trường hợp biến đối giới tính sau khi ôn định sinh hoạt 
trong đời sống Tăng-già. 

Từ những lời dạy của Đức Phật trong luật tạng liên 
quan đến việc chuyền đổi giới tính của hàng xuất gia, đã 
khẳng định rằng, Đức Phật cho phép việc chuyển giới 
(ransgender), và bảo đảm các quyên lợi về nhân thân cũng 
như trách nhiệm của cá thê nảy trong những mối quan hệ 
tương ứng. 
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CHÚ THÍCH 


1 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 


2013, tr. 155. 


? LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái 
nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và 
hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender). 


3 Thirty minor Upanisads. Trans by K. Nãrãyanasvämi Aiyar. Madras: 
1914. p.117-118. Tham chiếu thêm Garbha Upanisad, bản Devanagari 
của Subhash Kak, W[HTÑ œ]I@, 2006. 


#M.Monier-Williams, A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Na- 
taraj Books, 2014, p.523. 


5 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr. 317-318. Bản kinh tương đương trong Hán tạng: k1E78 #8 02 ii 
No. 0099 ##{#J 2:2, 5+ 7„—~=OO. 


5Theo chúng tôi, có nhiều điểm tương đồng giữa kinh văn Phật giáo và 
cổ thư Upanisads về quá trình sinh trưởng của thai nhi. Hiện vẫn chưa đủ 
cơ sở để khẳng định Phật giáo tiếp biến từ cổ thư Upanisads hoặc ngược 
lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ điều này trong một chuyên khảo khác. 

7 XIEZ3 11 ft No. 0317 {#ftNHRqZ. 

° X1IE7#W# 11 ` No.0310 k#iã@, ##n++. 

? *XTF7#Z 11 ft No.0310 k#ilã#, 3$ h-+† 1H. 

!9 XIEjä® 17 I No.07211E3š42#⁄&, ##= +. 

'' kIEjWZ8 25 H No. 1509 k##šâ, ##H. 

12 Chỉ trừ những bản kinh Đại bảo tích, Chánh pháp niệm xứ và luận 
Đại trí độ vừa nêu, khảo toàn bộ kinh tạng Nikãya và kinh văn Hán tạng, 
chúng tôi không tìm thấy bất cứ một đoạn kinh văn khả tín nào - chúng 
tôi nhấn mạnh - đặc tả về nguyên nhân sinh trai hay gái. Chỉ duy nhất 
có một đoạn trong luật Tứ-phần, phần 90 pháp đơn đề, phu nhân Mạt- 
lợi đặt nhiều hỏi với Đức Phật như nguyên nhân nào sinh ra người nữ, 
nguyên nhân nào tạo nên sự xấu đẹp, nguyên nhân nào được tôn kính 
hoặc ngược lại... Ngay đó, Đức Phật đã tuần tự trả lời tất cả các câu hỏi, 
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riêng câu hỏi: Do nhân duyên nào, thọ thân người nữ (ÈI1n]SI4&#+ 
3) thì không thấy Đức Phật trả lời. Từ thực trạng xã hội trọng nam khinh 
nữ ở Ấn Độ cổ đại, từ những hệ quả của thuyết ưu sinh (eugenics) thẳng 
hoặc xuất hiện ở nhiều nơi, phải chăng, việc trả lời câu hỏi nguyên nhân 
sinh gái hay trai không phù hợp với căn cơ và tuệ giác của chúng sanh 
cõi Ta-bà? Điều này, chúng tôi sẽ đề cập trong một chuyên khảo khác. 


13 Vakkalittheragäthãvannanä . Xem tại, hffp://www.tipitaka.org. 


4 Kinh Tiểu Bộ, tập 2, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 339. 


15 Kđd. 
19 Xem tại, hffp⁄/www.tipitakg.org. 


17 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr.742-747. 


18 Cụllavagga, Chương sàng tọa, Chỉ định vị phân phối sàng tọa. Tỳ- 
kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch. 


'° Xem tại, http://www.tipitaka.org. CÍ: Iattha pandakoti ãsittapandako 
usuyapanddako opakkamikapandako pakkhapandako napumsakapanda- 
koti pañca panddka. Tesu ydssq paresữmn angajatam mukhena gahetväa 
đsucinä äsittassa porilaho vũpasammati, ayam đsittapandako. Yassa 
paresam ajjhäcäram passato usuyäya uppannaya pariJaho vũpasammdaii, 
ayđn usũyapanddko. Yassa upakkamena bijani apanitani, ayam opakkami- 
kapandako. 


Ekacco pana akusalavipäkanubhavena kalapakkhe pandako hoti, 


junhapakkhe pangassa parilaho vũpasammati, ayamn pakkhapanddko. Yo 
pana pdí{isandhiyamnyeva abhavdako uppanno, ayđn na pumsakapandako. 


?9 Luật Tứ-phần gọi là biến và giải thích: ##, ‡4{b{Tf#ZHJ2 1K 
3F]. Irong xã hội ngày nay, có hai trường hợp, đồng tính nam được 
gọi là gay, và đồng tính nữ được gọi là lesbian. 

?! Hán tạng phiên âm Y-lợi-sa ({##l|?}). Luật Tứ-phần gọi là đố và giải 
thích: #h#, R.fb{T1ZH 818i): äẽ. Theo tâm lý học lâm sàng, gọi đó là 
thị dâm (voyeurism). 


? Hán tạng phiên âm Lưu-noa-bàn-gia-ca (Ej###&Z#*j). Luật Tứ- 
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phần gọi là kiển (người bị thiến) và giải thích: it, ##f#i&£{E#Ƒ1. 


?3 Hán tạng phiên âm Bác-xoa (fŠ'W). Luật Tứ-phần gọi là bán nguyệt 
và giải thích: *H:#. *#R§š#**ˆH S5. Nhất thiết kinh âm nghĩa, 
quyển 67, giải thích rõ hơn, nghĩa là nửa tháng là nam và nửa tháng là 
nữ. Xem, kIEfä® 54 I No. 2128 —ÙJ4#=#%, ‡##3#7x +. Nguyên 
văn: 3 {E5 3ˆ 1E+. Hạng người tương đương trong xã hội ngày nay 
được gọi là song tính luyến ái (bisexual). 


2 Hán tạng phiên âm Phiến-sĩ-ca-bán-trạch-ca (Eä3EiM3#†Sj0). 
Luật Tứ-phần gọi là sanh và giải thích 3#, #&ZE8äf3. Trong thời 
đại ngày nay, hạng người này được xem tương đương như người vô tính 
(nonsexudlity). 

25 Nguyên tác: k1Ej### 22 IW No. 1425 F#ïJ{3K£Œ#, #Z# —-†=, RR 
TRE RHH tất 2E TẢ Z —— - 

Linh sơn pháp bảo Đại tạng kinh, tập 72, luật Ma-ha-tăng-kỳ, Hội văn 
hóa giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, tr. 394-395. 

? XIEifS 27 H No. 1545 JJEEi#E E3), 55—H— LE. 
Nguyên văn: äÃŠ£#ft/Z‡4. —‡âPjŠ#. ——ƒ%+. =li1§. 
PH‡â XK [=]2. 

?8 Tích truyện Pháp cú, tập 1, Viên Chiếu dịch, NXB. Tôn giáo, 2007, 
tr.328. 

? Tích truyện Pháp cú, tập 1, Viên Chiếu, dịch, NXB. Tôn giáo, 2007, tr. 
332-333. 

3° Phân tích giới Tỳ-kheo 1, Chương Päräjika thứ nhất (Pathamapärajik- 
akandam): Tội thực hiện việc đôi lứa. Tỳ-kheo Indacanda Nguyệt Thiên dịch. 
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Sơ KHẢO VỀ MẪU TỰ PHẠN NGỮ 
VÀ TỪ BIỆN TÀI 
TRONG KINH ĐIỂN HÁN TẠNG 


Như Lai có thê diễn tả những gì Ngài muốn 
băng bát kỳ ngôn ngữ nào !. 
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s 
ca t9 ? 


gôn ngữ là phương tiện giao tiếp cơ bản giữa người 

với người. Nhờ ngôn ngữ mà các giá trị liên quan 

đến đời sống của con người được kế thừa, giữ gìn và 
phát triển. Một trong những ngôn ngữ có mặt rất sớm trong 
lịch sử loài người đó chính là Phạn ngữ. 


Trong lịch sử, đã từng có suy nghĩ cho rằng Phạn ngữ 
là một ngôn ngữ chết, ø# ngữ. Thế nhưng, trong vải năm 
gần đây, Phạn ngữ đang được phục hoạt tại một số khu vực 
thuộc nam Ân Độ”, và trong cả một số trường đại học trên 
thế giới, cũng như được nhiều nhà chuyên khảo nghiên cứu, 
quan tâm. 


Từ thực tế có những dòng phái Phật giáo xem mẫu tự 
Phạn ngữ như những biểu tượng cát tường, thiêng liêng; từ 
hiện trạng một số cơ sở tự viện sử dụng mẫu tự Phạn ngữ 
như một hình thức phù chú trang trí, mà thực tế không hiểu 
rõ thực nghĩa của chúng là gì; từ suy nghĩ, vì lý do gì mà 
những cơ sở Phạn ngữ xuất hiện khá nhiều trong thư tịch 
Hán tạng... đã làm động lực đề chúng tôi nghiên cứu về đề 
tài: Sơ khảo về mẫu tự Phạn ngữ và từ biện tải trong kinh 
điền Hán tạng. 
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1. MẪU TỰ PHẠN NGỮ TRONG THƯ TỊCH HÁN TẠNG 


Trong thư tịch Hán tạng, cơ sở của Phạn ngữ xuất hiện 
khá nhiều trong các bộ kinh như Đại bát nhã, Đại bảo 
tích, Hoa nghiêm, Phương quảng đại trang nghiêm, Văn 
thù sư-lợi vẫn”, luận Đại-tri-độ°, Tắt-đàm tự Ki dậy 


Theo các bản kinh, luận và thư tịch vừa nêu, số lượng 
mẫu tự Phạn ngữ không thống nhất, có bản nêu 42!9, 47! 
4912, 50'3 hoặc 52 mẫu tự''; khác với 48 mẫu tự (aksara)!° 
Sanskrit thời nay". Trong sự đang dạng đó, kinh Hoa 
Nghiêm và luận Đại-trí-độ thông nhất cho răng có 42 mẫu 
tự căn bản. Theo luận Đại-í-độ, bốn mươi hai chữ này 
là căn bản của tất cả các chữ (WI--—**+8—)**†1R®)". 
Khởi đầu của 42 mẫu tự là A (3ï= I8) và mẫu tự cuối cùng 
là Ha (6= #1). 

Bốn mươi hai mẫu tự này được xây dựng thành tài 
liệu học tập ở bậc tiêu học thời cổ, gọi là 7 ất-đàm-chương 
(&ï##, đôi lúc được viết 8, hoặc Tất-địa-la-tốt- 
đỗ: §HbZ§ 5ä). Theo tác phẩm Nam hải ký quy nội pháp 
truyện, bài học vỡ lòng đầu tiên của trẻ con khi lên sáu 
tuổi chính là 7ái-đàm-chương (siddhavastu: ftfđ[g)'° 
và có thể hoàn thành sau sáu tháng học tập”. Kinh Đại 
pháp cự Đà-la-ni, quyền thứ sáu, do pháp sư Xà-na-quật- 
da dịch vào năm 592?!, đời nhà Tùy cũng ghi nhận điều 
tương tự. 

Theo luận Đại frí độ, nhờ chữ mà có từ, nhờ từ mới 
thành câu, nhờ câu mà có nghĩa”. Điều đó cho thấy các 
mẫu tự Phạn ngữ rất quan trọng trong nhiều lãnh vực, kê cả 
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việc vận dụng mẫu tự làm ví dụ trong khi thuyết pháp. Tuy 
nhiên, việc gắn kết một ý nghĩa biểu trưng cho những mẫu 
tự này là một điều kỳ đặc, nêu không nói là sự pha trộn giữa 
ngôn ngữ học Ấn Độ cô đại (ancient Indian linguistic) vào 
kinh điển Phật giáo. 

Đơn cử như kinh Hoa Nghiêm ghi: 


Khi đọc chữ a (]), sẽ vào cửa bát nhã ma la mật, gọi 
là Bô-tát uy đức các biệt cảnh giới; khi đọc chữ la (8Š), 
sẽ vào cửa bát nhã ba la mật, gọi là bình đăng nhất vị tôi 
thượng vô biên, khi đọc chữ ba (3), sẽ vào cửa bát nhã ba 
la mật, gọi là pháp giới vô dị tướng”. 

Kinh Văn thù sư lợi vấn, ghi: 


Khi đọc chữ a, là âm thanh của vô thường 
Khi đọc chữ a, là âm thanh của xa lìa ngã 
Khi đọc ï, là âm thanh của các căn quảng bác 
Khi đọc ï, là âm thanh của thế gian não hại”. 


Việc sùng phụng mẫu tự Phạn ngữ đôi khi được chú 
trọng quá mức, như cho rằng, bốn mươi hai mẫu tự cùng 
với mười hai tự âm được phát sanh từ tâm của Đức Phật 
T)-lô-giá-na”. 

Có thể do ảnh hưởng bởi quan điểm này mà ngài Phố 
Am (1115-1169), đã trước thuật chú Phổ Am (#F§7§)”, 
một bài thần chú có nguồn gốc từ các mẫu tự Phạn ngữ (#‡3# 
mi)”, được phối âm (sưmđji) theo những cung bậc trầm 
bỗng cùng với các loại đàn, sáo (#Wš##&⁄#Œ)*, như một 
khúc nhạc cổ cầm. 
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Chú Phố Am được bảo lưu trong Chư kinh nhật tụng 
tập yếu, tập 19, thuộc tạng Gia-hưng”, và hiện còn được sử 
dụng ở Phật giáo Trung Quốc và trong một vải khoa nghi 
của Phật giáo Bắc truyền Việt Nam ngày nay. 


Có thể nói, vì nhiều lý do khác nhau mà các mẫu tự 
Phạn ngữ có mặt trong thư tịch Hán tạng. Xét về phương 
diện lịch sử, đây là những tư liệu quan trọng góp phần bổ 
sung trong việc việc nghiên cứu về ngành ngôn ngữ học cổ 
đại. Tuy nhiên, việc quá đề cao vai trò của mẫu tự Phạn ngữ 
cũng như các âm tiết của chúng, xem đó như là biểu tượng 
linh thiêng, là điều không phù hợp. Vì lẽ, đây là hệ quả của 
sự pha tạp của những quan điểm sùng phụng ngôn ngữ và 
âm thanh phi Phật giáo. Điều này sẽ rõ ràng hơn khi nghiên 
cứu một vải quan điểm của Phật giáo đôi với ngôn ngữ nói 
chung và Phạn ngữ nói riêng. 


2. QUAN ĐIỂN CỦA ĐỨC PHẬT ĐỐI VỚI PHAN NGỮ VỆ-ĐÀ 


Tư liệu luật tạng trong Phật giáo Nam truyền và cả 
Bắc truyền đều ghi nhận rằng, có vị Tỳ-kheo trước khi 
xuất gia là bậc thâm học giáo điển Vệ-đà và am tường 
các quy ước Phạn ngữ. Nhận thấy các Tỳ-kheo đồng học 
không rành về các quy ước đặc thù của ngôn ngữ, ông đã 
chê trách rằng: 


Các vị đại đức. Mặc dù các ông xuất gia đã lâu, nhưng 
với ngôn ngữ thì không phân biệt được giống ẩực (pum- 
linga), giống cái (stri- liiga), thế nào là đơn âm thế nào 
là đa âm, các thì hiện tại, quả khứ cũng như vị lai; âm dài, 
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âm ngắn, âm khinh, âm trọng. Các ông cẩn phải cân nhắc 
những điều này khi tụng đọc kinh Phật". 


Sau khi chê trách, vị Tỳ-kheo này đến cầu thỉnh Đức 
Phật chấp thuận yêu cầu của ông ta. Phật liên dạy: 


Ta cho phép đọc tụng kinh điên tùy theo quốc âm của 
mỗi nước, miễn làm sao không trải với bôn ý của Phật. Ta 
không cho phép biên soạn lời Phật theo văn pháp ngoại 
giáo, nếu phạm, phạm tội thâu-lan-giá?!. 


Trong luật Tháp fung, Đức Phật đã quy định điều này 
rõ ràng hơn: 


Từ nay, nếu ai dùng chữ nghĩa và âm thanh của ngoại 
giáo mà tụng kinh Phật, thì phạm tội Đột-kiễt-la.32 


Từ lời dạy của Đức Phật cho thấy, những quy ước về 
ngôn ngữ mà ở đây là Phạn ngữ Vệ-đà (Jedic Samskrrf) chỉ 
có giá trị tương đối, không thể là khuôn mẫu tối ưu để triển 
khai lời Phật dạy. Qua lời dạy này cho thấy, việc đề cao các 
mẫu tự Phạn ngữ linh thiêng vì chúng do Phạm thiên sáng 
tạo ra*?, là quan điểm không thuần túy Phật giáo. 


Đọc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Na-tiên 
(Milindapañhã) cho thấy, ngôn ngữ, mà ở đây là cái tên chỉ 
là phương tiện đề gọi, là tông hòa các yêu tổ khác mà thành. 
Vì, cái tên ấy chỉ đê mà phân biệt giữa người này và người 
kia, thế thôi”. 

Tương tự, theo kinh Tiêu Bộ, một thanh niên tên là 
pãpaka (Ác nhân), sau khi xuất gia vẫn giữ nguyên tên gọi. 
Mỗi khi có việc, các Tỳ-kheo cứ kêu to Ác nhân, Ác nhân làm 
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cho Tỳ-kheo ấy phiền não vô cùng nên cầu thỉnh thầy y chỉ 
ban cho tên khác. Thân giáo sư đã dạy rằng: 

Này Hiên giả, cái tên chỉ đê gọi thôi, không có nghĩa 
thành tựu mục đích (8vuso namath nama pannattimattarn°”). 
Hãy tự bằng lòng với cái tên mình. 

Trở lại với vấn đề mẫu tự, theo Đức Phật, việc đọc tụng 
các dạng thức chú thuật, dù đó là bảng chữ cái Phạn ngữ 
hay các chú của Atharvaveda?” không có ý nghĩa thiết thực. 
Kinh Tương Ung (S.1,165) ghi: 


Dâu lâm bằm nhiêu chú, 
Nhưng không vì thọ sanh, 
Được gọi Bà-la-môn, 
Nội ô nhiễm bất tịnh, 

Y cứ trên lừa đảo, 
Bả-la-môn, Phệ-xả, 
T1hủ-đà, Chiên-đà-la, 

Kẻ đô phân, đỗ rác, 

Tỉnh cần và tinh tấn, 
Thường dõng mãnh tấn tu, 
Đạt được tịnh tối thăng, 
Bà-la-môn nên biết! 


Với ngôn ngữ nói chung, Đức Phật chỉ xem đó là một 
phương tiện dùng để truyền đạt chân lý giải thoát, không 
nên thần thánh hóa nó, sùng bái nó và sử dụng như một thần 
chú. Xét về phương diện là một phương tiện dùng đề truyền 
đạt chân lý, Đức Phật đã có những tán thán nhất định đối 
với những ai có khả năng này. 
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3. THÀNH TỰU NGÔN NGỮ BIỆN TÀI, LÀ AM TƯỜNG 
ĐA NGÔN NGỮ 


Trong công trình nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, 
giáo sư Êtienne Lamotte (1903-1983) đã khái quát năng lực 
ngôn ngữ của Đức Phật qua câu văn sau: 


Nhự Lai có thê diễn tả những gì Ngài muốn bằng bắt 
kỳ ngôn ngữ nào.”” 

Cơ sở của khái quát này dựa trên phẩm tính của một vị 
Phật. Một vị Phật hoàn hảo luôn đầy đủ bốn món trí vô ngại, 
mà một trong sô chúng chính là khả năng siêu xuât về ngôn 
ngữ, gọi là /ữ vô ngại biện tài. 

Theo kinh 7ăng-nháắt-a-hàm, từ vô ngại biện tài được 
định nghĩa: 


Sao gọi là từ biện? Tùy nơi môi chúng sanh mà nói 
âm đài hay âm ngăn, giống nam hay giống nữ, lời Phật hay 
lời Phạm-chi, thiên long hay quỷ thân và ngay cả -tu-la, 
Ca-lưu-la, Chán-đaả-la tùy theo đó mà nói cho họ. Tùy theo 
căn nguyên của môi giông loài mà nói lời phù hợp. Đó gọi 
là từ biện”? 

Theo luận Đại /rí đó, từ vô ngại biện tài còn được gọi 
là £ vô ngại trí. Luận ghi: 

Có khả năng dùng ngôn từ trang nghiêm đê phân biệt, 
khiến người lĩnh hội, thông đạt không ngưng trệ, gọi là từ 
vô ngại trí". 

Năng lực quán thông nhiêu thê loại ngôn ngữ của Đức 
Phật là một sự thật lịch sử. Vì lẽ, nhìn lại con đường hoằng 
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pháp của Đức Phật, khảo về các đối tượng nghe pháp của 
đức Thế Tôn, nghiên cứu về các quốc gia, lãnh thổ mà Ngài 
đã đặt chân đến; chúng ta có thể phần nào hình dung khả 
năng ngôn ngữ ưu việt của Ngài. Nói cách khác, Đức Phật 
am tường đa ngôn ngữ. Ngài không những giao tiếp với 
mọi giai tầng nhân loại hay chư Thiên, mà kinh văn còn 
ghi nhận rất nhiều trường hợp Đức Phật thê hiện khả năng 
thông đạt với các loài muông thú, súc sanh và tùy cơ 
nhiếp hóa. 

Từ vấn đề này đã góp phần làm sáng tỏ thêm luận 
điểm: Phật dùng một âm đề thuyết pháp (&È\—34š83X)*. 
Một âm ở đây là ngôn ngữ của chính đối tượng đó. Bộ Ngữ 
tông (Ch.2.10, Vehärakathä) cũng cho răng, khi trao đồi với 
phảm phu, Ngài dùng phàm tuệ, khi nói với các vị thánh 
đệ tử, Ngài dùng Thánh tuệ. Vấn đề này góp phần bồ chính 
mối băn khoăn của nhiều nhà nghiên cứu Phật học, khi cứ 
đinh ninh cho rằng Đức Phật chỉ nói tiếng Magadhi hay một 
phương ngôn có định nào đó. 


Có thể nói, trong quá trình truyền dạy chánh pháp, 
hành giả quán thông các thê tài ngôn ngữ của loài người là 
một lợi thế lớn, vì có thê đem đến lợi lạc cho nhiều người 
và nhiều đời. Theo kinh Tăng-nhất-a-hàm, tôn giả Ma-ha 
Câu-hy-la được xem là người có khả năng này và đã được 
Đức Phật tán thán: 

Ta xem trong chúng đây, được bốn biện tài không có 
ai hơn được ông Câu-hy-la. Như Lai cũng có bốn biện tài 
này. Này các T)-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu 
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bốn biện tài này. 

Muốn cầu tuệ xuất thế, cần phải kiện toàn tuệ thế gian. 
Văn tự, chữ nghĩa là học pháp, kết tỉnh trí tuệ của thế gian, cũng 
cần phải am tường đề thuận duyên khi bước vào thánh đạo. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Cửa ngõ để vào đạo khởi đầu từ việc nghe. Muốn nghe 
kinh pháp thì phải am tường ngôn ngữ. Kê từ khi Phật diệt 
độ, kinh điển được lưu truyền qua nhiều phương ngữ khác 
nhau. Việc am tường nhiều thê loại phương ngôn chứa đựng 
lời Phật dạy là điều kiện quan yếu đề lĩnh hội Thánh giáo. 


Mặc dù có những phương ngôn vốn có mối liên hệ 
thâm thiết với Đức Phật và giáo pháp của Ngài, nhưng 
không vì vậy mà sùng trọng quá mức, xem đó như những 
biểu tượng cát tường hay là linh tự, thiêng liêng. 


Với Đức Phật, ngôn từ chỉ là phương tiện giúp người 
học đạo. Việc thần thánh hóa chữ nghĩa, hoặc dùng âm 
thanh, tiết điệu đề cầu Ngài, là điều chưa thuận hợp với 
Phật đạo. Nói cách khác, lạm dụng phương tiện thanh, sắc 
thì rất khó gặp được Như Lai“. 
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! Lamotte, Étienne. History of Indian Buddhism. Paris: Institut Oriental- 
iste Louvain-La-Neuve, 1988, p. 551. Cf: The Tathagata can express every- 
thing he wishes in any language whatever. 


? Phạn ngữ hiện đang được sử dụng như một sinh ngữ lại làng Mattur, 
quận Shimoga, bang Karnataka, nam Ấn Độ. Bản tin từ hãng thông tấn 
BBC ngày 22.12. 2014. Xem tại, http://www.bbc.com/news/world-asia- 
india-30446917. 
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!1 XIEjðš58 51 ft No. 2087 XRPftiiár, 33š—. Nguyên văn: šš‡E 
x7. #tXIn%, JtRI, mt-++ã th. 

!2 kIEj 3 54 f No. 2125 jšSã8mIN)4ff, 323. Nguyên văn: 
8m77. 

'3 KIEjW# 54 f No.2128 —ÙJ4#j#, 3£3Z-†—. Nguyên văn: Jfj 
R1) (PHI L7 *Ƒ th Eế lR lỀ nh 2¬ mỊƑƑ— l3 S2 
—Jfil3 1ã“ #— ñJ RR)+ * Ji 1B =7 tín L1 E|iš 4w #3 ## 2l ‡R }L 
I4 PT 143K? 2 H/X 5n ÐEØ H†7L74ãäZ4—ĐJX #2 B} 
RI2#'ZlK+iiT† t0. 

2 XIEi#Z5E 21 Ti No. 1340 k)ÄJElEiÊ£f4, 3 437x. Nguyên văn: 
#tìnE2JJ5:ÄtR. (W2 F£?mjllỦl7. ;/XiŠZH7. (6ÿ M7. "HE 
⁄xã3#†m# H⁄§)R #‡ =-†. R#túnE1Ti-T—Z:H. Xem thêm, 
X+i# 54 No. 2131 ấlšš2&&, 1i Nguyên văn: RR=- +7 
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BỊ EšãZ. ›šMã. Ấm. 8ñ†—Š§ R#ẽ§Ill3%—. jậtnh 
Ââh†+†—#Z. 

15 Williams, Monier. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Na- 
taraj Books, 2014, p.3. 


19 Lê Tự Hỷ, Tự học tiếng Phạn, tập 1, NXB. Tổng hợp TP.HCM, 2012, 
tr. 18. 


1 K1IEW#š# 25 HH No. 1509 k#?j#išâ, 345 ƒñq+)\. 


'8 Nguyên văn: JJ“Pft. #17 Riế. Xem tại: XIEfj55 11 Ti} No. 
0310 Xã, 3 Số PM. 


19 Williams, Monier. A Sanskrit English Dictionary. Springfield, VA: Na- 
taraj Books, 2014, p.1215. 


20 X1Ej8i % 54 1 No. 2125 EiX82®ï5šIN?4 1l, 3 3£ HH. Nguyên văn : 7X 
7#. 7H77. 


?! XIE?ÿ5E 55 Ti No. 2154 E]7rZ49*, 33t. Nguyên văn: %3Ÿ 
!ElEZ# E#«—+*# (li -+—#PjằR Hị+PI4 2x Hšz)bƑ'fšši# [ x ]# 
#xR E8). 


? 1E S8 25 1 No. 1509 k®J#ãfñ, %£33PN-TJ\. Nguyên văn: 
Hi, HBãRfH4, B24 H5. 


? K1Ej2 09 li No. 0278 k7 l§f#‡£Rš2#, 58h Ƒ +. 
2 K1Eii3E 14 ii No. 0469 ZZRfflZ#Z Em +11. 


? 1E 54 Ti} No. 2128 —}JJ###, ###—. Nguyên văn:  #fipn 
T—#RX+—-*. ítlR)Rñl4#‹b%. 


26 SE jj2E 19 Ti} No. B044 äãZ# HšŠ£&Z, th, 3{FRiHRR7ố. 

? rHš!/—8ïã5 79 TH No. 1562 EjZR7LRH3Z‡M4E{S, 0M, 34{L#f 
3 ñl 1E HN. 

?° rHÿJZÑñmÝ#§ 84 1 No. 1579 #‡§H?%, š—, M42 ££EI 
RE. 

2 S5 19 IH} No. B044 šã##Hš#£&#, ‡#th, #{J§?HHfiR7i. 


?° ÄXIEðW58 22 fW No. 1421 18)Pšši4HRfT-2)f#, 3% — T7 
Nguyên văn: §ấ kƒã! ^AtHấf, H55, xã8, —ñã, Zññ, Biít, l8 
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3, 7KiR, K, KUï, tý, E7, 71ÍE1DILRBãR 18/Z. 


! KiIEifã 22 No. 1421 1ãì}šš#R#HMẪti2)f#, 235—-T7Ặ. 
Nguyên văn: §8§§[#l#išñšñ, ÍH©@ÃikÍðÈf! ZSfiLlfði5, {E7ff 
šš, 3UZffqBiìi. Cùng đề cập sự kiện này, Cullavagga ghi: Này các tỳ 
khưu, không nên hoán chuyển lời dạy của chư Phật sang dạng có niêm luật; 
vị nào hoán chuyển thì phạm tội dukkata (tác ác). Này các tỳ khưu, ta cho 
phép học tập lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của chính bản 
thân (sakäya niruttiyä). Xem, Tiểu Phẩm, bản dịch tiếng Việt của Tỳ-kheo 
Indacanda. 


32 X1Ej 5 23 IW No. 1435 -ãã£, # 3š =-TJ\. Nguyên văn: f4 I2 
7*\'Sã#ift@ã, SH. 

*° kIEjMä 50 I No. 2053 ki kÑfciN/BH8, ã= 
Nguyên văn: #‡j23JJ. #t+7tãftfiZZXA, IR7⁄+Hñn, MiH7#ểS. 

3 Kinh Mi tiên vấn đáp, HT. Giới Nghiêm dịch, NXB. Tôn giáo, 2003, 
tr.105. 





3V, Fausboll. The Jätaka together with its commentary being tales of 
the anterior births of Gotama Buddha. Vol 1. London: Messrs.Luzac and 
Company Ltd., 1962. p.402. 


3 Kinh Tiểu Bộ, tập 3, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 377. 


37 Kinh Tiểu Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, 
tr. 521. Nguyên văn: Chớ có dùng bùa chú./ A-thar-va Vệ-đà./ Chớ tổ chức 
đoán mộng.⁄ Coi tướng và xem sao. Mong rằng đệ tử Ta./ Không đoán tiếng 
thú kêu./ Không chữa bệnh không sanh./ Không hành nghề lang bảm. 


38 Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr.256-257. 


39 Lamotte, Étienne. History of Indian Buddhism. Paris: Institut Orien- 
taliste Louvain-La-Neuve, 1988, p. 551. Cf: The Tathagata can express ev- 
erything he wishes in any language whatever. 


“° X1Ej 3 02 No. 0125 ‡šflJ2yZ#, 3šZ3—-T—. Nguyên văn: 
i#2INI2RfYR? fSHIR+:, RBấ2šR, BHầễ, đất, Phẩi, #75, 
%, lE, #imt2ïã, MZãf, I8i26#hfEiEíUVZPHäfn, Bí ‡RKJRE4RE 
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NHỒA, EAH 21 ð HIẾP. 

+' XIEjf5 25 f No. 1509 Abtieh ##§—-† 1i. Nguyên văn: 
ISitZ2)H|jtR§, RÉSŠ Affữ, \Bil#fftin, 74H PHÊ 

# Mahävagga, chương Kosambi, Đức Thế Tôn và con long tượng ở 
Parileyyaka, Tỳ-kheo Indacnada, dịch. 


% K1EjW5% 01 fỹ No. 0026 rhjJ2:Z, ##z0q-+pH, ÿ#§ïRZ#?§7, 
# %XIFï 5 04 i No. 0203 #§ ï 7£, 5 5J\, 1H HIERS)*2 Xã. 


® XIEifý5E 02 f No. 0125 tšSlMJ2Zš, ÄŠ3§—-T—. Nguyên văn: 
i2 H8fãg mm, ƒ5IHiZ†Ƒ, #£#1t1ïJášZZ. #mi‡, 122 Fï 
5, #M, 3?RĐ1E, "DHi2Ƒ. Kinh Tăng Chỉ cũng ghi nhận: Trong 
các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, thuyết giảng rộng rãi những điều được nói lên một 
cách vắn tắt, tối thắng là Mahàkaccànga. Xem, Kinh Tăng Chỉ Bộ, tập 1, HT. 
Thích Minh Châu, dịch, NXB. Tôn giáo, 2015, tr. 58. 





% Nguồn gốc của quan điềm này được được tìm thấy trong câu kinh: 
Này Vakkdli, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. 
Xem, Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB. Tôn giáo, 
2013, tr.744. Các tư liệu Hán tạng liên quan như bài kệ: Nếu thấy thân Như 
Lai/ Hoặc dùng âm thanh thỉnh./ Phương cách ấy lâm lạc/ Kẻ ấy không thấy 
Phật, trong kinh Phật thuyết ly cấu thí nữ: #2 R#4&, 2# ##HRš, Ki 
811, ltÀA®Rf#. Xem tại: k1E7#8?Z 12 H No.0338 {#štÊqibz~ 
##. Hoặc tương tự bài kệ ở kinh Kim Cang: Nếu lấy sắc tìm Ta./ Dùng thanh 
để câu Ta./ Kẻ ấy hành tà đạo./Không thế thấy Như Lai. Xem, 1E 5Š 08 Tf† 
No. 0235 :Ri|l§:23⁄ #8 #⁄&. Nguyên văn: 2ï & Ä,3\, I4 #R#t, Z 
Ä{T118š, ®ÑF R.wZ. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


ĐI TÌM BẢO THÁP 
Nơi TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT 
HIẾN MÌNH CỨU Hổ ĐÓI 


Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được 
hiện lộ, không có che giấu. Vành tròn của 

Mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sảng, được 
hiện lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt 
trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiên 


lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thể 


Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, 
được hiên lộ, không có che giấu. Ba pháp này 
chói sáng, được hiên lộ, không có che giấu 
(A.1,282)!. 


Bảo tháp [2 
._. Mankiala- | 
Anh: Ahtisham 
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âu chuyện tiền thân Đức Phật hi sinh thân mình để 

cứu mẹ con đàn hồ đói là sự kiện chấn động lịch 

sử. Ngay từ thời vua A Dục (3ISiÌ:304-232 BC), 
câu chuyện này đã lưu truyền? và trở thành nguồn cảm hứng 
cho nhiều nghệ sĩ sáng tạo nên những kiệt tác bích họa còn 
mãi đến hôm nay'. 

Vì tính chất trọng yếu và thiêng liêng của sự kiện, nên 
đã được nhiều truyền thông Phật giáo lập tháp phụng thờ 
và xem đó như là Thánh địa. Với khảo sát sơ bộ cho thấy, 
có hai địa điểm xây tháp đánh dấu nơi thái tử xả thân. Một 
bảo tháp ở Gandhara, thuộc Pakistan ngày nay và một bảo 
tháp khác được xây dựng tại thung lũng Kathmandu, ở miền 
trung Nepal. 

Từ những điều quá khác biệt về vị trí địa lý, cơ sở hình 
thành, niên đại lịch sử... đã làm động lực thôi thúc chúng 
tôi nỗ lực xác định đâu là ngôi tháp chính đánh dẫu sự kiện 
quan trọng về hạnh bó thí trác tuyệt (pãramita: unnf, mà 
tiền thân Đức Phật đã thực hành ở một kiếp xa xưa. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


lu, M 
Mau” hán 





1. CƠ SỞ KINH ĐIỂN CỦA SỰ KIỆN 


Câu chuyện tiền thân Đức Phật hiến thân cho hỗ đói 
được lược thuật như sau. Ở một kiếp nọ, tiền thân Đức Phật 
làm một vị thái tử. Ngài có một tình thương lớn với mọi loài 
và đặc biệt rất quan tâm đến việc sẻ chia tài vật với những ai 
khốn khó. Nhân một lần du ngoạn chôn sơn lâm, thấy hồ mẹ 
vừa sinh nằm thoi thóp trong khe núi. Hồ mẹ đói lã do vừa 
sinh con nên không thể tự kiếm thức ăn. Đàn hồ con vừa sinh 
có nguy cơ chết yêu vì không có sữa đề uống, hoặc có thê bị 
chính mẹ mình ăn thịt. Bàng hoàng và chân động trước hiện 
cảnh nêu trên (Samvega:tWSIJ', thái tử đã mình tự trích huyết 
và hi sinh tính mạng để cứu mẹ con đàn hồ đói. 

Sau khi nghe tin thái tử bố thí thân mình, vương hậu 
đã gạt lệ thương tâm, ra lệnh chôn cất những gì còn lại và 
lập tháp phụng thờ. Theo ghi nhận của ngài Pháp Thạnh (3š 
BŸ) và cả ngài Huyền Tráng (2# 3#), ngôi bảo tháp này rất 
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linh hiên trong việc câu y, trị bệnh nên được vương quan, 
dân chúng kính ngưỡng, tô bôi và tôn tại mãi đên ngày nay. 


Tư liệu vê sự kiện này xuât hiện trong những bản kinh, 
luận sau. 


1. Kinh rực-độ tập', do Khương Tăng Hội (ERfl) 
dịch vào niên hiệu Thái Nguyên (7t) nguyên niên (251)5. 


2. Kinh Tiên thể tam chuyên, do Sa-môn Pháp Cự (3# 
‡E) dịch ở thời Tây Tân (PR#S:265-3 I6)7. 


3. Kinh Hiển NguŠ, do Sa-môn Tuệ Giác (Ä#Ä) cùng 
nhiều vị khác dịch ở thời Nguyên Ngụy (7L#8:386-534). 


4. Phật nói kinh nhân duyên xây tháp Bồ-tát hiến thân 
cho hô đói, do Sa-môn Pháp Thạnh (3X) dịch ở thời Bắc 
Lương (3]t3:401-439). 


5. Kinh Kim Quang Minh'° do ngài Đàm-vô-sâm ( 
#gifi: 385-433) dịch vào thời Bắc Lương, niên hiệu Huyền 
Thủy (#4‡#â:412-428) !!, 


6ó Kinh Kim Quang Minh Đế Vương 
(Suvarnaprabhäottamendraräjäsutra), do ngài Chân Để 
(li :499-569) dịch vào niên hiệu Thái Thanh nguyên 
niên (547)'. 

7. Kinh Kim Quang Minh Tiện Quảng Thọ Lượng Đại 
Biện Đà La Ni do ngài Da-xá-quật-đa (RW#ljRZ.) cùng với 
ngài Xả-na-quật-da (f|#Rlf#Z) dịch ở thời Bắc Chu (3E 
JR]: 557-581). 

§. Hiệp bộ kinh Kim Quang Minh). Bản kinh này 
do ngài Bảo Quý ( 8), tổng hợp lại vào niên hiệu Khai 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Hoàng (EÄ⁄#) năm thứ 17 (597)!*. 


9. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh” do 
ngài Nghĩa Tịnh (635-713) dịch vào niên hiệu Trường An 
năm thứ ba (703)'. 


10. Luận Phân biệt công đức”, không rõ người dịch, 
niên đại Hậu Hán ({3%:23-220), là bản chú giải bôn phâm 
đầu kinh Tăng-nhát-A-hàm'Š. 

11. Luận Đại #í độ), quyên thứ mười sáu, do ngài 
Long Thọ (ÏÊlÏ) trước tác vào khoảng thế kỷ II, được 
ngài Cưu-ma-la-thập (ÑE£#£{†) dịch vào niên hiệu Hoằng 
Thủy (51#8) năm thứ sáu (404}?'. 


12. Bồ-tát Bôn sanh man luận”, do ngài Thánh Dũng 
(8E) và nhiều vị khác tạo, được dịch sang Hán tạng vào 
thời Bắc Tống (3È?R:960-1127). 


Trong mười hai nguồn tư liệu nêu trên, tư liệu có niên 
đại sớm nhất vào khoảng thế kỷ II và muộn nhất vào khoảng 
thế kỷ X. Đặc biệt, tư liệu của những bản kinh Kim Quang 
Minh có niên đại xuất hiện khá muộn, khoảng từ thế kỷ V 
đến thế kỷ VIII. Cần phải thây rõ điều này vì cơ sở của bản 
kinh Kim Quang Minh có liên hệ đến Phật giáo ở Nepäl nói 
chung và ngôi bảo tháp ở Kathmandu nói riêng. 


2. VỀ NGÔI THÁP Cổ Ở KATHMANDU 

Trong thung lũng Kathmandu hiện nay có ba Thánh 
tích được các công ty du lịch nội địa và nước ngoải quan 
tâm khai thác. Một trong ba điểm đến, đó chính là quân 
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thể tu viện Thrangu 
Tashi Yangtse ở quận 
Kavre, cách trung tâm 
Kathmandu khoảng 
45km, được xây dựng 
vào năm 1978, thuộc 
dòng truyền thừa 
Karma Kagyu của Phật | Gm=^ 
giáo Tây Tạng. Ngôi lang. 
bảo tháp trong khuôn  Ƒ "nNĂN 
viên tu viện được xem 
là Thánh tích kỷ niệm 
nơi Bồ-tát xả thân 
cứu mẹ con hỗ đói, 





tiếng Tây Tạng gọi là 
Tagmo Lũjin, hoặc Stag mo lus sbyin, được dịch sangAnh 
ngữ là bảo tháp Namo Buddha”. 


Vì bảo tháp được xây dựng nhằm đánh dấu nơi (marks 
the siie) tiền thân Đức Phật đã bồ thí thân mình cho mẹ con 
hồ đói, thế nên xung quanh ngôi bảo tháp, có nhiều bức phù 
điêu và kế cả hình tượng miêu tả cuộc hi sinh chân động 
trời đất này. Ngày nay, bảo tháp này là một trong những 
điểm đến của những tour du lịch khám phá Kathmandu?!. 


Là một Thánh tích quan trọng liên quan đến tiền thân 
Đức Phật, nhưng những tư liệu làm cơ sở để xây dựng bảo 
tháp này còn rất mờ nhạt, không rõ ràng, mang quan kiến cá 
nhân. Điều này được bộc lộ từ những vấn đề sau. 


THÍCH CHÚC PHÚ 


Thứ nhất, Nepäl là một tiêu quốc đã có mặt ở thời 
Phật tại thế, với tên gọi là nước Ni-bà-la (ÿE3### BỊ). Theo 
luật tạng của Hữu bộ”, khi Đức Phật đang ở Xá-vệ, vườn 
Câp-cô-độc thì có lục quần Tỳ-kheo muốn đến nước Ni-pa- 
la. Trên đường đi thì gặp xe chở lông dê của thương nhân bị 
hư chốt gãy trục, các vị Tỳ-kheo này được cúng dường lông 
dê bèn vác lên vai mà đi ( B ïšïf 2) trên một quảng đường 
dài. Nhân đó, Phật đã chế giới, cho phép Tỳ-kheo chỉ được 
mang lông dê không quá ba Du-thiện-na (ĐãRễ ñš: Yojana:9 
miles?9), nếu quá, thì phạm Ba-dật-đề. Chúng tôi vẫn chưa 
tìm thấy dấu hiệu Đức Phật đã từng đến nước Ni-bà-la (3E 
⁄##BïÏ) trong kho tàng kinh điển Phật giáo, ở Nam truyền 
và cả Bắc truyền. 


Không những vậy, tiểu quốc này nằm ở khu vực rất 
trở ngại về giao thông và đầy chướng khí. Theo ghi nhận 
của ngài Nghĩa Tịnh trong Đại Đường Tây-vức cầu pháp 
cao tăng truyện”, đường đi Tây-vức cầu pháp có hai con 
đường, đường thủy và đường bộ. Đường bộ phải đi xuyên 
qua nước Ni-bà-la (J£3⁄##Bl) mới đến được Án Độ. Theo 
ngài Nghĩa Tịnh, đất nước này tựa hồ có độc được, vì có 
nhiều vị thầy đã chết khi đi đến đây (JÈ3Z##B*# St. PI 
1#J{&# 1-1). Khảo tác phâm của ngài Nghĩa Tịnh cho 
thấy, nhiều bậc cao tăng đã tử nạn hết mực thương tâm tại 
nơi này như pháp sư Đạo Sanh (ilï#)#lñ), pháp sư Mạt- 
đê-tăng-ha (2KJE1#š1), pháp sư Huyền Hội (%®')... 

Trong khi đó, theo lịch sử Nepal (Hstory oƒ Nepal) 
biên soạn bằng ngôn ngữ Nepãl (Parbziiyä) do Daniel 
Wright biên tập và phiên dịch, cho rằng, Đức Phật đã từng 
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đến nơi này cùng với chúng tăng, là điều chưa được chứng 
thực bằng di chỉ hay kinh văn khả tín mà chỉ qua truyền 
khẩu”. Ngay cả bậc thầy đi tiên phong trong nghiên cứu 
về lịch sử Nepäl, là ông Sylvain Lévi cũng thể hiện sự nghi 
ngờ khi cho rằng, Đức Phật chưa từng đặt chân đến Nepäl, 
được ghi nhận trong tác phâm khảo cứu lịch sử Le Népal: 
Etude Historique dun Royaume Hindou”?. 


Một đất nước tự cho rằng Đức Phật đã từng quang lâm 
thuyết giáo, nhưng cơ sở khoa học chỉ dựa vào lòng tin; 
một cung đường xuyên quốc gia đầy lam sơn chướng khí 
với nhiều đoàn chiêm bái từng qua đây, nhưng chưa một ai 
ghi nhận bất cứ dấu hiệu nào về ngôi bảo tháp tiền thân Đức 
Phật hiến thân cho hồ đói. Đây là cơ sở thứ nhất cho thấy, 
ngôi tháp này có khả năng xuất hiện về sau. 


Thứ hai, ngài Huyền Tráng là bậc thầy về điền dã, đi 
đến đâu, ngài đều ghi chép rõ ràng, từ những sự kiện nhỏ 
nhặt trong chốn nhân gian cho đến những chứng tích liên 
quan đến Phật pháp. Khi đến Nepäl, ngài ghi chép nhiều dữ 
kiện, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu nào liên quan 
đến ngôi tháp tiền thân Đức Phật hiến mình. Cụ thể, trong 
Đại Đường Tây-vức ký, quyên bảy ghi: 


Nước Ni-bà-la năm trong núi Tuyết có chu vì hơn bốn 
ngàn dặm. Đô thành của đất nước có chu vì hơn hai mươi 
dặm. Sông núi nói tiếp nhau nên thuận tiện trong việc trồng 
tỉa hoa màu, khai thác đông đỏ, chăn thả bò yak (Ằ*}), 
nuôi chìm K)ỳ-bà-k)-bà (5%: fnfnR). Mua bán thì 
sử dụng đông tiền bằng đông đỏ, khí tiết lạnh lẽo, phong 
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tục đị thường, nhân tình ương ngạnh, khinh bạc đạo nghĩa. 
Không học nghề tỉnh chuyên nhưng có chút khéo léo. Tướng 
mạo khó coi, tin cả tà chánh. Già-lam hoặc miễu Trời đều 
có tưởng bao quanh. Tăng chúng trên hai ngàn người theo 
học cả tiêu thừa và đại thừa. Các tôn giáo khác thì không 
rõ số lượng. 


Vua ở giai cấp Sái-đé-lợi thuộc dòng dõi Lật-chiếp-bà 
(E3: #ÊE: L/cchavi), học vấn cao vời, thuần tín Phật 
pháp. VỊ vua trị vì gắn đây hiệu là Ương-thâu-phạt-ma (SŠ 
#fi{k FE : 3iS]đVHI: Amsuvarmä: ?—616°9), ngôn ngữ nhà 
Đường gọi là Quang Trụ (3) thông mình uyên bác, tự 
sáng tác luận Thanh minh (# RRỀR), trọng kẻ hiên tài, kính 
bậc đức độ, xa gân đều nghe danh. 


Phía đông nam đô thành có ao nhỏ, dùng môi lửa (À\ 
#}'! ném vào thì nước liên bốc cháy, nêu ném thêm bất cứ 
thứ gì đếu hóa thành lửa đỏ”. 


Sự ghi nhận về nhân thân của vua Ương-thâu-phạt- 
ma (f$fi{šƑ#) cũng như chu vi của thung lũng Nepäl, đã 
khăng định rằng, ngài Huyền Tráng đã từng đặt chân đến 
đó và không ghi nhận bất cứ thông tin gì về ngôi bảo tháp 
thái tử xả thân. 

Thứ ba, nội dung câu chuyện tiền thân Đức Phật hiến 
thân cho mẹ con hồ đói xuất hiện trong nhiều nguồn tư liệu 
ở trên và đặc biệt là ở kinh Km Quang Minh. Với Phật 
giáo Nepal, kinh Kim Quang Minh, Tạng ngữ ghi là Gser- 
'ođ dam-pa ï mảo”°, là một trong chín bộ pháp bảo cao quý 
(Nine dharma jewels) của Phật giáo nước này"!. 
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Trong quá trình khảo cứu bản kinh Kữm Quang Minh 
phiên bản tiếng Mông-cổ (Mongolian version), tác giả 
Pentti Aalto đã phát hiện ra rằng, có nhiều bản kinh Kim 
Quang Minh bằng tiêng Tây Tạng (Tibetan). Bản thứ nhất 
có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ VIII. Bản thứ hai được 
dịch trực tiếp từ ngôn ngữ Sanskrit, vào triều đại vua Ral- 
pa-šan (804-816). Bản thứ ba được dịch lại từ tiếng Trung 
Hoa theo bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh. Bản thứ tư rời rạc 
từng phân và thu thập từ nhiều nguồn khác nhau°Š. 


Theo khảo cứu của Wylie và Turrell trong tác phẩm Tín 
ngưỡng Táy Tạng trên xứ sở Nepal (A Tibetan Religious 
Geography of Nepal) thì cơ sở hình thành ngôi bảo tháp 
Hiến thân cho hỗ mẹ (Giving the body to the tigress) được 
dựa trên kinh Kửn Quang Minh Tối Thắng Vương của 
ngài Nghĩa Tịnh qua bản dịch tiếng Tây Tạng, chương thứ 
XVIII với tên gọi là S/g-Moi Lew°°. Chúng tôi đã phối 
kiểm nguyên tác bản kinh này do Johannes Nobel biên tập 
(Herausgegeben), và xác tín rằng, đoạn trích dẫn đó hoàn 
toàn chính xác””. 


Như vậy, từ những cứ liệu đã minh chứng ở trên, đặc 
biệt là căn cứ vào niên đại bản kinh Kim Quang Minh Tối 
thắng Vương phiên bản Hán ngữ và Tạng ngữ, đã cho thấy 
rằng, cơ sở hình thành ngôi bảo tháp Tagmo Liũjin, hoặc 
Stag mo lus sbyin, hoặc Namo Buddha xuất hiện khá muộn, 
ít nhất là vào khoảng giữa hoặc cuối thế kỷ VIII, tức là sau 
khi bản kinh này phiên dịch sang tiếng Tây Tạng và sau đó 
được quảng bó, lưu hành. 
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3. VỀ NGôI THÁP Cổ Ở GANDHÃRA 


Gandhära là một khu vực thuộc bắc Ấn, gồm nhiều tiểu 
quốc ở thời Phật và đã có một thời hoàng kim của Phật giáo. 
Tại đây, có ngôi bảo tháp đánh dấu tiền thân Đức Phật hiến 
mình cho hồ đói, được nhiều nguồn tư liệu của các bậc cao 
tăng ghi nhận, sau đó được khai quật và xác tín bởi những 
nhà khảo cổ ngày nay. 


Trước hết, theo ghi nhận của ngài Pháp Hiển (3# 
#N:337-422), vào niên hiệu Long An (#ễ3Z) năm thứ ba 
(399) thời Đông Tắn, ngài Pháp Hiên cùng các vị đồng học 
như Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ Ứng... phát nguyện Tây 
du°. Xuyên qua hơn ba mươi quốc gia và khu vực (JLBT 
ft Hệ — -† BR EM), ngài có dừng chân ở nước Trúc-sát-thi-la 
(#3: Taksaáilä) ở bắc Ấn. Tại đây, ngài Pháp Hiển 
đã ghi nhận: 

Nước mạng tên Trúc-sát-thi-la (““ÃÌP#§). Trúc-sái- 
thi-la Hán dịch là Cắt đứt đâu (RÑ5Ä). Khi Phật còn ở địa 
vị Bồ-tát, đã bô thí đầu mình ở chốn này nên lấy đó làm tên. 


Từ đây đi theo hướng Đông khoảng hai ngày thì đến chỗ 


(Bô-tát) bố thí thân mình cho hỗ đói. Hai nơi này đễu xây 
tháp lớn, dùng các thứ trân bảo đê trang nghiêm. Các quốc 
vương và dân chúng đã rải hoa, thiêu hương tranh nhau 
cúng dường mãi không ngới. 

Theo 7⁄ phân luật danh nghĩa tiêu thích (Wl2†fE5 
SIã) của ngài Hoằng Tán (5ÁŸ#Ä:1611-1685), thì nước 
Trúc-sát-thi-la (#ÃI|Ƒ#š) chính là tên gọi của một thành 
thuộc nước Càn-đà-la (Gandhara)°°. 
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Như vậy, ngay ở thế kỷ IV, thông tin về ngôi tháp Bồ- 
tát hiến thân cho hỗ đói đã được ngài Pháp Hiển xác nhận 
xây dựng ở Gandhara. 


Thứ hai, căn cứ vào tác phâm Phật nói kinh nhân 
duyên xây tháp Bồ-tát hiến thân cho hô đói, do Sa-môn 
Pháp Thạnh (3XÄ:406-479) dịch ở thời Bắc Lương (4È 
3⁄:401-439) ngoài việc cung cấp một dị bản sinh động về 
câu chuyện tiền thân Đức Phật bó thí thân mình cho hồ đói, 
mà qua đó còn xác định vài điều liên quan đến dư địa lý của 
ngôi tháp này. Theo kinh, Đức Phật đã từng đến Gandhära, 
bản kinh này gọi là nước Càn-đà-việt (#zJÈ##])*°. 


Theo ngài Trí Thăng (##ï) trong tác phâm Khai 
nguyên Thích giáo lục, quyên thứ tư đã viết về Sa-môn 
Pháp Thạnh như sau. 


Sa-môn Thích Pháp Thạnh là người Cao Xương (Ã 
BỊ), đã dịch kinh Hiến thân cho hỗ đói (1.3#Ê§RIEf#) gôm 
một quyên ở thời nhà Lương. Trước đó, trong phần cuối 
của truyện về ngài cao tăng Đàm-vô-sắm có ghi: Lúc đó 
có Sa-môn Pháp Thạnh ở Cao-xương trong khi du lăm các 
nước đã ghi chép lại thành bốn quyên truyện. Hoặc trong 
phân cuối của kinh Hiến thân cho hô đói ghi, lúc ấy quốc 
vương nghe Phật dạy xong, liền xây tháp lớn ở ngay chốn 
đó, gọi tên là tháp Bồ-tát hiến thân cho hỗ đói. Ngày nay 
(thời ngài Pháp Thạnh — người viết chú) bên ngôi tháp này 
quan sát (2 R#†§), hướng đông thì đối diện với núi, phía 
dưới có tỉnh xả, nhà tăng, giảng đường. Thường có năm 
ngàn chúng tăng với đây đủ bốn món cúng dường. Lúc này, 
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ngài Pháp Thạnh thấy dân chúng ở các nước nếu gặp phải 
những tật bệnh như điên cuông, mù, điếc, hủi, chân tay tật 
nguyên cùng các thứ tật bệnh khác đêu đến bên tháp sửa 
sang quét tước, dùng hương làm đàn, thắp đèn, đốt hương 
chí thành lễ bái sám hồi thì mọi bệnh tật đều chóng khỏf". 


Theo ghi nhận trong Cao făng truyện, ngài Pháp Thạnh 
sông cùng thời với ngài Đàm-vô-sâm, do vậy ngôi bảo tháp 
Hiến thân cho hồ đói ở Gandhära lại tiếp tục được ghi nhận 
ở thế kỷ V. 

Thứ ba, một trong những cơ sở làm bằng chứng để 
các nhà khảo cô dựa vào đó tìm kiếm những thánh tích Phật 
giáo bị thời gian phủ kín, chính là những ghi chép của ngải 
Huyền Tráng trong tác phâm Đại Đường tây vức ký. Liên 
quan đến ngôi cô tháp Bô-tát hiến mình cho hồ đói, ngài 
Huyền Tráng đã ghi: 


Từ đây trở vệphía bắc nước Đát-xoa-thiy-la (B tà đ§ : 
q®NSI[ÈT: 7aksaéi13), vượi qua sông Tín-độ (Š :Indus), đi 
khoảng hai trăm dặm về hướng đông nam, ngang qua công 
đá lớn (kBP), là chỗn xưa kia vương tử Ma-ha-tát-đỏa 
đã hiến mình cho hô đói (ÑÑW.8†Š)°, khoảng một trăm bốn 
mươi đến một trăm năm mươi bộ về hướng nam có một tháp 
đã, là nơi Ma-ha-tát-đỏa thương cảm loài thu đói không còn 
sức lực nên đã đến đó bẻ tre khô tự cắt thân mình, lấy mảãu 
mớm cho hô đói, nhờ vậy mãnh thú gượng dậy mà ăn thịt 
thái tử. Đất đai nơi đây cho đến cỏ cây đều ân tàng một màu 
đỏ thâm giống như bị thấm máu vậy. Hành trạng của Bồ- 
tát cũng như phong thô nơi đây nếu ghi lại thì người đời sẽ 
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tin tưởng không nghỉ, 
nghe qua không di 
không thương cảm. 
Phía bắc nơi 
Bồ-tát xả thân có 
một ngôi tháp đá, 





cao hơn hai trăm 





Di vật ở tháp Manikiala hiện trưng bày ở Bào tàng 
Anh quốc 


thước do vua A-dục 
xây dựng, điêu khắc 
tỉnh tế, quang mình 
rạng ngời, trang trí bằng nhiều tháp nhỏ và vô số khám thờ 
bằng đá bao quanh. Nếu ai có bệnh, nhiễu quanh tháp này 
thì bệnh tật phân lớn sẽ thuyên giảm”. 


Thứ tư, công cuộc khảo sát những công trình Phật giáo 
cổ xưa ở Gandhära được tiến hành vào thế kỷ XIX và đã phát 
hiện hàng loạt những di tích quan trọng. Trong số đó các 
nhà khảo cổ đã tìm thấy một ngôi tháp lớn ở làng Mankiala 
nên gọi tháp Mankiala. Ngày nay, bảo tháp này được xác 
định chính xác ở Pakistan, tỉnh PunJab, quận Rawalpindi, 
nằm trên tọa độ 33°26°53.12”N, 73°14°36.59”E, 


Ngôi tháp này được phát hiện vào năm 1830, do Jean 
Baptister Vetura (1794-1858), một tướng quân người Ý, 
khi đang thực hiện sứ mạng cho cơ quan MaharaJa Ranjit 
Singh of Punjab. Ông đã phát hiện ra ngôi tháp này cùng 
những đồng tiền cô thời Kushan (3-373 AD)“. Sau đó, 
công cuộc khảo sát bảo tháp Mankiala được ngài Alexander 
Cunningham (1814-1893) và Hội khảo cô học Ấn Độ (the 
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Archaeological Survey of India) tiếp tục thực hiện. Đặc 
biệt, thông qua huyền thoại và truyền thuyết dân gian lưu 
truyền về quá trình hình thành ngôi tháp, cộng với những 
bằng chứng xác thực, ngài Alexander Cunningham đã xác 
quyết rằng, ngôi tháp này chính là bảo tháp mà tiền thân 
Đức Phật đã hiến mình cứu đàn hồ đói như ghi nhận trước 
đó của ngài Huyền Tráng ®. 


4. NHẬN ĐỊNH 


Bằng chứng của nhiều ngành khoa học ngày nay đã 
góp phần khẳng định răng, Đức Phật là một nhân vật lịch 
sử. Vì vậy, các điều kiện làm nên Đức Phật mà ở đây là 
hành động bố thí thân mạng cho hồ đói, cũng là một sự thật 
gắn liền với lịch sử. 

Tuy nhiên trong quá trình phát triển của Phật giáo, do 
ảnh hưởng của văn hóa bản địa, do mong mỏi phát triển 
Phật giáo ở những vùng đất đặc thù và đôi khi do ảnh hưởng 
bởi quan kiến cá nhân, đã góp phần hình thành nên những 
biểu tượng liên quan đến Đức Phật, nhưng không gắn với 
sự thật lịch sử. 


Khảo về hai ngôi bảo tháp đánh dấu sự kiện Đức Phật 
hiến mình cho hồ đói, một ở thung lũng Kathmandu và một 
ở Pakistan đã cho thây, ngôi tháp Mankiala ở Pakistan có cơ 
sở lịch sử từ thời vua A-dục, được nhiều nhà chiêm bái như 
Pháp Hiến, Pháp Thạnh, Huyền Trang ghi nhận và được 
ngành khảo cô ngày nay chứng minh bằng những tư liệu 
khoa học, khả tín. 
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Trong khi đó, căn cứ vảo lịch sử Phật giáo thuộc vùng 
đất Kathmandu, ghi chép của các nhà chiêm bái như Huyền 
Tráng, Nghĩa Tịnh... khi đi qua đây và đặc biệt là niên đại 
xuất hiện của kinh Kim Quang Minh ở NepäI, đã góp phần 
khẳng định rằng, ngôi tháp Namo Buddha ở Kathmandu có 
niên đại hình thành muộn hơn và thiếu nhiều tư liệu lịch sử 
liên quan đề bảo chứng. 
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cordingly Rasalu offered to take the place of the victim and went forth 
to _meet the seven demons. He boldly attacked them and killed them 
all, except Thera, who is said to be still a live in a cavern of Gandgarh. 
This legend General Cunningham identifies with the Buddhist legend of 
Sakay“s offering of his body to appease the hunger of seven tiger cubs. 
The scene of this legend is placed by Hiwen Tsang 33 miles to the south- 
east of Taxila,which is the exact bearing and distance of Mankia la from 
the mined city near Shahdheri. 


THÍCH CHÚC PHúÚ | 29T 


KHẢO VỀ TÊN GỌI SA- MÔN, 
BÀ- LA-MÔN VÀ NHỮNG PHẨM TÍNH 
CỦA BÀ-LA-MÔN TRONG PHẬT ĐIỂN 


Thực hành thiên thế tục, chung cuộc không giải thoát. 
Đạo diệt tận không thành, nên vương vào ngũ dục. 
Củi hết hửa sẽ tắt, không rễ, cành không sanh. 

Thạch nữ không hoài thai, La-hán lậu dứt sạch". 
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rong kinh điển Phật giáo, danh xưng Sa-môn, Bả- 

la-môn có tần suất xuất hiện rất cao và mang nhiều 

nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Có những trường 
hợp các danh xưng này chuyên chở ý nghĩa tích cực hoặc 
ngược lại. Tính đa nghĩa, tùy biến của hợp ngữ Sa-môn, 
Bà-la-môn đôi khi tạo nên những ngộ nhận không đúng về 
Phật giáo và cả Ấn giáo. 

Nhằm tìm lại thực nghĩa và các nghĩa phái sinh của tên 
gọi Sa-môn, Bà-la-môn cũng như góp phần biện giải những 
cách hiểu chưa đúng về những danh từ này; đồng thời chỉ rõ 
những trị nhân bản tinh khôi của Ấn giáo ở thời kỳ đầu và 
tầm cao trí tuệ của Đức Phật... là những vấn đề trọng yếu sẽ 
được trình bày trong chuyên khảo này. 


1. TỪ NGUYÊN VÀ KHÁI NIỆM 

1.1. Sa-môn (áramana: Š[tHDT) 

Trước hết, Sa-môn (Sramana) là một thuật ngữ quan 
trọng trong lịch sử tôn giáo ở Ấn Độ cô đại. Thuật ngữ 
này bắt nguồn từ căn động từ Vsram (S[SR ), nghĩa là trở 
nên mệt mỏi (become weary)*, hoặc quá chán nản đề làm 
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bất cứ điều gì (be tired oƒ doing anything)°. Theo từ điền 
Phạn ngữ, Sa-môn (šramana) là người chuyên cần (making 
effor4)1, hoặc là kẻ tỉnh chuyên tu khổ hạnh, một bậc khổ tu 
(one who perƒorms acfs oƒmmortification, ascefie)Š. 


Thứ hai, kinh 7ường A-hàm5, trong những chuyến 
xuất cung du ngoạn, thái tử Tất-đạt-da (Siddhattha) đã phát 
hiện ra bốn dấu hiệu (czf/ãri nimiffãn¡) quan trọng trong đời 
sông nhân sinh và một trong số chúng chính là hình ảnh của 
vị Sa-môn qua định nghĩa ban đầu của người hầu Xa-nặc: 
Sa-môn là người xa lìa ân ái, xuất gia học đạo, chế ngự các 
căn, không nhiễm mê ngoại dục, có tâm từ đối với hết thảy, 
không làm tôn hại vật gì, gặp khô cũng không buôn, gặp 
vui cũng không mừng, hay nhẫn như đất, nên gọi là Sa-môn 
(Tuệ Sỹ, dịch)”. 


Thứ ba, Sa-môn (šramana) là một thuật ngữ đã tồn 
tại trước khi Phật giáo ra đời. Thuật ngữ này được nhiều 
tôn giáo sử dụng để chỉ cho các bậc xuất gia, từ bỏ đời 
sông thế tục. Luật tạng của bộ phái Tát-bà-đa (§&3šZ) 
ghi nhận rằng: hết thảy hàng ngoại đạo xuất gia đêu gọi là 
Sa-môn (—W]ðMŠ t3 5ìPƑ")°. 

Như vậy, Sa-môn (Sramana) là một khái niệm chỉ 
chung cho hàng xuất gia ở Án Độ cô đại mà trong đó có cả 
Phật giáo. 


1.2. Bà-là-môn (brahmana (sftIS 0T) 


Trước hết, Bà-là-môn (brahmana) là một bậc thanh 
tịnh về huyết thống. Tính nghiêm khắc về huyết thống được 
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kinh Tăng Chỉ (A.11,223) ghi nhận: V7 Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha 
nào về vẫn đê huyết thống thọ sanh°. Ngay từ thuở xưa, quy 
định này đã được thê chế hòa bằng luật Manu (manusmrti: 
THÍ. II.4)'9, thể hiện qua việc cưới một cô vợ có cùng 
đăng cấp (sajãti wwiiaf)!. 


Thứ hai, là một bậc thông đạt có khả năng trì tụng 
kinh điển Vệ-đà'?. Kinh Tăng Chỉ ghi: là nhà phúng tụng, 
nhà trì chú, thông hiệu ba tập Vedä với danh nghĩa, lễ nghỉ, 
ngữ nguyên, chủ giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiệu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thể (tự 
nhiên học) và tướng của vị Đại nhán”?. Tương tự, luật Manu 
(manusmrti: TrTqHđÍIIL1) cũng quy định răng: Phải học 
tập ba bộ Vệ-đà dưới sự hướng dẫn của một bậc Tì hây với 
thời gian là 36 năm'', hoặc phân nửa thời gian đó, hoặc 
một phân tư, hay cho đến khi thông thuộc hoàn toàn”. 


Thứ ba, cuộc đời của một vị Bà-là-môn (brahmana) 
phải trải qua bốn giai đoạn (ã$ramas:3lIS[SH) theo luật 
Manu (manusmrti: 1n1qndf). Thứ nhất là giai đoạn học 
tập kinh điển Vệ-đà như đã nói trên. Thuật ngữ gọi là giai 
đoạn Học tập (brahmacärin: svgnanfì. Người học trò 
trong giai đoạn này gọi là manava (HIrT3), ở Hán tạng gọi 
là Ma-nạp (F###)'5, là vị Bà-la-môn trẻ tuổi. Thứ hai, sau 
khi học xong, trải qua một nghỉ lễ, gọi là Samävartana 
(tHiđ$đ1)"”, thì được trở về nhà, lập gia đình và sống 
bình thường như bao con người khác. Giai đoạn này, thuật 
ngữ gọi là giai đoạn Gia chủ (grihastha: i6S{3). Thứ ba, 
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giai đoạn ba của cuộc đời được mở đầu bằng những dấu 
hiệu sinh động theo ghi nhận của luật Manu (VL2): Khi 
người gia chủ nhận thấy da dẻ nhăn nheo, tóc đã điểm bạc 
và con cái đã sinh con thì đó là lúc anh ta nên trở vào 
rừng ân tu'° Thuật ngữ gọi là giai đoạn Ân cư sơn lâm 
(vanaprastha:đ[rT$W[4l). 77 ø, luật Manu (VI.33) ghi: 
Sau khi vượt qua giai đoạn thứ ba là sống trong rừng, anh 
ta sẽ sống như một nhà khô hạnh (ascetic) trong suốt thời 
kỳ thứ tư của cuộc đời, sau khi từ bỏ mọi đính mắc của thể 
giới vật chất”. Không những vậy, luật Manu (VI37) còn 
ghi: một vị đã được quán đánh, sẽ tìm kiếm sự giải thoát tôi 
hậu không phải do nghiên cứu kinh điên Vệ-đà, cũng không 
phải do sinh được con trai, hoặc do cúng dường tế tự, mà 
do sự tịch lặng (sinks downwards)””. Trong giai đoạn thứ tư 
này, nêu như nỗ lực tu tập, sẽ hoạch đắc nhiều kết quả tối 
thắng. Điều này, kinh Tăng Cð¡ ghi: 


Sau khi giao lại tài sản Đạo sư, cho bậc Đạo sư, sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy, phương thứ 
hai, cũng vậy, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khấp thế giới, trên, dưới, bẻ ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sán. Với tâm câu hữu với bi... với hỷ... với xả. 
Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thể giới, trên, dưới, 
bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
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an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Ưị ấy, sau khi tụ tập bốn phạm trú 
này, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú Phạm 
thiên giới”. 

Như vậy, trong phần lớn các trường hợp, tên gọi Bả- 
là-môn (brähmana) nhằm để chỉ cho một giai tầng đặc biệt 
ở Ấn Độ thời cô đại, với những tiêu chí được cho là trong 
sạch và thanh tịnh, trong đời sống tại gia cũng như sau khi 
thành tựu mục tiêu tối hậu là được sanh về Phạm Thiên 
giới. Do vậy, khi phiên âm sang Hán tạng có lúc được dịch 
là Phạm-chí (##zE)”?. Đặc biệt, người sống ở giai tầng đó 
phải tuân theo những cổ tục cũng như phải kiện toàn những 
phẩm hạnh cần thiết được quy định rõ trong kinh điển Vệ- 
đà và các kinh thư liên quan. 


2. THỰC TRẠNG SA-MÔN, 
BÀ-LA-MÔN THỜI PHẬT VÀ PHẨM HẠNH VỐN CÓ 


2.1. Thực trạng đạo đức của Bà-la-môn thời Phật 


Trong thời Đức Phật, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy 
phẩm hạnh đạo đức của tầng lớp Bà-là-môn (brahmana) đã 
xuống cấp đến mức báo động. Trong kinh $a-môn quả, Đức 
Phật đã chỉ ra mười bảy dấu hiệu cho thấy các vị Bà-là-môn 
(brahmana) thời Ngài đã đi quá xa so với những nguyên tắc 
đạo đức do tô tiên của họ để lại. 


Chắng hạn, đối với các vị Bà-là-môn (brahmana) thân 
tuy xuất gia, được thọ nhận vật dụng từ tín thí, nhưng các vị 


THÍCH CHÚC PHÚ 


này đã làm thương tốn cỏ cây; tích lũy nhiều vật dụng của 
cải; đam mê du hí; tham gia cờ bạc; sắm sửa tiện nghỉ; trang 
sức và trang điểm; ưa thích tạp thoại; bàn luận tranh chấp; 
môi giới lọc lừa; tà hạnh và tà mạng... Thậm chí, chỉ vì xin 
năm trăm đồng tiền mà không được đáp ứng, một vị Bà-là- 
môn (brähmana) am tường về chú thuật sẵn sảng niệm chú 
để người bạn đồng tu đầu bị vỡ thành bảy mảnh (Sn.190). 


Không những vậy, đối với các vị Bà-là-môn (brahmana) 
khi còn ở tại gia thì phẩm tính đạo đức xem ra khá tệ hại. 
Chỉ xét riêng việc quan hệ nam nữ, đã bộc lộ nhiều dâu hiệu 
suy bại qua đoạn kinh 7ăng Chỉ (A.11,221): 


1. Có năm cựu Bả-la-môn pháp này, này các Tỷ-kheo, 
nay được tháy giữa các con chó (sona — người việt chủ), 
không được tháy giữa các Bả-la-môn. Thê nào là năm? 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ 
đi đến nữ Bà-la-môn, không đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà- 
la-môn, cũng đi đến phi nữ Bà-la-môn. Ngày nay, này các 
Tý-kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không ấi 
đến không phải con chó cái. Đây là cựu Bà-la-môn pháp 
thứ nhất, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài 
chó, không thấy được giữa các Bà-la-môn. 


2. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bà-la-môn chỉ 
đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thê thụ thai, không có đi 
trong thời kỳ không thê thụ thai. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, 
các nam Bà-la-môn đi đến nữ Bà-la-môn trong thời có thê 
thụ thai và cũng trong thời không thê thụ thai. Ngày nay, 
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này các Tỷ-kheo, các con chó đực chỉ ấi đến con chó cái 
trong thời có thê thụ thai, không đi đến trong thời kỳ không 
thê thụ thai. Đây là cựu Bà-la-môn pháp thứ hai, này các 
Tý-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy 
được giữa các Bà-la-môn. 


4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các nam Bả-la-môn 
không mua, không bản nữ Bd-la-môn cọng tru trong tình 
tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các Tỷ- 
kheo, các nam Bả-la-môn mua và bản nữ Bả-la-món, cộng 
trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày 
nay, này các Tỷ-kheo, các con chó đực không mua, không 
bán con chó cái cọng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong 
sự thuận hòa. Đây là cựu Bả-la-môn pháp thứ ba, này các 
Tý-kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không thấy 
được giữa các Bà-la-môn. 


3. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bả-la-môn không 
cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các 
Tỷ-kheo, các Bà-la-môn cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và 
vàng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các loài chó không cất 
chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Đây là cựu Bà-la-môn 
pháp thứ tư, này các Tỷ-kheo, nay chỉ được thấy giữa các 
loài chó, không được thấy giữa các Bà-la-môn. 


6. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn vào buôi 
chiều tìm đô ăn buôi chiều, vào buôi sáng tìm đô ăn buôi 
sáng. Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các Bả-la-môn ăn cho 
đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đô ăn còn lại và mang ẩi. 
Ngày nay, này các Tỷ-kheo, các con chó, vào buôi chiễu 
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tìm đồ ăn buôi chiễu, vào buôi sáng tìm đồ ăn buôi sáng. 
Đây là cựu Bả-la-môn pháp thứ năm, này các Tỷ-kheo, nay 
chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các 
Bà-la-môn”. 


Từ thực tế ảm đạm này, nhiều bậc trưởng lão Bà-la- 
môn mong muốn tìm lại những giá trị thánh thiện xưa cũ, 
gọi là cựu pháp Bà-la-môn. 


2.2. Những phẩm hạnh cơ bản của Bà-la-môn 


Từ sự thỉnh cầu của các vị trưởng lão Bả-la-môn 
được ghi lại trong kinh tập qua bài kinh Kinh Pháp Bả- 
la-môn (Sn.50), Đức Phật đã tuần tự chỉ rõ những phẩm 
hạnh vốn có của các vị Bà-la-môn thời xưa qua những 
vần kệ sau: 


284. Các ân sĩ thời xưa, 

Chế ngự, sống khắc khô, 

Bỏ năm dục trưởng dưỡng, 
Hành lý tưởng tự ngã. 

285. Phạm chi, không gia súc, 
Không vàng bạc lúa gạo, 
Học hỏi là tải sản, 

Họ che chở hộ trì, 

Kho tàng tôi thượng ấy. 

286. Đồ ăn được sửa soạn, 
Được đặt tại ngưỡng cửa, 
Với lòng tin, họ soạn 

Để cúng bậc Thánh cẩu. 
287. Với vải mặc nhiều màu, 
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Với giường nằm trú xứ, 

Từ quốc độ giàu có, 

Họ đảnh lễ Phạm chỉ. 

286. Không bị ai xâm phạm 
Là Phạm chí thời ấy, 
Không bị ai chiến hại, 

Họ được pháp che chở, 
Không ai ngăn chận họ, 
Tại ngưỡng cửa gia đình. 
289. Từ trẻ đến bốn tám, 
Các Phạm chí thời xưa, 

Họ sống hành Phạm hạnh, 
Tâm cẩu mình và hạnh. 
290. Các vị Bà-la-môn, 
Không đến giai cấp khác, 
Không mua người làm vợ, 
Chung sống trong tình thương, 
Họ đi đến với nhau, 

Trong niềm hoan hỷ chung. 
291. Ngoại trừ thời gian ấy, 
Thời có thê thụ thai, 

Là người Bà-la-môn, 
Không đi đến giao cấu. 
292. Họ tản thản Phạm hạnh, 
Giới, học thức, nhu hòa, 
Khắc khô và hòa nhã, 

Bất hại và nhẫn nhục. 

293. Vị tối thăng trong họ, 
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Là Phạm thiên, nỗ lực, 

Vị ấy không giao hợp, 

Cho đến trong cơn mộng. 
294. Ở đời, bậc có trí, 
Học theo hạnh vị ấy, 

Họ tân thản Phạm hạnh, 
Giới đức và nhẫn nhục. 
295. Họ xin cơm, sàng tọa, 
Vải mặc, bơ và dâu, 

Thâu nhiếp thật đúng pháp, 
Họ tô chức tế tự, 

Trong lễ tế tự áy, 

Họ không giết bò cái. 

296. Như mẹ và như cha, 
Như anh, như bà con, 

Bò là bạn tôi thượng, 

Từ chung, sanh được vị. 
297. Bò cho ăn, cho sức, 
Cho dung sắc, cho lạc 
Biết được lợi ích này, 

Họ không giết hại bò. 

296. Họ đoan trang thân lớn, 
Có dung sắc, danh xưng, 
Bản tánh là nhiệt tình, 
Trong hành thiện đứt ác, 
Họ còn sống ở đời, 

Dân chúng hưởng an lạc”. 


Có thê nói, theo kinh Šwbbz, thuộc kinh Trung Bợ” 
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và bản kinh tương đương ở Hán tạng, kinh 4n-vf?°, phâm 
hạnh cơ bản của một vị Bà-la-môn có thể khái quát thành 
năm yếu tô, gồm: 1. Chân thực (hay Chân đế: Sacca: #š#); 
2. Khổ hạnh (Tapa: ##{T); 3. Phạm-hạnh (Brahmacariyä: 
?#{T); 4. Tụng đọc (Ajjhena: äã #3). 5. Thí xả (Caga: #{7). 


Đặc biệt, chân-để (Sacca: #ÄšŠ) theo giáo nghĩa của 
Bà-la-môn có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Theo kinh Tăng 
Chỉ (A.ii,176), có ba chân-đề theo quan điểm của Bà-la- 
môn, gồm: 

Thứ nhất, “Tất cả loài hữu tình không được làm hại”. 

Thứ hai, “Mọi dục là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại”. 


Thứ ba, “Tât cả hữu là vô thường, khô, chịu sự biên 
hoại”””. 


Về phương diện giới luật, có bốn giới quan trọng mà 
một vị Bà-la-môn cần phải tuân hành. Theo kinh Ma-đăng- 
già, có bốn giới trọng, nếu phạm thì bị xem như là cực ác, 
không phải là Bà-la-môn, bao gồm: 


Thứ nhất, không được sát hại Bả-la-môn. Thứ hai, 
không được thông dâm với vợ của thây. Thứ ba, không được 
trộm cắp vàng bạc. Thứ tư, không được uống rượu”. 

Bốn giới trọng này với một vài thay đổi về trật tự còn 
được đề cập trong 7ái-bà-đa-t)-ni-T}-bà-sa (W3 Z Eš lẻ 
EE3#??), quyền 2”: kinh Phật khai giải Phạm-chí A-bạt ({& 
i74 sIMJRã/&)?0: kinh Xá-đầu-giản thái tử nhị thập bát 
tú (35ãX-ƒ—†JW8fE)''. 


Có thể nói, một vị Bả-la-môn sống đúng theo giới luật, 
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sẽ thủ đắc những giá trị đặc thù về phương diện tâm linh. 


3. QUẢ VỊ TU CHỨNG CỦA BÀ-LÀ-MÔN VÀ QUAN ĐIỂM 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Theo truyền thông đạo đức được thẻ chế hóa bằng luật 
định, tầng lớp Bà-la-môn rất siêng năng tu tập trong giai 
đoạn ân cư sơn lâm. Kinh ?zường Bộ ghi: 


Các vị ấy loại bỏ các ác, bất thiện pháp, tức là 
Brähmanà (Bà-la-môn), và chữ Brãhmanà là danh từ đầu 
tiên được khởi lên. Những vị nầy lập lên những chòi bằng 
lá tại các khu rừng và tu thiên trong những nhà chòi bằng 
lả ấy. Đối với họ, than đỏ được dáp tắt, khói được tiêu tan, 
cối và chày rơi ngả nghiêng, buôi chiêu lo buôi ăn chiêu, 
buôi sảng lo buôi ăn sáng; họ ấi vào làng, vào thị xã, vào 
kinh đô đê khát thực. Khi họ xin được đô ăn rồi, họ lại vào 
các chòi lá trong các khu rừng đề tu thiển??. 


Nhờ kiểm thúc tự thân và miên mật thiền định, một vài 
vị trong số họ đã thành tựu tứ thiền kinh Phứng Tựng đặc tả 
trạng thái tứ thiền mà một vị Tỳ-kheo trải qua: 


Ở đây, vị Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiên 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với 
tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Ly hỷ trủ xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
thiên thứ ba. Xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú thiển thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm 
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thanh tịnh.* 


Sau khi thành tựu tứ thiền, sẽ chứng đắc ngũ thông với 
những năng lực như: 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thân thông. 
Vị ấy chứng được các loại thân thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến 
hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang 
lu không; độn thô, trôi lên ngang qua đất liền, như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như trên đất liên; ngôi kiết 
già đi trên hự không như con chỉm; với bản tay, chạm và 
rở Mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai 
thân như vậy; có thê tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Với Đức Phật, con đường tu tập thực hành tứ thiên, 
chứng đắc ngũ thông, sanh Phạm Thiên giới không có gì xa 
lạ, như người sinh trưởng ở làng Nalakara tất sẽ biết rõ con 
đường dẫn đến Nalakara. Rõ ràng hơn, Ngài đã khẳng định: 


Khi được hỏi về Phạm Thiên giới, hay về con đường 
đưa đến Phạm Thiên giới, Như Lai không phân vân hay 
ngập ngừng. Và này Thanh niên Bà-la-môn, Tu biết Phạm 
Thiên giới và con đường đưa đến Phạm Thiên giới, và Ta 
cũng biết phải thành tựu như thế nào đề được sanh vào 
Phạm Thiên giới. 

Trong một trường hợp khác, sau khi được ngài Xá-lợi- 
phát (Säriputta) hướng dẫn tu tập theo tứ Phạm-trú (catasso 
appamaññayo), Bả-lamôn Dhãnañjäni nương đó tu tập 
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và sanh lên cảnh giới Phạm Thiên”. Trường hợp này Đức 
Phật có quở trách ngài Xá-lợi-phất (Säriputta), không phải 
vì việc trợ giúp này mà do Bà-la-môn DhaãnañJãm hội đủ 
nhiều điều kiện để sanh vào những cảnh giới cao hơn. 


Bằng tuệ giải thoát siêu thế, Đức Phật nhận thấy rằng, 
con đường truyền thống mà các vị Bà-la-môn đi qua tuy đạt 
được những sở đắc thù thăng, nhưng do căn bản phiền não 
vẫn còn nên đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Đức Phật 
khẳng định (.i; 428): “Vị này vẫn còn bị hạn chế trong 
thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian”°. Tương tự, 
trong kinh Ä⁄4&khãdeva, Đức Phật dạy rằng: (ruyên thống tốt 
đẹp ấy không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, 
thượng trí, giác ngộ. 


Từ thực tế các cao đệ của Đức Phật như ngài Xá-lợi- 
phát, tôn giả Mục-kiền-liên đều đi qua con đường thành tựu 
tứ thiền, chứng đạt thần thông nhưng đã không dừng lại ở 
đó. Rõ ràng hơn cả là vị Phạm-chí Lộc-đầu (E5ã##8), chỉ 
cần gõ vào đầu lâu thì sẽ biết kẻ kia chết do vì đâu và nơi 
chốn sẽ thác sanh vẻ, tuy nhiên không thể biết được tâm của 
một vị A-la-hán sau khi nhập Niết-bàn?”. Trường hợp Đè- 
bà-đạt-đa là minh chứng sống động về những giới hạn tâm 
linh tương tự như các vị Bà-la-môn đã chứng đạt. Vì lẽ, dù 
thành tựu Tứ thiền, sở đắc thần thông, nhưng do bị chỉ phối 
bởi tham dục nên tôn giả Đề-bà-đạt-đa đã đánh mất thần 
thông và từng bước chìm dần trong hồ sâu tội lỗi'°. 


Có thê nói, dù thành tựu tứ thiền khi theo Bà-la-môn 
pháp nhưng nếu không tu lên những bậc cao hơn thì sẽ bị 
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đọa lạc, như bài kệ của tôn giả Tượng-Xá-lợi-phát (% 3| 
#) trong kinh Tăng-nhất-a-hàm: 


Thực hành thiên thế tục, chung cuộc không giải thoát./ 
Đạo diệt tận không thành, nên vương vào ngũ dục./ Củi hết 
lửa sẽ tắt, không rễ, cành không sanh./ Thạch nữ không 
hoài thai, La-hản lậu dứt sạch'°. 


4. VÀI TRƯỜNG HỢP LƯU Ý VỀ 
THUẬT NGỮ SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN TRONG KINH ĐIỂN 


Trong kinh điển Phật giáo, các thuật ngữ Sa-môn, Bả- 
la-môn và Phạm-chí thường được sử dụng lẫn lộn, đôi khi 
nhằm chỉ cho các đạo sĩ Bà-la-môn và có lúc nhằm chỉ cho 
Đức Phật và các vị Thánh giả A-la-hán. Về phương diện 
văn bản, tên gọi Sa-môn, Bà-la-môn đi liền nhau trên bi ký 
số IV của vua A-dục, dường như chỉ cho hai đại diện tôn 
giáo lớn nhất thời bấy giờ là Phật giáo và Ấn giáo". 

Trước hết, trong giai đoạn đầu khi mới thành đạo, 
Đức Phật thường tự nhận mình là một vị đại Sa-môn hoặc 
là một vị đại Bà-la-môn, hoặc Phạm-chí. Cần phải thấy rÕ 
tính chất của danh từ gắn với từng giai đoạn lịch sử”. 


Trong kinh Phật £ thuyết, một vị Tỳ-kheo đã hỏi 
Đức Phật: 

- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là Bà-la-môn, và 
có bao nhiêu pháp, tác thành Bả-la-môn? 

Rồi Thế Tôn sau khi hiệu biết ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 
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Sau khi loại ác pháp, 

Ai thường hành chánh niệm, 

Kiết sử đoạn, giác ngộ, 

Những vị ấy ở đời, 

Thát là Bà-la-môn. 

Như vậy, một vị Bà-la-môn đã đoạn trừ hết phiền não 
và giác ngộ thì được gọi là Bà-la-môn, tương đương một vị 
Thánh giả A-la-hán. 


Thứ hai, trên một phương diện khác, xét về bản chất, 
đời sông tại gia cũng như xuất gia của các đạo sĩ Bà-la-môn 
nếu như tuân giữa theo giới luật thì chứa đựng nhiều g1á trỊ 
nhân văn, tạo nên truyền thống tốt đẹp mà Đức Phật đã từng 
ca ngợi. Do vậy, đôi khi Đức Phật tán thán Bà-la-môn như 
chính thực Bà-la-môn. Điều này được khẳng định rõ ràng 
hơn trong kinh 7ung A-hàm”: 


Thế nào gọi là “Sa-môn”? Là người đã đình chỉ các 
pháp ác bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong 
tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khô báo, của sanh 
lão bệnh tứ. Đó gọi là Sa-môn. 


Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là người xa lìa các pháp 
ác, pháp bát thiện, các lậu ô uễ mà là gốc rễ của sự hữu 
trong tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khô báo, của 
sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Phạm chí. (Tuệ Sĩ, dịch}®. 

Cần lưu ý rằng, Sa-môn hay Phạm-chí chỉ mới đạt 
được ngưỡng đình chỉ (1E) và xa lìa (MS) ác pháp nên 
chính là Sa-môn, Bà-la-môn của Ấn giáo. 
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Tương tự, trong kinh Pháp Cú, có những đoạn ca ngợi 
tâm thế ân cư ly dục, ly bất thiện pháp, hành bất hại tương 
tự như hành hoạt của một vị Bả-la-môn, Phạm chí Ấn giáo. 
Cụ thể, kinh Pháp Cú ghi: 

lâm trút bỏ pháp ác 

Giống như rắn thay da 

Dục chăng làm sa đà 

Là xứng danh phạm chí”. 


Hoặc: 

Bỏ gậy gộc, vũ khí 

lâm ý không hại ai 

Chẳng tôn hại muôn loài 

Là xứng danh phạm chứ. (Thích Nguyên Hùng, dịch) 


Có thể nói, với bốn trọng giới của Bà-la-môn như 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà đâm và không 
uống rượu cùng với những thiết chế nghiêm ngặt về một đời 
sống thanh cao của Bả-la-môn theo luật Manu (manusmrti: 
1n1qndP) quả đúng như Đức Phật đã từng tán thán: 

Họ còn sống ở đời, 

Dân chúng hưởng an lạc” 

(Yäva loke avattimsu, 

sukhamedhitthayam pajä (Sn. 50)“ 


5. KẾT LUẬN 


Có những thuật ngữ đặc thù được sử dụng với những 
nghĩa khác nhau, tùy theo cách hiểu của mỗi tôn giáo. Khái 
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niệm Sa-môn, Bà-la-môn là những trường hợp như vậy. 
Việc hiểu không đầy đủ về khái niệm này sẽ dẫn đến những 
hệ luận sai lầm nghiêm trọng. 

Xét về nguồn cội, Bà-la-môn là một cộng đồng dân cư 
với những nguyên tắc sống thanh sạch, có trách nhiệm, với 
lý tưởng vươn tới một cảnh giới tự tại an nhiên, vô dục như 
Phạm thiên. Hiện thực cuộc sông cũng như lý tưởng hướng 
về của Bả-la-môn giáo thời kỳ đầu đúng nghĩa với nguyên 
ngữ Phạm-hạnh (brahmacariy3). 


Trong giai đoạn đầu của quá trình hoằng hóa, Đức 
Phật đã vận dụng những thuật ngữ có sẵn như Sa-môn, Bà- 
la-môn để nói về Ngài và chỉ cho các bậc đệ tử A-la-hán 
nhưng có những thay đổi cần thiết về nội dung. Nói cách 
khác, Đức Phật đã tái định nghĩa danh từ Sa-môn, Bà-la- 
môn bằng cách chuyên tải một chất liệu mới, chất liệu vô 
lậu giải thoát vào những danh xưng này. 


Theo nhịp vận hành của lịch sử, Bà-la-môn với tư cách 
là một tôn giáo ở thời Đức Phật đã bộc lộ những dấu hiệu 
suy tàn. Quá trình tha hóa ngày càng gia tăng khi các vị 
Bà-la-môn ở thời Phật không hiểu rõ về nguồn gốc thủy 
tô, không giữ được phâm hạnh vốn có, ngay cả việc tế tự 
cũng thực hành sai lệch so với pháp cựu truyền, chưa kê đến 
những thủ pháp thấp hèn nhằm phương hại thanh danh Phật 
giáo. Do vậy, tên gọi Bà-la-môn ở thời kỳ này thường gắn 
với những giá trị tiêu cực, hủ bại. 

Như vậy, trong kinh điển Phật giáo, tùy theo ngữ cảnh 
xuất hiện mà tên gọi Sa-môn, Bả-la-môn được hiểu theo ba 
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khuynh hướng. Thứ nhất, chỉ cho những phâm tính trong 
sạch của Bà-la-môn giáo thời kỳ đầu. Thứ hai, biểu thị cho 
Đức Phật và các bậc thánh giả A-la-hán. Thứ ba, dùng để 
xác định một mảng tối, tiêu cực trong hành hoạt của một bộ 
phận tu sĩ Bà-la-môn. 
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trong bố thí giữa Ấn giáo và Phật giáo 


" Từ lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ 
nghĩ về việc cầu, cúng Thần tài 


“ Vài điều quan ngại khi đọc kinh Kim Quang Minh 


= Tôn giả Thi-bà-la (Ƒ" S:ãE = = sivall) 
vị “thần tài” đích thực của Phật giáo 


" Nghiên cứu về 
tiến trình ngộ đạo của ngài Huệ Năng 


" Từ Châu-lợi-bàn-đặc, đến lục tổ Huệ Năng-nghĩ về 
vấn đề pháp hành của Phật giáo Việt Nam hiện tại 


" Những cứ liệu về Ni giới 
trước thời Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề 


= Quan điểm của Phật giáo về vấn đề chuyển giới 
" Sơ khảo về mẫu tự Phạn ngữ 

và từ biện tài trong kinh điển Hán tạng 
" Đi tìm bảo tháp 

nơi tiền thân Đức Phật hiến mình cứu hổ đói 


" Khảo về tên gọi Sa-môn, Bà-la-môn và những 
phẩm tính của Bà-la-môn trong Phật điển 
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